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Những chữ uiết tắt 
“O-O- 
Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chì). 
Apadana (Ký sự). 
Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Romanitie Legend of the Buddha (Tích truyện của Đức Phật) (Kegan 


Buddhavamsa (Phật Tông). 
Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 


BuAB. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Miến. 
BuAC. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Tích Lan. 


CariyapItaka (Hạnh Tạng) 

Culavamsa (Tiểu sử). 

Culavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 

Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhammapada (Kinh Pháp cú). 


. Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 


DIpavamsa (Đảo sử). 

DIpavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 

DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ). 

Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 

Itivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
Jataka (kinh Bổn sanh). 

Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 

Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 

MaJjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 

Majjhima nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ). 

Mahavamsa (Đại sử). 

Milindapañha (MIlinda hỏi]). 

Mahavastu (Đại Sự). 

Petavatthu (Ngaquỷ sự). 

Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ñgạ quỷ sự). 
Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng). 

Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 

Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 

Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật). 

Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 


. Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
.._ TherIigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão n]). 


Udana ( Phật tự thuyết). 

Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vinaya (Luật Tạng). 

Vimanavatthu (Thiên cung sự). 

Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đâu 
~O-O-O~ 

Trong suốt chiều dài thời gian bốn vô lượng (atăng kỳ) và 1oo ngàn kiếp trái 
đất, chỉ có 12 kiếp trái đất có Đức Phật Chánh giác xuất hiện, đồng thời trong khối 
chúng sinh vô biên, chỉ sinh khởi 2o vị Chánh giác. 

Một người nếu tát cạn nước trong bốn đại hải mênh mông hay đục xuyên 
qua núi chúa Tudi (Sineru) theo chiều dài 168 ngàn do tuần, tạo thành một đại lộ 
thênh thang trong lòng núi, còn dễ dàng hơn là thực hành công hạnh để trở thành 
Vô thượng chánh giác. Thế nên. Đức Phật có dạy: 

“Kiccho budđhãnamuppado: Đức Phật hiện khởi, khó tha”. 

Và câu nói: “Fa là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” không có cơ 
sở hợp lý, là lời hư ngụy. 

Đọc Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa) để thấy “đêm đen dài dằng dặc, còn 
ánh dương quang chỉ lóe lên rồi vụt tắt”, để thấy “những đau khổ của kiếp nhân 
sinh chỉ là hữu hạn, ít ỏi như hạt bụi nhỏ trong đầu móng tay so với nỗi khổ tử 
sinh luân hồi đang vây phủ trùng trùng điệp điệp như núi rừng HyMã”. 

Đọc Lịch sử chư Phật để thấy công hạnh của những bậc Cổ đức, giúp người có 
trí tăng thêm dũng lực, nỗ lực vượt qua những chướng ngại của trần đời, để vươn 
lên thoát ra vùng băng giá tâm linh. 

Đọc Lịch sử chư Phật giúp người có trí nhủ lòng rằng: “Thôi nhé, giả từ thế sự 
nhiều nhương, trong giọt mật nhỏ của thế gian chứa đầy đau thương cay đắng. 
Hạnh phúc thay, ánh Phật quang còn đang soi sáng, sao còn chần chờ chẳng chịu 
dấn thân, theo đường Bát chánh để trở về với cội nguồn tịnh lạc?”. 

Đọc Lịch sử chư Phật để thấy tâm đại bi của Đức Chánh giác cùng các bậc 
Thánh tiền hiền, luôn mưu cầu hạnh phúc đến chúng sinh. Sao đành lòng gạt bỏ 
ngoài tai những lời thương yêu hữu ích. 

Vui gì thế sự mà vui? 
Nỗi đau sinh tử còn ngời ánh đêm. 
Giả từ thếsự đảo điên. 
Vui trong Đạo pháp não phiền tiêu tan. 

Phật tử Devanampiya Tissa hân hoan với hạnh phúc trí tuệ, ấn tống trọn vẹn 
tập sách này. 

Xin chân thành cảm niệm công hạnh của Phật tử Devanamplya Tissa, 
nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo vô biên gia hộ cho Phật tử Devanampiya Tissa luôn 
thành tựu như ý. 

Tkhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Nano Tassa Bhagauato Arahato Sarmnunasarmnrbuddhassu. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alahún Cháúnh Đăng Giác. 
~O-O-O- 


LI — Công hạnh của uị Chánh đẳng giác (tt). 

5- Hạtnth tình tấn dẫn đến giác ngộ (Viriua paramn). 

Bồtát luôn nỗ lực tìm lợi ích đến tha nhân không hề thối chuyển. Tỉnh tấn 
dẫn đến giác ngộ chia làm ba bậc. 

Bậc hạ. 

Nõ lực làm các hạnh lành dù có tổn thất đến những gì thuộc ngoại thân như 
tài sản, vợ, con ... cũng không thối chuyển. 

Bậc trung. 

Nõ lực làm các hạnh lành dù có tổn hại đến nội thân như tay, chân ... cũng 
không thối chuyển. 

Bậc thượng. 

Nõ lực làm các hạnh lành, cho dù tổn hại đến sinh mạng cũng không thối 
chuyển. 

Bản Sớ giải Hạng tạng (Cariyapltaka — atthakatha) nêu ra mẫu chuyện Bồtát 
Mahajanaka là tĩnh tấn bậc thượng®!). 

Ngoài ra, một số Bổn sự như: VanupathaJataka2; Serivanljajataka®); 
Kurunga Jataka(; BojJaniyaJataka®), minh chứng cho sự tỉnh tấn của vị Bồtát. 

Ó6- Hạnh nhẫn nại dẫn đến giác ngộ (khanti pararni). 

Bồtát có sự chịu đựng (khamana) kiên cường để thực hiện hay duy trì, hoặc 
làm tăng trưởng những hạnh lành của mình. Ngài luôn có lòng thương tưởng đối 
với chúng sinh, không phãn nộ khi chúng sinh gây tai hại đến Ngài. 

Nhãn nại dẫn đến giác ngộ phân làm ba bậc. 

Bậc hạ. 

Chịu đựng không phãn nộ khi bị tổn hại những vật ngoại thân như: Tài sản, 
VỢ, CON... 

Bậc trung. 

Chịu đựng không phãn nộ khi bị tổn hại đến thân như tay, chân ... 

Bậc thượng. 

Chịu đựng không phãn nộ khi bị tổn hại đến cả sinh mạng. 

Bản Sớ giải Hạnh tạng nêu ra một số Bổn sự để minh giải như: Bổn sự 
RaJovadaJatak(9; MahisaJataka0). 

Tập Thập Độ do Ngài Hộ Tông dịch dẫn ra Bổn sự Khandahala (còn gọi là 
bổn sự Candakumara)(8 để minh chứng cho Hạnh nhãn nại bậc thượng của Bồtát. 

Bản Sớ giải Hạnh tạng thì dẫn ra Bổn sự Khantivad1®), 

Về hình thức có sự sai biệt nhau, nhưng về nội dung giống nhau: “Nghĩa là 
Bồtát bị tổn hại đến sinh mạng, nhưng Ngài không có tâm oán thù kẻ hại mình”. 

Z- Hạrth chân thật dẫn đến giác ngộ (caccaparamn). 

Bồtát thực hành sự thân thật, không có hư nguy dù là lời nói hay việc làm, cả 
đến ý nghĩ không hề có sự suy nghĩ liên hệ đến ác bất thiện pháp. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
)- JA.Chuyện số 2. 

G)- JA. Chuyện số 3. 

4)- JA. Chuyện số 21. 

@)- JA. Chuyện số 23. 

(6)- JA. Chuyện số 151. 

0)- JA. Chuyện số 278. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
6@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Bồtát luôn lấy sự chân thật làm nền tảng. 

Hạnh chân thật dẫn đến giác ngộ có ba bậc. 

Bậc hạ. 

Cho dù có tổn hại đến những gì thuộc ngoại thân, cũng không từ bỏ sự thật, 
nếu nói lên vẫn nói những lời trung thực, không xảo trá hư ngụy; nếu là việc làm, 
Bồtát luôn thực hành những việc đúng pháp, đúng chân lý ... 

Bậc trung. 

Cho dù có tổn hại đến những gì thuộc nội thân như tay, chân ... cũng không 
từ bỏ sự thật. 

Bậc thượng. 

Cho dù tổn hại đến sinh mạng cũng không từ bỏ sự thật. 

Bản Hạnh tạng dẫn ra sáu câu chuyện nói về hạnh chân thật của Bồtát như 
Sau: 

1~ Chuuện khi chúa. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát 
sinh làm khỉ chúa. Khi chuá rất to lớn như con ngựa con, có sức mạnh và sống 
một mình ở một bờ sông. Giữa con sông có cồn đất rất lớn có rất nhiều cây ăn trái 
như xoài, mít ... Giữa cồn đất và bờ sông có tảng đá lớn, khi nước ròng tảng đá 
nhô lên cao. 

Khi chúa có sức mạnh nên phóng mình rất xa, mỗi sáng khi chúa đi đến bờ 
sông, phóng mình lên tảng đá, rồi phóng tiếp bước thứ hai lên cồn đất tìm trái cây 
ăn, vào buổi chiều theo cách thức cũ, khi chúa phóng mình trở về bờ sông. 

Có hai vợ chồng cá sấu sống nơi đáy sông, chúng thường thấy khi chúa 
phóng mình lên tảng đá rồi phóng lên cồn đất ở giữa sông. Bấy giờ con sấu cái 
đang có mang, nó thèm ăn trái tim của khi chúa, nên bảo chồng: 

- Này anh, em thèm ăn trái tim của con khi. 

- Được rồi, ta sẽ bắt con khi mang về. 

Sấu đực suy nghĩ: “Chiều nay khi con khỉ trở về nhảy đến tảng đá, ta sẽ bắt 
con khi. 

Sấu đực nằm ẩn nơi tảng đá, đầu nó nhô cao hơn tảng đá để nhìn cho rõ đợi 
khỉ chúa phóng mình vừa đến tảng đá thì nó táp ngay con khi. 

Chiều hôm ấy khi khỉ chúa trở về, nhìn thấy tảng đá cao hơn bình thường, 
khi chúa suy nghĩ: “Tảng đá hôm nay có vẽ khác thường, mực nước sông vẫn bình 
thường không lớn cũng không ròng, tại sao tảng đá lại nhô cao hơn thường ngày, 
có tai họa nào xảy đến cho ta chăng?”. 

Để tìm hiểu sự thật, khi chúa vẫn đứng yên nơi cồn đất kêu lên rằng: 

- Này bạn tảng đá ơi. 

Khi chúa kêu lên ba lần, tảng đá vẫn im lặng, khi chúa hỏi rằng: 

- Này bạn tảng đá, vì sao hôm nay bạn không trả lời ta?. 

Sấu đực suy nghĩ: “Hắn thường ngày tảng đá này trả lời con khỉ, nhưng hôm 
nay vì có ta ở đây nên táng đá sợ không trả lời con khi. Vậy ta sẽ trả lời thay nó. 

Sấu đực lên tiếng rằng: “Này bạn khỉ ơi”. 

- Ngươi là ai vậy? 

Biết không thể che dấu được, sấu đực đáp: 

- Ta là sấu đực ở đáy sông đây. 

- Ngươi nằm đó để làm gì? 

- Để bắt ngươi lấy trái tim của ngươi cho vợ ta ăn. Ngươi không thể thoát 
khỏi tay ta đầu, cho dù hôm nay ngươi không nhảy về bờ sông, ta cứ nằm đây chờ 
ngươi vậy. 

Khi chúa suy nghĩ: “Fa không có đường nào khác, ta cần phải lừa nó”. 

- Này sấu đực, ta phải chịu thua ngươi thôi. Vậy ngươi hãy há miệng ra đi, ta 
sẽ nhảy đến để ngươi bắt lấy ta. 


Sấu đực há miệng ra, khi ấy mắt nó nhắm lại không thể thấy khỉ chúa, khỉ 
chúa phóng mình đạp lên đầu sấu đực rồi phóng lên bờ sông thoát nạn. 

Bản Hạnh Tạng có ghi nhận như sau: 

7O- Na tassa alikam bhanitam; yatha vacam akasaham. 

Saccena me samo natthi; esa me saccaparamT ti. 

“Điều đã được nói uới con cá sấu không phới là không đúng sự thật, uì ta 
đã hành động đúng theo lời nót. 

Không có ai bằng ta uề sự chân thật, điều nàu là sự toàn hảo uề chân thật 
của ta” (ĐĐ Indacanda dịch)©). 

Trong tập Bổn sự có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại VeluvanavThara (Đại tự Trúc Lâm). 

Nơi Giảng pháp đường của Đại tự Trúc Lâm, các Tkhưu cùng nhau đàm 
luận về âm mưu của Tôn giả Devadaata ám hại Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, dạy các Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, không phải chỉ trong hiện tại Devadatta có âm mưu sát hại 
Đấng Như Lai. Trong quá khứ đã từng như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện tiên thân. 

Sấu cái nay là nàng Ciñãcamanavika; sấu đực nay là Tôn giả Devadatta, khỉ 
chúa nay là Đấng Như Lai®). 

2ˆ~ Hạnh Đạo sĩ nhiệt cắnSaccqa (Saccatapacartiuam). 

Một thời Bồtát tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn có đại tài sản ở thành 
Baranasl (Balanai). Bồtát được đặt tên là Sacca. 

Khi cha mẹ mệnh chung, Bồtát bố thí hết gia sản, xuất gia làm ẩn sĩ tu tập 
nơi núi Tuyết (Hymãlapsơn). Ngài nhiệt cần (atapa) tu tập thiền tịnh, luôn giữ 
hạnh chân thật để tế độ người khác. Có Pali như sau: 

71- Punaparam yada homi; tapaso saccasavhayo. 

Saccena lokam palesim; samaggam Janamakasaha”nti. 

“Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ khổ hạnh tên gọt Saccda. 

Ta đã hộ trì thế gian bằng sự chân thật; ta đã làm cho mọi người hợp nhất” 
(ĐĐ Indacanda dịch)6). 

3~ Hạnh chỉm cút con (Va{{apotakacartuarn). 

Một thời Bồtát tái sinh làm con chim cút con ở trong một khu rừng thuộc 
quốc độ Magadha (Makiệtđà), con chim cút con này có thân hình to như trái 
bóng, nhưng cánh và chân rất ngắn không thể bay hay đi được, chim cút mẹ 
thường mang vật thực về nuôi dưỡng chim cút con. 

Có lần khu rừng bốc cháy, ngọn lửa cháy phừng đến nơi những con chim cút 
trú ẩn, những con chim cút kể cả chim cút mẹ sợ chết đã bay đi kêu ïnh ỏi. Chim 
cút con nhìn ra ngoài tổ thấy lửa rừng kéo đến, suy nghĩ rằng: “Ta không thể thoát 
thân được rồi, giờ đây chỉ có hạnh lành là nơi nương của ta. Ta hãy phát nguyện 
chân ngôn (saccavadh) vậy”. 

Chim cút con tưởng niệm đến công hạnh của chư Phật quá khứ, có kệ ngôn 
Pali như sau: 

Atthi loke silaguno, saceam soceyyanuddaya. 

Tena saccena kahami; saccakiriyamanuttaram. 

“Giới đức có trên đời; chân thật, an tịnh uà nhu hoà. 

Chính uới chân thật nàu; chân thật là hạnh cao thượng”. 


@)~ Cp. 70. 
2)- JA. Chuyện số 57. 
(3)~ Cp. 71. 


Avajjetva dhammabalam; saritva pubbake ]jine. 

Saccabalamavassaya; saccakiriyamakasaha”nti. 

“Đã hướng uề pháp lực; đã tưởng nhớ bậc Chiến thẳng trước đâu. 

Nương uào chân thật lực; ta thực hành hạnh chân thât. 

Rồi chim cút con phát nguyện chân ngôn rằng: 

Santi pakkha apatana; santi pada avañcana. 

Matapita ca nikkhanta; Jataveda patikkama”i. 

“Có cánh uân uên lặng; có chân uấn uên lặng. 

“Mẹ cha đã bỏ đi; nàu lửa hấu lui đữ4). 

Lập tức ngọc lửa bị đẩy lui 16 cánh cung (mỗi cánh cung # 1,8 m) rồi tắt ngay 
tại chỗ như bó đuốc nhúng vào nước. 

Trong kinh Bổn sự (Jataka) có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên sự. 

Khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng du hành trong xứ Magadha. Đức Thế Tôn 
cùng các Tỳkhưu sau khi đi khất thực nơi ngôi làng gần khu rừng. 

Trên đường trở về, một trận cháy rừng khởi lên, một số vị Tỳkhưu kinh 
hoàng lo dập tắt lửa, nhưng không kết quả. 

Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu đứng trên một khoảng đất rộng có bán kính là 
16 cánh cung, ngọn lửa vừa cháy đến vòng đai, lập tức tắt lịm. 

Các Tỳkhưu hoan hỷ tán thán Phật lực, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải chỉ trong hiện tại Ta có sức mạnh làm lui ngọn 
lửa. Ngọn lửa đến vòng đai tự tắt lịm là do hạnh chân thật của Ta trong quá khứ; 
chính nơi đây trọn hiền kiếp này lửa không hề xâm phạm đến. 

(Trọn hiền kiếp này có bốn điều không thay đổi đó là: Hình ảnh con thỏ trên 
mặt trăng, cây lau rỗng ruột, ngôi nhà của vị Thánh Anahàm Ghatikara mưa 
không bao giờ rớt xuống và địa điểm con chim cút lửa không bao giờ cháy đến). 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự này 

Nhận diện tiên thân. 

Chim cút cha nay là vua Suddhodana, chim cút mẹ nay là bà Hoàng Maya, 
chim cút con nay là Đức Như La1©), 

4-Chuuện cá chúa. 

Duuên khởi. 

Một thời tại quốc độ Kosala (Kiềutấtla) bị hạn hán, trời không mưa, ao hồ, bể 
nước đều khô cạn, ngay cả hồ nước rộng trước cổng Đại tự Kyviên 
(Jetavanavihara) cũng khô cạn. 

Các loài thủy tộc như cá, rùa ... phải nằm trong bùn mắc cạn, những con quạ, 
diều hâu, chim bói cá, cò ... dùng mỏ nhọn mổ những con cá, lôi chúng ra khỏi 
bùn để ăn thịt. 

Nhìn thấy nhìn chúng sinh bị tai hoạ như thế, Đức Thế Tôn khởi tâm bi mãn, 
suy nghĩ: “Hôm nay Như Lai hãy làm mưa rơi xuống”. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu đi vào thành Savatthi (Xávệ) 
khất thực. Sau buổi ăn, Ngài trở về Đại tự Kyviên, đi đến hồ sen trước cổng chùa, 
đứng trên thêm hồ, Đức Thế Tôn bảo: 

- Này Ananda, hãy mang đồ tắmđến cho Như Lai, Như Lai sẽ tắm. 

- Bạch Đức Thế Tôn, hồ nước của Đại tự Kỳviên đang khô cạn. 

- Này Ananda, Phật lực vô biên, hãy mang đồ tắm đến cho Như Lai. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn tuyên bố: “Như Lai sẽ tắm nước trong hồ sen này”. 


@)- J.i. 35; Cp. 320. 
2)- JA. Chuyện số 35. 


Lập tức ngai vàng của vua trời Sakka (ĐếThích) nóng ran lên, đưa thiên nhãn 
quán xét, hiểu được sự việc, vua trời Sakka bảo thần mưa PajJjuna rằng: 

- Này Pajjuna, Đức Thế Tôn đang cần nước để tắm, ngươi hãy tạo cơn mưa 
lớn đến kinh thành Savatthi đi. 

- Vâng, thưa thiên chủ. 

Từ phương Đông một đám mây đen lớn bằng sân đập lúa kéo đến, phút chốc 
lớn đần lên rồi một trận mưa như thác đổ xuống ngập cả hồ nước lớn ở Đại tự 
Kỳviên, khi nước tràn đến bờ hồ thì trận mưa chấm dứt. 

Đức Thế Tôn xuống hồ tắm rồi trở về Hương thất nghỉ. 

Vào buổi chiều, các Tỳkhưu ngồi bàn luận việc kỳ diệu này trong Giảng pháp 
đường của Đại tự. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Chăng phải chỉ hôm nay Như Lai làm cơn mưa, giúp đại chúng thoát khỏi 
khổ nhọc. Trong quá khứ tiền thân của Như Lai đã từng làm mưa như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Vaccha 
(con cá) này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, cũng tại xứ Kosala, nơi cổng Đại tự Kỳviên này, có một hồ rộng 
lớn, chằng chịt những dây leo. 

Bấy giờ Bồtát sinh làm con cá chúa sống trong hồ với đàn cá vây quanh. 

Thế rồi trời hạn hán, các ao hồ cạn nước, những loài thủy tộc phải sống trong 
bùn khô dần, những con quạ, diều hâu ... dùng mỏ nhọn mổ những con cá lôi ra 
khỏi bùn để ăn thịt. 

Thấy thân tộc bị tai hại, cá chúa suy nghĩ: “Ngoài ta ra không ai có thể cứu 
thân tộc thoát khỏi nguy hại này. Ta hãy phát nguyện lời chân ngôn để cứu thân 
tộc cùng các chúng sinh khác”. 

Rẻ bùn đen đi lên, đó là một con cá chúa lớn như chiếc rương đen bằng lỏi gỗ 
mun, cá chúa mở to đôi mắt như hai viên ngọc sáng nhìn lên không trung, nói 
rằng: 

- Này bạn PaJJuna, tuy ta phải sinh vào loài cá, phải dùng thịt đồng loại là 
những con cá con để sống. Nhưng từ trước đến nay ta chưa từng sát hại một con 
cá nhỏ hay bất kỳ sinh vật nào. 

Này bạn PaJjuna, ta xót thương thân tộc ta cùng các chúng sinh đang bị khổ 
nạn do không có nước. Vì sao bạn không mưa? 

Rồi như ra lịnh cho người hầu của mình, cá chúa nói lên kệ ngôn: 

75- Abhitthanaya paJJjunna; nidhim kakassa nasaya. 

Kakam sokaya randhehi; mañca soka pamocaya”tI. 

“Hối Pajjuna hấu nổi tiếng sấm, hãu làm tiêu kho lương của quạ 01), 

Hãu làm cho quạ buồn rầu, hấu giỏi thoát cá khỏi phiên muộn”). 

Và thần mưa Pajjuna làm mưa khắp quốc độ Kosala. 

Nhận diện tiên thân. 

Pajjuna nay là Ngài Ananda, cá chúa nay là Đức Như Lai6). 

XThiên tử Pajuna. 

Là một vị chư thiên có phận sự làm mưa của vua Trời Sakka (ĐếThích). 

Thiên tử PaJJua thường được nhân loại khẩn cầu khi hữu sựt). 


&)- Kho lương dự trữ ám chỉ các con cá bị vướng trong bùn. Nếu trời đổ mưa làm đầy nước trong hồ thì 
kho lương dự trữ của loài quạ sẽ bị tiêu tan (ĐĐ Indacanda dịch) (CpA. 238-239}. 

®)- Cp.329; J.1. 75. 

@)- JA. Chuyện số 75. 

@)- D.111, 205. 


Thiên tử PajJjuna có tham dự buổi thuyết kinh Đại Hội (Mahasamayamsutta) 
của Đức Thế Tôn®!), 

Ngài Buddhaghosa nói rằng: “VỊ thiên tử này trú ở cối Tứ đại vương 
(CatummaharajIka), có nhiệm vụ làm mưa”. 

PaJJuna là chức vụ không phải là tên®), 

Thiên tử PajJJjuna có hai người con gái là Kokanada và Culla Kokanada. 

XThiên rứữ Kokanada. 

Nàng có đến yết kiến Đức Thế Tôn khi Ngài trú ngụ trong Đại lâm 
(Mahavana) nơi Kutagarasala (Giảng đường nóc nhọn), gần kinh thành Vesali 
(Quảng Nghiêm). 

Khi đêm vừa mãn, Thiên nữ Kokanada với dung sắc thù diệu, hào quang 
chiếu sáng một vùng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng một bên nói lên kệ 
ngôn: 

Vesaliyam vane viharantam; aggam sattassa sambuddham. 

Kokanadahamasmi abhivande; kokanada paJJunnassa dhïta. 

“Irú ngụ trong rừng Vesah; Bậc Chánh giác tối thượng của chúng sinh. 

Kokanada con kính đảnh lễ Ngài; con gái Pajjuna là Kokanada”. 

Sutameva pure asi; dhammo cakkhumatanubuddho. 

Saham dan! sakkhi Janami; munino desayato sugatassa. 

“Từ trước con chỉ nghe; Pháp nhãn từ Đức Phật. 

Naụ con biết rõ pháp ấu; do ẩn sĩ Thiện Thệ thuuết giảng ”. 

Ye kecl arIlyam dhammam; vigarahanta caranti dummedha. 

Upenti roruvam ghoram; cIirarattam dukkham anubhavanHi. 

“Ai đối uới pháp bậc Thánh; ác tuệ khinh thường, phỉ báng. 

Rơt 0uào địa ngục Roruua; đau khổ uới thời gian đài không kể xiết”. 

Ye ca kho ariye dhamme; khantiya upasamena upeta®), 

Pahaya manusam deham; devakaya parIpuressantIti. 

“Và ai uới pháp bậc Thánh; nhu hoà cùng an tịnh. 

Khi từ bỏ thân làm người; thành đạt thân chư thiên trọn Uuẹn”. 

*Địa ngục Roruuda. 

Là nơi tái sinh của những chúng sinh phỉ báng Pháp, hoặc những chúng sinh 
có tính keo kiệt, bỏn xẻn(2, hoặc phạm giới thông dâm®), 

Sớ giải kinh Bổn sự có đề cập đến hai Roruva. 

- Jalaroruva(®) có ngọn lửa nóng như tấm lưới trùm lấy tội nhân. 

- Dhumaroruva có hơi độc (kharadhuma)0'). 

Ngài Buddhaghosa (Phật âm) nói rằng: jJalaroruva là tên gọi khác của địa 
ngục AvIcl (Atỳ) và được gọi như vậy vì tội nhân la hét than khóc lúc bị lửa đốt 
(agginhI Jalante punappunam ravanti) ®), 

XThiên nứt Cula Kokanada. 

Nàng có đến viếng Đức Thế Tôn ở Kutaragasala. 

Với hào quang xinh đẹp làm sáng rực một vùng, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi đứng sang một bên thiên nữ bạch với Đức Thế Tôn bằng kệ ngôn: 

Idhagama vijjupabhasavanna; kokanada paJJunnassa dhita. 

Buddhañca dhammañca namassamana; gathacima atthavatI abhasl. 


@)- D,1i, 260. 
@)- SA.1, 64. 
G@)- S.1, 20. 

)- JA. 1i. 209. 
G)- JA. vi. 237. 
(6)- JA. v, 266. 
Œ)- JA.V, 271. 
(8)- SA. 1. 64. 


“Đến đâu uới quang sắc thù diệu; là Kokanada con gái Pajuna. 

Con đảnh lễ Đức Phật uà Giáo pháp; nói lên kệ lợi ích nàu”. 

Bahunap! kho tam vIbhaJeyyam; pariyayena tadiso dhammo. 

Samkhittamattham lapay1ssami; yavata me manasa pariyattam. 

“Ngài phân tích nhiều pháp môn; tuụên bố trọn uẹn pháp ấu. 

Con nhận thức tổng thể; đầu đủ theo Úú con hiểu. 

Papam na kaylra vacasa manasa; kayena va kiñcana sabbaloke. 

Kame pahaya satima sampaJano; dukkham na sevetha anatthasamhita”nti. 

“Không làm, nói, nghĩ ác; từ thân hoặc mọi điều nơi thế gian. 

Diệt dục lạc, mệm tỉnh giác; không khổ ép xác, uô bổ không lợi ích”u), 

5 Ấn sĩ Kanhadipayana®). 

6ˆ Hiền trí Sutqasomna. 

Trong Tập Thập độ do Ngài Hộ Tông dịch, nêu ra chuyện hiền trí Vidhura là 
điển hình cho sự thực hành hạnh chân thật bậc thượng của Bồtát. 

Trong Bản Hạnh tạng thì dẫn ra câu chuyện Bồtát Mahasutasoma®) nhiếp 
phục được tướng cướp Porisada (kẻ ăn thịt người) là điển hình cho hạnh chân 
thật bậc thượng. 

8- Hạrth quuết định dẫn đến giác ngộ (adhi{thartaparamn). 

Chữ adhifthana còn được dịch là chí nguyện. 

Adhrfthana là sự thọ lãnh không rung động (acalasamadana). 

VỊ Bồtát khi suy gãm đến thiện nghiệp có lợi ích lớn, Ngài thực hiện việc lành 
ấy không hề bị thối chuyển. 

Ngoài ra, với nguyện vọng chứng Vô thượng Chánh giác, vị Bồtát Chánh giác 
không hề từ bỏ nguyện vọng này. 

Hạnh quyết định dẫn đến giác ngộ chia làm ba bậc. 

Bậc hạ. 

Dù có tổn hại đến những vật ngoại thân như tài sản, vợ, con ... cũng không từ 
bỏ nguyện vọng chân chánh. 

Bậc trung. 

Dù có tổn hại đến nội thân như tay, chân ... cũng không từ bỏ nguyện vọng 
chân chánh. 

Bậc thượng. 

Dù có tổn hại đến sinh mạng cũng không từ bỏ nguyện vọng chân chánh. 

Tập Thập Độ dẫn ra chuyện vua Nimi (Nemi)+ để minh chứng cho quyết 
định bậc thượng của Bồtát. 

Trong Bản Hạnh tạng thì nêu ra câu chuyện Vương tử Temiya để minh giải. 

Tập Bổn sự (Jataka) có ghi nhận câu chuyện Vương tử Temiya còn được gọi 
là Mugapakkhajataka ( Bổn sự què câm); do duyên khởi câu chuyện như sau: 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Jetavanavihara (Đại tự KỳViên). Một hôm, nơi 
Giảng pháp đường của Đại tự KyViên, các vị Tykhưu cùng nhau đàm luận về sự 
xuất gia cao cả của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, thuyết lên Bổn sự này. 

Có khả năng do lý do này, tập Thập Độ xếp chuyện Vương tử Temiya vào 
hạnh xuất gia dẫn đến giác ngộ bậc thượng 

* Vương tử Tenrtta. 


@- S.1, 3O. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 6). 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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Thuở xưa khi vua xứ Kasi trị vì kinh thành Baranasli (BalanaI), Đức vua có 
Chánh hậu Canda con gái của vua xứ Madda cùng 16 ngàn phi tần, nhưng không 
a1 có được một người con dù là traI hay gái. 

Các Đại thần xin vua xứ Kasi nên làm lễ cầu tự, Chánh hậu Canda là người 
hiền đức, bà chuyên tâm thực hành thiện pháp, Đức vua xứ Kasi yêu cầu Chánh 
hậu Canda làm lễ cầu tự. 

Vào ngày trăng tròn ngày Uposatha, sau khi phát nguyện thọ trì giới Bốtát 
(Uposathasila), Chánh hậu Canda, nằm trên vương sàng, tưởng niệm đến các 
công hạnh của mình, bà phát nguyện rằng: “Với công hạnh mà ta tạo được, ta 
chưa hề vi phạm giới hạnh mà mình đã nguyện thọ trì. Do lời chân thật này, xin 
cho ta có được một hài tử”. 

Lời nguyện của Chánh cung Canda đã làm cho ngai vàng của vua trời Sakka 
(ĐếThích) nóng ran lên, đưa Thiên nhãn quán xét, vua trời Sakka hiểu rõ sự kiện. 
Vua trời Sakka suy nghĩ: “Fa sẽ làm cho ước nguyện của Chánh hậu Canda trở 
thành hiện thực”. 

Vua trời Sakka tìm cho Chánh hậu Canda một nam tử tốt đẹp, chợt Ngài nhìn 
thấy Bồtát. 

Trước đó hai kiếp, Bồtát là vị vua xứ Kasi trị vì kinh thành Baranasl (Balanal) 
2o năm, mệnh chung Ngài tái sinh vào địa ngục ssada, chịu cực hình khủng 
khiếp đến 8o.ooo năm, mệnh chung mới hóa sinh về cối trời Tavatimsa (Ba mươi 
ba) là thiên tử. 

Nhưng nguyện vọng của vị Thiên tử này muốn tiến đạt cao hơn. 

Vua trời Sakka đi đến vị thiên tử nói rằng: 

-Này hiền hữu, nếu hiền hữu tái sinh về nhân giới, nơi đó có cơ hội cho hiền 
giả tạo phước hạnh cao tột, như thế tâm nguyện của hiền hữu sẽ trở thành sự thật. 
Hiện nay có Chánh hậu Canda là người hiền đức, đang mong mỏi có được một 
nam tử, nếu được, hiền hữu hãy tái sinh về nhân giới. 

VỊ Thiên tử bằng lòng, có 5oo thiên tử là tùy tùng của Bồtát, tất cả cùng tái 
sinh vào thai bào của những vị phu nhân đại thần. 

Sau 10 tháng nằm trong thai bào, Bồtát ra khỏi thai bào khi ấy toàn cõi quốc 
độ Kasi có trận mưa rất lớn khởi lên, nên hài tử được đặt tên là Temiya (được 
thấm ướt)0). 

Đức vua rất hân hoan với tin vui khắp cả hoàng thành: “Chánh hậu Canda 
vừa hại sinh một nam tử”. Đức vua cho tìm khắp kinh thành những bé trai cùng 
sinh ra trong ngày, có được 5oO hài tử, Đức vua cho mang tất cả về Hoàng cung 
để nuôi dưỡng và đó là tùy tùng của vị Thái tử Temiya sau này. 

Đức vua cho tuyển lựa 64 người nhũ mẫu đầy sữa ngọt, không có các khuyết 
điểm như sau:Không quá cao, không quá thấp, không quá đen, không quá trắng, 
không quá béo, không quá gầy. Ngoài ra ngực của nhũ mẫu không quá cao cũng 
không quá xệ. 

Hỏi. Vì sao phải chọn nhũ mẫu không có những khuyết điểm kể trên?. 

Đáp. Nếu nhũ mẫu quá cao, hài tử nằm trong lòng nhũ mẫu khi bú sữa, sau 
này cổ sẽ dài ra, vì hài tử phải rướn người lên để bú sữa. 

- Nếu nhũ mẫu quá thấp, hài tử nằm trong lòng nhũ mẫu khi bú sữa, sau này 
cổ sẽ ngắn lại, vì phải co cổ lại để bú sữa. 

- Nếu nhũ mẫu quá gầy thì đùi hài tử sẽ đau nhức. 

- Nếu nhũ mẫu quá béo thì sau này chân hài tử bị cong do không được duõi 
thoải mái. 

- Nếu nhũ mẫu quá đen thì sữa là loại sữa lạnh. 

- Nếu nhũ mẫu quá trắng thì sữa sẽ là loại sữa nóng. 


G)~ CpA.218. 
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- Nếu ngực nhũ mẫu quá cao, sau này mũi hài tử bị hếch. 

- Nếu ngực nhũ mẫu quá xệ thì, sau này mũi hài tử bị tẹt. 

Khi Thái tử Temiya được tròn tháng, Ngài được trang điểm thật lộng lẫy đưa 
vào yết kiến vua cha, Đức vua ôm hài tử vào lòng đùa giốn với con. 

Cùng lúc ấy lính hầu mang bốn tên trộm cướp đến để Đức vua phân xử, Đức 
vua Xử. 

- Một tên bị phạt đánh một ngàn roi quấn gai nhọn vào thân. 

- Một tên bị gông cùm xiềng xích. 

- Một tên bị đầm bằng ngàn cây giáo vào thân. 

- Một tên bị đóng cọc nhọn xuyên suốt từ dưới lên trên thân. 

Thái tử Temiya cảm thấy kinh hoàng, một sự sợ hãi khởi lên cho Ngài. 

Hôm sau, khi Ngài nằm ngủ dưới cây lọng trắng o tầng (một biểu tượng của 
Hoàng gia), Ngài chợt tỉnh giấc mở mắt ra nhìn, thấy cây lọng trắng bạc màu như 
báo hiệu cảnh giới địa ngục đang sẵn chờ. 

Nhìn thấy Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, tâm Ngài bổng kinh sợ rằng: “Từ 
đâu ta lại đến đây?”. Do phước duyên tích lũy Ngài nhớ lại quá khứ rằng: “Ta đã 
từng ngự trỊ nơi này 2o năm, mệnh chung ta phải tái sinh vào địa ngục Dssada hết 
8o.0oO năm” 

Ngài suy nghĩ: “Giờ đây ta lại tái sinh vào chốn cũ, nếu không thoát khỏi nơi 
này thì địa ngục đang sẵn sàng chờ đợi ta”. 

Kinh hoàng nhớ lại những khổ hình nơi địa ngục Ủssada, màu da vàng của 
Ngài trở nên nhợt nhạt vì quá sợ hãi, Ngài đi đến quyết định: “Ta phải lìa bỏ nơi 
này, nhưng bằng cách nào?”. 

Một thiên nữ trú ngụ nơi cây lọng trắng 9o tầng, là người mẹ trước trước đó 
của Bồtát, hiện ra an ủi Ngài rằng: 

- Này Temiya con, con đừng sợ hãi, nếu thật sự con muốn thoát khỏi nơi này, 
dù không bại liệt con hãy giả vờ bại liệt, dù không câm điếc con hãy giả như cầm 
điếc. Cứ khoác lên mình những d] tật đó, đừng lộ vẽ thông minh”. 

Rồi Thiên nữ nói lên kệ ngôn. 

Ma pandIiccayam vibhavaya, balamato bhava sabbapaninam. 

Sabbo tam Jano oeIinayatu; evam tava attho bhavissatI.. 

“Đừng lộ uẽ thông ninh, hãu tỏ ra ngu sĩ UỚI tất cả TnỌI người. 

Hãu làm mọi người khinh thường; như uậu sẽ có lợi đến con”. 

Nghe lời dạy của thiên nữ, Ngài như tìm thấy hải đảo an toàn giữa đại dương 
rộng lớn, Ngài quyết định thực hiện ba điều: Bại liệt, câm và điếc; do vậy Ngài còn 
có tên gọi là Mugapakkhakumara (Vương tử què cầm). 

Từ đó Thái tử Temiya nằm yên bất động, không kêu khóc, bất cứ ai trêu chọc 
hay kêu gọi, Ngài tỏ ra không hay biết. 

Các nhũ mẫu trình lên Chánh hậu Canda sự việc này, Chánh hậu trình lên 
Đức vua. Đức vua cho những ngự y đại tài đến khám bệnh cho Vương tử Temiya, 
nhưng không ai tìm thấy chứng bịnh nào cả, tất cả đều không hiểu vì sao Thái tử 
Temiya bị như vậy. 

Đức vua cho vời những Bàlamôn thông thái đến để hỏi, các Bàlamôn thông 
thái thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử có những quý tướng như thế này không thể là 
người bại liệt hay câm điếc được. Chắc chắn Thái tử giả vờ như thế, chúng ta hãy 
thử Thái tử có phải thật sự là người bai liệt, câm điếc không. 

Các Bàlamôn thông thái bày ra 17 cách để thử Thái tử Temiya. 

1- Thử bằng cách cho khát sữa. 

Để làm Thái tử Temiya vui thích, Đức vua cho mang 500 hài tử tùy tùng đến 
làm bạn với Thái tử Temiya. 
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Khi đói các tùy tùng kêu khóc đòi sữa, nhưng Bồtát không kêu khóc, Ngài 
nghĩ: “Thà chết khát còn hơn phải đọa địa ngục”. 

Tuy các nhũ mẫu để cho Thái tử Temiya khát sữa cả ngày nhưng Ngài vẫn Im 
lặng không hề kêu khóc, cuối cùng Chánh hậu Canda thương con đành phải bảo 
các nhũ mẫu cho Ngài sữa dù Bồtát không hề kêu khóc đòi sữa. Việc dùng sữa thử 
thách này diễn ra nhiều lần nhưng lần nào họ cũng thất bại, suốt một năm trôi 
qua Bồtát vẫn nằm yên bất động. 

2- Thử bằng bánh. 

Năm thứ nhất trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ một tuổi thường thích những loại bánh kẹo ngon 
ngọt. Hãy dùng loại bánh ngon ngọt để thử. 

Họ cho mang 500 đồng tử đặt nằm cạnh Bồtát, cho mang những loại bánh 
ngon ngọt bày ra để các đồng tử tự do lựa chọn. Các đồng tử dành giựt nhau bánh 
ngọt để ăn, riêng Bồtát vẫn nằm yên bất động. 

Cách thử này được lập lại nhiều lần trọn một năm, nhưng đều vô ích. 

3- Thử bằngtrái câu. 

Năm thứ hai trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ hai tuổi thường thích ăn trái cây, đại vương hãy dùng 
trái cây thử Thái tử. 

Khi Thái tử Temiya đói, các nhũ mẫu bày ra nhiều loại trái cây, các đồng nam 
khác tranh nhau các loại trái cây, Bồtát vẫn bất động. Họ lập lại nhiều lần cách 
thử này trọn một năm. 

4- Thử bằng đồ chơi. 

Năm thứ ba trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ ba tuổi thường thích đồ chơi. Đại vương hãy dùng đồ 
chơi thử Thái tử. 

Các nhũ mẫu mang những đồ chơi như voi, ngựa, xe .... đặt trước mặt Bồtát, 
nhưng vô ích. 

5- Thử bằng uật thực. 

Năm thứ tư trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ bốn tuổi thường háu đói, hãy để cho Thái tử thật đói 
khát, Thái tử sẽ kêu khóc đòi ăn. 

Đến giờ ăn, các nhũ mẫu mang những loại vật thượng vị với mùi thơm đên 
cho các đồng tử khác, không mang đến cho Bồtát, nhưng Ngài dạy tâm rằng: “Này 
Temiya, đã vô số kiếp ngươi đã bị đói khát rồi, ngươi có đói khát có chết đi là điều 
tốt, còn hơn ngươi dùng vật thực thượng vị để rồi rơi vào địa ngục”. Và Ngài vẫn 
bất động, không đòi hỏi chi cả, Chánh hậu Canda đau xót phải tự tay bà cho con 
ăn những vật thực thượng vị ấy. 

Sự thử thách này kéo dài trọn một năm. 

6- Thử bằng lửa. 

Năm thứ năm trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ năm tuổi thường sợ lửa, Đại vương hãy dùng lửa thử 
Thái tử. 

Đức vua cho làm một căn nhà lớn có nhiều cửa, mái nhà lợp bằng lá cây Tala 
(thốt nốt), các nhũ mẫu đưa Bồtát cùng với 5oo đồng nam vào ngôi nhà đó để vui 
chơi. Bất ngờ họ nổi lửa đốt căn nhà, các đồng nam hoảng sợ chạy tuôn ra các cửa 
để thoát thân, riêng Bồtát dạy tâm rằng: “Này Temiya, ngọn lửa này không khủng 
khiếp so với ngọn lửa nơi địa ngục Ussada, ngươi không muốn rơi vào địa ngục 
hãy chịu đựng ngọn lửa này, và Ngài nằm yên bất động. Thử thách này được lập 
lại nhiều lần trọn một năm. 


@)- Tính tuổi theo Tây lịch, không kể tuổi nắm trong thai bào- Ns. 
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7- Thử bằng uoi. 

Năm thứ sáu trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ sáu tuổi thường sợ voi dữ, Đại vương hãy dùng voi dữ 
thử Thái tử. 

Các nhũ mẫu mang Thái tử Temiya cùng 500 đồng nam tùy tùng đến sân 
Hoàng cung cho tất cả vui chơi, các nhũ mẫu đặt Thái tử ngồi giữa các đồng nam, 
bất ngờ họ thả voi lớn được huấn luyện đi vào sân chơi Hoàng cung. Con voi rống 
lên, dùng chân dậm lên nền sân chơi, dùng vòi hút bụt phun lên trên không, các 
đồng nam chạy tán loạn, riêng Bồtát vẫn ngồi yên bất động, con voi đi đến bên 
Thái tử Temiya dùng vòi quấn ngang người đưa lên cao, nhưng Bồtát vì sợ khổ 
cảnh địa ngục, tuy kinh sợ nhưng Ngài vẫn im lặng không kêu khóc, con voi đặt 
Ngài xuống đất rồi bỏ đi, không làm hại Ngài. 

Họ dùng voi dữ thử thách Bồtát nhiều lần trọn cả một năm. 

8- Thử bằng rắn. 

Năm thứ bảy trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ bảytuổi thường sợ rắn, Đại vương hãy dùng rắn thử 
Thái tử. 

Các nhũ mẫu mang Thái tử Temiya cùng các đồng nam đến sân chơi Hoàng 
cung, rồi cho thả nhiều loại rắn độc ra, những con rắng đã bẻ hết răng, may miệng 
lại. Các đồng nam hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, riêng Bồtát dạy tâm rằng: “Thà chết 
vì nọc rắn độc tốt hơn là làm vua, rồi phải đọa vào địa ngục”. Ngài vẫn nằm yên 
bất động, đàn rắn đến quấn quanh chân, tay, mình, đầu ... của Ngài, cuối cùng 
những người bắt rắn đến tháo gỡ những con rắn độc ra khỏi mình Bồtát. 

Họ thử thách Bồtát nhiều lần như thế trọn một năm. 

g- Thử bằng kịch uui. 

Năm thứ tám trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ tám tuổi thường thích kịch vui, Đại vương hãy dùng 
kịch vui thử Thái tử. 

Các nhũ mẫu mang Thái tử Temiya cùng 50O đồng nam đến sân Hoàng cung 
cho coi diễn lịch, các đoàn diễn kịch vui nổi tiếng trong quốc độ Kasi được đưa 
đến Hoàng cung đễ biểu diễn. 

Các danh hài làm cho 50o đồng nam cười vang dội, võ tay không ngớt. Bồtát 
nhủ thầm: “Nếu ta phải tái sinh vào địa ngục thì những cuộc vui giả tạm này có 
ích lợi gì”, Ngài ngẩm nghĩ đến cái khổ trong cảnh địa ngục, nên chẳng màng để 
tâm đến những hài kịch do các danh hài đang trình diễn và Ngài vẫn 1m lặng bất 
động tựa nhưng chẳng nghe biết gì cả. 

Lại một nắm trôi qua. 

10- Thử bằng gươm đao. 

Năm thứ chín trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ chín tuổi thường sợ gươm đao, Đại vương hãy dùng 
gươm đao thử Thái tử. 

Các nhũ mẫu mang Thái tử cùng các đồng nam ra sân chơi Hoàng cung. 
Trong lúc các hài tử vui đùa, bổng một người hung tợn chạy đến vung gươm sáng 
loáng như muốn chém vào người nhóm hài tử. Tất cả kinh hoàng bỏ chạy tán 
loạn, riêng Bồtát vẫn ngồi yên bất động, nhủ thầm rắng: “Thà chết dưới đao kiếm 
tốt hơn là phải làm vua rồi rơi vào địa ngục”. 

Gã hung tợn đưa gươm sáng bóng cọ vào người Bồtát để xem phản ứng của 
Ngài, nhưng Ngài vẫn bất động. 

11- Thử bằng tiếng tùuà. 

Năm thứ mười trôi qua, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, trẻ mười tuổi thường sợ tiếng tùvà, Đại vương hãy dùng 
tùvà thử Thái tử. 
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Lễ thường khi đang ngồi hay nằm, bỗng nhiên nghe tiếng tùvà nổi lên bên tai 
sẽ khiến giựt mình kinh hoảng.Khi nghe tiếng tùvà, Bồtát hiểu rằng: “Họ đang thử 
xem ta có câm điếc thật hay không”, nên Ngài vẫn yên lặng bất động dường như 
chẳng nghe biết chỉ cả. 

12- Thử bằng tiếng trống. 

Nhân lúc Thái tử ngủ say, Đức vua cho đánh trống vang dội để thử xem phản 
ứng của Ngài. Khi nghe tiếng trống vang đội, tuy giật mình thức giấc nhưng Ngài 
hiểu rắng: “Đây là Hoàng gia muốn thử xem Ngài có câm điếc thật không, nên 
Ngài giả vờ như không nghe biết chi cả, lại nhắm mắt ngủ tiếp. 

Tuy theo dõi thấy Ngài giật mình thức giấc, họ cho là: “Thái tử không bị 
điếc”, nhưng không hiểu vì sao Ngài vẫn bất động. 

13-Thử bằng đèn. 

Khi Thái tử Temiya được 12 tuổi, họ dùng đèn để thử Ngài. 

Các nhũ mẫu để Bồtát nằm trong bóng tối, bất ngờ cho hằng loạt bóng đèn 
sáng thấp lên để xem phản ứng của Ngài, nhưng Bồtát vẫn yên lặng. 

14- Thử bằng ruồi. 

Khi Thái tử Temiya được 13 tuổi, Đức vua cho dùng nước đường mía thoa lên 
thân Bồtát, rồi đưa Ngài ra chỗ trống nằm chơi cùng các đồng nam tùy tùng. Ruồi 
bu vào thân Ngài để hút chất ngọt khiến thân vô cùng nhột nhạt, Bồtát phải dùng 
nghị lực kiên cường chịu đựng, không cử động tay chân (đây là cực hình khó chịu 
nhất). 

Trọn một năm lại trôi qua với cực hình bị ruồi bu bám. 

15- Thử bằng nước tiểu uà phẩn. 

Khi Thái tử 14 tuổi. các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, những thiếu niên 14 tuổi thường thích sạch sẽ. Đại vương 
hãy dùng phẩn và nước tiểu thử Thái tử. 

Khi Bồtát đi tiêu hay tiểu, chẳng ai màng tắm rửa hay lau chùi phẩn và nước 
tiểu, cứ để như thế đôi ba ngày để xem phản ứng của Bồtát, ruồi nhặng bu vào 
quanh chỗ nằm của Bồtátt. Bồtát lại phải dùng đến nghị lực kiên cường chịu đựng 
thử thách này. 

Lại một nắm trôi qua với cực hình hôi thúi này. 

16- Thử bằng sức nóng của lửa. 

Khi Thái tử Temiya được 15 tuổi, các Bàlamôn thông thái bày ra cách dùng 
hơi nóng của lửa để thử Bồtát. 

Họ dùng những chảo nóng chứa than hừng đặt dần chỗ nằm của Bồtát, hơi 
nóng của lửa làm da Ngài bỏng lên. Bồtát nhớ lại sức nóng nơi địa ngục ssada, 
Ngài dạy tâm rằng: “Này Temiya, sức nóng này so với sức nóng khủng khiếp nơi 
địa ngục Ussada chăng đáng vào đâu cả, nó còn dễ chịu hơn nhiều. Ngươi cần 
phải chịu đựng để không bị rơi vào sức nóng của địa ngục Ủssada”. 

Xót thương con, Đức vua và Chánh hậu Canda đã than khóc, van xin rằng: 

- Này Temiya con, cha mẹ biết con không phải là kẻ bại liệt cầm điếc, vì sao 
con giả vờ như vậy? Suốt 15 năm nay cha mẹ tìm cách cho con trở lại trạng thái 
bình thường, thử con nhiều cách nhưng con vẫn kiên cường. 

Này Temiya con, con hãy thương cha mẹ, đừng giả vờ như thế nữa. Con đừng 
làm cho Hoàng tộc phải tuyệt tự vì con. 

Tuy xúc động, nhưng Ngài suy nghĩ rằng: “Cha mẹ biết hiện tại mà không 
biết tương lai. Chính ngôi vua này đã xô đẩy biết bao chúng sinh rơi vào khổ cảnh 
rồi”. 

Rồi Ngài trấn tỉnh tâm, giả vờ như không nghe thấy gì. Đức vua và Chánh 
hậu thấy than khóc van xin không có kết quả, đành phải ra về. 

Rất nhiều lần Đức vua và Chánh hậu kêu khóc van xin như thế, nhưng rồi 
đành phải ra về. 
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17- Thử bằng mỹ nữ. 

Khi Thái tử Temiya được 16 tuổi, các Bàlamôn thông thái thưa với Đức vua 
rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử nay đã được 16 tuổi. Cho dù là bại liệt hay cầm 
điếc, thông thường đến tuổi này tất cả điều thích dục lạc, ví như cây đến thời phải 
trổ hoa, Đại vương hãy dùng mỹ nữ để thử Thái tử. 

Đức vua cho tuyển chọn một số mỹ nữ xinh đẹp 16 tuổi, đến dạy rằng: - Nàng 
nào quyến rũ được Thái tử thích ý, ta sẽ phong nàng ấy là Chánh hậu của Thái tử 
Temiya. 

Họ đặt thái tử nằm trên vương sàng được trang hoàng lộng lẫy, tắm cho Ngài 
bằng những loại nước hoa thơm, nơi nội cung của Thái tử tựa như một thiên 
cung, mùi hương thơm ngào ngạt, rồi họ lui ra. 

Khi ấy đoàn mỹ nữ đi đến, các nàng cố gắng khêu gợi dục tình nơi Bồtát. 
Bồtát phải chống cự với nội tâm, Ngài quán tưởng các mỹ nữ này là hóa thân của 
những tên quỷ sứ nơi địa ngục để cố gắng nhàm chán chúng, quán tưởng về 
những chất nhơ bẩn có trong thân những mỹ nữ để nhờm gớm chúng: để tránh 
các nàng va chạm vào người Bồtát nín hơi cho thân trở nên cứng đờ. 

Đôi khi quá gắng sức Ngài ngất xiu, các mỹ nữ khi chạm vào thân người Ngài 
thấy cứng đờ và lạnh, nên các nàng kinh hoàng không dám đụng chạm vào người 
Bồtát. Cuối cùng các mỹ nữ trở về báo lại Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, thân thể của Thái tử cứng đờ và lạnh tanh. Thái tử có lẽ 
không phải là người mà là hóa thân của loài quỷ dữ. 

Nghe vậy, Đức vua bổng kinh hoàng lo sợ cho Hoàng tộc bị tai hại, cho vời 
những Bàlamôn thông thái đến hỏi rằng: 

- Này các Bàlamôn, khi Thái tử Temiya sinh ra, các người bảo rằng: “Phái tử 
có đầy đủ mọi tướng quý trên thân. Nhưng Thái tử lại bại liệt câm điếc, đã thử 
thách 17 cách đều vô hiệu, như vậy là thế nào?. 

Các vị Bàlamôn thông thái kinh sợ, vội tráo trở rằng: 

- Thưa Đại vương, không có gì mà cúng tôi không biết cả, chỉ vì e ngại Đại 
vương sẽ đau lòng, vì Thái tử là con cầu tự của Đại vương. Thật ra, Thái tử là kẻ 
bạc phước không thể kế vị vương quyền của Đại vương. 

- Thế thì ta phải làm sao đây? 

- Thưa Đại vương, nếu Thái tử ở trong cung nội, sẽ mang đến ba tai họa cho 
hoàng gia là: Anh hưởng đến tính mạng của đại vương, ảnh hưởng đến tính mạng 
của Chánh hậu và ảnh hường đến vương vị. 

Tốt nhất Đại vương hãy đặt Thái tử trên cổ xe do những con ngựa hèn kém 
kéo đi, ra khỏi kinh thành về hướng Tây, đem chôn Thái tử trong nghĩa địa để diệt 
trừ ba tai họa này. 

Vì sợ ba tai họa qua lời của các Bàlamôn, Đức vua đồng ý. Nghe được tin này, 
Chánh hậu Canda đến yết kiến Đức vua thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, trước đây Đại vương có hứa ban cho thần thiếp một thỉnh 
cầu. Giờ đây, xin Đại vương hãy ban ân huệ lời thỉnh cầu ấy. 

- Này Chánh hậu, hãy nói lên lời thỉnh cầu ấy. 

- Xin Đại vương hãy trao ngôi báu cho Thái tử Temiya. 

- Này Chánh hậu, điều này không thể được. 

- Thưa Đại vương, hãy cho Temiya làm vua 7 năm. 

- Không thể được. 

- Vậy đại vương hãy cho Temiya làm vua 6 măm ... 5 nắm ... 4 nắm ... 3 nắm 
... 2 năm.... một năm... 

- Không thể được, này Chánh hậu. 
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Chánh hậu Canda tiếp tục xin vương vị cho Thái tử Temiya, cho đến khi còn 7 
ngày, Đức vua suy nghĩ: “Fa không nên khước từ nữa. Vã lại, thời gian 7 ngày 
không lâu lắm”, nên Đức vua nói rằng: 

- Được rồi, này Chánh hậu. 

Kinh thành Baranasi được trang hoàng lộng lẫy, Hoàng cung tổ chức lễ Tôn 
vương cho Thái tử Temiya. Nhưng Chánh hậu Canda không ngày nào không than 
khóc, van xin Temiya hãy cử động và nói lên, vì bà biết chắc rằng Thái tử Temiya 
không bị bại liệt, cầm điếc. 

Vào ngày thứ 7 Đức vua cho gọi người quản xa Sunanda đến bảo rằng: 

- Sáng sớm mai, ngươi hãy chuẩn bị một cổ xe tồi tàn với những con ngựa 
hèn yếu, mang Temiya ra khỏi kinh thành về hướng Tây, đến nghĩa địa đào hố sâu 
chôn Temiya vào đó. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Cũng vào ngày thứ 7, Chánh hậu Canda than thở với vua Temiya rằng: 

- Này Temiya con, sáng mai này Đức vua ra lịnh mang con ra khỏi Hoàng 
thành để chôn sống con. Con hãy nói lên đi, con hãy đứng lên đừng giả vờ bại liệt 
nữa, tính mạng con đang gần kề với sự chết. 

Nghe vậy, Bồtát nghĩ thâm rằng: “Này Temiya, hạn kỳ chịu đựng của ngươi 
đã mãn, trong 16 năm ngươi chịu đựng biết bao thử thách mà sức người thường 
khó có thể chịu đựng nỗi. Mai này tai họa của ngươi đến thời kết thúc”. Tâm Ngài 
hân hoan nhưng không lộ vẽ chi cả. 

Vào sáng sớm người quản xa Sunanda đi đến cung Chánh hậu Canda thưa 
rằng: “Thưa Chánh hậu, Đức vua truyền đưa vua Temiya ra khỏi hoàng thành”. 

Chánh hậu Canda ôm Bồtát như muốn che chở cho Ngài, quản xa Sunanda 
thưa rằng: 

- Thưa Chánh hậu, đây là lịnh của Đức vua, xin Chánh hậu tha lỗi. 

Rồi quản xa Sunanda giựt lấy Temiya trên tay Chánh hậu, Chánh hậu ngã 
xuống đất than khóc thảm não. 

Khi â Ấy, Bồtát nhìn thấy mẹ như vậy, tâm Ngài trào dâng niềm cảm xúc, Ngài 
nghĩ rằng: “Nếu ta không nói lên, e rằng mẹ ta sẽ tức bể tim mất; nhưng nếu ta 
nói lên thì công trình 16 năm chịu đựng của ta sẽ tiêu tan, quyết định lìa bỏ khổ 
cảnh địa ngục của ta không thể thực hiện được. Nếu ta không nói, ta sẽ cứu được 
chính ta cùng cha mẹ”. 

Nghĩ như thế rồi, Ngài đưa mắt nhìn mẹ, nói thầm rằng: “Xin mẹ hãy an 
lòng, con sẽ trở lại cứu mẹ và cha”. 

Một linh cảm lạ kỳ xuất hiện trong tâm Chánh hậu, bà đưa mắt nhìn con trai 
bắt gặp ánh mắt lạ kỳ của Bồtát, bà cảm thấy ấm lòng như có lời an ủi: “Thưa mẹ, 
xin mẹ hãy an tâm”, bà hân hoan rằng: “Ồ! Ánh mắt này thể hiện sự hiểu biết, 
chắc chắn con ta muốn nói với ta điều gì đó, nhưng chưa tiện tỏ bày. Giờ đây với 
phước hạnh mà ta tạo được, nguyện cho con trai ta là Temiya được bình an vô 
sự”. 

Người quản xa Sunanda dự tính cho xe chạy ra hướng Tây lại đánh xe đi 
nhầm ra cửa hướng Đông của Hoàng thành, khi cách Hoàng thành khoảng 3 
gavuta (= 12 km) đến một khu rừng, nhưng người quản xa nghĩ rằng là nghĩa địa 
nên cho xe dừng lại bên vệ đường. 

Quản xa mang cuốc xẻng đi đến bãi đất trống đào hố. 

Khi ã äy Bồtát suy nghĩ: “Đây là thời điểm ta thoát hiểm nạn, nhưng 16 năm 
qua ta nằm yên bất động, không hiểu tay chân ta có hoạt động theo ý của ta 
chăng?”. 

Rồi Ngài phát nguyện rằng:: “Với công hạnh ta tạo được, tay chân hãy thực 
hiện đúng theo ý nghĩ của ta vậy”. 
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Bồtát nhắc lần tay trái lên một cách khó khăn rồi từ từ tay trái làm theo ý của 
Ngài, Ngài dùng tay trái xoa bóp tay phải cho máu huyết chạy đều, dần dần nhắc 
tay phải lên co duõi theo ý muốn, tiếp theo Ngài cố gắng ngồi dậy, nhiều lần ngồi 
lên bị ngã xuống, đau đớn khắp cả người, nhưng Bồtát kiên trì tập luyện đến khi 
Ngài ngồi vững không bị ngã xuống, tiếp theo Ngài dùng hai tay xoa bóp chân trái 
cho đến khi chân cử động được, rồi xoa bóp chân phải cho đến khi hai chân co 
duõi theo như ý. 

Bồtát đứng lên, té xuống nhiều lần cho đến khi Ngài đứng vững vàng trên đôi 
chân rồi Ngài bước xuống xe, nhưng không dễ dàng gì, Ngài phải lần từ bước cho 
đến khi bước xuống xe. 

Khi xuống xe, Bồtát lần từ bước đi cho đến khi đi được vững vàng theo như ý, 
Ngài suy nghĩ: “Ta có đủ sức chống lại gã quản xa không? Nếu hắn có ý sát hại ta, 
thì ta phải làm sao?”. Bồtát đưa tay nhắc gọng xe, Ngài cố gắng vận dụng sức 
mạnh đôi tay, đần dần sức lực của Ngài khôi phục, 

Ngài nhắc bổng cổ xe lên quay cổ xe vù vù trên đôi tay. 

Bấy giờ Bồtát suy nghĩ: “Sức lực của ta đã phục hồi, ta không lo ngại quản xa 
uy hiếp nữa”. 

Bồtát khởi lên ý nghĩ: “Ta nên trang điểm thật xinh đẹp”, khi ấy ngai vàng 
của vua trời Sakka chợt nóng ran, đưa thiên nhãn quán xét vua trời Sakka hiểu 
được nguyên nhân, nói rằng: 

- Ước nguyện của Thái tử Temiya đã trở thành hiện thực, Ngài cần thiết gì 
vật trang điểm của nhân giới. 

Vua trời Sakka sai thiên thần Vissakamma mang trang sức thiên giới đến 
dâng cho Bồtát, Bồtát trang điểm xinh đẹp như một thiên tử giáng trần. 

Bồtát đi đến người quản xa, khi ấy người quản xa đang đào chiếc hố sâu và 
rộng, Ngài hỏi rằng: 

- Này hiền hữu, hiền hữu đào hố ở bên đường để làm gì thế? 

Không buồn quay lại, người quản xa đáp: 

- Đức vua có một Thái tử là Temiya bị bại liệt, câm điếc. Các Bàlamôn bảo 
Thái tử này mang đến hoàng gia ba đại họa. Đức vua bảo ta mang Thái tử bại liệt 
ấy ra đây đào hố chôn để diệt trừ ba tai họa. 

- Này hiền hữu, ta chính là Temiya, ta không bị bại liệt hay câm điếc. Nếu 
ngươi đào hố chôn ta, ngươi đã phạm vào tột sát nhân. 

Nghe vậy, quản xa Sunanda ngừng đào đưa mắt nhìn lên thấy Bồtát như vị 
thiên thần xuất hiện, quản xa kinh hãi hỏi: 

- Ngài là ai? Là người hay Cànthátbà (Gandhabba) hay thiên vương Sakka 
(ĐếThích)? 

- Này quản xa, ta chính là Thái tử Temiya, vua xứ KasI. 

Bồtát giảng thuyết cho quản xa Sunanda biết: “Chỉ vì do làm vua 20 năm, rồi 
rơi vào địa ngục Ussada 8o.ooo năm chịu khổ hình không sao tả hết. Để khỏi làm 
vua, ta giả vờ bại liệt, câm điếc suốt 16 năm”. 

Bồtát bảo quản xa hãy trở về Hoàng cung báo tin đến cha mẹ Ngài biết. 

Khi quản xa đi rồi, Bồtát khởi ý: “Fa hãy xuất gia sống đời ẩn sĩ”.Vua trời 
Sakka cho thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo cho Ngài một khu ẩn cư rộng 
3 gavuta 

Được tin Thái tử Temiya hồi sức trở thành một người khỏe mạnh, Đức vu, 
Hoàng hậu vui mừng không sao tả hết, cùng triều thần đến khu ẩn cư của Bồtát. 
Bồtát thuyết lên pháp thoại nói về sự nguy hại của vương quyền, nghe thời pháp 
thoại này cả Đức vua, Chánh hậu cùng triều thần đều kinh sợ vương quyền, cùng 
xin được xuất gia sống đời sống ẩn sĩ như Bồtát. 

Nhận diện tiên thân. 
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Thiên nữ trú nơi cây lọng trắng nay là bà Thánh nữ Uppalavanna, quản xa 
Sunanda nay là Ngài Sariputta (Xálợiphất), Đức vua nay là vua Suddhodana, 
Chánh hậu Nanda nay là bà Hoàng Maya, Thái tử Temiya nay là Đức Thế Tôn0, 

*Địa ngục Dssada. 

Đây là một tiểu địa ngục, tội nhân trong địa ngục này chịu vô vàn khổ nào. 
Những người đánh đập cha me, hay hứa tặng cho nhưng không giữ lời hứa, khi 
sắp mệnh chung quả bất thiện này trổ sinh sẽ rơi vào địa ngục ssada. Chúng 
sinh trong địa ngục này bị những quỷ sứ dùng móc nóng đỏ móc vào lưỡi kéo lê 
trên nền bằng thép nóng đỏ rực. 

9- Hạnh từ tâm dẫn đến giác ngộ (meitapararni).. 

Là tìm sự an lạc đến cho chúng sinh với tâm không phẫn nộ hay bất bình. 
Hạnh này có ba bậc. 

Bậc hạ. 

Mong cho chúng sinh được an lạc, cho dù kẻ ấy có làm tổn hại đến vật ngoại 
thân như tài sản, vợ con .... cũng không bất bình, sân hận. 

Bậc trung. 

Mong chúng sinh được an lạc, cho dù kẻ ấy có làm tổn hại đến nội thân như 
tay chân ... cũng không bất bình, sân hận. 

Bậc thượng. 

Mong chúng sinh được an lạc, cho dù kẻ ấy có làm tổn hại đến mạng sống, 
cũng không bất bình khó chịu. 

Tập Thập Độ dẫn ra câu chuyện Hiếu tử Suvannasama®) là hạnh từ tâm dẫn 
đến giác ngộ bậc thượng. 

Bản Hạnh Tạng nêu ra 2 câu chuyện: Chuyện Hiếu tử Sama và chuyện 
Ekaraja (Nhất vương) điển hình cho hạnh xả dẫn đến giác ngộ. 

* Chuyện Nhất uương (Ekardœq). 

Thuở xưa có vị Đại thần phạm tà dâm trong nội cung của vua Ekaraäja trị vì 
kinh thành Baranasi (Balanal). 

Khi tận mắt chứng kiến sự phạm tôi của viên cận thần, Đức vua tẩn xuất viên 
đại thần ra khỏi quốc độ. 

VỊ cận thần này sang đầu quân Vua Dabbbasena xứ Kosala và xúi giục vì vua 
này gây chiến với Vua Ekaraja. 

Vua Ekaraja bị Dabbbasena bắt lúc đang ngồi trên ngai giữa triều thần. Vua 
Dabbasena cho giam vua Ekaraja vào ngục, trói và treongược đầu vua Ekaraja 
bằng một sợi dây mắc vào thanh cửa. 

Vua Ekaraja vẫn phát triển lòng từ đối với Dabbbasena và nhờ định lực tỉnh 
tấn, Đức vua nhập trạng thái thiền định, làm bung các dây trói và ngồi tréo chân 
trên không, còn Dabbbasena bị tấn công bởi cơn đau đốt cháy cả thân xác. 

Theo lời khuyên giải của triều thần, Dabbbasena sám hối và thả vua EkaraJa 
ra mới hết đau đớn. 

Sau khi biết Ekaraja là vị Thánh vương, Dabbbasena cung kính trao trả quốc 
độ Kasi cho vua EkaraJa. 

Trong Bản Bổn sự có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Một đại thần của vua Pasenadi trị vì xứ Kosala, ông là người tận tâm trong 
công việc nên được vua Pasenadl tin dùng. 

Các vị đại thần khác ganh tị, dèm pha ông với vua Pasenadi, và ông bị vua 
glam vào ngục và bị xiềng xích. 


@- JA. Chuyện số 538. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 


19 


Trong ngục, nhờ có đức hạnh, ông vẫn sống an tịnh, phát triển thiền quán 
chứng Thánh quả Dự lưu. 

Khi vua Pasenadi xét thấy vị đại thần vô tội nên thả ra. VỊ Đại thần đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn trình lên việc chứng đắc Thánh đạo của mình. 

Đức Phật dạy: 

- Này gia chủ, chẳng phải ngươi là người duy nhất nhận được cái tốt trong 
khi gặp phải cái xấu. Thuở xưa, các bậc hiền trí cũng đã từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Ekaraja®), 

Ngoài ra có ba Bổn sự có nội dung tương tự, đó là Bổn sự Mahasrlava, Bổn sự 
Seyya và Bổn sự Ghata.. 

*Tóm lược Bốn sự Mahastiaua. 

Duuên khởi. 

Có vị Tỳykhưu thối thất tỉnh tấn, các Tỳkhưu dẫn vị ấy đến yết kiến Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn sau khi khiển trách vị Tỳkhưu ấy, rồi Ngài sách tấn vị ấy bằng 
Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Trong Bổn sự này, Đức vua có tên là SIilava, được gọi là Mahasllava (Đại Đức 
hạnh). 

Đức vua Mahasllava trỊ vì kinh thành Baranasi của quốc độ Kasi, Đức vua 
kiến tạo 6 Bố thí đường: Bốn ở bốn cổng kinh thành, một ở trung tâm kinh thành 
và một ở gần cổng Hoàng cung, mỗi ngày Đức vua bố thí 6oo ngàn đồng vàng, 
Đức vua trị nước đúng theo chánh pháp. 

Một đại thần củavua Mahasllava dan díu với cung phi bị vua bắt quả tang và 
bị tấn xuất ra khỏi quốc độ. 

VỊ đại thần sang phục vụ cho vua xứ Kosala, xúi giục vua xứ Kosala xâm 
chiếm nước Kasi của vua Mahasilava. 

-Thưa Đại vương, nước Kasi rất trù mật như chiếc bánh mật không có ruồi 
bám, vua xứ Kasi rất nhu nhược, rất sợ giết chóc. Chỉ cần một đội quân thiện 
chiến có thể chiếm lấy nước Kasl. 

Vua Kosala suy nghĩ: “Nước Kasi rất hùng mạnh, mà gã này nói: “Chỉ cần 
một đạo quân thiện chiến có thể chiếm được nước Kasi”. Ta e rằng tên này sang 
trá hàng để đưa ta vào bẩy rập”. 

- Ta nghĩ rằng ngươi là tên trộm cướp được đưa sang trá hàng. 

- Thưa Đại vương, tôi không phải là tên trộm cướp được đưa sang trá hàng, 
đó là sự thật. Nếu đại vương không tin, hãy cho một toán quân nhỏ giả làm bọn 
cướp đánh phá một làng ở vùng biên địa. Khi những người đánh phá làng bị bắt, 
dẫn đến vua Mahasrlava, vua sẽ tha bổng những người ấy. 

Vua Kosaala làm theo lời đề nghị của kẻ phản phúc, nhóm cướp giả dạng bị 
bắt đưa đến vua Mahasllava, vua giảng thuyết cho tiền rồi tha vê. 

Nhiều lần như thế, mỗi lần bị bắt đều được vua Mahaasllava khuyrên bảo cho 
tiền rồi thả về. Thấy vậy, Vua Kosala nghĩ sẽ chiếm vương quốc của Vua 
Mahastlava dễ dàng. 

Vua Kosala cho tiến quân, vua Mahasilava không cho các đại thần mình 
chống trả, do đó tất cả đều bị bắt và chôn sống ló đầu trong nghĩa địa. Đức vua 
MaStlava dạy rằng: 

- Này các đại thần, hãy tu tập hạnh tâm từ. 

Đêm đến đàn chó rừng đi đến tha ma mộ địa tìm xác chết để ăn thịt, Đức vua 
cùng các Đại thần hét lớn, đàn chó rừng kinh hoàng bỏ chạy, rồi chúng lại kéo 
đến. Cả ba lần như vậy, khi đàn chó rừng thấy không có ai đuổi theo, chúng an 
tâm ở lại không bỏ chạy như trước, vua Mahasilava vươn cổ ra để nhử con chó 


@- JA. Chuyện số 303. 
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rừng, con chó rừng vừa táp vào cổ Đức vua, Ngài rụt cổ lại rồi vươn cổ ra cắn chặt 
vào cổ con chó rừng, con chó rừng rú thét lên, làm đàn chó rừng kinh hoàng bỏ 
chạy. 

Đức vua Mahastlava vẫn cắn chặt lấy cổ chó rừng, con chó rừng kinh hoàng, 
bốn chân cào bới nền đất để thoát thân, lớp đất nện chặt bị bung lên, khi nhận 
thấy lớp đất mỏng dần, với sức lực của mình có thể thoát ra được, Đức vua nhả cổ 
chó rừng ra, con chó rừng chạy thoát thân không dám quay trở lại. 

Đức vua dùng sức cựa mình dần dần những lớp đất bung ra, Ngài rút ra được 
một tay, nhanh chóng bới đất rồi thoát ra hố chôn, sau đó Đức vua giải thoát cho 
các vị Đại thần. 

Bấy giờ có hai con dạxoa cùng nhặt được một xác chết ở giữa ranh giới của 
chúng, chúng đi đến nhờ Đức vua Mahasrlava phân xử. 

- Này hai dạxoa, ta và các quan đại thần nhơ bẩn và đói lắm hãy để chúng ta 
tắm rửa và ăn uống. Rồi ta sẽ phân xử cho hai ngươi. 

Hai dạ xoa mang nước thơm dành cho vua Kosala tắm đến để Đức vua cùng 
các đại thần tắm rửa, mang vật thực trong Hoàng cung đến cho Đức vua cùng các 
đại thần dùng. 

Vua Mahasllava bảo dạxoa hãy mang thanh gươm của vua Kosala đến, Ngài 
cầm gươm xả xác chết thành hai phần bằng nhau, chia cho hai con dạxoa. 

Hai dạxoa đền ơn Đức vua đã phân xử công bằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài có cần chúng tôi giúp Ngài việc gì nữa chăng? 

- Hãy đưa ta đến nơi nằm ngủ của vua Kosala. 

Đến giường ngủ của vua Kosala, Đức vua kề gươm vào cổ vua Kosala trong 
khi vua Kosala đang còn ngủ say. Giật mình thức giấc, vua Kosala kinh hoàng, 
nhưng vua Mahasllava trấn tỉnh đức vua rồi nói hết chi tiết về vị Đại thần phản 
phúc cùng sự việc diễn tiến trong đêm. 

Nghe xong vua Kosala xúc động, thưa rằng: 

- Hai dạxoa hung ác kia còn biết được ân đức của Ngài, còn tôi lại không hiểu 
ân đức cao thượng của Ngài. 

Thưa Đại vương, tôi xin giao trả đất nước Kasi đến cho Ngài, tôi xin sám hối 
với Ngài, Ngài có khả năng giết chết tôi nhưng lại tha chết cho tôi. 

Từ đó hai vua giao hảo thân tình®), 

*Tóm lược bổn sự Seuua. 

Trong Bổn sự này, Đức vua có tên gọi là Kamsa, tương tự như Bổn sự 
Mahasllava, chỉ có chỉ tiết khác biệt như sau: 

Vua cướp nước Kosala bắt vua Kamsa giam vào ngục. Trong ngục thất, vua 
Kamsa tu tập đề mục tâm từ, thương xót đến vua Kosala, khiến vua Kosala cảm 
thấy toàn thân nóng bức như đang bị thiêu đốt. 

Vua Kosala kinh hoàng, hỏi các Đại thần, các Đại thần thưa rằng: 

- Vì Đại vương bắt giam vị vua có đức hạnh, do vậy Đại vương bị như thế. 

Vua Kosala xin trao trả vương quốc Kasi lại cho vua Kamsa. 

Nhận diện tiên thân. ' 

Vua Kosala nay là Ngài Ananda, đại thần phản phúc nay là Tôn giả 
Devadatta, vua xứ Kasi nay là Đức Thế Tôn®), 

*Tóm lược Bổn sự Ghoata. 

Thuở xưa, Bồtát là con vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal). 
Bồtát được đặt tên là Ghata. 


6)- JA. Chuyện số 51 
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(Phần tiếp theo tương tự như những Bổn sự trên, chỉ có chi tiết khác biệt như 
sau. Vua Kosala tên là Vanka trỊ vì kinh thành Savatth1 (Xávệ) xâm lược xứ KasI, 
bắt trói Bồtát bằng xiềng xích rồi giam vào ngục. 

Bồtát bị giam trong ngục, Ngài thực hành pháp thiền định với đề mục từ tâm, 
chứng đác thiền định cùng với thắng trí. 

Bồtát khiến cho các xiềng xích rơi tuột ra, Ngài ngồi tréo chân trên hư không, 
vua Vanka cảm giác thân thể bị nóng bức, liền chạy đến Bồtát thấy Ngài ngồi tréo 
chân trên hư không, vua Vanka kinh hoàng sám hối Bồtát xin trao trả lại vương 
quốc Kasi cho Bồtát). 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Vanka nay là Ngài Ananda, vua Ghata nay là Đức Thế Tôn0), 

Bổn sự Ekaraja là điển hình cho hạnh Từ tâm dẫn đến giác ngộ bậc thương 
của Đức Thế Tôn. 

Theo Bản Sớ giải Hạnh Tạng (Cariyapitaka — atthakatha) , Ekaraja là Thánh 
hiệu của vua xứ Kasl, còn tên của Đức vua là Silava() như đã tường thuật ở trên. 

Nhưng các Sớ giải sư kinh Bổn sự (Jataka) cho rằng: “EkaraJa là tên vua xứ 
KasI, nên có câu chuyện EkaraJa Jataka nói trên”. 

10- Hạnh xả dẫn đến giác ngộ (upekkhaparamnt). 

VỊ Bồtát luôn quân bình tâm trước các cảnh trần, dù cho có được tán thán 
cũng không vì đó mà Ngài hân hoan thích thú. Cho dù có bị chê trách hay bị đối 
xử khắc nghiệt, cũng không vì đó mà Ngài buồn phiền phẫn nộ. 

Hạnh xả dẫn đến giác ngộ chia làm ba bậc. 

Bậc hạ. 

Khi phát sinh những tài sản ngoại thân như vàng, ngọc... cũng cũng không 
hân hoan, hay khi bị tổn thất những tài sản ấy cũng không buồn phiền. Lại nữa, 
không có tâm thiên vị đối với vợ con hay thân tộc, nói cách khác là lấy pháp làm 
chủ để phán xét phân xử. 

Bậc trung. 

Cho dù bị tổn hại đến tứ chi hay những gì thuộc nội thân cũng không buồn 
phiền; hoặc khi thấy thân thể mình tốt đẹp cũng không vì đó mà thích thú hân 
hoan. Lại nữa, không có sự thiên vị dù người đó là bậc hữu ân hay vô ân với mình, 
nói cách khác là lấy pháp làm chủ để phân xử. 

Bậc thượng. 

Cho dù có được sinh mạng (như được cứu thoát khỏi chết) cũng không vì đó 
vui thích, hay cho dù bị tổn hại đến sinh mạng cũng không buồn phiền. 

Bản Thập Độ dẫn ra câu chuyện Phạm thiên Narada®) là điển hình cho Hạnh 
xả dẫn đến giác ngộ của Đức Thế Tôn. 

Bản Hạnh Tạng dẫn ra câu chuyện Bồtát Mahalomahamsa là điển hình cho 
hạnh xả bậc thượng của Bồtát. 

*XChuuện Mahalornuhư1mnsda. 

Trong Bản Sớ giải kinh Bổn Sự (Jataka) có ghi cầu chuyện này. Điều lưu ý là: 
Những câu chuyện trong Bản Hạnh Tạng xảy ra ngay trong kiếp trái đất này, như 
kinh văn trong Bản Hạnh Tạng có ghi: 

2- Atitakappe caritam; thapayItva bhavabhave. 

Imamhi kappe caritam; pavakkhissam sunohI me. 

“SITrừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời nàu 
hoặc đời khác. Ta sẽ nói đến hạnh đã được thực hiện trong kiếp nàu, ngươi hấu 
lắng nghe”0) (ĐĐ Indacanda dịch). 


@- JA. Chuyện số 355. 
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Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự, lại cho rằng câu chuyện này xảy ra các đây 91 
kiếp trái đất kể từ hiền hiếp này trở về trước, như Pali trong bản Sớ giải kinh Bổn 
Sự: 

Atite ekanavutikappamatthake bodhisatto “bahirakatapam viImamsissamI”ti 
aJivakapabbajJam pabbaJitva acelako ... 

“Thuở xưa cách đâu g1 kiếp trái đất, Bồtát “suụ gẫm uề khổ hạnh ngoại 
giáo”, Ngài xuất gia là tà mạng du sĩ, sống đời du sĩ lỏa thể...”3). 

Duuên khởi. 

Sunakkhatta người Lichav1 là thị giả Đức Thế Tôn, sau khi ha bỏ Tăng đoàn 
để theo nhóm Korakhattiya. 

Sunakkhatta đi khắp kinh thành Vesali rêu rao rằng: “Samôn Gotama không 
có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Samôn 
Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận đã thành, tùy thuận trắc 
nghiệm (vimamsanucaritam)và thuyết cho mục tiêu đặc biệt (yassa ca 
khvassa)®, có khả năng hướng thượng (niyyati)9), có thể dẫn người thực hành 
diệt tận khổ đau”. 

Ngài Sariputta (Xálợiphất) đi khất thưc trong thành Vesali nghe được lời rêu 
rao của Sunakkhatta, Ngài Sariputta về Đại tự Trúc Lâm trình lên Đức Thế Tôn 
điều này. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Sariputta, Sunakkhatta phẫn nộ, ngu sĩ (kodhano 
moghapuriso), do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. 

Này Sariputta, nó nghĩ “Ta sẽ nói xấu”, trái lại kẻ ngu Sunakkhatta lại nói lời 
tán thán Như Lai. 

Này Sariputta, ai nói như sau là tán thán Như Lai: “Pháp ấy được thuyết 
giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau”0. 

Sau khi giảng cho Ngài Sariputta những pháp thượng nhân mà Ngài đã 
thành tựu, tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

*Pháp thượng nhân. 

Theo Tạng Luật, Bộ Phân tích Giới Tỳykhưu (Bhikkhuvibhanga), điều học 
Parajika thứ tư, có giải thích về pháp thượng nhân: 

“Là sự chứng đạt hoặc thông đạt các pháp như: Thiền, sự giải thoát, định, sự 
chứng đạt, trí tuệ và thông đạt sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ 
phiền não, tâm không còn bị che lấp, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng”. 

*Thiền. Là Sơ thiền, nhị thiền, Tam, thiền, tứ thiền (nghĩa là vị Tỳkhưu nói: 
Tôi chứng đạt Sơ thiền ... hay tôi thông đạt Sơ thiền ... - Ns.) 

*XSự giải thoát. Là Không tánh giải thoát (suññato vimokkho), Vô tướng giải 
thóat (animitto vimokkho) và Vô guyện giải thoát (appanihito vimokkho). 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: 

- Không tánh giải thoát. Là nội tâm không còn bóng của tham sân si. 

Các vị Thánh Đức về thiền có giải thích: “Hành giả khi nhận thức được tướng 
vô ngã, bám lấy tướng vô ngã để quán xét, chứng được Thánh Đạo, nhất là đạt 
đươc Thánh quả Alahán, gọi là “Không tánh giải thoát môn”. 


&)- Đức Phật đang giảng giải cho Ngài Sariputta (CpA.20). 

)- Cp.2. 

@)- JA. Chuyện số 94. 

4)— Vữmamsanucaritam. Nghĩa là: “Dựa vào kinh nghiệm bản thân”. 

@6)- MA. 22 giải thích: “Tu quán bất tịnh để đối trị tham ái, tu tập từ tâm để đối trị với sân, tu quán tứ đại và 
vật thực để đối trị với sĩ, tu niệm hơi thở để đối trị với tà tư duy”. 

(6)~- Nghĩa là: “Có khả năng thoát ra luân hồi, chứng đắc Nípbàn”. 

0)- M.1, Sư tử hống Đại kinh (Mahasihanadasutta). Kinh số 12. 
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- Vô tướng giỏi thoát. Là nội tầm không còn dấu vết (animitta) của tham sân 
SĨ. 

Các vị Thánh Đức về thiền có giải thích: “Hành giả khi nhận thức được tướng 
vô thường, bám lấy tướng vô thường để quán xét, chứng được Thánh Đạo, nhất là 
đạt đươc Thánh quả Alahán, gọi là “Vô tướng giỏi thoát môn”. 

- Vô nguuện giải thoát. Là không còn trạng thái tham sân s1. 

Các vị Thánh Đức về thiền có giải thích: “Hành giả khi nhận thức được tướng 
khổ, bám lấy tướng khổ để quán xét, chứng được Thánh Đạo, nhất là đạt đươc 
Thánh quả Alahán, gọi là “Vô nguuện giỏi thoát mnôr”. 

* Định. Là Không tánh tâm định, Vô tướng tâm định, Vô nguyện tâm định. 

VỊ hành giả an trú tâm trong tướng vô ngã không gián đoạn với thời g1an dài 
(nhập định), gọi là Không tánh tâm định. 

VỊ hành giả an trú tâm trong tướng vô thường không gián đoạn với thời gian 
dài (nhập định), gọi là Vô tướng tâm định. 

VỊ hành giả an trú tâm trong tướng khổ không gián đoạn với thời gian dài 
(nhập định), gọi là Vô nguyện tâm định. 

*XSự chứng đạt. Là chứng đạt được trạng thái không tánh, trạng thái vô 
tướng, trạng thái vô nguyện. 

XTrí tuệ. Là Tam Minh. 

*XSự tu tập uề đạo. Là tu tập Tứ niệm xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như ý, Ngũ 
Quyền, Ngũ Lực, Thất giác chỉ và Bát chánh đạo. 

*Sự thực chứng về Quả. Là chứng đạt Thánh quả Dự lưu, Thánh quả Nhất lai, 
Thánh quả Bất lai, Thánh quả Alahán. 

*Sự dứt bỏ phiên não. Là sự dứt bỏ được tham ái, là sự dứt bỏ được sân hận, 
là sự dứt bỏ được sĩ mê. 

*Tâm không còn bị che lấp. Là tâm không còn bị tham ái che lấp, tâm không 
còn bị sân che lấp, tâm không còn bị s1 che lấp. 

*Sự thỏa thích ở nơi thanh uắng. Là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với Sơ 
thiền, là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với Nhị thền, là sự thỏa thích ở nơi thanh 
vắng với Tam thiền, là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với Tứ thiêềnG®'). 

VỊ Tykhưu không chứng đạt những pháp thượng nhân trên, khoe khoang 
mình đã chứng đạt, phạm tội ParaJika (trục xuất khỏi Tăng đoàn); nếu có chứng 
đạt mà khoe khoang, phạm Pacittiya (Ưngđối trị). 

Bổn sự. 

Thuở quá khứ, có lần Bồtát suy gẫm về sự nhiệt cần (tapa) của các, ngoại đạo 
sư, Ngài xất gia làm du sĩ tà mạng, sống lõa thể. 

Vì những sợi lông trên thân Ngài có màu vàng óng ánh như lông con ngỗng 
vàng, nên Ngài được gọi là Lomahamsa. 

Khi thực hành khổ hạnh, Bồtát đi vào sống nơi nghĩa địa nằm cạnh những bộ 
xương người chết. 

Những đứa trẻ chăn bò tính nghịch khuấy phá Ngài, chúng dùng roi đánh vào 
người Ngài, chúng tung bụi cát vào người Ngài, lấy đá ném vào người Ngài, chúng 
tiểu lên người Ngài ... nhưng không vì thế mà Ngài bực phiền bọn chúng, Ngài vẫn 
thản nhiên. 

Một nhóm trẻ chăn bò khác đã rầy la, đuổi nhóm trẻ chăn bò tỉnh nghịch đi, 
chúng mang hương hoa, vật thực ... đến cúng dường Ngài; nhưng không vì thế mà 
Ngài hân hoan thỏa thích. Như có Pali như sau: 

119- Susane seyyam kappemi; chavatthikam upanidhayaham. 

Gamandala upagantva; rupam dassentinappakam. 

“Ta nằm ở trong bãi tha ma tựa uào bộ xương người chết. 


@~ ĐĐÐ Indcanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I, số 236. 
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Đám trẻ con nhà quê đã đi đến uà đã phô diễn hình thức khuấu rối không 
phải là ít. 

120- Apare gandhamalañca, bhoJanam vividham bahum. 

Upayananupanenti; hattha samvigøamanasa. 

“Các đứa trẻ khác mừng rỡ, uới tâm trí phấn chấm. 

Mang lại các quà tặng là hương thơm, uòng hoa uà uô số thực phẩm các 
loạt. 

121- Ye me dukkham upaharanti; ye ca denti sukham mama. 

Sabbesam samako homi; daya kopo na viJJatl. 

“Ta đều bình đẳng đối uới tất cả những ai gâu ra khổ đau cho ta cũng như 
những ai đem lại cho ta an lạc; thương uà giận không được biết đến” (ĐĐ 
Indacanda dịch)6'). 

Rồi Bồtát sống viễn ly cô độc, khi thấy người Ngài liên bỏ chạy trốn như con 
nai thấy gã thợ săn nai. 

Để giữ tâm không bị phóng dật, Bồtát sống trong làm cây nơi khu rừng đáng 
sợ hãi. Vào mùa đông tuyết rơi, Ngài sống giữa trời tuyết lạnh trong những đêm 
Uposatha (mùng 8, 14 và 15 mỗi nửa tháng) cho đến khi mặt trời ló dạng. 

Dù là ngày hay đêm thân Ngài luôn bị ướt đẩm bởi tuyết lạnh và thân Ngài 
luôn nhận lấy khổ thọ lạnh. 

Vào mùa hạ nóng bức nhất, Bồtát ra khỏi làm cây sống ngoài trời vào ban 
ngày, ban đêm sống trong lùm cây Ngài cũng bị nóng bức do không có gió. 

Khi khổ hạnh cùng cực như thế, thân Ngài trở nên kiệt quệ và một kệ ngôn 
xuất hiện trong tâm Ngài như sau: 

Sotatto sosinno ceva; eko bhimsanake vane. 

Naggo na caggImasIno; esanapasuto munT”tI. 

“Ngươi nóng bức, lạnh rét như Uuầu; một mình trong rừng đáng sợ hãt. 

Lõa thể ngồi không lửa; ẩn sĩ cố tìm ra chân lú”. 

Khi sắp mệnh chung, Bồtát thấy dấu hiệu(2)địa ngục hiện ra, Ngài hiểu ngay: 
“Khổ hạnh này không có kết quả tốt đẹp”, tà kiến về khổ hạnh bị phá vỡ ngay lúc 
ấy và Bồtát mênh chung tái sinh về thiên giớiG). 

Sau khi thuyết giảng công hạnh của vị Chánh Giác, Đức Thế Tôn thuyết lên 
Phật sử (Buddhavamsa). 


LIT- Lịch sử chư Phật. 


*Đức Thế Tôn giảng pháp. 

Đức Thế Tôn có bốn cách thuyết giảng. 

a- Dựa theo kinh nghiệm bản thân. 

b- Dựa theo khuynh hướng của người. 

c- Dựa theo câu hỏi được đặt ra. 

d- Dựa theo nhu cầu khởi lên. 

*Dựa theo kính nghiệm bản thân. 

Là những bài pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng dựa trên kinh nghiệm của 
Ngài, không có người đặt ra câu hỏi. 


Œ)~ Cp. 120 — 123. 

@)- Nimitta. Khi sắp mệnh chung, có một trong ba cảnh xuất hện: 

a- Cảnh nghiệp (kammarammana). Là những cảnh liên quan đến nghiệp thường làm. 

b- Cảnh nghiệp tường (kammanimittaarammana). Là những cảnh liên quan đến những vật thường sử 
dụng để tạo nghiệp. 

c- Dấu hiệu cảnh giới sẽ tái sinh (gatinimitta). Là hình ảnh báo hiệu cảnh giới mà người ấy sẽ tái sinh vào. 
@)-JA. Chuyện số 94. 
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Như Đức Thế Tôn thuyết bài Akankheyyasutta (Kinh Ước nguyện)®), tóm 
lược như sau: Phải thành tựu giới hạnh qua sự thọ trì Giới bổn (Patimokkha) mới 
mong được các vị đồng phạm hạnh kính mến, được thọ nhận tứ sự, chứng đắc 
thiền định, các loại thắng trí, chứng Thánh quả Alahán. 

Kinh Ước nguyện là một Pháp thoại do Đức Thế Tôn tự thuyết (attano 
aJj]haasayeneva)®)., 

Hoặc như Vatthusutta (kinh Sự vật), có hai phần: 

- Mười nguyên nhân phát sinh hiềm hận. 

- Mười cách nhiếp phục hiềm hận®), 

*Dựa theo khuunh hướnng của người khác. 

Đức Thế Tôn quán xét thấy rõ khuynh hướng của tâm, cùng với duyên lành 
dẫn đến giác ngộ của người khác. Ngài thuyết lên pháp thoại thích hợp, dẫn tâm 
vị ấy chứng đắc Thánh quả. 

Như trường hợp Đức Thế Tôn quán xét thấy rằng: “Nơi Rahula tư tưởng kiêu 
mạn về thân tướng khởi lên”, Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Rahula quán xét về tất cả 
sắc không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, các uẩn còn 
lại cũng như vậy. 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên Maharahulovadasutta (Đại kinh Giáo giới 
Rahula)(2. Theo bản Sớ giải, khi ấy Tôn giả Rahula được 18 tuổi, sau khi nghe 
xong bài kinh này, Tôn giả Rahula chứng Thánh quả Alahán. 

Hoặc như kinh Chuyển pháp luân, Đức Thế Tôn thấy khuynh hướng khổ 
hạnh và tiềm năng đạo quả của Ngài Kondañña (KiềuTrầnNhư). 

c- Dựa theo câu hỏi được đặt ra. 

Là các vị thiên nhân hoặc nhân loại hỏi pháp Đức Thế Tôn, như trong 
Devatasamyutta (Tương ưng chư thiên)®, Bojj]hangasamyutta (Tương ưng Giác 
ch¡)@)... 

c- Dựa theo nhu cầu. 

Như kinh Thừa tự pháp (Dhammadäyädasutta), Ấn dụ về thịt đứa con®), 
kinh Bổn sự (Jataka) ... 

Lịch sử Chư Phật được Đức Thế Tôn thuyết giảng do dựa vào câu hỏi của 
Ngài SarIputta. 

Đức Sariputta bạch hỏi Đức Thế Tôn về lịch sử chư Phật. 

Đức Thế Tôn giảng cho Ngài Sariputta cùng 500 vị Thánh Alahán về Phật sử 
(Buddhavamsa) với o5o kệ ngôi, khởi đầu là kệ ngôn: 

Kappe ca satasahasse; caturo ea asankhiye. 

Amaram nama nagaram; dassaneyyam manoramam. 

Một trăm ngàn kiếp (trái đất), uà bốn aqtăng kỳ. 

Thành tên Amarq; rất xinh xắn đáng nhìn”®). 

Tức là Đức Thế Tôn chỉ nói lịch sử chư Phật kể từkhi Ngài được Đức Phật thọ 
ký lần đầu tiên cho đến khi Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

Trước tiên chúng ta tìm hiểu một số ý nghĩ về danh từ Buddha. 

*Buddhua (PhậtĐà). 


@- M.1I. Kinh số 6, 

)- DA.1. 5O; MA. 1. 13. 
@)- A.,V, 150. 

4)- M.ii. Kinh số 62. 

@)- S.1, 1. 

(6)- S.v, 63. 

0)- M.1. Kinh số 3. 

(8)- S1, Q7. 

@)~- Bu.1, 1. 
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Buddha là danh hiệu chung (không phải là tên riêng) chỉ cho bậc đã giải 
thoát khỏi sinh tử luân hồi, bậc tối thượng của người và chư thiên, là vị thông suốt 
pháp dẫn đến giải thoát. Như có câu giải tự sau đây: 

Vimokkhantikam etam buddhanam bhagavantanam bodhiya mule... : 

“Đã giải thoát đó là u† Phật, Đức Thế Tôn là cội nguồn giác ngộ ...”0). 

Kinh điển đề cập đến hai bậc Phật: 

- Sammasambuddha(Phậc Chánh đẳng giác). 

Là vị tự mình Giác ngộ và dạy chúng sinh khác đạt đến giác ngộ. 

- Paccekabuddha (Phật Độc Giác). 

Là vị tự mình giác ngộ, nhưng không thể dạy chúng sinh khác giác ngộ được. 

Các bản Sớ giải nêu ra bốn bậc Phật: 

- Phật Toàn giác (Sabbaññu buddha). 

- Phật Độc giác (Pacceka buddha). 

- Các vị Thánh Alahán gọi là Catusacca buddha (Phật Tứ đế). Là những bậc 
thông suốt và chứng đạt bốn sự thật. 

- Phật Đa văn (Bahusuta buddha). Là các vị Thánh hữu học (Sekkha)®). 

Kinh Trường bộ ghi nhận 7 vị Phật Toàn giác, đó là: Đức Phật Vipassl, Đức 
Phật Sikhi, Đức Phật Vessabhu, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana, 
Đức Phật Kassapa và Đức Phật GotamaG). 

Kinh Buddhavamsa có nêu thêm 18 vị Phật quá khứ trước 7 vị Phật kể trên, 
đó là: Đức Phật Dipankara, Kondañña, Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, 
Anomadassl Paduma, Narada, Padumuttara, Sumedha, SujJata, Piyadassl, 
AtthadassI, Dhammadassli, Siddhattha, Tissa, và Phussa. 

Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa — Atthakatha) có nhắc đến ba vị 
Phật trước đó là: Đức Phật Tanhankara, Medhankara và Saranankara. 

Sách Latitavistara (Phổ Diệu kinh) có bản danh sách gồm 54 vị Phật; sách 
Mahavastu (Đại sự) liệt kê trên 1oO vị Phật, 

Kinh Chuyển Luân sư tử hống (Cakkavatti sihanada sutta) có đề cập đến vị 
Chánh giác tương lai trong hiền kiếp này là Đức Phật Metteyya (DiLặc)2. 

Bộ Anagatavamsa (VỊ lai sử) có mô tả chi tiết vê Đức Phật Metteyya, ngoài ra 
sách còn đề cập đến o vị Chánh giác khác do Đức Phật Gotama thọ ký, đó là: 
Uttama, Rama, Pasenadi Kosala, Abhibhu, Dighasomi, Sankassa, Subha, Todeyya, 
Nal|agirl. 

Chư Phật Chánh giác có 3o điều giống nhau gọi là 3o thông lệ chư Phật), có 
8 điều khác biệt nhau(® (atthavemattan]). 

XTám điều khác biệt (vematta). 

1- Tuổi thọ (ayu). 

Một số vị Chánh giác có tuổi thọ dài, một số vị có tuổi thọ ngắn, như: 

- Chín vị Chánh giác có tuổi thọ 1oo ngàn năm là: Đức Phật Dipankara, 
Kondañña, Anomadassl Paduma, Padumuttara, Atthadassl Dhammadassl, 
Siddhattha và TIssa. 


@- MNId. 458; Ps. 1. 174. 

@)- SA. 1. 20. 

G)-D.ii. Mahapadana sutta (Kinh Đại bổn). Kinh số 14. Ngoài ra, danh sách 7 vị Phật Chánh giác này còn 
tìm thấy trong S. ii. 5.; Thag. 491; JA. ii. 147. Các Ngài còn được nói đến trong Vin. ii. 110, trong một 
phương thuốc cổ trừ nọc rắn. Còn được thấy trong Sayambhu Purana (Mitra, Skt, Buddhist Lït. of Nepal, 
p. 249). 

&)- D.ii, 58. 

5)- Đã có ghi trong Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). Ở đây, chúng tôi chỉ nhác lại để độc 
giả tiện theo dõi. 

6)~ D. ii. 424 chỉ đề cặp đến đến năm trường hợp; trong BuA. 105; BuA. 246. liệt kê tám và trình bày chỉ 
tiết tám điều này của mỗi 25 vị Phật. 
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- Tám vị Chánh giác có tuổi thọ oo ngàn năm là: Đức Phật Mangala, Sumana, 
Sobhita, Narada, Sumeda, SuJata, PIyadassI và Phussa. 

- Đức Phật VipassI có tuổi thọ 8o ngàn năm. 

- Đức PhậtSikhi có tuổi thọ là 7o ngàn năm. 

-Hai vị Chánh giác có tuổi thọ 6o ngàn: Đức Phật Revata và Vessabhu. 

- Đức Phật Kakusandha có tuổi thọ 4o ngàn năm. 

- Đức Phật Konagamana có tuổi thọ 30 ngàn năm. 

- Đức Phật Kassapa có tuổi thọ 2o ngàn năm. 

- Đức Phật Gotama có tuổi thọ khoảng 100 năm. 

Hỏi. Vì sao chư Phật Chánh giác có thọ mạng khác nhau như vậy? 

Đứúp. Tuy chư Phật Chánh giác thành tựu các ân đức như nhau, nhưng thời 
xuất hiện của các Ngài khác nhau, nên tuổi thọ cũng khác nhau. 

Thời tuổi thọ chúng sinh lại tùy thuộc vào việc thực hành thiện pháp hay 
không thực hành thiện pháp. 

Thời nào chúng sinh thực hành thiện pháp, thì tuổi thọ gia tăng, thời nào 
chúng sinh không thực hành thiện pháp tuổi thọ giảm. 

Lại nữa, khi vị vua cai trị quốc độ theo pháp, dân chúng sẽ noi gương đức vua 
thực hành thiện pháp, khi ấy các vị thiên nhân có phận sự làm mưa sẽ hân hoan, 
không dãi đãi trong phận sự, khiến mưa thuận gió hòa, mùa màng sung mãn, trái 
cây chứa nhiều dưỡng tố nên tuổi thọ loài người gia tăng: trái lại nếu vị vua theo 
ác pháp, dân chúng cũng noi gương thực hành ác pháp, chư thiên không hoan hỷ, 
chư thiên có phận sự làm mưa sẽ trể nãi phận sự, khiến mưa gió thất thường, mùa 
màng không sung mãn, trái cây thiếu dưỡng tố, do đó tuổi thọ con người bị giảm. 

Ví như gỗ quý có khả năng sống một ngàn năm, nhưng hạt giống của nó được 
gleo trồng nơi đất xấu thì cây gỗ ấy không thể sống được một ngàn năm, ưì sao? 
Vì dưỡng tố trong đất khô cằn không đủ sức nuôi dưỡng nó. 

Tuy ân đức các vị Chánh giác như nhau, nhưng vì xuất hiện vào thời kỳ khác 
nhau (ví như gỗ trồng nơi đất thiếu mầu mở hay đất khô cằn) nên tuổi thọ khác 
nhau. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn Gotama không hiện khởi trong thời có tuổi thọ 10 
ngàn năm hay 5 ngàn năm? 

Đứúp. Không thể được, vì khi ấy pháp Balamật của Ngài chưa viên mãn cũng 
như chưa thuần thục, pháp Balamật của Ngài chỉ viên mãn và thuần thục vào kiếp 
Ngài là Bồtát Vessantara, khi ấy chúng sinh có tuổi thọ là 1oO tuổi. 

Cho dù vị Bồtát Gotama có xuất hiện vào thời chúng sinh có tuổi thọ là 1o 
ngàn năm, hay 5 ngàn năm Ngài cũng không thể chứng Vô thượng Chánh giác 
được. 

Cho dù vào thời kỳ thành tựu được Vô thượng Chánh giác, nhưng nếu không 
đủ năm điều quán xét trước khi giáng sinh vào thai bào, như người mẹ hay cha 
không có nguyện vọng là “mẹ cha Bồtát Chánh giác kiếp chót”. 

Cho dù có người nữ có nguyện vọng là “mẹ Bồtát kiếp chót”, khi ấy người nữ 
này không có giới hạnh, Bồtát cũng không giáng sinh vào lòng mẹ để trở thành 
Bậc Chánh giác. Có Phật ngôn sau: 

182-Kiccho manussapatilabho; kiecham maccana jivitam. 

Kiccham saddhammassavanam; kiecho buddhanamuppado. 

“Được làm người là khó; mạng sống chúng sinh là khó. 

Lãnh hội (nghe) điệu pháp là khó; Đức Phật hiện khởi là khó”t!. 

2- Chiều cao (parmnana)2). 


&)- Dhp. Câu 182, 

)- Chúng tôi ghi chép theo tập Buddhavamsa — Atthakatha ( Sớ giải Lịch sử chư Phật), không hiểu đơn vị 
đo lường thời ấy như thế nào , nếu một hắc tay # o,5 m, thì Đức Phật Dipankara cao 8o hắc tay # 40 m, 
còn Đức Phật Gotama cao 16 hay 18 hắc tay # 8 m hay o m. Điề này xét ra không ổn lắm. 
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- Đức Phật Sumana cao oo hắc tay. 

- Bốn vị Chánh giác: Đức Phật Kondañña, Mangala, Narada và Sumedha cao 
88 hắc tay. 

- Sáu vị Chánh giác: Đức Phật DIpankara, Revata, Piyadassl, Atthadassl, 
Dhammadassi và VIpassI cao 8o hắc tay. 

- Đức Phật Sikhi cao 7o hắc tay. 

- Ba vị Chánh giác là: Đức Phật Siddhattha, Tissa và Vessabhu cao 6o hắc tay. 

- Năm vị Chánh giác là: Đức Phật Sobhita Anomadassil, Paduma, 
Padumuttara và Phussa cao 58 hắc tay. 

- Đức Phật SuJata cao 5o hắc tay. 

- Đức Phật Kakusandha cao 4o hắc tay. 

- Đức Phật Konagamana cao 30 hắc tay. 

- Đức Phật Kasspa cao 2o hắc tay. 

- Đức Phật Gotama cao 16 hay 18 hắc tay. 

Tuy một số vị Chánh giác có thân tướng cao, một số có thân tướng thấp, 
nhưng không thể dựa vào tuổi thọ để có chiều cao sa1 biệt nhau. 

Điều này không có gì lạ, vì tuy cùng tuổi thọ nhưng các Ngài xuất hiện vào 
“nhánh giảm”) khác nhau nên chiều cao khác nhau. 

Ngay cả khi sinh cùng thời, chiều cao cũng khác nhau, như Ngài Nanda (em 
của Đức Thế Tôn, con bà Pajapati Gotam1) thấp hơn Đức Thế Tôn là bốn ngón tay 
(theo chiều đứng), Ngài Bhaddiya là người lùn ... 

Vấn đề này được giải thích là: “Do ảnh hưởng vật thực và thời tiết”. 

Khi người cai trị quốc độ không chân chính thì khí hậu thay đổi bất thường, 
vật thực thiếu chất dinh dưỡng, nên thân chúng sinh không phát triển đúng mức; 
trái lại thì mưa gió thuận hòa, vật thực có nhiều dưỡng tố, thân chúng sinh phát 
triển đúng mức. 

3- Giai cấp (kula). 

Một số vi Chánh giác thuộc giai cấp Bàlamôn, một số vị thuộc giai cấp 
Sátđếly (Khattiya) chỉ có hai giai cấp này thôi. Như là: 

- Ba vị Chánh giác: Đức Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa thuộc 
glaI cấp Bàlamôn. 

- Hai mươi hai vị Chánh giác còn lại (ngoài 3 vị Chánh giác Tanhankara, 
Medhankara và Saranankara) thuộc gia1 cấp Sátđếly (Khattiya). 

4- Thời gian khổ hạnh (kala duccar1a). 

Bồtát Chánh giác trước khi chứng Vô thượng Chánh giác đều phải thực hành 
khổ hạnh. Tùy theo phước hạnh mà thời gian khổ hạnh của các Ngài khác nhau®), 

-Bảy vị Chánh giác: Đức Phật Dipankara, Kondañña, Sumana, Anomadassi, 
SuJata(3)›, Siddhattha và Kakusandhat, khổ hạnh mười tháng. 

-Bốn vị Chánh giác: Đức Phật Mangala, Sumedha, Tissa và Sikhi, khổ hạnh 
tám tháng . 

- Đức Phật Revata khổ hạnh bảy tháng . 

- Bốn vị Chánh giác: Đức Phật Piyadasl, Phussa, Vessabhu, và Konagamana, 
khổ hạnh sáu tháng. 

- Đức Phật Sobhita® khổ hạnh bốn tháng. 

- Ba vị Chánh giác: Đức Phật Paduma, Atthadassi, Vipassi, khổ hạnh một 
tháng 15 ngày. 


&)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 1). 
®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh. 
@)- BvA. xi1, 23 ghi là o tháng. 

4)- BvA. xxiii, 18 ghi là 8 tháng 

@)- BvA. vii, 1o ghi là 7 ngày. 
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- Bốn vị Chánh giác: Đức Phật Narada, Padumuttara, Dhammadassi và 
Kassapa, khổ hạnh 7 ngày . 

- Đức Phật Gotama khổ hạnh 6 năm. 

Sự sai biệt thời gian khổ hạnh là do nghiệp xem thường pháp hay khinh 
thường bậc đáng kính trọng trong quá khứ của các Ngài, như tiền thân của Bồtát 
Gotama là Jotipäla đã nói: “Ồ ! Ông Samôn trọc đầu ấy (chỉ Đức Phật Kassapa) có 
pháp gì để thuyết giảng”, tuy về sau Bồtát Jotipala xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa, tinh cần hành pháp, nhưng Ngài vẫn phải thực hành khổ hạnh 
6 năm là do quả còn dư sót của nghiệp từ lời nói này. 

Những vị Chánh giác chỉ thực hành khổ hạnh 7 ngày, đó là do quy luật phải 
thực hành khổ hạnh mới chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

Tuy thời gian thực hành khổ hạnh khác nhau, nhưng khi thành tựu Vô 
thượng Chánh giác rồi thì các uy lực cũng như ân đức đều như nhau. 

Ví như người thông minh không cần phải nỗ lực nhiều, người kém thông 
minh hơn phải nỗ lực nhiều với thời gian dài hơn. Nhưng khi thành đạt thì ngang 
bằng nhau. 

5- Hào quang (osabha). 

Như Đức Phật Mangala có hào quang chiếu sáng khắp 1o ngànthế giới một 
cách tự nhiên, còn Đức Phật Gotama có hào quang chiếu sáng tự nhiên là một sải 
tay®0), 

Ngoài ra còn có: 

- Hào quang Đức Phật Padumuttara chiếu sáng khoảng 12 dotuần. 

- Hào quang Đức Phật VipassI chiếu sáng khoảng 7 dotuần. 

- Hào quang Đức Phật Sikhi chiếu sáng khoảng 3 dotuần. 

- Hào quang Đức Phật Kassapa chiếu sáng khoảng 1o dotuần. 

Các vị Chánh giác khác chưa xác định chính xác. 

Hào quang của chư Phật Chánh giác từ thân tỏa ra, sai biệt nhau là do ước 
ngyện của Ngài khi còn là Bồtát thực hành 3o pháp Balamật, khi tạo một bố thí 
đặc biệt. 

Bồtát ước nguyện hào quang tỏa ra từ thân như thế nào, khi thành bậc Chánh 
giác, hào quang sẽ thành tựu như ước nguyện, tỏa ra từ thân một cách tự nhiên. 
Các vị Chánh giác đều có năng lực chiếu sáng hào quang đến xa bao nhiêu được 
như ý, nhưng đây là loại hào quang do quuết định không phải là hào quang tự 
nhiên phát sinh do ước nguuện. 

*Ba loại hào quang. 

qa- Hào quang từ thân (bụamappabha). 

Là loại hào quang phát sinh từ thân một cách tự nhiên, như Đức Thế Tôn có 
hào quang từ thân tỏa ra là một sải tay (# 2m), dày đặc đến nổi người ta khó thấy 
được thân Đức Phật, khi nhìn từ xa khoảng cách độ 3-4 m, người ta ngở là một 
quả cầu sáng rực rở. 

Nếu muốn, Đức Chánh giác che dấu hào quang này. 

b- Hào quang chiếu ra 8o hắc tau (asItiniccalobhäasa). 

Cũng là hào quang từ thân, nhưng tia hào quang phóng ra tự nhiên là 8o sải 
tay. Như người chú ý kỹ bóng đèn diện, có thể nhìn thấy tim đèn, cũng vậy, với 
loại hào quang này vị ấy chú ý sẽ thấy hình dáng Đức Thế Tôn trong vầng ánh 
sáng ấy. 

Đức Thế Tôn dùng cách này để tế độ vị có duyên lành Thánh quả, từ Hương 
thất Ngài phóng hào quang đến nơi ấy, thuyết giảng pháp thoại. 


6)- Nhưng Đức Thế Tôn có thể trải rộng hào quang đến bất cứ nơi nào nếu Ngài muốn. 
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Như trường hợp Đức Thế Tôn tế độ Ngài Sopaka, từ Hương thất Đức Thế Tôn 
phóng hào quang đến nghĩa địa, nơi Ngài Sopaka đang bị trói, giải thoát cho Ngài 
Sopaka, mang về Hương thất của Đức Thế Tôn. 

Khi một hội chúng chưa có niềm tin nơi uy lực của Đức Thế Tôn, Ngài 
thường phóng hào quang chiếu dài 8o hắc tay, như trường hợp Đức Thế Tôn tế độ 
dòng Hoàng tộc ThíchCa (Sakya) hào quang từ thân của Ngài tỏa ra 8o hắc tay. 

Hỏi. Hai loại hào quang này có gì khác nhau? 

Đúáp. Về bản chất giống nhau, nhưng về công năng thì khác nhau. Ví như 
ngay trong mặt trời là khối lửa khổng lồ, ánh sáng mặt trời là những tia lửa phóng 
ra từ trung tâm khối lửa ấy, cũng vậy loại hào quang (a) là nguồn, còn loại hào 
quang (b) là ánh sáng phóng ra từ nguồn. 

c- Hào quang tự hiển lộ chiếu khắp các phương (disapharana). 

Như khi Ngài quán xét bộ Patthana, hay khi Ngài dùng Song thông lưc. 

Hỏi. Ba loại hào quang ấy có gì khác biệt nhau chăng? 

Đúáp. Về hình thức thì như nhau, nhưng phẩm chất khác nhau, như cùng là 
màu hồng nhưng có màu hồng còn bợn nhơ và màu hồng tỉnh anh. 

Hai loại hào quang trước (a, b) là do phước sinh khởi, hào quang sau (e) là do 
tâm cực kỳ thanh tịnh và hoan hỷ của Đức Thế Tôn sinh khởi. 

Loại hào quang thứ ba tỉnh anh hơn hai loại hào quang trước, nói cách khác 
loại hào quang (e) ngay cả máu Đức Thế Tôn khi ấy cũng tỏa sáng như phát ra hào 
quang. 

6- Dùng phương tiện ra đi xuất ga. 

- Sáu vị Chánh giác: Đức Phật Dipankara, Sumana, Sumedha, Phussa, Sikhi 
và Konagamana, cưởi voi ra đi xuất gia. 

- Sáu vị Chánh giác: Đức Phật Kondañña, Revata, Paduma, PIyadassi, Vipassi 
và Kakusandha, dùng xe ngựa ra đi xuất gia. 

- Năm vị Chánh giác: Đức Phật Mangala, SuJata, Atthadassi, Tissa và 
Gotama, cưởi ngựa ra đi xuất gia. 

- Ba vị Chánh giác: Đức Phật Anomdassi, Siddhattha và Vessabhu, dùng kiệu 
ra đi xuất gia. 

- Đức Phật Narada bộ hành ra đi xuất gia. 

- Bốn vị Chánh giác: Đức Phật Sobhita, Padumuttara, Dhammadassi và 
Kassapa, xuất gia ngay tại cung điện của mình. 

7- Tên câu Đại giác (Mahabodh) (còn gọi là Bodhtrukkha: dịch là Câu giác 
ngộ; âm là câu B6đ). 

Nơi Bồtát Chánh giác chứng đạt Vô thượng Chánh giác đều giống nhau®), đó 
là vùng đất trung tâm quả địa cầu2; không nơi nào khác có thể chịu đựng nổi, 
không bị vỡ ra khi Ngài chứng Vô thượng Chánh giác, nên địa điểm cây Đại giác 
mọc lên xem như giống nhau. 

Không một al, kể cả vua trời Sakka có thể du hành ngang qua vùng đất này. 

Khi trái đất bị hoại thì vùng đất này bị hoại sau cùng, khi trái đất hình thành 
thì vùng đất này hình thành trước tiên. 

Cây Đại giác của các Đấng Chánh giác có tên khác nhau®), 

8- Kích thước bảo tọa chiến thắng. 

Bảo tọa mà vị Bồtát ngồi tréo chân (pallanka) chứng đạt Vô thượng Chánh 
giác có tên gọi là Bodhi pallanka aparqjtta (chữ aparagÿtta nghĩa đen là “không 
thể xâm chiếm được”, Bodhi pallanka aparajita tạm dịch là “ngồi tréo chân giác 


@)- BuA. 247. 
@)- JA.1v, 233. 
@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
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ngộ, không ai có thể ngăn cản được” ), trên Bảo tọa này, vị Bồtát Chánh giác 
chiến thắng 5 loại mara (ác ma hay Ma vương) là: 

1- Uấn ma (khandha mara). 

Là những nhóm gây chướng ngại, nhất là sự bám víu vào danh sắc hay sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức, bên ngoài lần bên trong. 

Nghĩa là không còn dính mắc đến vợ, con, cha, mẹ, tài sản ... luôn cả đến 
sinh mạng của mình. 

Do vậy, khi ngồi trên Bảo tọa này, vị Bồtát Chánh giác đã phát nguyện rằng: 
“kamam taco ca nhãru ca atthi ca avasissatu, sarire upasussatu mamsalohitam ... 

“Dũu chỉ còn da, gân uà xương, dù thịt uà rmnáu trong thân nàu khô cạn, ta 
uẫn không ngừng tỉnh tấn, cho đến khi nào ta đạt được điều con người có thể 
đạt được do khả năng tĩnh tấn”U), 

2'- Phiên não ma (kilesa mara). 

Tất cả mọi ô nhiễm, phiền não được Ngài diệt trừ tận gốc rễ. 

3'- Pháp hành na (abhisankhara mara). 

Ngài diệt trừ những nguyên nhân sinh khởi ác bất thiện pháp trong hiện tại, 
những ác bất thiện nghiệp trong quá khứ Ngài diệt trừ mầm dẫn tái sinh trong 
tương lai. 

Ngay cả những pháp thiện dẫn đến tái sinh, đó là chướng ngại cho sự giải 
thoát khỏi luân hồi (vì thiện pháp vẫn còn dẫn đến tái sinh về nhàn cảnh như: 
Người, Chư thiên, Phạm thiên) Ngài cũng diệt trừ sạch mầm tái sinh của chúng. 
Ví như luộc chín những hạt lúa giống tốt. 

4 Thiên ma (deva mara). 

Là những thiên nhân có khuynh hướng ác xấu. 

5 Tử thần rma (maccu mara). 

Sự chết (hay viên tịch) không là chướng ngại cho Ngài. 

Đức Thế Tôn nếu muốn có thể sống trọn tuổi thọ, hoặc Ngài có thể viên tịch 
bất cứ vào lúc nào theo ý của Ngài. 

Do vậy, Đức Thế Tôn được tán thán là Bậc chiến thắng ngũ ma. 

Cũng vì lý do này, Bodhi pallanka aparaJita tạm dịch là “Bảo tọa chiến 
thắng”. 

Kích thước bảo tọa chiến thắng của các vị Chánh giác có kích thước khác 
nhau, một số. Giáo Thọ sư bảo đó là chiều cao, một số Giáo thọ sư khác bảo đó là 
bề rộng như Bảo tọa của Đức Phật Gotama cao 14 hắc tay (# 6 m, cao khoảng tòa 
nhà một tầng lầu) điều này có vẽ không hợp lý, còn như bề rộng thì hợp lý hơn. 

Bảo tọa này có tên gọi là Bodhi aparajta, Bảo tọa chiến thắng của chư vị 
Chánh giác đều nằm về phía Đông bắc của cây Đại Giác và cách cây đại giác bốn 
hắc tay. 

Bồtát ngồi lên Bảo tọa Chiến thắng, mặt Ngài hướng về phía Đông), 

*Bốn điều không xủụ ra. 

Có bốn điều không hề xảy đến cho Đức Phật Chánh giác là: 

- Tứ sự đã được tác ý cúng dường đến Đức Phật, không một ai cho dù đó là 
chư thiên, Phạm thiên hay các Samôn, Bàlamôn có thần lực cũng không thể cản 
phá được (chỉ có ý muốn cản phá, đầu người đó bị nứt thành 7 mảnh). 

- Không ai có thể đoạt mạng sống của Đức Phật. 

- Không ai có thể phá hủy 32 đại nhân tướng cùng 8o tướng phụ của Đức 
Phật. 

- Không ai có thể cản ngăn hào quang của Đức Phật®), 


@)- A.i, 47. Chương hai pháp. 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
G@)- BuA. 248. 
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Bồtát Chánh giác trong kiếp chót chỉ sinh ra trong thế giới (Cakkavaäla) trung 
tâm của 10 ngàn thế giới0), 

Trong thế gian mỗi lần chỉ có một vị Chánh giác xuất hiện, không có vị 
Chánh giác nào xuất hiện khi Giáo pháp của vị tiền nhiệm chưa chấm dứt ngoại 
trừ Nípbàn giới (dhatunibbana)®), 

Mỗi vị Chánh giác có ba loại Nípbàn là: 

- KilesaparInibbana. Phiên não Nípbàn. 

- Khandhaparinibbana. Uẩn Nípbàn. 

- Dhatunibbana . Nípbàn giới). 

Nípbàn giới có hai: 

*An trú tâm tâm vào định Diệt thọ tưởng. 

*Khi viên tịch, Đức Thế Tôn lưu lại cho đời Xálợi của Ngài. 

Định Diệt thọ tưởng có thể xuất hiện vào thời có giáo pháp của Đức Chánh 
giác hoặc không có giáo pháp của Đức Chánh giác, như trường hợp các vị Phật 
Độc giác nhập định Diệt thọ tưởng. 

Cho nên nói Nípbàn giới có thể xuất hiện khi Giáo pháp của Đức Chánh giác 
tiền nhiệm chưa chấm dứt. 

*Mười tám bất cộng pháp (auenikadhamnma). 

Là mười tám pháp không có cho vị Thánh thinh văn hay Phật Độc giác. Mười 
tám pháp này chỉ có riêng cho bậc Chánh giác. 

1- Quá khứ không bị trở ngạt. 

Là khi Đức Chánh giác nhớ về quá khứ của mình hay của người khác, lập tức 
mọi sự kiện hiện rõ, không thiếu sót bất cứ chi tiết nào. Mặt khác, cho dù là thời 
xa xưa bao lầu cũng không là chướng ngại cho trí của Ngài. 

2- Hiện tại không bị trở ngạt. 

Ngay trong hiện tại, bất kỳ việc nào khởi lên, nếu Đức Thế Tôn muốn biết, 
lập tức chúng hiện rõ tận tường trong trí của Ngài, không hề bị chướng ngại. 
Nhưng nên lưu ý rằng: “ Trong đời sống thường nhật, không phải lúc nào Ngài 
cũng biết hết tất cả mọi việc”, việc nào Ngài cần biết thì lập tức việc ấy hiện rõ 
lên. 

3- VỊ lai không bị trở nggi. 

Những việc xảy ra trong vị lai, cho dù thời gian có dài thăm thắm đến đâu, 
khi Đức Thế Tôn cần biết, chúng sẽ hiện ra rõ ràng từng chi tiết. 

Như Đức Thế Tôn DIpankara tiên tri cho Bồtát Sumedha thành vị Chánh giác 
tương lai có Tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha, cha mẹ Ngài là vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) và bà Hoàng Maya, hai vị thượng thủ thinh văn là Upatissa và Kolita 


4- Hành động có trí dẫn dắt. 

Khi Ngài làm điều gì đều có sự suy xét: Điều này có mang đến lợi ích cho cho 
người hay không? Có hại cho người hay không?... 

Ngay cả khi đi, đứng, nằm hay ngồi, Ngài suy xét: Có lợi ích hay không? Có 
hợp thời hay không và luôn có sự ghi nhận trong tất cả oai nghĩ: Lớn hay nhỏ. 

5ø- Lời nói có trí dẫn dắt. 

Khi nói Ngài đều có sự suy xét: Có lợi ích hay không lợi ích? Có hợp thời hay 
không hợp thời? Người nghe có hoan hỷ hay không hoan hỷ?. 

6- Ý tưởng có trí dẫn dắt. 

Khi khởi lên một ý tưởng, Ngài đều quán xét tường tận. 


@)- AA, 1. 251; DA. 11. 897. 

@)- D, 1i. 225; 1i. 114; lý do được trình bày trong Mi]. 236 và trích dẫn trong DA. ii. ooo. 
@)- DA. 1i. 899. 

4)- Xem MN¡d. 178, 179; xem thêm MNI¡dA. 223; SnA. ï. 18. 
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7- Không thốt chuuển khi quuết định. 

8- Không thối giảm tỉnh cần. 

9- Tĩnh cắn trong thiên tịnh. 

10- Trí tuệ không b† lui sụt. 

Cho dù tuổi thọ của Ngài có dài lâu đến bao nhiêu, cho dù Ngài có bị bệnh về 
thân, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn sáng suốt, không hề bị thối giảm. 

11- Nỗ lực trong sự thuuết giảng, để mang lợi ích nhất là Thánh quả đến 
chúng sinh. 

12- Không có sự thối giảm uới giới thoát. 

Như khi Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tỳkhưu, để thoát ra tội lỗi. 
Không một lý do gì Ngài thay đổi học giới ấy. 

13- Không bao giờ cười hở răng. 

Đức Thế Tôn chỉ có một cách cười là cười mĩm để lộ ra hai chót răng nhọn. 
Nhưng không bao giờ Ngài cười thường xuyên, mỗi khi có duyên sự cần thiết Ngài 
mới mĩm cười để tạo cơ hội cho Ngài Ananda hỏi, nhân đó Ngài thuyết lên pháp 
thoại. 

Có sáu cách cười là: 

- Cười mĩm chỉ để lộ hai chót răng nhọn. 

- Cười hở răng. 

- Cười nhỏ tiếng. 

- Cười lớn tiếng. 

- Cười rung động thân. 

- Cười chảy ra nước mắt. 

Đức Phật Độc giác và hai Thượng thủ thinh văn có 2 cách cười: Cười mĩm và 
cười hở răng. 

Các vị Thánh Alahán có 3 cách cười: Cười mĩm, cười hở răng và cười nhỏ 
tiếng . 

Các vị Thánh Hữu học có 4 cách cười: Cười mm, cười hở răng, cười nhỏ 
tiếng và cười lớn tiếng. 

Phàm nhân có đủ 6 cách cười. 

14- Không có thói quen xấu trong quá khứ (gọi là tiền khiên tật). 

15- Dùng trí tuệ chuẩn rnực cho TnỌi UIỆc. 

16- Không uội uã, luôn ung dng tự tại. 

17- Luôn thận trọng. 

18- Luôn suụ xét theo pháp rồi mới thực hành. 

*Việc làm trong ngàu của Đức Phật Gotama. 

Sinh hoạt trong ngày của Đức Phật Gotama như sau: 

1- Buổi sáng Ngài đi khất thực (pubbarihe pdapatam). 

Đức Phật thức dậy vào buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, Ngài thiền tịnh 
cho đến giờ đi khất thực. 

Thường Ngài đi với đại chúng Tỳkhưu, nếu đi một mình Ngài đóng cửa 
Hương thất để làm hiệu, các vị Tỳkhưu khi thấy cửa Hương thất đóng kín, hiểu 
rằng: “Đức Thế Tôn muốn một mình đi khất thực”®). 

Thường Đức Thế Tôn đi theo cách bình thường (pakatiy3), có khi Ngài đi với 
những pháp thần thông kỳ diệu®), đôi khi Ngài đi nhận vật thực bằng con đường 
hư không, khi ấy chỉ có những vị Thánh Alahán có thần thông theo Ngài®). 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trở về Hương thất, có khi Ngài đi đến 
nơi thanh vắng để nghỉ trưa. 


Œ)- DA. 1. 45 f.; SNA. 1, 271. 
)- ThagA. 1. 65. 
4)- ThagA. 1. 65. 
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2- Buối chiêu thuuết pháp (sauanhe dhammnadesanam). 

Vào buổi chiều Đức Thế Tôn ra khỏi Hương thất, đi đến Giảng pháp đường, 
sau khi rửa chân, Ngài ngồi vào pháp tọa đã được soạn sẵn. 

Nơi Giảng pháp đường, pháp tọa của Đức Thế Tôn luôn được sữa soạn tốt 
đẹp trước đó, sau khi dùng Phật nhãn quán xét hội chúng bao gồm hàng tứ chúng 
là: Tykhưu, Tkhưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, Đức Thế Tôn thuyết pháp thích 
hợp với duyên lành của hàng Tứ chúng. 

Truyền thuyết nói rằng: “Các Tykhưu đương thời luôn soạn sẵn ghế ngồi cho 
Đức Thế Tôn, vì các vị biết Đức Thế Tôn có thể ngự đến thăm họ bất cứ lúc nào”, 
các Tự viện cũng tương tựt'), 

3- Buối tốt giáo giới các Tùkhưu (padose bhikkhu ouadam). 

Vào buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, 
ban lời giáo giới đến các Tykhưu. 

4- Nửa đêm trả lời chư thiên (addhatte deuapanhanam). 

Vào lúc nửa đêm, các thiên nhân, Phạm thiên đến viếng Đức Thế Tôn, bạch 
hỏi pháp. Đức Thế Tôn trả lời những câu hỏi của các thiên nhân. 

5- Canh cuối của đêm. 

Nước Ấn cổ chia đêm làm ba canh: Canh một từ 18 giờ đến 22 giờ; canh hai 
từ 22 giờ đến 2 giờ, canh ba từ 2 giờ đến 6 giờ sáng®). 

Canh cuối của đêm Đức Thế Tôn chia làm ba thời: 

*Thời an trú tâm trong thiền tịnh. 

* Thời nghỉ (ngủ). 

*Thời quán xét thế gian. 

Vào hừng sáng, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán xét thế gian, tìm người 
hữu duyên nên tế độ, vì chúng sinh này có tích lấy pháp Balamật trong quá khứ), 

Sự tế độ chúng sinh này có hai cách. 

*Đức Thế Tôn thấy tiền duyên của những người này với vị Thánh Alahán nào, 
Ngài sẽ dạy vị Thánh đệ tử ấy đến tế độ cho chúng sinh ấy. 

Như trường hợp Đức Thế Tôn dạy Ngài Nandaka đến Ni viện giáo giới các 
Tỳkhưu ni) 

*Khi thấy chỉ có Đức Thế Tôn mới tế độ được, Đức Thế Tôn tự mình đi đến tế 
độ. 

Sau khi mãn thời gian an cư mùa mưa ba tháng (kể từ 16-o âI đến hết ngày 15 
-o âI tính theo lịch VN), Đức Thế Tôn Gotama thường đi du hành để làm hoan hỷ 
đến các hội chúng gia chủ ở các thành phố, làng mạc ... 

Trước khi đi du hành (carika), Đức Thế Tôn Gotama thông báo cho các 
Tykhưu biết trước đó 15 ngày để các vị chuẩn bỊị6). 

Nếu thấy không cần thiết phải đến nơi ấy, Đức Thế Tôn phái 2 vị Thượng thủ 
thỉnh văn (hoặc là 1 trong hai vị) đến nơi ấy). Hoặc Ngài phái vị Thánh Alahán 
đa văn đến, như trường hộp Đức Thế Tôn dạy Ngài Maha Kaccana cùng 7 vị 
Alahán đến kinh thành UjJjenI thuộc xứ Avanti của vua Canda PajJJjota để mở đạo. 

Có khi Đức Thế Tôn tự mình ra đi để tế độ người hữu duyên, như Ngài tự 
mình ra đi xa 3 gavuta (= 12 km) để tế độ Ngài Mahakassapa, đi xa 3o dotuần để 
tế độ dạxoa Alavaka và Angulimala, đi xa 45 dotuần để tế độ Ngài Pukkusati, đi xa 
120 dotuần để tế độ Ngài Mahakappina ... 


(@- DA.1. 48. 

)- Tính theo giờ hiện tại — Ns. 

@)- DA. 11. 470. 

@)- M.1iii. Ñandakovadasutta, Kinh số 146, 
6)- DhpA.i1, 167. 

(6)- SnA. H, 474. 
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Có khi Ngài cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến tế độ người hữu duyên, như 
Đức Thế Tôn tế độ cô gái con người thợ dệt... 

Sự du hành có hai loại. 

- Du hành ngắn (turita). Như Đức Thế Tôn đi từ thành Vương xá đến kinh 
thành Kapilavatthu dài 6o dotuần ... 

- Du hành dài (aturita). 

Là đi với khoảng đường dài, cách du hành này thay đổi hằng năm, như Đức 
Thế Tôn du hành đến xứ Sunaparanta (quê hương của Ngài Punna) dài 9oo 
dotuần trong o tháng, đến xứ Majjhimamandala dài ooo dotuần trong 8 tháng, 
đến Antomandala dài 6oo dotuần bốn tháng), 

Đức Thế Tôn là bậc liễu tri pháp, nghĩa là nếu Ngài muốn biết điều gì, sự kiện 
gì thì điều đó, sự kiện đó sẽ hiện rõ cho Ngài từng chỉ tiết. 

Trí tuệ của Đức Thế Tôn không thể đo lường được, ngay chính thân của Ngài 
cũng thế (2), 

Đức Thế Tôn tế độ chúng sinh bằng ba cách: Thi triển thần thông 
(iddhipathariua), với tâm mình biết tâm người (adesanapatihariua), theo căn 
cơ của mỗi người (anusasampafthariua). 

Trong ba cách tế độ này, Ngài Moggallana (MụucKiềnLiên) thiện xảo dùng 
thần thông tế độ chúng sinh, Ngài Sariputta (XáLợiPhất) thiện xào dùng tâm 
mình biết tâm người để giáo hóa; riêng Đức Thế Tôn thiện xảo cả ba cách, nhưng 
thiện xảo hơn cả là “tế độ chúng sinh theo căn cơ của người ấu” và Đức Thế Tôn 
thường sử dụng phương cách này nhất®). 

Các Tôn chủ ngoại giáo thường xuyên tạc Đức Thế Tôn là có “huyển thuật mê 
hoặc người” (avattanimaya), điều này không đúng, vì có khi ngay cả các vị 
Tkhưu, Đức Thế Tôn cũng không thể thuyết phục được, như các vị Tỳkhưu ở 
Kosambi (Kiêuthưởngdì), hoặc Tykhưu Kokalika ... 

Mặt khác, có số chúng sinh chỉ có Đức Thế Tôn mới tế độ được, do Ngài dùng 
phương pháp “thấu hiểu căn cơ”, như trường hợp Đức Tế Tôn tế độ Ngài Cula 
Panthaka, tế độ người đệ tử của Ngài Sariputta mà trong quá khứ có 5oo kiếp 
sống là người thợ kim hoàn ... 

Những vị này được gọi là Buddha ueneuua(. 

Niềm tin phát sinh nơi Đức Thế Tôn do bốn điều: 

- Do thấy được 32 đại nhân tướng của Ngài (rũpappamanIka). 

- Do nghe âm giọng du dương của Ngài (ghosappamanIka). 

- Do tâm bình đẳng của Ngài (lukhappamanika)®), 

- Do nghe được pháp của Ngài (dhammappamanika)6@). 

Lời dạy của Đức Thế Tôn không bao giờ bị chìm vào quên lãng, nhưng đôi 
khi không mang lại lợi ích ngay tức khắc, như khi Ngài thuyết 
Udumbarikasihanada sutta0), 

Nhiều lúc Đức Thế Tôn phóng hào quang từ Hương thất của Ngài đến nơi 
Ngài muốn, rồi hình ảnh Ngài xuất hiện trong ánh hào quang, thuyết lên pháp 
thoại để tế độ người có duyên lành. Kệ ngôn được thuyết lên trong trường hợp 
này gọi là Obhasagatha (Kệ ngôn ánh sáng)®). 


@- DA. 210 — 213. 

)- MA. 1i. 790. 

G- BuvA. 81. 

()- SnA. 1, 331 

G)- Có sách ghi điều này là: “Do biết Ngài thực hành khổ hạnh khốc liệt”. 
6)~ DhpA. lii. 113 

0)- D.11, 57. 

()- SnA. 1. 1Ó, 265. 
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Chư Phật đều có ba kệ ngôn Ovadapatimokkha (Giáo giới giải thoát) như 
nhau®), cứu cánh của lời dạy chư Phật là chứng đắc Thánh quả Alahán®). 

Mỗi vị Chánh giác tối thiểu có một Tăng đoàn, có vị có đến ba Tăng đoàn, số 
lượng Tykhưu của Tăng đoàn nhiều ít khác nhau. 

Tăng đoàn của Đức Thế Tôn Gotama là 1.250 vị Tỳkhưu, đó là các bậc Alahán 
từ Lục thông trở lên, được xuất gia theo cách : “Ehi bhikkhu...” 

Chúng sinh chỉ đạt được abhiñña (Thắng trí) cao tột khi Đức Thế Tôn còn tại 
thế 3), Như Túc mạng minh chẳng hạn, trong thời Đức Phật có bốn vị Thánh 
Alahán nhớ lại quá khứ được một atăng kỳ trái đất, đó là: Hai vị Thượng thủ thỉnh 
văn, Ngài Bakkula và bà Thánh nữ Yasodhara; sau khi Đức Phật viên tịch không 
một vị Thánh Alahán nào có được Túc mạng minh như thế nữa. Hoặc như trí tuệ 
Siêu việt của Ngài SarIputta, năng lực thần thông của Ngài Moggallana ... 

Đức Thế Tôn thành tựu mười Như Lai lực (balanï) đó là: 

1- Thanathanañfñana: Trí hiểu thấu nhân, không phỏi nhân. 

Nghĩa là. Đức Thế Tôn thấu hiểu đây là nguyên nhân của sự kiện này, của 
pháp này. Đây không phải là nguyên nhân của sự kiện này, không phải là nhân 
của pháp này, như pháp thiên là do nhân vô tham, vô sân, vô s1; vô tham, vô sân, 
vô si không phải là nhân của pháp bất thiện ... 

2-Vipakaññana. Trí hiểu thấu quả của nghiệp. 

Nghĩa là. Đức Thế Tôn thấu hiểu: Đây là quả của nghiệp nào, như cùng sinh 
về thiên giới nhưng vị thiên tử này do tạo thiện nghiệp bố thí, vị thiên tử kia do 
tạo thiện nghiệp trì giới, vị thiên tử khác do tạo thiện nghiệp nghe pháp ... 

3- Sabbatthagamimagsaññana. Trí hiểu thấu tất cả đạo lộ. 

Đạo lộ này đưa chúng sinh tái sinh về khổ cảnh, đạo lộ này dẫn chúng sinh 
tái sinh về nhàn cảnh, đạo lộ này dẫn chúng sinh ra khỏi luân hồi. 

4- Nanadhatuññana.Trí hiểu thấu các giới sai biệt khác nhau. 

Như hiểu đất nước lửa gió, hư không, thức; giới bên trong, giới bên ngoài, 
giới thô, giới tế, giới gần, giới xa... 

5- Nanadhimuttiññana. Trí hiểu thấu trình độ cao thấp của chúng sinh. 

6- Indriyaparopariyataññann. Trí thấu hiểu các quuền sai biệt (của chúng 
sinh). 

7- Jhanadiññana. Trí hiểu rõ chướng ngạt của thiền, chướng ngạt của giải 
thoát. 

8- Pubbenivasañfñana. Trí hiểu thấu tiên kiếp của mình uà của chúng sinh. 

9- CutupapataRñana.Trí hiểu thấu sự sinh tử của chúng sinh. 

10- Asavakkhayaññana. Trí hiểu thấu những ô nhiễm. 

Do có 1o loại trí Như Lai, nên Đức Thế Tôn thông suốt 1o lãnh vực theo đúng 
sự thật). 

Chính thành tựu 1o lực này, nên Đức Thế Tôn có khả năng thuyết giảng lý 
duyên sinh (Paticeasamuppada)®), các vị Thánh đệ tử hay Đức Phât Độc Giác chỉ 
có 7 trí lực trên (trừ trí lực 2, trí lực 5 và trí lực 6)&). 

Tuy có 7 trí lực trên nhưng trình độ 7 trí lực của vị Thánh Alahán đệ tử hay 
của Đức Phật Độc giác không thể sánh bằng 7 trí lực của Đức Như Lai0). 


@)- DA. 1i. 479. 

(2)- DA. li, 732 

G)- AA, 1. 204. 

(4- A.v.32;M.1.69, 
6)- S.H, 27. 

(6)- D, 1i. 284. 

0)- Kvu. 228. 
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Trong tập Patisambhidamagøa (Đạo vô ngại giả1) có nêu lên sáu trí của Đức 
Thế Tôn, sáu trí này không có đến Phật Độc giác cũng như chư vị Thánh Alahán, 
đó là: 

1- Indriyaparopariyattaññana. Trí thấu hiểu các quuền sơi biệt (của chúng 
sinh). 

2- Asayanusayaññana. Trí hiểu thấu khuụnh hướng ngủ ngầm (của chúng 
sinh). 

3- Yamakapatthiraññana: Trí hiểu thấu uŠ song thông. 

4- Mahakarunasamapattiññana. Trí thể nhập Đại bi. 

5- Sabbaññutaññana. Trí Toàn Giác. 

6- Anavaranaññana. Trí không bị chướng ngại 0, 

Cũng do thành tựu 1o lực này nên thân lực của Ngài bằng sức mạnh 1O voi 
chúa Chaddanta®), 

1- Voi Kalavaka có sức mạnh bằng 1o người thườngG6). 

2- Mười voi Kalavaka = 1 voi Gangeyya = 100 người (4, 

3- Mười voi Gangeyya = 1 vol Pandara = 1.OOO người 6), 

4- Mười voi Pandara = 1 voi Tamba = 10 ngàn người 6), 

5- Mười voi Tamba = 1 voi Pingala = 100 ngàn người 0), 

6- Mười voi Pingala = 1 voli Gandha = một triệu người®). 

7 - Mười voi Gandha = 1 voi Mangala = 10 triệu người 6), 

8- Mười voi Mangala = 1 voi Hema = 100 triệu người 69), 

9- Mười voi Hema = 1 voi posatha = 1.OOO triệu người . 

10- Mười voi Dposatha = 1 voi Chaddanta = 10 ngàn triệu người. 

* Voi Uposathau. 

Đây là một tộc voi quý đứng hàng thứ hai sau tộc voi Chaddanta, được gọi là 
Uposatha vì xuất hiện vào ngày uposatha (ngày 14 thời có trăng) khi vua Chuyển 
Luân đã làm lễ quán đảnh (lên ngôi vua). 

Voi chúa Uposatha toàn trắng ở 7 phần (saftappatiffha) là: Bốn chân, đầu, 
mình và đuôi. Voi chúa Ủposatha có khả năng đi trên hư không nhanh chóng, đến 
phục vụ cho vua Chuyển Luân phải là voi chúa UposathaG12, 

Vua Chuyển Luân Mahasudassana (Đại thiện kiến) có voi chúa Ủposatha 
này6?), 

Sách Lalitauistara (Phổ Diệu kinh) gọi voi Uposatha là Bodh1. 

Khi vua Chuyển luân mệnh chung, voi chúa Ủposatha trở về với tộc vol của 
mình63). Không ai có thể nhốt voi chúa Uposatha vào trong chuồng. 

*Voi Chaddanta. 

Là tộc voi quý đứng hàng đầu trong 10 tộc voi, đươc gọi là Chaddanta vì tộc 
voi này sống nơi hồ Chaddanta. Bồtát có lần tái sinh làm voi chúa Chaddanta. 

Voi báu của vua Chuyển Luân thuộc tộc Chaddata phải là voi tơ đầy sức 
mạnh, toàn thân có màu trắng, có khả năng đi trên hư không, voi báu Chaddanata 


@- Ps. ñanakatha (giảng về trí). 

@)- BvA. 37. 

G@)- MA. 1. 263; UdA. 403; VibhA. 397; BuA. 37... 
()- MA. 1. 262.; AA. i1. 822; BuA. 37. 

G)- UdA. 403; VIibhA. 397; AA. ii. 822. 

(6)- AA. 1i. 822; MA. 1. 262. 

Œ)- MA. 1. 262; VibhA. 397; UdA. 403; AA. 1. 822. 
(8) - VIbhA. 397; AA. ii. 822; UdA. 403. 

@)- MA. 1. 262; AA. Hi. 822; BuA. 37. 

&9)~- UdA. 403; AA. ii. 832; BuA. 37. 

Œ1)~ DA. ii. 624; J. 1v. 232, 234; KhA. 172. 

ä2)~ Xem D.ii. Mahãsudassanasutta. 

a3)~ DA. ii. 636. 
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đến phục vụ cho vua Chuyển luân vào ngày Uposatha (ngày 15 âil, thời trăng 
sáng)®!), 

Ngoài 1o Như Lai trí lực nói trên, Đức Thế Tôn còn có 4 vô sở úy là: 

1- Không sợ bất cứ ai trên đời chỉ trích Ngài chưa chứng đạt mà mạo nhận. 

2- Không sợ bất cứ a1 chỉ trích Ngài chưa diệt tất cả mọi ô nhiễm mà tự cho là 
đã diệt sạch. 

3- Những gì Ngài dạy là chướng ngại đạo, chắc chắn là chướng ngại, không 
sợ bất kỳ a1 nói ngược lại. 

4- Pháp Ngài thuyết gảng chắc chắn đưa đến diệt tận đau khổ, không sợ bất 
cứ ai nói ngược lại), 

Chỉ có Đức Thế Tôn mới tiêu hóa được những dưỡng tố (oja) do chư thiên 
đưa vào vật thực cúng dường đến Ngài, vị Tỳkhưu dùng vật thực dành riêng cho 
Đức Thế Tôn, phạm luật6). 

Mỗi vị Chánh giác đều có một lần Đại hội lớn (Mahasamaya), chỉ có Đức Thế 
Tôn mới thuyết pháp được cho đại hội có nhiều thành phần với căn cơ khác 
nhau®, 

Đức Chánh giác có tuổi thọ ngắn, lễ Bốtát (uposatha) phải thực hành nửa 
tháng một lần (như Đức Thế Tôn Gotama). 

Các vị Chánh giác có tuổi thọ dài thì thời hành lễ Bốtát khác nhau như: 

- Đức Phật Kassapa, 6 tháng hành trì lễ Bốtát một lần. 

- Đức Phật VipassI, 6 năm hành lễ Bốtát một lần). 

Đức Thế Tôn không hãn là không bị bịnh, mỗi vị Chánh giác có thể sống trọn 
kiếp (kappa)t, nhưng thông lệ của các vị Chánh giác là “sống hết tuổi thọ 
(ayukappa) của chúng sinh vào thời ấy hoặc sống 4 phần 5 tuổi thọ”. Vì sao? 

Đúáp. Nếu như Ngài sống trọn kiếp trái đất, khi ấy các vị Thánh Thượng thủ 
hoặc các vị Thánh Đại đệ tử đã viên tịch. Lại nữa, vào thời chúng sinh không thể 
chứng đắc Thánh quả Alahán, hội chúng của Đức Thế Tôn sẽ trống vắng. Ví như 
Đức vua không có các quan Đại thần ưu tú, hay vị vua không có các Đại thần, điều 
này sẽ bất xứng với địa vị cao quý của Đức vua. Do vậy, bậc Đại trí như Đức Thế 
Tôn không chọn việc này. 

Mặt khác, sở dĩ tuổi thọ của các Ngài bị rút ngắn (4 phần 5 tuổi thọ) là do 
ảnh hưởng của vật thực và thời tiết), nhưng không vị Chánh giác nào viên tịch 
trước khi Giáo pháp của Ngài được vững vàng®8), 

Trong đời của Đức Thế Tôn có hai lần màu da của Ngài sáng chói, không một 
ánh sáng nào bì được với loại hào quang này, đó là lần trước khi Bồtát chứng Vô 
thượng Chánh giác và lần Ngài sắp viên tịchG©)- 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, lễ hỏa táng di hài của Ngài được diễn ra như 
lễ hỏa táng vua Chuyển Luân (sđd). 

Truyền thuyết nói rằng: “Khi Bồtát Chánh giác đản sinh kiếp cuối, màu da 
Ngài cũng rực sáng như khi Ngài sắp viên tịch”œ9) 


0) - KhpA. 172. 

@)- M.1, MahasThanadasutta (Đại kinh sư tử hống). Kinh số 11. 

@)- SnA. 1. 154. 

@) -D. 1i. 225; DA. 1i. 682 

@)- D.ii. Mahapadanasutta (kinh Đại Bổn); ThagA. i. 62. 

(6)~ DA. ii. 554 ; kappa trong ngữ cảnh này là ayukappa, tức là tuổi thọ của một người vào một thời kỳ nào 
đó. Trưởng lão Mahasrva nói rằng bấy giờ nếu Phật chịu đựng thêm mười tháng đau đớn, Ngài sẽ tại thế 
hết Bhaddkappa (Hiền kiếp); nhưng Phật không muốn vậy, Ngài viên tịch theo đúng thời để tránh bệnh 
tật lúc về già. Như vậy kappa ở đây chỉ cho kiếp trái đất. 

0)- DA. ii. 413. 

()- D, II. 122. 

6)- D.ii. Mahaparinibbana. 

&9)- SnA. 11. 525. 
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Với các vị Chánh giác có tuổi thọ dài (dighayuka), Xálợi của Ngài kết lại 
thành khối và được tôn thờ trong một Bảo tháp duy nhất: còn vị Chánh giác có 
tuổi thọ ngắn (như Đức Phật Gotama) thì Xálợi của Ngài rãi ra khắp nơi để người 
và chư thiên chiêm bái. 

Sau khi Đức Phật Gotama viên tịch, theo dòng thời gian Giáo pháp của Ngài 
bị hoại dần. 

- Đến ba ngàn năm, Tạng Thắng pháp (Abhidhammapitaka) hoại trước tiên, 
theo tuần tự như sau: 

Trước tiên là Bộ Patthanappakarana (VỊ trí) (bộ thứ 7 của Tạng Diệu pháp) 
họai, rồi đến bộ Yamaka (Song đối) bộ Kathavatthu (Luận điểm), 
Puggalapaññatti (Nhân chế định), Dhatukatha (Nguyên chất ngữ), Vibhanga 
(Phân tích), sau cùng là bộ DhammasanganI (Pháp tụ). 

- Đến bốn ngàn năm thì hoại đến Tạng kinh (Suttapitaka). 

Trước tiên là bộ Anguttaranikaya (Kinh Tăng chị), kể từ chương 11 pháp hoại 
đần đến chương 1 pháp. 

Kế đến là bộ Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng), trước tiên là Saceasamyutta, 
phẩm thứ 7 Cakkapeyyala(Bánh xe lược thuyết) mất trước tiênO0 rồi mất dần đến 
bài kinh Ogharatanasutta®). 

Tiếp đến là Majjhimakinaya (Kinh Trung bộ), mất trước tiên là bài kinh 
Indriyabhavanasutta (Kinh Quyền tu tập)®, cuối cùng là Mulapariyayasutta 
(Kinh Căn Bản pháp). 

Kế tiếp hoại đần DIghanikaya (Kinh Trường bộ), bắt đầu từ Dasuttarasutta 
(Kinh Thập thượng), BrahmaJalasutta (Kinh Phạm võng) mất sau cùng. 

- Đến 5ø.ooo thì Vinayapitaka (Tạng Luật) mất). Các kệ tụng (gatha) như 
Sabhiyapuccha (Sabhiya hỏi) và A]avakapuccha (Alavaka hỏï) thì tồn tại lâu hơn, 
nhưng không đủ để lưu lại giáo pháp. 

*Tóm lược Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotamna. 

* Tạng Luật (Vinuauapi{ka). 

Tạng Luật được chia làm ba phần chính: Suttavibhanga, Khandhaka và 
ParIvara. 


A- Suttautbhaniga (Phân tích Giới bổn). 

Trình bày về giới bổn Patmokkha của Tỳkhưu gồm 227 điều, của Tỳkhưu ni 
là 311 điều. 

Theo truyền thống đang được áp dụng ở Miến Điện và Tích Lan: 
SuttavIibhanga được phân làm hai là: Para7ika (Pall) và Pacitua (Pall). 

Cách phân chia này có thể do việc chia hai số lượng sách của Suftauibhanga 
và được trình bày như sau: 

*Pardÿika (PaT)). 

Mở đầu chương Verañja, giới thiệu việc Ngài Sariputta thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn quy định Học giới cho các Tykhưu. Kế đến là các điều học theo thứ tự: 

1- Bốn tội Para7ika (trục xuất). 

2- Mười ba tội Sanghadhisesa (Tăng tàng). 

3- Hai tội Aniuata (bất định). 

4- Ba mươi tội Nissaggiua pacitiua (Ưng-xả đối trị). 

*Pactttiua (Pol). 

5- Chín mươi hai tội Pacitiua (Ưng đối trị). 


(®_ VbhA. 432. 

)- Bài kinh đầu tiên của tập Tương ưng kinh. 
G)- Bài sinh số 152 của tập kinh Trung Bộ. 
4)- Bài kinh số 1 của tập kinh Trung bộ. 

@)- VibhA. 432. 
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6- Bốn tội Patidesaniya(Ưngphát lộ). 

7- Bảy mươi lăm Sekhiua (Ưng học pháp). 

8- Báy Adhikaranasamatha Dhamma (pháp hòa giải tranh sự). 

9- Bhikkhumtuibhanga ( Phần tích giới Tykhưu mì). 

Truyền thống Thái Lan cũng phân Suftauibhanga làm hai, căn cứ theo nội 
dung: 

* Mahautbhưnga. 

Còn có tên là Bhikkhuuibhanga (Phần tích giới Tỳkhưu) bao gồm 227 giới 
Tykhưu. Bộ này có hai tập: 

- Tập I. Gồm: 4 tội Parajika, 13 tội Sanghadisesa và 2 tội Aniyata. 

- Tập II. Gồm những phần còn lại được nêu ở trên, và kết thúc với lời đọc 
tụng tổng kết. 

*Bhikkhuriutbhartgda (Phân tích giới Tỳkhưu n]). 

Chỉ trình bày những điều học của Tykhưu ni. Ngoài ra những giới dành cho 
Tkhưu, Tykhưu ni củng phải thọ trì). 


B- Khandhaka (Hợp phần). 

Gom những vấn đề có liên quan đã được sắp xếp thành từng chương. 
Khandhaka được chia làm hai phần. 

1- Mahauaggga (Đại phẩm). 

Gồm 1o chương ®?), 

2- Cullauagga (Tiểu phẩm). 

Gồm 12 chương®), 


C- Partuara (Tập yếu). 

Phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề, được trình bày theo cách vấn- 
đáp. Có thể được xem như cuốn cẩm nang hướng dẫn việc hành xử Luật. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có viết bản Sớ giải Tạng Luật với tên gọi là 
Samantapasadika theo lời yêu cầu của Trưởng lão Buddhasiri. 

Bản Sớ giải này căn cứ theo Mahapaeccariya và Kurundli — Atthakatha®). 

Về sau Trưởng lão Sariputta người Tích Lan viết bản TIka (Hậu Sớ giải) cho 
bản Samantapasadika với tên gọi là SaratthadIpan16), 

Trong bản SaratthadipanI có nêu ra nhiều ví dụ về các vị Tỳkhưu Tích Lan, 
ngoài ra còn đề cập đến 18 tông phái trong lần Kết tập Phật ngôn III0). 

*Mahapaccartua. 

Là Bản Sớ giải Tam Tạng cổ xưa, Ngài Buddhaghosa thường nương vào bản 
này để biên soạn những bộ Sớ giải củaNgài. 

Trong Bản Sớ giải Samantapasadikka thường trưng dẫn tư liệu trong bản 
Mahapaccariya và luận giải tư liệu ấy®). 

Truyền thuyết nói rằng: “Bản Sớ giải được viết khi vị Trưởng lão ấy đi trên 
bè, nên Bản Sớ giải có tên Mahapaccariya”. 

*Kurunndt — Atthakatha. 

Là một trong những bộ Sớ giải lớn bằng tiếng Tích cổ. 


6 - Suttavibhanga gồm 3 tập. Tập 1, 2 là Giới bổn chung của hai phái; tập 3 là Giới bổn chỉ danh cho 
Tỳkhưu ni. 

)- Có hai tập 4; 5.. 

@)- Có 2 tập: Tập 6, 7. 

4)- Trích “Lời giới thiệu Tạng Luật” của ĐĐÐ Indacanda trong “Phân tích Giới Tỳkhưu, tập I”- Ns. 

6)- Gv.59. 

(6)- Sp. 1. 2; Sp. 1. 2o1 có đề cặp đến nghĩa ngữ của tên gọi này. 

Œ)- Gv. 61, 65; SadS. 62; P.L.C. 192 f.; Bode, op. c., p. 39. 

(®)- Sp.1. 283; II; 527, 536, 553, 615; 1v. 763, 770, 776, 778, 782, 8oa, 8o6, 807, 813, 861, 914, 923... 
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Ngài Buddhaghosa dùng tư liệu trong Bộ sách này để biên soạn những bộ Sớ 
giải của Ngài. Bộ Sớ giải này có tên là Kurundl vì được viết tại bản địa”. 

XTInưởng lão Sariputta (người Tích Lan). 

Là vị Trưởng lão sống vào triều đại của vua Parakkamabahu I, còn có danh 
hiệu là Saragamafi2) vì sự uyên bác của Ngài. 

Đức vua xây cho Trưởng lão Sariputta một liêu thất nối liền với Tự viện 
Jetavana trong Pulatthipura®) (Pulatthipura là kinh đô cổ của các vua xứ Tích 
Lan). 

Trưởng lão Sariputta biên soạn nhiều tác phẩm như: Vinayasangaha hay 
VinaUauimcchaua (Tóm lược Vinaya), Saratthadipam, Saratthamafusa (Hậu 
Sớ giải bộ Atthasalim) và natthappakasrm (Hậu sớ giải về PapañcasudanI). 

Ngài có nhiều môn đệ nổi tiếng như: Trưởng lão Sangharakkhita, Trưởng lão 
Sumangala, Trưởng lão Buddhanaga, Trưởng lão Udumbagiri, Trưởng lão 
Medhankara, Trưởng lão VacIssaraG). 

Ngoài ra Ngài còn là một Học giả về tiếng Sanskrit, từng viết Pañ/ikalankara 
hay Rafnamaipañjkadika về Pañjika của Ratna$rjñana về 
Candragorniuuakarana. 

*Tạng kinh (Suttapi{ka). 

Gồm có 5 bộ kinh là: 

1- Dighamkaua (Kinh Trường bộ). 

Là những bài kinh dài, có tất cả là 34 bài kinh, được chia làm ba phẩm: 
SIlakkhandhavagga (Phẩm Giới uẩn), Mahavagga (Đại phẩm) và Patheyyavagga 
(Phẩm đi đường), phẩm này còn có tên gọi làPatikavagga (Phẩm đã sát trừ). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có viết bản Sớ giải bộ kinh này với tên gọi là 
SumangalavilasnI theo lời yêu cầu của Trưởng lão Dathanaga trú ở 
Sumangalaparivena trong Mahavihara (Đại tự) của xứ TíchLan, nên tác phẩm có 
tên là Sumangalavilasim.. 

2- MaJ]himanikqua (Kinh Trung bội). 

Là những bài kinh trung bình, có 152 bài kinh, có ba tập: Tập I gồm 5o bài 
kinh, tập II gồm 5o bài kinh, tập III gồm 52 bài kinh. 

Ngài ghosa (Phật Âm) có viết Bản Sớ giải kinh Trung bộ với tên gọi là 
Papañcasudan Lời ghi cuối tập Sớ giải nói rằng: “Bộ Sớ giải này 
(Papañcasudani) được viết theo yêu cầu của Trưởng lão Buddhamitta ở 
Mayurapattana xứ Tích Lan. 

*XTrưởng lão Buddhuarnitta. 

Là vị Trưởng lão đồng môn với Ngài Buddhaghosa(2. Theo lời yêu cầu của 
Ngài Buddhamitta, Ngài Buddhaghosa viết Sớ giải kinh Trung bộ. 

Ngoài ra, theo truyền thuyết cũng theo lời yêu cầu của Trưởng lão 
Buddhamitta, Ngài Buddhaghosa viết Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka- Atthakatha), 
nhưng xét về văn phong không giống như văn phong của Ngài Buddhaghosa. Có 
khả năng bộ này do Ngài Buddhamitta viết, nhưng nhờ Ngài Budhaghosa hiệu 
đính. 

Được biết Trưởng lão Buddhamitta cùng ngụ chung với Ngài Buddhaghosa 
trong Đại tự Mayurarupapattana®8). 

3- Samuuttantkaua (Kinh Tương trng). 

Trong lần Kết tập Phật ngôn I, chính Trưởng lão Mahakassapa đã trùng 
tuyên bộ kinh này, gồm có 7.762 bài kinh®), 


(@- SadS. 63. 

@)- Cv. ]xxviil. 34. 

)- Gv. 67, 71; Svd. 1203; Säs., p. 6o; P.L.C. 189. 
)- Gv.68. 


(5)~ MA. ii. 1029. 
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Kinh Tương ưng được phân thành 5 tập (thiên hay đại phẩm), gồm 56 chủ đề 
(Tương ưng), mỗi thiên chia ra nhiều phẩm (vagga). 

Ngài Buddhaghosa có viết Sớ giải cho kinh Tương ưng, có tên là 
Saratthappakasinl theo yêu cầu của Trưởng lão Jotipala®). 

Ngoài ra, Trưởng lão Jotipala còn yêu cầu Ngài Buddhaghosa viết Bản Sớ giải 
kinh Tăng chi, Bản Sớ giải này có tên là Manorattapura1m. 

Trưởng lão Jotipala có thể là bạn của Ngài Buddhaghosa, từng đồng trú với 
Ngài ở nhiều nơi kể cảKañcipurat. 

Trong tập Milindapañha, Ngài Nagasena thường trích dẫn Kinh Tương Ưng 
để dẫn chứng với vua Milinda6). 

Các Tykhưu Patheyya sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh này, đã 
chứng đắc Thánh quả Alahán®), 

Trưởng lão Mahinda khi đến xứ Tích Lan, bốn ngày sau Ngài thuyết kinh 
Tương ưng, phẩm Anamataggasamyutta (Tương ưng vô thỉ) tại Ngự Uyển 
Nandana trong kinh thànAnaradhapura0!. 

Trưởng lão Rakkhita Vanavasa khi đi truyền giáo, Ngài thuyết lên bài kinh 
này, tế độ được 6o.ooo người®), 

Vua Tích Lan KittisiriraJasiha cho sao chép lại kinh Tương ưng®), 

Hán Tạng xếp kinh Tương ưng vào bộ Tạp Ahàm (agama). 

*Kaficipura. 

Còn được viết là KañcIpura hay KañcIpura. 

Đó là một thành phố ở Nam Ấn trên bồ biển Coromandel, thủ phủ của 
Pallava. Thành phố Kãañcipura là một trong 7 Thánh địa của Ấn Độ, thành phố 
này hiện nay là ConJevaram. : 

Một thời, thành phố này là trung tâm Phật giáo dưới miền Nam Ấn Độ và là 
một địa điểm hành hương mà Ngài Huyền Trang có đến viếng. 

Thầy Huyền Trang kể rằng trong lúc Ngài ở đó, có 3oo Tykhưu từ Tích Lan 
đến xin tị nạn chánh trị69). 

Theo Kinh sách Pali, Kañcipura được kể là nơi sanh của Ngài Dhammmapala 
(vị Luận sư đại tài sau thời Ngài Buddhaghosa). Chính Ngài Dhammapala thực 
hiện công trình còn sót lại của Ngài Buddhaghosa, tức là Sớ giải tập kinh Tiểu Bộ 
phần còn lại). 

Thành phố Kañcipura có thể là sinh quán của Luận sư Anurudha, tác giả bộ 
Abhidharmnmattha Sangaha (Tóm gọn ý nghĩa Thắng pháp)G1, 

4- Anguttaranikqua (Kinh Tăng chủ). 

Bộ thứ tư của Tạng kinh, gồm 11 chương, có 9.557 bài kinhô2), 

Chương 1 là chương những bài kinh có một pháp, chương 2 là chương những 
bài kinh có hai pháp ... chương 11 là chương những bài kinh có 11 pháp. Mỗi bài 
kinh được đánh số 1,2, 3... 


Œ@- DA. Ì. 15. 

)- DA. 1. 17; Gv. 56. 

@)- Gv. 59; SadA. 58. 

(4)- Gv. 68; SA. 11. 235; AA. H. 874. 
@)- MiÏ. pp. 137, 242, 377, 379; xem thêm Vin. ii. 306, trong ấy Uposatha Samyutta được nói đến, nhưng đó 
rõ ràng là Uposatha Khandhaka. 

(6)- DhpA.H, 32. 

0)- Mhv. xv. 186; Sp. 1. 81; Mbv. 114. 
()- Mhv. xii. 32. 

()- Cv. xclv. 33. 

ä9)- Beal: op. cữ., ii.228 f.; CAGI. 627. 
&1 -P,L..C. 113, 169. 

ä2)~ A, v. 361; DA. 1. 23; Gv. 56. 
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Mỗi chương được phân thành nhiều phẩm (vagga), cách sắp xếp này dĩ nhiên 
ảnh hưởng đến nội dung của kinh, ít khi thấy có lập luận. Danh sách thường ngắn 
gọn và cách giải thích cũng ngắn gọn. 

Trong Kết tập Phật ngôn I, Ngài Anuruddha được mời trì tụng 120 tụng 
phẩm (bhanavara) của bộ kinh này®, 

Kinh còn được gọi là Ekuttara (Tăng nhứt)2). Kinh có trích dẫn Parayana 
(Con đường đến bờ kia) nên được xem là “biên tập sau này”. 

Cần lưu ý là kinh Hán tạng, Tăng nhứt Ahàm không giống kinh Tăng chi. 

Ngài Buddhaghosa viết bản Sớ giải kinh Tăng chỉ với tên gọi là 
Manoratthapuranl theo lời yêu cầu của Trưởng lão Jotipala và Trưởng lão J1vaka 
trú trong Tự viện Mahavihara6). 

5- Khuddakanikqua (Kinh Tiểu bộ). 

Đôi khi được gọi là Khuddaka Gantha, 

Kinh Tiểu bộ gồm 15 bộ, một số thuộc thời kỳ trước, một số thuộc thời kỳ 
sau. Phần lớn các bộ kinh được viết theo thể loại văn vần gọi là gatha (kệ ngôn). 

Mười lăm bộ kinh trong Kinh Tiểu bộ là: 

1- Khuddakapatha (Tiểu tụng). 

2- Dhammapada (Pháp cú). 

3- Udana (Cảm hứng ngữ), 

4- Itvuttaka (Phật dạy như vậy). 

5- Suttanipata (Kinh Tập). 

6- Vimanavatthu (Chuyện Thiên cung). 

7- Petavatthu (Chuyện Ma đói)6). 

8- Theragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Tăng). 

9- Therigatha (Kệ ngôn Trưởng lão n]). 

10- Jataka (Bổn sự). 

11-NÑiddesa (Giảng rộng). 

Tập này chia thành hai tập nhỏ là: 

- Mahaniddesa (Giảng rộng những đề tài lớn). 

- Cullaniddesa (Giảng rộng đề tài ngắn). 

12- Patisambhidamagøa (Đạo vô ngại giả). 

13- Apadana (Ký sự). 

14- Buddhavamsa (Phật sử). 

15- CarIyapItaka ( Hạnh Tạng). 

Theo một phân loại khác, ngoài Luật tạng (Vinayapitaka), Thắng pháp tạng 
(Abhidhammapitaka) và bốn bộ kinh trong Kinh tạng (Suttapitaka), những phần 
còn lại được đưa vào Khuddakanikaya®). 

Các Giáo thọ sư thọ trì kinh Trường bộ (Dighabhanaka) không chấp nhận các 
kinh: Khuddakapatha (Tiểu tụng), Cariyapitaka (Hạng tạng) và Apadana (Ký sự). 
Và xếp các loại kinh khác vào Luận tạngứ). 

Các Giáo thọ sư thọ trì kinh Trung bộ (MajJjhimabhanaka) không chấp nhận 
Khuddakapatha, nhưng chấp nhận các kinh còn lại và gom vào Kinh tạng®). 


@- DA. ¡. 15. Mbv. 94. 

@)- MI]I. 392. 

G@)- AA,. 1. 874; GV. 59. 

4)-Một số học giả dịch Udana là “Phật tự thuyết”. Trong các tập kinh khác có nhiều bài kinh do Phật tự 
thuyết như kinh Ước nguyện ...Udana là lời Đức Phật nói lên trong khi tâm của Ngài vô cùng hân hoan, khi 
dịch Udana là “Phật tự thyết” không diẫn đạt được ý hân hoan của Ðc Thế Tôn, nên dịch là “Cảm hứng 
ngữ” có lẽ tốt đẹp hơn — Ns. 

@)- Petavatthu thường được dịch là “NÑgạ quỷ sự”. 

(6)~ Sp. 1. 18; DA. 1. 17. 

0)- DA.1, 23; Sp. 1. 27. 

(8)~ DA. 1. 15. 
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Theo truyền thống Miến điện, bốn tập kinh khác được đưa vào 
Khuddakanikaya là: Milindapañha (Milinda hỏi), Petakopadesa, Nettiparana và 
Visuddhimagga0!, 

*Luậnm sư Dhanunapala. 

Thường được gọi là Dhammacariya (Giáo thọ sư Dhammapala), có nhiều tài 
liệu mang tên tác giả là Dhammapala, nhưng vì có quá nhiều vị mang tên 
Dhammapala®), nên không nhận định rõ tài liệu nào của vị Dhammapala nào. 

VỊ Dhammapaäla được gọi là Giáo thọ sư Dhammapala được nói là đã soạn tất 
cả là 14 tài liệu. 

Theo Sasanavamsa (Giáo sử)®), Giáo thọ sư Dhammapala sống ở miên Nam 
Ấn tại Kãñeipura như Ngài từng ghi lại trong sách của Ngài. Không biết Ngài 
thuộc thời nào, chỉ biết là sau thời Ngài Buddhaghosa. 

Dường như Ngài Dhammapala có tu học tại Đại tự Mahavihara, vì Ngài có 
viết điều này trong phần dẫn nhập tài liệu của Ngài, có thể Ngài đọc biết các Sớ 
giải tiếng TamIl như Ngài viết trong Baradatittha. 

Ngài nghiên cứu Khuddakanikaya (Kinh Tiểu bộ) nhiều nhất, có soạn 7 bộ Sớ 
giải của 7 bộ: Theragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Tăng), Therigatha (Kệ ngôn 
Trưởng lão n1), Udana (Cảm hứng ngữ), Vimanavatthu (chuyện Thiên cung), 
Petavatthu (Chuện Ma đói), Itivuttaka (Phật dạy như vậy) và Cariyapitaka (Hạnh 
Tạng). 

Ngoài ra, Ngài còn soạn chú giải vê Nettipakarana, Visuddhimagga (gọi là 
ParamatthamañJusa), nhiều Tika (Hậu sớ giải) gọi là LInatthavannana bốn bộ Sớ 
giải Tạng Kinh của Ngài Buddhaghosa, một Hậu sớ giải khác của bộ kinh Bổn sự 
(Jataka - TI1ka). 

Ngài được cho là tác giả của Hậu sớ giải (Tika) của bộ Buddhavamsa (Phật 
sử), Hậu sớ giải của bộ Abhidhammatthakata. 

Ngài Huyền Trang nói rằng: Dhammapala này là một thanh niên tuấn tú ở 
Kañcipura được vua gả công chúa cho, nhưng vì không muốn lập gia đình, nên 
Ngài đảnh lễ trươc kim thân Phật cầu nguyện, chư thiên đưa Ngài đến một Tự 
viện thật xa, nơi đó Ngài thọ giới Tỳkhưu®). 

*Tạng Thắng pháp. 

Có 7 bộ. 

1- Dhammasangami (Pháp tụ). 

Còn được gọi là Dhammasangaha®, đây là bộ kinh đầu của Tạng Thắng 
pháp. Dhammasangani đề cập đến những đề tài đã được nêu ra trong Tạng Kinh, 
chỉ khác ở khía cạnh chủ uuếu nói uŠ tâm. 

DhammasanganI còn định nghĩa một số từ ngữ dùng trong Kinh Tạng. 

Ngài Buddhaghosa có viết Sớ giải cho bộ này với tên gọi là Atthasalim, ban 
đầu bộ Atthasalin được viết ở Ấn độ, nhưng sau đó có thể được tu chỉnh ở Tích 
Lan, vì trong đó có đề cập đến Samantapasadika, nhiều Atthakatha khác nhau và 
Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo). 

Vua Viyabahu I có phiên dịch Dhammasangani sang tiếng Tích Lan0), nhưng 
bản dịch này đã bị thất lạc. 

Dhammasanganl được đăng trong P.T.S (1885) và được dịch sang tiếng 
Anh®), 


@)- Bode, op. cít., 4. 

@) - Gv. p. 66. nói có bốn vị mang tên Dhammapala., nhưng chỉ có một vị được gọi là Dhammaäcariya. 
G)- Gv. p. 33. 

4)- Bản Sớ giải Petavatthu 

@)- Beal: i1, 229. 

(6)~ DA. 1. 17. 

Œ)- Cv. Ìx. 17. 
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2- Vibhanga (Phân tích). 

Bộ này có rất quan trọng về tính chất phân tích, là đặc điểm của Giáo lý 
Nguyên thủy, vốn có truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng tỏ, 
rõ ràng, cụ thể, thiết thực và mạch lạc để người thừa kế Đạo nghiệp không bị 
nhầm lẫn Chánh pháp với tà pháp, do những từ ngữ tối nghĩa, những ẩn nghĩa, 
mật ngôn, những lý vi diệu nằm sâu kín trong lời dạy của Đức Phật... 

Bộ này là nền tảng cho sự tu tập nhất là thiền Minh sát (vipassana). 

Bộ này có 18 chương, mỗi chương có ba phần: Phân tích theo Kinh 
(suttantabhaJaniya), phân tích theo Thắng pháp (Abhidhammabhajaniya), phần 
vấn đáp (Pañhapucchaka). 

Ngài Buddhaghosa có viết bản Sớ giải bộ này,với tên gọi SammohavinodanI. 

3- Dhatukatha (Chất ngĩr). 

Bộ này được xem như phần giải rộng của bộ Dhammasanganl, trình bày về 
pháp được gom lại (sangaha) hay không được gom lại (asangaha), hoặc pháp có 
hòa hợp (sampayutta) hay không có hòa hợp (vIippayutta). 

Bộ này có 14 phần và có bản Sớ giải do Ngài Buddhaghosa sọan®), 

Hữu bộ (Sarvastvada) gọi bộ Dhatukatha là Dhatukayavada. Dường như ở 
Tích Lan có một bộ khác với tên gọi là Mahadhatukatha mà bộ phái Vitanda 
(Vitandavada) xem như Tạng Thắng pháp của họ, các bộ phái chính thống không 
công nhận bộ phái này6). 

4- Puggalapafiiatti (Nhân chế định). 

Được xem như là bộ xưa nhất của Tạng Thắng pháp, bộ Puggalapaññatti 
(Nhân chế định) đề cập đến người theo ú nghĩa được định đặt. 

Bộ này dùng phương pháp của Anguttaranikaya (Kinh Tăng chỉ), sắp xếp 
người từ 1 pháp đến 1o pháp, nhiều đoạn được tìm thấy trọn vẹn trong 
Anguttaranikaya, nhiều đoạn khác được tìm thấy trong Sangitisutta (Kinh Phúng 
tụng). 

5- Kathauatthu (Luận điểm). 

Là bộ thứ năm trong Tạng Thắng pháp; trong Mahabodhivamsa (Đại giác sử) 
xếp vào bộ thứ 3 6), 

Có nhiều quan điểm bác bỏ Bộ này, cho rằng: “Được biên soạn vào lần Kết 
tập Phật ngôn III tại kinh thành Pataliputta do Ngài Mogsgalliputta Tissa là chủ 
tọa, được vua Asoka (ADuc) tài trợ vào năm 218 tT] ®), nên đó chỉ là lời của các vị 
đệ tử hơn là của chính Đức Phật”. 

Quan điểm này bị bác bỏ, vì các mafika (mẫu đề) trong Kathavatthu là do 
chính Đức Phật thuyết. 

Ngài Moggalliputta Tissa cùng các Đại trưởng lão triển khai rộng rải, nên bộ 
sách này được xem như lời Phật dạy, 

Tương tự như bài kinh Madhupindika (Mật hoàn) do Ngài Mahakaccana 
thuyết, được xem là lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Lại nữa, Trưởng lão ni Khema, tự xem mình như “Kathauafthu uisarado “ứ). 
Như vậy, thời Đức Phật còn tại tiền Kathavatthu đã được biết đến. 

Nội dung Kathavatthu chứa đựng ít nhất là ba bộ: Dhammasangani (Pháp 
tụ), Vibhanga (Phân tích) và Patthana (VỊ trí), nên được chấp nhận là chính 
thống. 


6)~- Do Bà Rhys Davids dịch và đăng trong R.A.S. dưới tựa đề A Buddhist Manual oƒ Psụchologicadl Ethics. 
@)- Do P.T.S. xuất bản. 

@)- DhsA. 4. 

@)- D.iii, kinh số 33. 

6)-Mbv. 94. 

6)~ Mhv. v. 278; Dpv. vii. 41, 56-8. 

Œ)- ThigA. 135. 
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Bộ Kathavatthu gồm 23 chương, ghi chép các quan điểm của 18 (hay 2o tông 
phái) đương thời không thuộc bộ phái Theravada (Trưởng lão bộ), đồng thời ghi 
chép quan điểm của Theravada đối với những quan điểm không đúng truyền 
thống của các bộ phái trên. 

Như vậy, bộ này là những tư liệu để những ai muốn tìm hiểu sự hình thành 
của các bộ phái, các quan điểm dị đồng và các tranh luận không thể tránh khỏi 
giữa các bộ phái. 

Ngoài ra, bộ Kathavatthu còn có những tư liệu quý giá về sự sai biệt giữa các 
bộ phái Phật giáo®'), 

Bản Sớ giải Udana (Cảm hứng ngữ) có tham khảo Kathavatthuppakarana - 
T1Ika về một số chỉ tiết). 

*Madhuptiidikasutta (Kinh Mật hoàn)®). 

Gậu cầm tau (Dandapam) là một Sakka, đi đến hỏi Đức Thế Tôn: “Samôn 
Gotama chủ trương gì?”. Đức Thế Tôn dạy: “Như Lai dạy: không tranh luận với 
bất cứ ai, vì các tưởng (nhận thức) không còn ám ảnh vị Bàlamôn sống không có 
tham dục, hoài nghĩ, trạo hối, không có tham ái đối với hữu hay phi hữu". 

Dandapanl lắc đầu nhăn mặt, trên trán lộ ba nếp nhăn rồi bỏ đi. 

Vào buổi chiều, nơi Giảng pháp đường, Đức Thế Tôn dạy các Tỳykhưu vắn tắt 
rằng: “Này các Tỳkhưu, không nên chấp trước các hý luận, vọng tưởng để các bất 
thiện được tiêu diệt không có dư tàn”. Rồi Đức Thế Tôn đi vào Hương thất. 

Các Tykhưu cung thỉnh Ngài Mahakaccana giảng rộng lời dạy vắn tắt của 
Đức Thế Tôn. Ngài Mahakaccana giảng rộng như sau: 

“Do có xúc (là sự hội tụ của vật - cảnh trần - thức) nên có thọ; do thọ có 
tưởng: do tưởng có suy tầm; do suy tầm có hý luận khởi lên. 

Do nhân hý luận ấy, một số vọng tưởng ám ảnh con người. 

Nếu không có xúc thì không có thọ; không có thọ thì không tưởng; không 
tưởng thì không suy tầm; không suy tầm thì không hý luận vọng tưởng. Không hý 
luận vọng tưởng thì không có đấu tranh và các ác bất thiện pháp (tham, sân, sĩ, 
mạn, nghĩ, kiến, hữu tham) được tiêu diệt không có dư tàn”. 

Các Tykhưu trình lại với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tán thán Ngài 
Mahakaccana là bậc Đại tuệ và dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, nếu các ngươi hỏi Như Lai, Như Lai cũng chỉ trả lời như 
con của Như Lai mà thôi. 

Ngài Ananda tán thán lời dạy của Phật và so sánh với miếng bánh mật mà 
người đang đói bắt được. 

Đức Phật dạy lấy tên bài kinh này là Kinh Mật Hoàn (Madhupindika sutta). 
Nam tử Nagita có mặt lúc Phật giảng Madhupindika Sutta, xin gia nhập Tăng 
Đoàn, về sau đắc Thánh quả Alahánt®), 

*Dantrdapdru. 

Là Thích từ sinh ở Devadaha, ông là con của vua Añjana và bà Hoàng 
Yasodhara, em của vua Suppabuddha (Thiện GIác), anh của bà Hoàng Maya và bà 
Hoàng PaJapat. 

Như vậy DandapanmI là chú ruột của Tôn giả Devadatta, là cậu của Bồtát 
Siddhattha; Dandapamr là người ủng hộ Tôn giả Devadatta.. 

Theo Mahavastu (Đại sự), bà Rahulamata là ái nữ của Dandapanl 6), 


@- Xem Lời Tựa rất có giá trị của Poins oƒ Controuersụ của Bà Rhys Davids, vii f. Xem thêm Rhys 
Davids về “Questions discussed in the Kathävatthu,” J.R.A.S. 1892. 

)- UdA. 94. 

@)- M.1. Kinh số 18. 

4)- ThagA.183. 

G@)- MT. 137; Rockhill: p. 2o. 
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Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Ông được gọi là Dandapäni vì lúc 
nào cũng cầm cây gậy vàng trên tay và là đệ tử của Tôn giả Devadatt”0), 

6- Yamaka (Song đối). 

Gọi là Song đối vì mang tính chất hỏi xuôi rồi hỏi ngược, như: 

“Sắc uẩn đang sinh với người nào thời thọ uẩn sẽ sinh với người ấy phải 
chăng? 

Hay là: “Thọ uẩn đang sinh với người nào thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng?”. 

Bộ này có 1o chương hay 10 1/ưmnaka (song đối) là: Mulayamaka (Căn song), 
Khandhayamaka (Uẩn song), Ayatana (Xứ song), Dhãtuyamaka (Giới song), 
Saccayamaka (Đế song), Sankharayamaka (Hành song), Anusayayamaka (Tùy 
miên song), Cittayamaka (Tâm song), Dhammayamaka (Pháp song) và 
Indriyayamaka (Quyền song). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có viết Bản Sớ giải về bộ này là 
Pañcappakaranatthakatha. 

Z- Patthana (Vị trí). 

Là bộ cuối cùng của Tạng Thắng pháp. 

Nội dung bộ này được trình bày theo bốn luận cứ, mỗi luận cứ được phân 
tích theo sáu phạm trù và có 32.308 vị trí. 

Mỗi vị trí được phân tích theo 24 duyên (paccaya), mỗi duyên được trình bày 
theo ba khía cạnh: Pháp năng duyên, pháp sở duyên và pháp nghịch duyên. 

Ngài Buddhaghosa có viết Bản Sớ giải bộ Patthana theo yêu cầu của trưởng 
lão Culla Buddhaghosa. 

Trở lại với Đức Phật Đức Phật chỉ hiện khởi trong kiếp trụ 
(vivattamanakappa) và trong nhánh tuổi thọ giảm đần®!). 

Ngoài o hồng danh của Chư Phật là: Araham (Alahán), Sammasambuddho 
(Chánh đăng giác), ViJJacaranasampanno (Minh hạnh túc), Sugato (Thiện thệ), 
Lokavidu (Thế gian giải), Anuttaro purisadammasarathi (Vô thượng sĩ điều ngự 
trượng phu), Sattha devamanussanam (Thiên nhân sư), Buddho (Phật) Bhagava 
(Thế Tôn); người đương thời gọi Đức Phật bằng nhiều danh hiệu khác như: 
Samana (Samôn), Brahmana (Bàlamôn), Vedagu (Chánh trí), Bhisaka (Dược sư), 
Nimmala (Ly cấu), Vimala (Vô nhiễm), Ñãm (Hữu trí) và Vimutta (Bậc giải 
thoát)®). Nhiều người khác gọi ngay tộc họ của Ngài là Samôn Gotama. 

Ngài Buddhaghosa có nêu thêm 7 danh hiệu nữa là: Cakkhuma (Bậc hữu 
nhãn), SabbabhutannukampI (Tối thượng tôn), Vihataka (Bậc phá ác), 
Marasenappamaddh (Bậc Thắng ma), Vusitava (Bậc Bảo hộ), Vimutto (Bậc Giải 
thoát) và Angirasa (Bậc Chiến thắng). 

Riêng Đức Thế Tôn, Ngài tự xưng Là Tathagato (Như Lai), môn đê của Ngài 
gọi Ngài là Bhagava (Đức Thế Tôn), ngoài ra hàng đệ tử còn tôn xưng Đức Thế 
Tôn là: Sakka (hay Sakaya)®), Brahma (Pnạm thiên)®), Mahamui (Đại ẩn s1)0) và 
Maha Yakkha (Đại Ủy lực) ®). 

Một trong những nét đặc thù của Đức Thế Tôn là thường tỉnh lặng với sự độc 
cư), Ngài tán thán sự tịnh lạc (patissallana)69°), 


@- MA. 1. 208. 

)- Sn.1, 51. 

G)- A, 1v. 34O. 

)- DA.1I, 962. 

G)- Šn. vs. 345. 

(6)- Sn. p. 91; SnA. II. 418. 

0)- BuA. 38. 

®)- M.1. 386; xem thêm KS. ï. 262.. 
@)-D.1.178. 

ä9)- D, 11. 7O; A. 1v. 438 ; S. v. 320... 
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Khi Đức Thế Tôn sống tỉnh lặng chỉ có một vị Tỳkhưu mang vật thực đến cho 
Ngài mà thôi®), 

Chính vì cách sống tỉnh lặng này, các ngoại giáo đã xuyên tạc Đức Thế Tôn 
rằng: “Samôn Gotama luận đàm với ai? Đối thoại với ai? Với a1 đạt được trí tuể? 
Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. ... Samôn Gotama 
như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài, không giỏi điều khiển 
một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến vấn đề ngoại biên”), 

Các vị Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn cũng thường độc cư tỉnh lặng như vậy®). 

Am thất của Đức Thế Tôn được gọi là Hương thất (Gandhakuti), dấu chân 
của Đức Thế Tôn được gọi là Padacefiua và chỉ được thấy khi Phật muốn cho 
thấy, nhưng khi đã hiển lộ rồi thì không phai; có khi chỉ một người thấy được mà 
thôi. 

Truyền thuyết nói rằng: “Với hạnh đại bi của Ngài, trong tâm mắt của Ngài, 
không một chúng sinh nào bị tai hạiI”6). 

Tuy Đức Phật không cần thiết được tán thán nhưng nếu lời tán thán được 
bạch, Ngài không cảm thấy bị xúc phạm®), 

Lúc Phật an toạ, không có ai có thể đi qua trên đầu Ngài0'). 

Đức Thế Tôn thường nhận lời đến nhận vật thực với người nghèo khổ hơn 
VỚI người gø1àu sang), 

Còn vô số điều về Đức Phật, xin độc giả hãy tìm hiểu thêm. 

A- Ấn sĩ Sumedha. 

1- Đời sống gia chủ. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 4 atăngkỳ và 1oO ngàn kiếp trái đất. Kiếp trái đi 
này có bốn vị Chánh giác xuất hiện, được gọi là saramandakappa. 

Ba vị Phật lần lượt xuất hiện trên thế gian là: Đức Phật Tanhankara, 
ĐứcPhật Medhankara và Đức phật Saranankara, tiền thân của Đức Phật Gotama, 
tuy có được hội kiến với ba vị Phật này để tạo thiện nghiệp, nhưng Ngài chưa 
được thọ ký là vị Chánh giác trong tương lai. 

Vào thời Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) xuất hiện trên thế gian, tiền thân 
của Đức Phật Gotama là Bàlamôn Sumedha ở kinh thành Amaravat. 

Theo Mahabodhivamsa (Đại giác sử), kinh thành này có tên là Amara vì là 
nơi cư trú của những người giống như thiên thần (ám chỉ những người có đại tài 
sản)©). 

Bàlamôn Sumedha tỉnh thông ba tập Veda (Vệđà), là nhà chuyên về phúng 
tụng, nắm vững chú thuật, thông thạo khoa tướng số, truyền thuyết và các phận 
sự chủ yếu của giai cấp Bàlamôn. 

Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bàlamôn Sumedha thừa hưởng đại tài sản. Một 
lần nọ, Bàlamôn Sumedha thiền tịnh trên tầng 7 của tòa lâu đài của mình. Sau khi 
xả thiền, Ngài suy nghĩ: “Sự tái sinh, già, bịnh là khổ, ta nên tìm đạo lộ để thoát ra 
già bịnh chết. Hay ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chứa đầy những vật nhơ bẩn 
này, trở thành người không vướng bận, không mong mỏi”. Rồi những ý nghĩ sau 
đây phát sinh đến Ngài: 

1- Đạo lộ ấy chắn chắn phải có và sẽ xuất hiện. Đạo lộ ấy không thể không có 
nguồn gốc. Ta sẽ tìm ra đạo lộ ấy để giải thoát hoàn toàn đau khổ. 


@)- D, 1i. 270. 

@)- D.1i,38. 

)- D. i1. 37. 

&4)- DhpA. iii. 194. 
G)- SnA. 1. 475. 
(6)- ThagA. 1i. 42. 
Œ)- SnA. 1. 222. 
(®)~ DhpA. ii. 135. 
()- Mbv. P.2.S 
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2- Khi đau khổ được thấy thì sự diệt khổ cũng được tìm thấy, đó là điều đáng 
mong mỏi. 

3- Như có khí nóng phải có khí lạnh để dập tắt khí nóng, khi có điều ác phải 
có điều thiện để diệt trừ. Cũng vậy, khi có đau khổ, phải có con đường diệt đau 
khổ; đã có sự sinh phải có con đường diệt tái sinh. 

2- Ví như người rơi vào đống rác nhơ bẩn, người ấy nhìn thấy hồ nước trong 
sạch với những cánh hoa sen đỏ, trắng, xanh nở xinh đẹp. Người ấy không đi đến 
hồ sen trong sạch tắm rửa, đó không phải là lỗi của hồ sen, lõi là chính người ấy. 

3- Như người bị bọn cướp bao vây, có con đường thoát hiểm; nhưng người 
ấy không tìm con đường thoát hiểm, đó là lỗi của người ấy, không phải là lỗi con 
đường thoát hiểm. 

4- Như người bị trọng bệnh, vị lương y được tìm thấy, người bịnh không tìm 
đến vị lương y để trị bịnh. Đó không phải là lỗi của vị lương y. 

5- Như người rủ bỏ xác chết đang đeo nơi cổ, có thể sống tự tại an lạc. Cũng 
vậy, khi từ bỏ tấm thân đầy thể trược này, ta có thể thành người không vướng 
bận, không mong cầu 

6- Như người nam hay nữ bỏ phẩn nơi nhà xí rồi ra đi không vướng bận, 
không mong cầu. Cũng vậy, khi từ bỏ tấm thân đầy thể trược này, ta có thể thành 
người không vướng bận, không mong cầu 

7- Như người chủ thuyền quăng bỏ con thuyền cũ kỹ, đầy rò rỉ, ra đi không 
vướng bận, không mong cầu. Cũng vậy, khi từ bỏ tấm thân đầy thể trược này, ta 
có thể thành người không vướng bận, không mong cầu. 

8- Như người mang hàng hóa đi chung đường với bọn cướp. Sau khi nhận ra 
bọn cướp, người ấy tách ra đi, không vướng bận không mong cầu. Cũng vậy, thân 
này ví như bọn cướp, khi từ bỏ tấm thân đầy thể trược này, ta có thể thành người 
không vướng bận, không mong cầu. 

Sau khi suy nghĩ như thế, Bàlamôn Sumedha đi đến xin gặp Đức vua, thưa 
rằng: 

- Thưa Đại vương, ý nguyện của tôi là được xuất gia làm ẩn sĩ. Do vậy, số tài 
sản của tôi, tôi xin dâng đến Đại vương. 

- Này Sumedha, ta không cần đến tài sản của ngươi. 

- Thưa Đại vương, như vậy tôi sẽ làm gì với tài sản này? 

- Đó là tài sản của ngươi, ngươi muốn làm gì tùy ý. 

Bàlamôn Sumedha cho đánh trống truyền ra khắp thành AmaravatI rằng: 
“Bàlamôn Smedha sẽ bố thí hết tài sản của mình trong vòng 7 ngày. Ai cần vật gì 
cứ đến lấy”. 

2- Xuất gia. 

Sau khi bố thí hết tài sản của mình, Bàlamôn Sumedha xuất gia làm ẩn sĩ tóc 
bên (Jatilamun), đến núi Dhammaka tu tập. 

Vua trời Sakka sai vị thiên thần kiến trúc Vissakamma xây dựng cho ẩn sĩ 
Sumedha một khu ẩn xá, tạo ra con đường kinh hành không có khuyết điểm, nơi 
đây ẩn sĩ Sumedha đạt được năng lực của thắng trí do hội đủ tám đức tính. Như 
có Pali sau: 

2o- Cankamam tattha mapesim; pañcadosavivaJJItam. 

Atthagunasamupetam; abhiññabalamaharim. 

“Đường kĩnh hành được tạo ra; không có năm khuuết điểm. 

Hội đủ tám đức tính; ta thành tựu thẳng trí lưc”0). 

Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật có giải thích), 


@- Bu. ii, 29. 
)- BuA. 75-6. 
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- Ngọn núi này có tên là Dhammaka, vì là nơi ẩn cư của những vị Samôn thực 
hành pháp của những vị Phật tiền nhiệm. 

- Con đường kinh hành có 5 khuyết điểm là: 

a- Gồ ghề, không bằng phẳng. 

b- Có nhiều cây lớn án ngữ con đường. 

c- Bên trong con đường có những bụi cây. 

d- Quá hẹp. 

đ- Quá rộng. 

Con đường kinh hành lý tưởng là: Dài 6o ratana (1 ratana # 0,5m; kể từ đầu 
ngón tay giữa đến cùi chỏ, thường dịch là hắc fau), có ba lối đi. Lối đi giữa rộng 1, 
5 ratana (# o, 75 m), hai bên là hai lộ phụ, mỗi lộ phụ rộng 1 ratana (#o,5m). 

- Tám đức tính là: Tâm được định tỉnh, thanh tịnh, trong sáng, không bợn 
nhơ, dứt khỏi các tùy phiền não, nhu nhuyến, vững vàng, bất động. 

Một số Giáo thọ sư giải thích 8 đặc tính đó là: 

- Không có sở hữu tài sản0), 

- Tìm vật thực vô tội. 

- Dùng vật thực thanh tịnh®). 

- Không bị áp lực của quốc độ®), 

- Không tham muốn vật dụng sang trọng. 

- Không sợ trộm cướp đoạt tài sản. 

- Không sống gần với vua quan. 

- Thong dong tự tạ14). 

Ấn sĩ Sumedha bỏ chiếc y bằng vải sang trọng vì nhận ra chúng có o khuyết 
điểm, Ngài đấp y vỏ cây có 12 đức tính, như có PäÌI sau. 

30- Satakam paJahim tattha; navadosamupagatam. 

VakacIram nivasesim; dvadasagunamupagatam. 

“Nơi đâu, ta ném bỏ choàng; có o điều lầm lôi. 

Đấp ụ phục uỏ câu; có 12 đức tính”). 

Bản Sớ giải có giải thích: 

*Chín lỗi của chiếc bằng uải tốt: 

1- Có giá tTỊ. 

2- Phụ thuộc vào người khác. 

3- Mau dơ phải giặt, phải nhuộm màu. 

4- BỊ cũ kỹ phải may vá lại. 

5- Khó tìm kiếm được. 

6- Không thích hợp với bậc xuất gia. 

7- BỊ kẻ nghịch chỉ trích. 

8- Phải gìn giữ. 

o- Khi mặc vào đi đường dễ phát sinh dục vọng), 

*Mười hai đặc tính tốt của ụ uỏ câu: 

1- Ít có giá trị. 

2- Không phụ thuộc người khác. 

3- Có thể tự làm lấy. 

4- Không cần may vá khi bị hư. 

5- Không sợ trộm cắp. 

6- Khi có nhu cầu đễ thực hiện. 


@)- JA.v, 252. 

)- JA.v, 253 giải thích: “Dùng vật thực như người chủ, ám chỉ sự thọ dụng vật thực của vị Thánh Alahán”. 
3)- Ám chỉ không bị đóng thuế cho Đức vua 

4)- JA.v, 254 giải thích: “Các Ngài muốn đi đến nơi nào cũng được, không bị dính mắc, ràng buộc”. 

6)- Bu.ii, 30. 

(6)- BuA. 76. 
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7- Thích hợp cho ẩn sĩ. 

8- Không được xem là vật rang sức. 

9- Có ước muốn nhỏ nhoi về y phục. 

10- Có sự thoải mái khi sử dụng. 

11- Vỏ cây có được dễ dàng. 

12- Có được trạng thái thản nhiên khi bị mất y phục vỏ cây®'). 

Ấn sĩ Sumedha đi vào trú ngụ trong thảo am, vào buổi sáng Ngài thức dậy 
sớm, suy gãm về sự xuất gia của Ngài như vầy: “Ta từ bỏ đời sống gia đình như từ 
bỏ nước bọt được nhổ ra, từ bỏ mọi lạc thú thế gian như từ bỏ những tiếng kêu 
leng keng của những chiếc vòng vàng tỉnh chế làm sảng khoái tâm người nghe. Ta 
đến rừng sâu, nơi không có những điều xấu xa của kinh thành, ta từ bỏ những lâu 
đài sang trọng nơi kinh thành. 

Nhưng ta lại trú trong thảo am này, như ngôi nhà thứ hai của ta; ngôi nhà có 
8 khuyết điểm ta nên từ bỏ thảo am này, đến sống nơi cội cây có 1o đức tính là 
điều tốt đẹp nhất”. Như có Pali. 

31- Atthadosasamakinnam;, paJahim pannasalakam. 

Upagamim rukkhamulam; gune dasahupagatam. 

“Am thất có 8 khuuết điểm; ta từ bỏ am thất ấu. 

Đếtn trú ngụ nơi cột câu; có 10 đặc tính tốt t2). 

Bản Sớ giải có giải thích như sau: 

*XTám khuuết điểm của am thất. 

1- Thành tựu được do nhiều công sức, 

2- Thường xuyên phải quan tâm đến cỏ, lá, đất sét ..., nên tâm không ổn 
định. 

3- BỊ hư cũ khiến tâm không định tỉnh (vì phải lo tu bổ). 

4- Cơ thể đễ suy nhược vì bị ngăn với thời tiết bên ngoài. 

5- Nơi che dấu điều xấu xa (vì nghĩ khi vào nhà rồi, không ai nhìn thấy). 

6- Phải gìn g1ữ. 

7- Có nhiều chúng sinh cùng trú ngụ. 

8- Là nơi có các độc trùng cùng trú), 

* Mười đặc tính tốt khi trú ngụ ở cột câu. 

1- Tìm được chỗ trú ngụ dễ dàng, 

2- Không bị khiển trách. 

3- Dễ quán xét vô thường (khi lá cây thay đổi màu hoặc rơi rụng). 

4- Không có bỏn xẻn chỗ trú ngụt!). 

5- Không thuận tiện làm điều xấu vì trống trải. 

6- Không cần phải gìn giữ. 

7- Được cộng trú với thiên nhân (ám chỉ nơi đó có vị thần cây). 

8- Từ bỏ có mái che. 

9- Sống an lạc vì không phải lo mất chỗ ngụ. 

10- Khi mất chỗ ngụ, tìm nơi khác dễ dàng). 

Ấn sĩ Sumedha quyết định từ bỏ am thất đến ngụ nơi gốc cây. 

Sáng hôm ấy, ẩn sĩ Sumedha đi vào làng khất thực, thôn dân cúng dường 
Ngài nhiều loại vật thực thượng vị. 


@- BuA. 76-7. 

(2)- Bu. H1, 31. 

(3)- BuA. 77 

(4)- Có 5 pháp bỏn xẻn (macchariya) là: Bỏn xẻn chỗ ở (äsaväsamacchariya), bỏn xẻn thân tộc 
(kilamacchariya), bỏn xẻn lợi lộc (Iabhamacchariya), bỏn xẻn danh tiếng (vannamacchariya), bỏn xẻn 
pháp (dhammamacchariya) ( D.iii, 234; A.iii, 271; Vbh. 357.) 

G)- BuA, 77. 
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Khi thọ thực xong ẩn sĩ Sumedha trở về nơi gốc cây, suy nghĩ rằng: “Ta xuất 
gia không phải vì nghèo đói để đi tìm vật thực nuôi sống. Tốt nhất ta nên dùng lá 
cây rừng, trái cây rừng để nuôi sống và thực hành thiền tịnh, tâm cầu pháp giải 
thoát”. 

Và Ngài quyết định chỉ sống bằng trái cây rừng rơi rụng hoặc bằng lá cây 
rừng. Ấn sĩ Sumedha tỉnh tấn thực hành thiền tịnh, từ bỏ oai nghi nằm, chỉ 7 ngày 
sau Ngài chứng đạt 8 thiên chứng cùng 5 thắng trí phàm. 

3- Được thọ kú. 

Mải mê an trú trong thiền lạc nên 32 điều kỳ diệu cùng trái đất rung chuyển 
với bốn trường hợp: Giáng sinh vào thai bào, ra khỏi thai bào, thành đạo và 
Chuyển pháp luân của Đức Chánh giác DIpankara, ẩn sĩ Sumedha hoàn toàn 
không hay biết chi cả. Như có Pall. 

35- DppaJJante ca Jayante; buJJ]hante dhammadesane. 

Caturo nimitte naddasam; Jjhanaratisamapprto. 

“Giáng sinh uà sinh ra; thành đạo rồi giảng pháp. 

Ta không biết bốn hiện tượng nàu; uì thỏa thích chìm đắm trong thiên”U). 

Khi ấy Đức Thế Tôn Dipankara (Nhiên Đăng) cùng với 400 ngàn vị Thánh 
Alahán du hành đến thành Rammavat, trú ngụ nơi đại tự Sudassana. 

Nghe tin Đức Thế Tôn Dipankara cùng 40O ngàn vị Tỳkhưu đến trú ngụ nơi 
Đại tự Sudassana, cư dân thành RammavatI cung thỉnh Đức Thế Tôn DIpankara 
cùng 400 ngàn vị Thánh Alahán nhận vật thực do cư dân thành RammavatIl cúng 
dường, Đức Thế TônDIpankara im lặng nhận lời. 

Cư dân thành RammavatI kiến tạo một khánh đường lớn trong kinh thành, 
trang hoàng khánh đường thật xinh đẹp với các hương hoa đủ loại. 

Vào sáng tỉnh sương hôm ấy, đại chúng cùng nhau đấp bằng phẳng con 
đường lớn từ Đại tự Sudassana đến khánh đường để Đức Thế Tôn Dipankara cùng 
các vị Tỳkhưu ngự đi. Cư dân rải cát trắng như ngọc trai mịn lên những đoạn 
đường được làm bằng phẳng. 

Bấy giờ, ẩn sĩ Sumedha đang du hành trên hư không, nhìn thấy cư dân thành 
Rammavati đang cùng nhau đấp dường, từ hư không hạ xuống, Ngài đi đến hỏi 
các cư dân rằng: 

- Này các người, các người đang đấp đường hăng say vui thích như vậy, vì lợi 
ích đến ai? 

- Thưa Ngài ẩn sĩ Sumedha, Đức Thế Tôn DIipankara đã ngự đến kinh thành 
này, Đức Phật cùng 4oo ngàn vị Tykhưu đang trú ngụ nơi Đại tự Sudassana. 
Chúng tôi có thỉnh Đức Phật cùng chư Tỳkhưu đến thọ thực do chúng tôi cúng 
dường, nên chúng tôi đấp con đường cho bằng phẳng để các Ngài ngự đi. 

Nghe từ Đức Phật, trong tâm ẩn sĩ Sumedha trào dâng niềm phỉ lạc vô biên, 
miệng bật ra tiếng tán dương: Ồ ! Đức Phật, ồ ! Đức Phật. 

Ấn sĩ Sumedha suy nghĩ: “Ƒa nên gieo hạt giống tốt nơi mảnh ruộng màu mở 
là ân đức Phật. Thật khó có cơ hội được gặp Đức Phật trên thế gian”. 

Ấn sĩ Sumedha xin đại chúng cho Ngài. gÓP sức vào việc đấp đường này, đại 
chúng thấy Ngài là một ẩn sĩ có thần lực nên giao cho Ngài đoạn đường lầy lội, 
chông gai nhất. Ấn sĩ suy nghĩ: “Nếu ta dùng thần thông thì chẳng phải là thiện 
nghiệp lớn, ta phải tự mình làm công hạnh này”. 

Ấn sĩ đấp con đường lầy lội nhiều chông gai bằng năng lực từ thân, ẩn sĩ tự 
thân lấy đất đá từ xa mang lại. 

Khi đến giờ thọ thực, đại chúng cử người đến cung thỉnh Đức Thế Tôn 
DIpankara cùng các Tỳkhưu rằng: 


@)- Buv. i1, 35. 
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- Bạch Thế Tôn, vật thực đã sẵn sàng, đã đến giờ nhận vật thực. Kính thỉnh 
Thế Tôn và chư Tăng đến Khánh đường nhận vật thực. 

Đức Thế Tôn cùng 40O ngàn Tỳkhưu ngự đi nhận vật thực, khi Đức Thế Tôn 
DIpankara đến đoạn đường của ẩn sĩ Sumedha đảm trách. Nhìn thấy kim thân 
Phật với các đại nhân tướng. có vầng hào quang xinh đẹp tỏa ra nhiều sải tay, 
đang từ xa tiến đến đoạn đường của mình đảm nhận. 

Ấn sĩ Sumedha suy nghĩ: “Hôm nay dù phải hy sinh mạng sống để cúng 
dường đến Đức Thế Tôn, ta cũng hài lòng. Ta đừng để Đức Thế Tôn phải dẫm lên 
bùn nhơ”. 

Đoạn đường mà ẩn sĩ Sumedha đảm nhận còn một đoạn chưa làm xong, ẩn sĩ 
Sumedha liền trải tấm y bằng vỏ cây đặt lên lớp bùn, rồi trải lớp da Sơn dương 
đen lên trên y vỏ cây, dùng thân mình lấp ngang vũng bùn như chiếc cầu bắt 
ngang con rạch, rồi bạch rằng: 

-Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài và các vị đệ tử hãy ngự lên người con đi 
qua đoạn đường này, để con có đươc sự lợi ích”. 

4- Phát nguyện thành bậc Chánh giác trong tương lai. 

Trong khi nằm úp mặt trên đất, một tư tưởng sau đây phát sinh đến ẩn sĩ tóc 
bên Sumedha rằng: “Nếu muốn, chính hôm nay ta có thể trở thành vị Alahán, diệt 
trừ mọi ô niễm trong tâm, nhưng có ích lợi gì khi chứng đắc Alahán mà không có 
danh tiếng, ta nên thành tựu địa vị Vô thượng Chánh giác. Sự chứng đạt Alahán 
chỉ mang lại lợi ích cho riêng ta, sự thành tựu Vô thượng Chánh giác sẽ mang lại 
lợi cho cả nhân thiên, vậy ta nên phát nguyện thành bậc Chánh giác trong tương 
lai như Đức Thế Tôn Dipankara ”. 

Khi Đức Thế Tôn đi qua đoạn đường ấy, Ngài đứng trước đầu của ẩn sĩ tóc 
bên Sumedha, ẩn sĩ Sumedha phát nguyện rằng: “Do công hạnh con cúng dường 
thân đến Đức Thế Tôn, xin con thành tựu Vô Thượng Chánh giác trong tương lai”. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thấy rằng: “Ẩn sĩ này hội đủ những yếu tố 
để thành tựu địa vị Chánh giác. Bao giờ ước nguyện này trở thành hiện thực?”. 
Đức Thế Tôn DIpankara đưa VỊ lai trí quán xét, rồi Ngài tuyên bố trước đại chúng 
với 9 kệ ngôn rằng: 

61- Passatha Imam tapasam; Jatilam uggatapanam. 

AparimeyyIto kappe; buddho loke bhavIssaHI. 

“Hãu nhìn người Đạo sĩ tóc bện, thực hành khổ hạnh cao tột. 

Sau UÔ lượng kiếp tính từ kiếp nàu, U† ấu sẽ thành uị Phật trong thế gian”. 

62- Ahu kapilavhaya ramma; nikkhamitva tathagato. 

Padhanam padahitvana; katva dukkarakarikam. 

“Khi từ bỏ thành Kaplla xinh đẹp; trước khi thành Đức Như Lai. 

Vị ấu nỗ lực tỉnh cần; thực hành khổ hạnh không di bì”. 

63-AJapalarukkhamulasmim; nisiditva tathagato. 

Tattha payasam paggayha; nerañJaramupehIti. 

“Nơi cột câu của những người chăn dê; Đức Như Lai ngồi nơi ấu. 

Thọ nhận bát cơm sữa; rồi đi đến sông NerafiJara”. 

64- NerañJaraya tiramhi; payasam ada so JIno. 

Patiyattavaramagsena; bodhimulamupehii. 

“Nơi bờ sông Nerañjara; bậc Chiến thắng thọ dụng cơm sữa. 

Rồi tiếp tục ra đi; đến câu Giác ngộ theo con đường dọn sắn”. 

65- Tato padakkhinam katva; bodhimandam anuttaro; 

Assattharukkhamulamhi; bujJJjhissati mahayaso. 

“Squ khi đi uòng quanh cội câu; Đấng Vô thượng sĩ đạt giác ngô. 

Nơi cội câu Assatha; đạt đạt danh tiếng bậc đã Giác ngộ”. 

66- Imassa Janika mata; maya nama bhavIssat. 

Pita suddhodano nama; ayam hessatI gotamo. 
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“Người mẹ sinh rq U† nàu, tên là Maua. 

Người cha tên là Suddhodan, U† nàu là Gotarna”. 

67- Anasava vItaraga; santacitta samahita. 

Kolito upatisso ca; agøa hessanti savaka. 

Anando namupatthako; upatthissatimam Jinam. 

“Không còn ô nhiễm, điệt trừ tham ái; tâm an tịnh, định tỉnh. 

Kohia uà Dpatissq; sẽ là hai u† chiến thắng tối thắng”. 

Vị thị giả tên là Ananda; là người phục uụ bậc Chiến thắng”. 

68- Khema uppalavanna ca; agga hessanti savika. 

Anasava vItaraga; santacItta samahIta; 

BodhI tassa bhagavato; assatthotI pavucecaHI. 

“Khema uà Dppalauamng; là hai nữ thỉnh uăn tối thắng. 

Không còn ô nhiễm, diệt trừ tham ái; tâm an tịnh, định tỉnh. 

Đức Thế Tôn giác ngộ nơi, cội câu được gọt là Assatha. 

6o- Citto ca hatthalavako; agga hessantupatthaka. 

Uttara nandamata ca; agga hessantupatthika”. 

“Cữta uà Hatthalauaka; là hai cận sự nam tối thắng. 

UHara uà Nanda mãfä là hai cận sự nữ tối thắng”0'). 

Sau lời tiên tri của Đức Phật Dipankara, chư thiên nhân loại hoan hỷ tán thán 
“sadhu, sadhu” vang đội, khi ấy xuất hiện 32 điều kỳ diệu (như khi Bồtát sinh ra 
khỏi thai bào). Chư thiên và nhân loại tung những cánh hoa xinh đẹp, thơm ngát 
cúng dường đến ẩn sĩ Sumedha. 

*Nàng Sumritta. 

Trong hội chúng có nàng thiếu nữ Bàlamôn tên là Sumitta, nghe lời tiên tri 
của Đức Thế Tôn Dipankaka, nàng suy nghĩ: “Chư Phật không hai lời, chắc chắn 
vị ẩn sĩ tóc bện này sẽ thành bậc Chánh giác trong tương lai”. 

Nàng Sumitta nhìn ẩn sĩ Sumedha với một niềm thương mến dạt dào, nàng 
muốn dâng cho ẩn sĩ món gì đó, nhưng nàng chỉ có 8 cánh hoa sen trên tay, nàng 
Sumitta thưa với ẩn sĩ Sumedha rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, con cúng dường Ngài 5 cánh hoa sen để Ngài dâng đến Đức 
Phật, còn con sẽ dâng Đức Phật ba cánh hoa sen còn lại. 

Nàng dâng cho ẩn sĩ Sumedha 5 cánh hoa sen, rồi ước nguyện rằng: 

Thưa ẩn sĩ, trải qua suốt thời gian thực hành pháp độ của Ngài để thành tựu 
Vô thượng Chánh giác. Con nguyện sẽ là người cộng tác trong cuộc đời Ngài. 

Ấn sĩ Sumedha nhận 5 cánh hoa sen từ tay nàng Sumittã, cúng dường đến 
Đức Phật Dipankara. 

Đức Thế Tôn Dipankara quan sát diễn tiến khởi lên giữa nàng Sumitta và ẩn 
sĩ Sumedha, Ngài tiên tri rằng: 

- Này Sumedha, thiếu nữ Sumitta này sẽ tham dự vào cuộc đời ngươi, sẽ là 
người công tác không kém gì nhiệt tình của ngươi, để giúp người thành tựu Phật 
quả. Nàng sẽ khiến ngươi hoan hỷ trong từng hành động, lời nói và ý tưởng. 

Rồi Đức Thế Tôn Dipankara cùng đại chúng ra đi hướng về kinh thành 
Rammavatl. 

Khi đại chúng đi khuất tâm nhìn, Bồtát Sumedha ngồi dậy trên đống hoa với 
tâm tư dạt dào niêm hân hoan, Ngài có cảm giác Vô thượng Chanh giác sẽ được 
thành tựu trong nay mai. 

5- Quán xét các pháp độ. 

Bồtát Sumedha ngồi kiết già trên đống hoa, Ngài quán xét rằng: 

- Chư Phật không bao giờ nói hai lời hoặc nói lời vô ích. Chắc chắn ta sẽ 
thành bậc Chánh giác trong tương lai. 


@)- Bu. 11, 61-9. 
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*Như viên đá được ném lên hư không, phải rơi trở lại đất. Cũng vậy, lời chư 
Phật luôn trở thành hiện thực, chắc chắn ta sẽ thành Chánh giác trong tương lai. 

*Như chúng sinh sinh ra tất phải chết. Cũng vậy, lời chư Phật luôn trở thành 
hiện thực, chắc chắn ta sẽ thành Chánh giác trong tương lai. 

*Như màn đêm tàn thì ánh thái dương ló dạng. Cũng vậy, lời chư Phật luôn 
trở thành hiện thực, chắc chắn ta sẽ thành Chánh giác trong tương lai. 

*Như Sư tử vương ra khỏi hang sẽ rống lên tiếng rống. Cũng vậy, lời chư Phật 
luôn trở thành hiện thực, chắc chắn ta sẽ thành Chánh giác trong tương lai. 

*BOtát Suanedha tự tìm thấu 1o pháp Balamnột. 

1¬ Bố thí Balamật (danaparam). 

Sau khi suy nghiệm, tin chắc lời tiên tri của Đức Chánh giác Dipankara thành 
hiện thực trong tương lai, Bồtát Sumedha suy nghĩ: “Để trở thành vị Chánh giác 
ta cần phải tu tập pháp gì trước tiên?” 

Bồtát trầm ngâm suy gẫm, phân tích các thiện pháp mà Ngài từng biết, Ngài 
khám phá ra rằng: Pháp đầu tiên là bốthí Balamật (danaparam]), pháp này ví như 
đại lộ dẫn đến kinh thành trù mật đó là quả Chánh giác. 

Khi quán xét pháp Bốthí với nhiều khía cạnh, một ví dụ sau đây khởi lên cho 
Bồtát. 

*Một bình đầy nước khi úp nghiêng, một số nước trong bình trào ra. 

*Một bình đầy nước khi nằm nghiêng, phần lớn nước trong bình trào ra. 

*Một bình đầy nước khi úp ngược, nước trong bìmh sẽ tuôn ra hết không còn 
ølọt nào. 

Cũng vậy, pháp bố thí này chia làm ba bậc: Hạ, trung và thượng. 

Và Bồtát sách tấn mình như sau: “Này Sumedha, ngươi nên thực hành pháp 
bố thí trọn vẹn ba bậc: Thượng, trung, hạ”. 

2ˆ~ Giới Balamật (stlaparam1). 

Bồtát suy gẫm tiếp: “Chỉ riêng pháp Bố thí thì không thể thành tựu Phật quả. 
Vậy còn có pháp nào nữa?”. 

Bồtát khám phá ra rằng: “Bố thí có lợi ích lớn, có quả báu lớn khi được đặt 
trên nền tảng giới hạnh. Giới là nền tảng của tất cả thiện pháp”. Ngài khám phá ra 
Giới Balamật. 

Ngài suy gẫm về Giới Balamật cũng có ba hạng như sau: 

Chúng sinh có ba nương tựa là: Tài sản, tứ chi và sinh mạng; trong ba nơi 
nương ấy chỉ có giới hạnh là nơi nương cao quý hơn cả. 

Và Ngài sách tấn mình như sau: “Này Sumedha, dù cho ngươi có phải hy sinh 
tính mạng để bảo vệ giới hạnh của mình, ngươi chớ có từ nan, giống như con bò 
mộng có đuôi bị vướng vào bất cứ vật gì, nó thà chết chứ không làm đứt cái đuôi”. 

3- Xuất lụ Balamật (nekkhamrmnapaaramm). 

Rồi Bồtát Sumedha suy gẫm: Thí và giới chưa đủ sức dẫn đến Phật quả. Vậy 
còn pháp chi nữa?”. 

Một ý nghĩ sinh lên cho Ngài: “Như người bị nhốt trong tù, hằng ao ước thoát 
ra khỏi lao tù đó. Cũng vậy, đời sống gia đình là chật hẹp, không phóng khoáng 
rộng rải, đời sống trong gia đình ví như ngục tù, đời sống xuất gia ví như người 
thoát khỏi lao lung. Vậy ta phải sống đời sống xuất gia. 

Ngài tìm thấy pháp xuất ly Balamật, dẫn đến ra khỏi tam giới. Tam giới như 
ngục tù lớn giam hảm chúng sinh. ra khỏi Tam giới là được giải thoát. 

4- Tuệ balamật (paññaparam). 

Bồtát Sumedha tiếp tục suy gãm:“Để thành tựu Chánh Giác không phải chỉ 
có ba pháp này, vậy còn pháp nào nữa?”. Ngài suy nghĩ rằng: “Khi đi tìm vật thực 
nuôi mạng chân chánh bằng cách xin ăn, người gia chủ sẽ hỏi rằng: “Thưa Samôn, 
như thế nào gọi là thiện, như thế nào gọi là bất thiện? Như thế nào gọi là có tội? 
Như thế nào gọi là không có tội?”. 
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Và Ngài tìm ra pháp thứ tư là tuệ Balamật; Ngài tự sách tấn mình như sau: 
“Này Sumedha, ngươi cần phải học hỏi từ những bậc đa văn ở nhiều nơi khác 
nhau, hãy suy gẫm đến chiều sâu những sự kiện, những pháp mà ngươi học hỏi, 
ngươi hãy thực hành suy quán về vô thường, khổ, không tốt đẹp ... để làm tăng 
trưởng trí tuệ. 

Như vị Tỳykhưu đi khất thực từng nhà, không phân biệt nhà cao sang hay nhà 
nghèo khổ, cũng vậy, ngươi nên tìm các bậc đa văn có trí để học hỏi, không phân 
biệt gia1 cấp cao sang hay thấp kém”. 

5- Tĩnh tấn Balamật (uữ1uaparam). 

Bồtát tìm ra pháp thứ năm là tỉnh tấn Balamật như sau: “Sự thành công 
không đến cho người nhác lười, sự thành công chỉ có cho người nỗ lực thực hiện 
công việc cho mình”. 

Ngài sách tấn mình rằng: “Này Sumedha, ngươi hãy như con sư tử ra khỏi 
hang tìm mồi, sư tử luôn năng động, đồng thời với nỗ lực tột độ nó mới chụp được 
con mồi. Cũng vậy, này Sumedha, ngươi muốn thành tựu Phật quả ngươi không 
được lười nhác, ngươi cần phải nỗ lực tột độ trong việc thực hành pháp”. 

6- Nhẫn nại Balamật (khantiparami). 

Ngài tìm ra pháp thứ sáu như sau: “Trong hành trình đạt đến Phật quả, phải 
trải qua rất nhiêu chướng ngại. cần phải chịu đựng với những thử thách, hãy chịu 
đựng trước những nghịch cảnh như nắng nóng, mưa lạnh, luôn cả những sự bất 
kính ... Nào chỉ thế thôi, đối với những thuận cảnh như được cung kỉnh, cúng 
dường ... đó là những chướng ngại tỉnh tế nhất, nếu không khéo sẽ bị rơi vào cạm 
bẩy”. 

Ngài sách tấn mình như vầy: “Này Sumedha, ngươi hãy như là đất, đất vẫn 
thản nhiên đối với vật thơm, hương hoa khi người ta ném những vật này lên trên 
đất; đất vẫn thản nhiên đối với những vật hôi thối như phẩn, xác chết, rác rến ...”. 

7- Chân thật Balamật (saccapararm1). 

Bồtát Sumedha sau khi suy gẫm lại tìm ra pháp thứ 7 là chân thật balamột là 
pháp mà các bậc hiền trí kiên trì gìn giữ, giống như sao Osadh1@)không bao giờ đi 
sai quỷ đạo của mình, rất đúng giờ giấc bất kể thời tiết như thế nào. 

(Osadhr là tên một thảo dược, khi đi tìm thảo dược này, người ta thường chờ 
sao Osadhi mọc lên, sao này mọc lên rất đúng giờ, không hề sai lệch, bấy giờ tính 
năng trị bịnh của thảo dược này mới có công hiệu tốt. Do vậy, người ta gọi ngôi 
sao này là Osadhn). 

8- Quuết định Balamật (adhi†thanaparam). 

Ngài lại tìm ra pháp thứ 8 là quuết định balamật. 

Bồtát Sumedha sách tấn mình rằng: “Này Sumedha, ngươi phải kiên định với 
ước nguyện của mình, ví như núi đá vững chắc không bị lay động do gió từ các 
phương kéo đến. Cũng vậy, khi ngươi nhận thức là thiện pháp cần phải thực hành 
để đạt đến Phật quả, ngươi phải kiên định không hề thối chuyển đối với thiện 
pháp ấy”. 

9- Từ balamật (mettaparamm). 

Rồi Bồtát Sumedha suy gẫm, thấy rằng các bậc hiền trí luôn gắn bó thực 
hành tâm từ. Ví như nước tẩy sạch các vật nhơ bẩn, mang lại sự mát mẻ cho tất cả 
chúng sinh không phân biệt kẻ hiền, người ác, kẻ cao sang hay người thấp kém ... 

10- Xả balamật (upekkhaparam). 

Bồtát khám phá ra pháp thứ 1o là xđ balamật. 

Khi Bồtát khám phá ra 1o pháp toàn hảo dẫn đến giác ngộ, trái đất rung 
chuyển mạnh, khiến đại chúng kinh hoàng. Đức Phật Dipankara dạy rằng: 


@- Có khả năng đó là sao Venus (Kim tinh), người Việt gọi nôm na là Sao Hôm hay sao Mai- Ñs. 
57 


- Này đại chúng, hãy yên tâm, chớ có hoảng hốt về sự động đất này, Nguyên 
nhân động đất này là do ẩn sĩ tóc bện Sumedham tự mình tìm ra 1o pháp balamật 
toàn hảo dẫn đến chứng đạt Phật quả. 

Chư thiên và nhân loại nghe được lời dạy của Đáng Chánh giác Dipankara 
phát sinh hoan hỷ, đến cúng dường hương hoa đến Bồtát Sumedha lần nữa. 

*Vị B0tát sau khi được thọ kú. 

Danh hiệu Bồtát (bodhisatta) chỉ chung cho những người có trí với tâm 
nguyện muốn chấm dứt dòng sinh tử), như có định nghĩa sau: 

Bodhisatto tỉ panditasatto buJJ]hannakasatto: 

“Bồtát là chúng sinh sáng suốt, chúng sinh nàu thực hành để giác ngộ”). 

Trong ba bậc Bồtát: Bồtát Chánh giác, Bồtát Độc Giác và Bồtát Thinh văn thì 
Bồtát Chánh giác là cao thượng nhất. 

Lại nữa khi được vị Chánh giác tiên tr1 là “u; Chánh giác trong tương Ïqử, vị 
Bồtát ấy gọi là “Nhất định Bồtát (niyatabodhisatta)”, khi chưa được Đức Chánh 
giác tiên tri, gọi là “Bất định Bồtát (aniyata bodhisatta)”. 

Khi gọi Bồtát, thường chỉ cho Bồtát Chánh giác được Đức Chánh giác ghi 
nhận: “Sẽ là vị Chánh giác trong tương lai” (thọ ký). 

Thoạt tiên danh hiệu Bồtát là chỉ cho kiếp sống sau cùng của vị Chánh giác 
trước khi chứng đạt Vô thượng Chánh giác, như trong kinh văn thường thấy ghi 
nhận là: “Này các Tùkhưu, trước khi giác ngộ, lúc Ta còn là B6táf*°3), Nhưng 
trong bộ Kathavatthu, các tiền kiếp của Đức Thế Tôn Gotama và nhiều vị Thánh 
thinh văn kác đã hàm chứa danh hiệu Bồtát(2. 

Sự nghiệp của vị Nhất định Bồtát được khởi đầu bằng lời phát nguyện trước 
vị Chánh giác (abhimtharakarana ha rmnulapamrmdhana) và được Đức Chánh giác 
chấp nhận rồi tiên tr1 (thọ ký). 

Trong thời gian thực hành 3o pháp Balamật với thời gian 4 atăng kỳ và 10O 
ngàn kiếp trái đất (chỉ cho Bồtát tuệ hạnh), lời tiên tri của vị Chánh giác đầu tiên 
sẽ được các vị Chánh giác kế tiếp lập lại là: “Còn bao nhiêu kiếp trái đất nữa hay 
trong hiện kiếp này, vị thiện gia tử này sẽ thành tựu Vô thượng Chánh giác”. 

*Bốn căn cứ pháp (buddhabhurnnt). 

Ngoài 3o pháp Balamật, vị Nhất định Bồtát Chánh giác còn phải thực hành 
bốn pháp căn bản là: 

1- Dssaha. Rất siêng năng dõng mãnh trong thiện pháp. 

2- Ummagga. Có trí tuệ phân biệt thiện ác, để xa lánh điều dữ, thực hiện việc 
lành. 

3- Auatthana. Có ý chí quả quyết, kiên định trong việc thiện, khi đã quyết 
định thực hiện việc thiện nào, sẽ không hề thối chuyển, cố gắng thực hiện cho đến 
khi thành tựu. 

4- Hữacariua. Khi làm việc thiện nào cũng nghĩ đến “mang lại lợi ích cho 
mình và cho người khác”. 

Chư Bồtát đã được thọ ký một khi làm một việc chi đều lấy 4 pháp trên để 
làm căn cứ cho tâm mình. 

*Sáu khurth hướng (Aj]hasaua). 

VỊ Nhất định Bồtát Chánh giác còn phải rèn luyện sáu khuynh hướng : 

1- Có khuynh hướng muốn xuất gia (nekkhammaT?hasaua). 

2- Có khuynh hướng ở nơi thanh vắng (pavilekajjhãsaya). 

3- Có khuynh hướng không tham (alobhaJJhasava). 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 

(2)- DA.11, 427. 

G)~ M. ï. 17, 114, 163; D.i, 13 ( Mahapadana Sutta); M. ii. 11o (Acchariya-abbhutadhamma sutta). 
(4)- Kv. 283-oo, 623. 
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4- Có khuynh hướng không sân (adosaJJhasaya). 

5- Có khuynh hướng không s1 (amohaJJjhasaya). 

6- Có khuynh hướng muốn giải thoát khỏi ái dục, phiền não và sự khổ não 
của thế tục (nissaranaJJhasaya)®'. 

*Không có 18 điều rtguụ hại (attharasa abhabbafthanann). 

VỊ Nhất định Bồtát Chánh giác thoát ra được 18 điều nguy hại là: 

1- Không bao giờ sinh ra bị mù. 

2- Không bao giờ sinh ra bị câm điếc. 

3- Không bao giờ sinh ra bị mất trí. 

4- Không bao giờ sinh ra là người vô căn hay lưỡng căn hoặc bị thiến. 

5- Không sinh ra là người bị tật nguyên. 

6- Không là người có tà kiến cực đoan (chỉ cho đoạn kiến). 

7- Không sinh ra là người man dã (milakkhesu) hay có người mẹ là người 
man đã hoặc nữ nô lệ. 

8- Luôn luôn là người nam, không bị chuyển giới tính. 

9- Không hề phạm ngũ ngịch đại tội (anantarIikakamma). 

10- Không bao giờ bị bịnh cùi hay phong điền. 

11- Nếu tái sinh là súc sinh, không nhỏ hơn con chim cút, cũng không lớn 
hơn con vol. 

12- Không tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ đau khổ (nijj]hamatanhika) hay 
Atula Kalakañjaka (Atula ngạ quỷ) (Ngài chỉ có thể tái sinh vào loại ngạ quỷ sống 
nhờ phước). 

13- Không tái sinh vào địa ngục Aty. 

14- Không tái sinh vào địa ngục không gian (Lokantaraniraya). 

(Địa ngục không gian là địa ngục giáp với ba thế giới (cakkaua]a)2). Địa ngục này 
rộng 8.ooo_ dotuần. 

Tội nhân của địa ngục không gian gồm những chúng sanh phạm tội ác ghê 
gớm, như “phá chùa như vua Coranaga hay cướp phá tự viện như Tướng cướp 
Corabhaua ở Tarmnbammrdipa”; ngoài ra những chúng sinh có tà kiến nhứt là đoạn 
kiến, mệnh chung sẽ tái sinh ào địa ngục này®6). 

Chúng sinh trong địa ngục này có thân cao ba gauuta (= 12 km) và dùng 
móng tay dài để leo lên vòng đai sắt bao bọc thế giới, gọi là Luân vi sơn 
(cakkaualapabbara), bên dưới là vùng nước đen có công năng tiêu hủy mọi vật. 
Chúng sinh đeo trên thành vách của Luân vi sơn bị rơi xuống nước, chết rồi tái 
sinh trở lại trong địa ngục ấy, ngoài ra họ còn bị cái lạnh khủng khiếp hành hạ 
vì nơi đây không hề có ánh sáng mặt trời chiếu đến). 

Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật nói rằng: “Địa ngục không gian là địa ngục các 
Asurakaya”@)), 

15- Ngài không tái sinh về cõi Vô tưởng (asaññ). 

16- Ngài không sinh là ác ma (mara). 

17- Ngài không sinh vào cõi Vô sắc (dù có chứng thiền Vô sắc, nhưng Ngài chỉ 
nguyện tái sinh về cối Sắc g1ớ]). 

18- Ngài chỉ tái sinh vào thế giới (cakkavala) này, không tái sinh vào thế giới 
khác 0). 

VỊ Nhất định Bồtát Chánh giác phải thực hành ba hạnh (carliya): 


G) - SnA. 1. 50. 

@)- Sp.1, 120; SnA. 1, 443. 
@)- JA. vì, 247. 

(4)- AA.Ii, 532. 

@)~ NidA. 8; SnA.i, 59. 
(6)~ BuA. p, 26. 

Œ)- SnA. 1. 5O. 
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a- Thực hành để tế độ quyến thuộc (ñatatthacariya). 

b- Thực hành để tế độ thế gian (lokatthacariya). 

c- Thực hành để chứng quả vị Phật (buddhiatthacariya)®'. 

*Bảdu pháp xuất chúng (accharta dhamtmmna). 

VỊ Bồtát Chánh giác được thọ ký có được 7 pháp xuất chúng là: 

1-Pappatikutha citto. Có tâm diệt trừ ác xấu. 

VỊ Nhất định Bồtát Chánh giác luôn có tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lõi. Ví 
như người bị phỏng lửa, thấy lửa thì kinh sợ. 

2-Pasaranacrtto. Có tâm uui thích uiệc thiện. 

Tâm vị Bồtát luôn vui thích với việc lành, khi đã làm việc lành nào, tâm Ngài 
luôn vui thích, sốt sắng và không hề bỏ dỡ. 

3- Adhimuttakalakrriua. Dừng được tuổi thọ. 

Khi Ngài tái sinh về thiên giới hay Phạm thiên giới, Ngài quán xét thấy: 
“Như vầy sẽ ngưng trệ việc thực hành pháp Balamật để tế độ chúng sinh”, Ngài 
nguyện giảm tuổi thọ để tái sinh về nhân giới. 

Ước nguyện của Ngài sẽ thành tựu ngay khi ấy. 

4- VisesaJanaftam. Bậc khác thường hơn chúng sinh khi ở trong bụng mẹ. 

Chúng sinh khác nằm trong bụng mẹ, mặt quay vào lưng mẹ, trên đầu đội 
những vật thực do mẹ ăn vào. 

Bồtát kiếp chót ở trong bụng mẹ, Ngài ngồi tréo chân, mặt quay ra trước 
bụng mẹ, trong sạch không vướng chút bợn nhơ, mẹ Ngài nhìn thấy rõ Ngài trong 
bụng mình. 

5- Tikalañfñu. Btết rõ ba thời. 

Bồtát Chánh giác kiếp chót biết đủ 3 thời: Nhập thai bào, trú trong thai bào 
và ra khỏi thai bào. 

Bồtát Độc giác kiếp chót và Bồtát Thượng thủ thính văn kiếp chót biết hai 
thời: Nhập thai bào, trú trong thai bào. 8o vị Đại đệ tử chỉ biết một thời: Nhập 
thai bào. 

6- Pasutkalo. 

Mẹ Bồtát Chánh giác kiếp chót, khi sinh Ngài trong tư thế đứng. Bồtát xuôi 
hai tay và thoát ra ngoài như vị Pháp sư duõi chân bước xuống pháp tọa, người 
mẹ không hề bị đau đớn. 

7- MassunaJafiuo. Sinh làm người. 

Bồtát Chánh giác kiếp chót phải là người, không là chư thiên hay súc sinh. 

Nếu sinh là chư thiên Ngài chứng Vô thượng Chánh giác, nhân loại sẽ thối 
thoát kiếm cớ cho là “chỉ có trời mới tu thành Phật được”, còn nếu sinh làm súc 
sinh thì loài người cho thấp hèn hơn mình cũng không chịu tu theo,. 

Nên chư Bồtát kiếp chót phải là người để độ chư thiên, loài người luôn cả súc 
sinh. 

Hơn nữa khi làm người lúc viên tịch mới có XáLợi để lại cho chư thiên và 
nhân loại lễ bái cúng dường. 

Bảy pháp trên đây là pháp xuất chúng (lạ thường) của vị Nhất định Bồtát 
Chánh giác. 

Trong kiếp áp chót, hầu hết chư Nhất định Bồtát Chánh giác đều sinh về cõi 
Tusita (Đẩusuất) nơi có tuổi thọ là 576 triệu năm (tính theo nhân loại), riêng Bồ 
tát VipassI là ngoại lệt). 

Thường các vị Bồtát sống hết tuổi thọ nơi cối Tusita, đôi khi không sống hết 
tuổi thọ. Khi quán thấy hợp thời, Ngài sẽ tái sinh về nhân giới và chứng đạt Vô 
thượng Chánh giác trong kiếp ấy. 


@)~ DA. 1i. 427; DhpA. ii. 441; BuA. 116. 
(2)- DA. Hi. 427. 
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Theo Bản Sớ giải kinh Trường bộ, mẹ vị Bồtát Chánh giác kiếp chót, khi sinh 
Ngài ra, bà ở độ tuổi 5o — 606), 

*Các kiếp hội kiến 27 u† Chánh giác của Đức Phật Gotœmna. 

* Năm kiếp là ẩn sĩ. 

- Khi được thọ ký từ Đức Thế Tôn DIpankaka, tiền kiếp Ngài là ẩn sĩ 
Sumedha. 

- Khi được gặp Đức Phật Narada, Ngài là ẩn sĩ tóc bện Jatila. 

- Khi gặp Đức Phật Atthadassi, Ngài là ẩn sĩ Susima. 

- Khi gặp Đức Phật Siddhattha, Ngài là ấn sĩ Mangala. 

- Khi gặp Đức Phật Tissa, Ngài là ấn sĩ SuJata. 

*Chín kiếp là Tùkhưu trong Giáo pháp của Đức Phật. 

1- Ngài là vua Chuyển luân Vijitavi, xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp của Đức 
Phật Kondañña. 

2- Ngài là Bàlamôn Suruci, xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
Mangala. 

3- Ngài là Bàlamôn Uttara xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
Sumedha. 

4- Ngài là vua Chuyển luân) xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
SuJata. 

5- Ngài là vua VijitavI xuất gia Tykhưu trong giáo pháp của Đức Phật Phussa. 

6- Ngài là vua Sudassana xuất gia Tỳkhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
Vessabhu 

7- Ngài là vua Khema xuất gia Tykhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
Kakusandha. 

8- Ngài là Bàlamôn Pabbata xuất gia Tykhưu trong giáo pháp của Đức Phật 


Konagamana. 
9- Ngài là Bàlamôn Jotipala xuất gia Tykhưu trong giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa. 


* Năm kiếp là cư sĩ. 

- Ngài là Bàlamôn Atidela được gặp Đức Phật Revata. 

- Ngài là Bàlamôn AJita được gặp Đức Phật Sobhita. 

- Ngài là trưởng giả Jatila được gặp Đức Phật Padumuttara. 

- Ngài là thanh niên Bàlamôn Kassapa được gặp Đức Phật PIyadassl. 

- Ngài là vua Arindana được gặp Đức Phật SIkhi. 

* Hai kiếp là rắn chúa. 

- Là rắn chúa Atula, gặp được Đức Phật Sumana. 

- Là rắn chúa gặp được Đức Phật Vipassl. 

*Ba kiếp khác. 

- Vào thời Đức Phật Dhammadassl còn tại tiền, Ngài là vua trời Sakka. 
- Vào thời Đức Phật AnomadassI còn tại tiền, Ngài là nguyên soái dạ xoa. 
- Vào thời Đức Phật Paduma còn tại tiền, Ngài là sư tử vương. 


B-Tóm lược lịch sử 27 u‡ Phật quá khứ. 

Trong suốt chiều dài thời gian 4 atăng kỳ và 1oO ngàn kiếp trái đất chỉ có 2o 
vị Chánh giác xuất hiện trên thế gian, 27 vị Chánh giác quá khứ, một vị hiện tại (là 
Đức Phật Gotama) và một vị tương lai (là Đức Phật Metteyya), đồng thời chỉ có 12 
kiếp trái đất có Đức Phật Chánh giác xuất hiện, đó là. 


@)- DA. ii. 439. 
@)- Không thấy Chánh tạng cũng như Bản Sớ giải lịch sử chư Phật nêu tên vị vua Chuyển Luân này — Ns. 
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1- Kiếp trái đất (cách đây 4 atăng kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất) có 4 vị Chánh 
giác xuất hiện, gọi là saramandakappa, đó là: Đức Phật Tanhankara, Đức Phật 
Medhankara, Đức Phật Saranankara và Đức Phật Dipankara. 

2- Kiếp trái đất (cách đây 3 atăng kỳ và 10O ngàn kiếp trái đất) có một vị 
Chánh giác xuất hiện, gọi là sarakappa, đó là Đức Phật Kondañña. 

3- Kiếp trái đất (cách đây 3 atăng kỳ và 10O ngàn kiếp trái đất) có 4 vị Chánh 
giác xuất hiện, gọi là saramandakappa, đó là: Đức Phật Mangala, Đức Phật 
Sumana, Đức Phật Revata và Đức Phật Sobhita. 

4- Kiếp trái đất (cách đây 1 atăng kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất) có 3 vị Chánh 
giác xuất hiện, gọi là varakappa, đó là: Đức Phật Anomadassl, Đức Phật Paduma 
và Đức Phật Narada. 

5- Kiếp trái đất (cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất) có một vị Chánh giác xuất 
hiện, gọi là sarakappa, đó là Đức Chánh giác Padumuttara (Liên Hoa). 

6- Kiếp trái đất (cách đây 3o ngàn kiếp trái đất) có hai vị Chánh giác xuất 
hiện, gọi là mandakappa, đó là Đức Phật Sumedha và Đức Phật Sujata. 

7- Kiếp trái đất (cách đây 18oo kiếp trái đất), có ba vị Chánh giác xuất hiện, 
gọi là varakappa, đó là: Đức Phật Piyadassi, Đức Phật Atthadassi và Đức Phật 
Dhammadassl. 

8- Kiếp trái đất (cách đây o4 kiếp trái đất), có một vị Chánh giác xuất hiện, 
gọi là sarakappa, đó là Đức Phật Siddhattha. 

9o- Kiếp trái đất (cách đây o2 kiếp trái đất), có hai vị Chánh giác xuất hiện, 
gọi là mandakappa, đó là: Đức Phật TIssa và Đức Phật Phussa. 

10- Kiếp trái đất (cách đây o1 kiếp trái đất), có một vị Chánh giác, gọi là 
sarakappa, đó là Đức Phật VipassI. 

11- Kiếp trái đất (cách đây 31 kiếp trái đất), có 2 vị Chánh giác xuất hiện goi là 
mandakappa, đó là Đức Phật Sikhi và Đức Phật Vessabhu. 

12- Kiếp trái đất hiện tại, có 5 vị Chánh giác xuất hiện, gọi là Bhaddakappa, 
ba vị Chánh giác đã hiện khởi là: Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana 
và Đức Phật Kassapa. 

Hiện tại là Đức Phật Gotama, tương lai là Đức Phật Metteyya (DILặc). 

*Ba 0uị Phật. 

- Đức Phật Tanhankara có tuổi thọ là 1oo ngàn năm, Ngài thực hành 3o pháp 
balamật suốt thời gian là 16 atắng kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành 
khổ hạnh 7 ngày, chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội cây bông sứ. 

- Đức Phật Medhankara có tuổi thọ là oo ngàn năm, Ngài thực hành 3o pháp 
balamật suốt thời gian là 8 atăng kỳ và 1oO ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành khổ 
hạnh 15 ngày, chứng đắc Vô thượng Chánh giác nơi cội cây Vông đồng. 

- Đức Phật Saranankara, Ngài thực hành 3o pháp balamật suốt thời gian là 8 
atăng kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất. Ngài thực hành khổ hạnh 3o ngày, chứng đắc 
Vô thượng Chánh giác nơi cội cây Cẩm lai. Tuổi thọ khi Ngài ở thế gia là 7.OOO 
năm, tuổi thật là bao nhiêu thì không rõ, vì không thấy trong Kinh nói đến. 

Tiền thân Đức Phật Gotama tuy được hội kiến với ba vi Chánh giác là 
Tanhankara, Medhankara và Saranankara nhưng chưa được thọ ký®0), 


1- Đức Phật Dipartkara (Nhiên Đăng). 
Bồtát DIpankara sinh ra tại kinh thành RammavatIl, cha của Ngài là vua 
Sudeva, mẹ Ngài là bà Hoàng Sumedha. 
Bồtát DIpankara đã thực hành 3o pháp Balamật suốt 16 atăngkỳ và 100 ngàn 
kiếp trái đất. 


@)~ Đại trưởng lão Bửu Chơn (d). Chánh giác tông. Các vị Phật thời quá khứ. 
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Bồtát DIpankara sống đời tại gia là 1O.ooo năm, Ngài có ba cung điện là: 
Hamsapasada (cung điện Thiên nga, vì có hình dánig như con thiên nga), 
Koñcapasada (cung điện Hồng hạc) và Mayurapasada (cung điện Khổng tước), 
mỗi cung điện có 10O ngàn cung nữ xinh đẹp. 

Vợ Ngài là công nương Paduma (vì miệng của nàng có hình như cánh hoa 
sen), khi nàng Paduma vừa sinh ra hoàng nam là Ủsabhakkhandha cũng là ngày 
Bồtát Dipankara thấy điềm tướng thứ tư là “vị Samôn”. 

Trước đó Bồtát Dipankara nhìn thấy ba hiện tượng: Già, bịnh, chết ®; ba 
hiện tượng này ám ảnh tâm trí này trong thời gian dài, nhìn thấy “vị Samôn”, 
Bồtát như người tìm ra phương thuốc quý dẫn đến sự ra khỏi: Già, bịnh, chết; nên 
Ngài quyết định xuất gia tìm pháp giải thoát. 

Bồtát Dipankara ra đi xuất gia bằng voi, có 1o triệu tùy tùng của Ngài cũng 
theo Ngài xuất gia, khi Bồtát DIpankara cắt tóc ném lên hư không, vua trời Sakka 
mang mâm ngọc hứng lấy tóc ấy, mang về tôn trí vào tháp Makuta (Makutacetiya) 
trên đỉnh núi Sineru (Tudi)©). 

Bồtát Dipankara thực hành khổ hạnh 1o tháng rồi thọ thực trở lại, hội chúng 
Samôn tùy tùng lìa bỏ Ngài đi đến trú nơi Tự viện Sunanda (Sunandarama). 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (ngày 15-4 âÌ, tính theo lịch VN), Ngài đi 
vào thị trấn để khất thực, cũng vào khi ấy, thị trấn có tổ chức tạ lễ vị thần hộ trì họ 
bằng loại cơm sữa thượng vị. 

Bồtát nhận được bát cơm sữa, Ngài đi vào rừng Sala thọ dụng cơm sữa, vào 
buổi chiều, Ngài đi đến cây Pipphali. Trên đường đi, du sĩ Sunanda dâng cho Ngài 
tám bó cỏ, những bó cỏ ấy trở thành Bảo tọa chiến thắng của Ngài và Ngài chứng 
Vô thượng Chánh giác khi mặt trời vừa ló dạng. 

*Ba Thắng hội (abhisamaua)®)của Đức Phật Dipankara. 

Thắng hội I. 

Sau 7 tuần lễ an hưởng hương vị giải thoát, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu 
Giảng pháp của vị Đại phạm thiên 

Đức Phật DIpankara theo đường hư không đến Sunandarama (Tự viện 
Sunanda) để tế độ 1o triệu vị Samôn tùy tùng của Ngài trước đây. 

Ngài thuyết lên Pháp thoại đầu tiên, khiến cho bánh xe pháp chạy đi, dứt 
Pháp thoại có 1oO kofl (102x 107= 109= 1 tỷ) (1 koti = 10 triệu) chúng sinh (người 
và chư thiên) chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Đây là Tháng hội (abhisamaya) I của Ngài. 

Thắng hội II. 

Khi thấy trí của Ngài Usabhakkhana (con trai Ngài) trưởng thành, Đức Thế 
Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với cơ tính hội chúng, có đến oo koti (ooo 
triệu) chư thiên và người chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Đây là Tháng hội thứ II của Ngài. 

Thắng hội III. 

Trước khi lên cung trời Tavatimsa (Ba mươi ba), Đức Thế Tôn Dipankara thể 
hện Song thông lực nơi cây SirIsa tại cổng thành Amaravati để nhiếp phục chúng 
ngoại giáo, rồi Ngài lên cung trời Tavatimsa, thuyết lên tạng Thắng pháp để tế độ 
vị thiên tử kiếp trước là bà Hoàng Sumedha. 

Có đến oo ngàn kotl (ooo triệu) chư thiên chứng Thánh quả Alahán. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. 


®- Bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, mỗi hiện tượng cách nhau một thời gian, tùy theo tuổi 
thọ của vị Chánh giác. Như Bồtát Vipassi mỗi hiện tượng cách nhau vài ngàn năm; cònBồtát Gotama mỗi 
hiện tượng cách nhau bốn tháng. 

)- BuA. 68. 

G)~- Gọi là Thắng hội (abhisamaya), nghĩa là: “Thời pháp thoại của Đức Thế Tôn mang đến đạo quả cho 
chúng sinh nhiều nhất”. Trong đời một vị Chánh giác có ba lần như thế mà thôi. 
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Có Kinh văn sau: 

8- Pathamabhisamaye buddho; kotisatamabodhay!. 

DutiyabhIsamaye natho; navutikotimabodhayl. 

“Thắng hội đầu tiên; Đức Phật tế độ 1oo mười triệu chúng sinh giác ngộ . 

Thắng hội thứ hai của Ngài; có oo mười triệu chúng sinh giác ngộ”. 

9- Yada ca devabhavanamhi; buddho dhammamadesay!. 

NavutikotIsahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Và nơi cung trời; Đức Phật giảng pháp. 

Có oo ngàn 1o triệu uị; đó là Thắng hội lần thứ ba”0). 

*Ba Tăng hột (haụ Tăng đoàn) của Đức Phật Dipankara). 

Tăng hột I. 

Khi Đức Thế Tôn DIpankara trú ngụ nơi Tự viện Sunanda (Sunandarama), có 
100 ngàn koti (1.ooo tỷ) Thánh Tăng từ các nơi về tụ hội để hành lễ Uposadha. 
Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Có một hòn núi xinh đẹp tên là Narada, nơi ấy có Dạxoa chúa Narada trú 
ngụ, mỗi năm, cư dân trong vùng phải hiến dâng một người để làm tế lễ cho 
dạxoa. Đức Thế Tôn DIpankara tự mình đến núi Narada. tế độ Dạxoa chúa 
Narada cùng với 10 ngàn dạxoa khác chứng Thánh quá Dụlưu. 

Truyền thuyết nói rằng: “Ngày hôm ấy cư dân chung quanh vùng mỗi làng 
mang theo một người cùng các tế phẩm khác đến để tế lễ cho Dạxoa chúa 
Narada”. 

Pháp thoại của Đức Thế Tôn mang lại Thánh quả cho đại chúng. Có 100 ngàn 
vị nam tử xin được xuất gia, Đức Thế Tôn DIpankara cho xuất gia theo cách: “Etha 
bhikkhave... Hãy đến đây này các Tykhưu ...”. Bảy ngày sau, tất cả đều chứng 
Thánh quả Alahán. 

Vào đêm trăng tròn tháng Magha (tháng giêng âi, theo lịch VN), các vị Thánh 
Alahán các nơi cùng nhau đi đến Đức Thế Tôn để hành lễ Uposatha (Bốtát). Giữa 
hội chúng Tăng có đến 1oo koti (một tỷ) vị Tỳkhưu, Ngài thuyết lên Lời Giáo giới 
giải thoát (Ovadapatimokkha). 

Đây là Tăng hội II của Đức Thế Tôn DIpankara. 

Tăng hột TII. 

Vào lần khác, khi Đức Thế Tôn DIpankara an cư mùa mưa ở núi Sudassana. 
Vào ngày Pauarana, theo thông lệ cư dân thường tổ chức tế lễ trên đỉnh núi 
Sudassana. Cư dân trong vùng mang tế phẩm đến đỉnh núi, nhìn thấy Đức Thế 
Tôn Dipankara, đại chúng hoan hỷ mang lễ vật đến cúng dường, Đức Thế Tôn với 
pháp thoại tế độ chúng sinh chứng đắc Thánh quả nhiều vô số. Có ooo ngàn triệu 
vị chứng đắc Thánh quả Alahán, xin được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn DIpankara, Đức Thế Tôn cho xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave...”. 

Đây là Tăng hội III của Đức Thế Tôn. Có Kinh văn sau. 

10- Sannipata tayo asum; dipankarassa satthuno. 

Kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“VỊ ấu có ba lăn tụ hội; Bậc Đạo sư Dipankara. 

Có 100 ngàn 10 triệu 1; là lần tụ hột đầu tiên”. 


@)- Bu. ii. 8-o. DIpañkarabuddhavamsa. 

2)- Xem Dức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2), Ở đây xin nhắc lại: 
Được gọi là Tăng hội (hay Tăng đoàn) phải hội đủ bốn điều: 

- Các vị Tỳkhưu không mời mà tự đi đến. 

- Các vị Tỳkhưu ấy phải xuất gia theo cách : “Ehi bhikkhu hay Etha bhikkhave”. 
- Các vị ấy là Alahán từ Lục thông trở lên. 

- Phải là đêm trăng tròn (đêm 15 âÌ), 
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11- Puna naradakutamhi; pavivekagate Jine. 

Khimasava vitamala; samimsu satakotiyo. 

“Lần khác, nơi núi Nãrada; Bậc Chiến Thẳng sống độc cư. 

Trong sạch, không còn ô nhiễm; có 10O mười triệu UỶ. 

12- Yamhi kale mahaviro; sudassanasilluccaye. 

Navakotisahassehi; pavaresi mahamunI. 

“Đống Đạt Hùng uào thời điểm khác; ngự trú ở núi Sudassana. 

Có go ngàn 1o triệu uị; Bậc Đại ẩn sĩ hành lễ Tự tứ ”(sđd. 10-12). 

Rồi Đức Thế Tôn cùng 4oo ngàn vị Tykhưu tùy tùng du hành đến thành 
Rammavati và Đức Thế Tôn thọ ký cho Bồtát Sumedha thành vị Chánh giác tương 
lai. 

Pháp thoại của Đức Thế Tôn DIpankara thường mang đến Thánh quả Alahán 
cho từ 1O ngàn đến 2o ngàn nhân loại; môt hay hai người lãnh hội Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn DIpankara là điều không hề có. 

Đức Thế Tôn DIpankara có tùy tùng là 4oo ngàn vị Tỳkhưu là bậc Thánh 
Alahán Lục thông trở lên. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Dtupankara. 

- Hai vị Thượng thủ thỉnh văn của Đức Thế Tôn DIpankara là Trưởng lão 
Sumangala và Trưởng lão TIssa. Thị giả là Trưởng lão Sagata. 

Hai nữ thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn Dipankara là Trưởng lão ni 
Nanda và Trưởng lão ni Sunanda. 

- Hai nam cận sự tối thắng trong hàng nam cận sự của Đức Phật DIpankara là 
Ngài Tapussa và Ngài Bhallika. 

- Hai nữ cận sự tối thắng trong hàng nữ cận sự là bà Sirima và bà Sona. 

Đức Thế Tôn DIpankara cao 8o hắc tay, hào quang luôn tỏa ra từ thân như 
cây đuốc chiếu sáng, hay như cây Sala chúa trổ đầy hoa.. 

Đức Thế Tôn có thọ mạng là 1oo ngàn tuổi, Ngài viên tịch nơi tự viện Nanda. 
Bảo tháp thờ Xálợi của Đức Phật DIpankara cao 36 dotuần, ngay chính nơi Tự 
viện Nanda. Có Kinh văn sau: 

31- DIpankaro Jino sattha; nandaramamhi nibbuto. 

Tatthevassa JInathupo; chattimsubbedhayoJanotl. 

“Đống Chiến thắng Dipankara, bậc Đạo sư; Ngài tịch diệt (nibbuto) nơi tự 
uiện Nanda. 

Bảo tháp của Đấng chiến thắng dành cho Ngài, cao 36 dotuần”t'). 

Ngoài ra, một ngôi Bảo tháp được kiến tạo nơi cây Đại giác Pipphali để tôn 
thờ 8 món tư cụ Samôn của Đức Phật là: Tam y, bát, dao cạo tóc, bình lọc nước, 
dây thắt lưng và ống đựng kim. 

Giáo pháp của Đức Thế Tôn DIpankara tồn tại 1OO ngàn năm sau khi Ngài 
viên tịch), 

Phụ lục. 

*Trưởng lão Dhanunuruct. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Dipankara, tiền thân của Ngài là một thanh niên có tên là 
Megha, khi nghe Đức Thế Tôn Dipaikara ghi nhận: “Ẩn sĩ Sumedha sẽ là vị 
Chánh giác trong tương lai”, thanh niên Megha hoan hỷ với ẩn sĩ Sumedha nên 
xuất gia làm ẩn sĩ theo Bồtát Sumedha. 

Do giao hảo với bạn xấu, Megha hoàn tục rồi phạm tội giết mẹ, nên phải tái 
sinh vào địa ngục. 


@)~ Bu.1i. 31. DIpañkaravamso. 
(2)~ Bu. ii. 2o7 ; BuA. 104 ; JA. ¡. 2. Xem thêm Mtu. i. 193. Mhv. i. 5; Dpv. iii. 31; DhpA. ¡. 6o mà chỉ tiết có 
nhiều khác biệt với các chỉ tiết nêu trên. 
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Vào thời Đức Phật Gotama, Ngài tái sinh làm con cá lớn ở biển. Một chiếc 
thương thuyền bị bảo lớn sắp chìm vào lòng biển, các thuyền viên trên tàu trên 
tàu lớn tiếng cầu nguyện Đức Phật Gotama, con cá chợt nhớ lại lời tiên tri của 
Đức Phật Dipankara, nên mệnh chung tái sinh về kinh thành Savatth1. 

Khi lớn lên được nghe pháp từ Đức Phật Gotama nơi Đại tự Jetavana 
(KỳViên), Ngài xuất gia trong Tăng đoàn, nỗ lực hành pháp chứng đắc Thánh quả 
Alahán0!), 

Dứt lịch sử Đức Phật Dipankara. 


2 - Đức Phật Kortdaffa. 

Sau khi Giáo pháp của Đức Phật Dipankara tiêu hoại, trải qua 1 atăng kỳ kiếp 
không có vị Chánh giác nào hiện khởi trên thế gian, gọi là kiếp trống 
(suññakappa). Kế đến trái đất được hình thành, trong kiếp trái đất này có một vị 
Chánh giác xuất hiện (gọi là sarakappa), là Đức Phật Kondañña. 

Thời gian thực hành Pháp độ của Ngài là 16 atăngkỳ và 1oO ngàn kiếp trái 
đất. Vào kiếp áp chót, Ngài tái sinh về cõi Tusita (Đẩusuất), theo lời thỉnh cầu của 
chư Thiên và Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, sau khi quán xét năm điều (như 
Bồtát Santusita)2). Ngài tái sinh vào thai bào của bà Hoàng Sujata của vua 
Sunanda, nơi kinh thành Rammavati. 

Sau 10 tháng Ngài ra khỏi thai bào, vì thuộc dòng tộc Kondañña, nên Ngài 
được đặt tên là Kondañña. 

Bồtát Kondañña sống tại gia là 1O ngàn năm, Ngài có ba cung điện: Suci, 
Suruei và Subha (theo Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật: Ba tòa cung điện đó có tên là 
Rama, Surama và Subha), mỗi cung điện có 1OO ngàn cung nữ giỏi ca múa, đàn 
hát để phục vụ Bồtát, vợ của Bồtát là công nương RucidevI. 

Khi nhìn thấy đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, Bồtát 
Kondañña quyết định xuất gia, cũng vào ngày hôm ấy, nàng RucidevI sinh hạ một 
người con trai là Thái tử Vijitasena. 

Bồtát ra đi xuất gia trên chiếc xe do 4 conngựa thuần chủng kéo đi. Đại 
chúng theo Ngài đi xuất gia có đến 10O triệu vị. 

Ngài khổ hạnh 1o tháng, rồi thọ thực trở lại; hội chúng la bỏ Ngài đi đến khu 
rừng Deva (rừng Thiên thần) trú ngụ. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (15-4 âl, theo lịch VN), Bồtát đến làng 
Sunanda, Ngài nhận bát cơm sữa của nàng Yasodhara, con gái của một trưởng giả 
trong làng cúng dường. 

Sau khi thọ dụng cơm sữa, vào buổi chiều Bồtát đi đến cội Sala chúa đang trổ 
hoa xinh đẹp, người ta nói rằng: “Cây Sala chúa này chỉ mọc lên khi có vị vua 
Chuyển Luân hay Đức Chánh giác xuất hiện trên thế gian mà thôi và cây này chỉ 
xuất hiện duy nhất một lần”. 

Bồtát Kondañña nhận 8 bó cỏ của du sĩ lỏa thể Sunandaka cúng dường. 

Sau khi đi vòng quanh cội cây Sala chúa ba vòng, Bồtát tìm nơi thích hợp, 
trải 8 bó cỏ, tám bó cỏ trở thành Bảo tọa chiến thắng của Ngài. 

Bồtát Kondañña chiến thắng toàn bộ quân ma, chứng Vô thượng Chánh giác 
khi mặt trời vừa ló dạng. 

Đức Phật Kondañña là Bậc Đạo sư có vinh quang, danh tiếng không thể đo 
lường được, như Kinh văn ghi nhận: 

1-DIpankarassa aparena; kondañño nama nayako. 

AnantateJo amItayaso; appameyyo durasado. 

“Sau Đức Phật D1pankaraq; Bậc Lãnh Đạo tên Kondafrfa. 


&)~ Ap.1, 429. 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
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VỊ có uĩnh quang uô tận, danh tiếng uô cùng; 

Không thể đo lường, khó có thể đạt đến”t). 

Ngài Buddhadatta, tác giả Bản Sớ giải Phật sử có giải thích: 

“Bậc Lãnh Đạo”. Là vị dẫn đường, vị chỉ dạy chúng sinh thực hành thoát 
khỏi mọi ô nhiễm (äsava). 

“Không thể đo lường được”. Nghĩa là: “Không thể nói cho hết được”. Ơ 
đây chỉ cho những ân đức đặc biệt như Giới, định, tuệ ... của vị Chánh giác. 

Có ví dụ như sau: Một vị Chánh giác tán thán vị Chánh Giác khác suốt kiếp 
trái đất. Kiếp trái đất có thể đi qua, nhưng lời tán thán của vị Chánh giác đối với vị 
Chánh giác khác không hề dừng lại. 

2- Dharanupamo khamanena; silena sagarupamo. 

Samadhina merupamo; ñanena gaganupamo. 

“Kham nhẫn của Ngài uí như trái đất; giới hạnh uí như biển lớn, 

Thiên định uí như núi Meru; trí tuệ uí như không gian” (sảd, 2). 

Giỏi thích. 

Khamanena ti khantiyä: Kham nhẫn là kiên trì. 

Khm nthấm 0í như đất. 

Là sự kiên trì của Đức Chánh giác giống như trái đất, nghĩa là Ngài không 
thích thú khi được tán thán, cũng không khó chịu khi bị xuyên tạc, vu khống. Ví 
như trái đất luôn luôn thản nhiên trước các vật thơm hay các vật hôi thối đổ lên 
mặt đất. 

Giới hạnth uí như biển lớn. 

Nghĩa là Ngài luôn giữ thân, ngữ, ý trong sạch, các ác bất thiện pháp không 
thể có cơ hội sinh lên, giống như nước biển lớn không thể vượt qua bờ. 

Lại nữa, người ta không thể đo lường được biển sâu rộng như thế này, như 
thế này, không thể biêt rõ tất cả những gì chứa trong lòng biển. 

Cũng vậy, ân đức giới của Đức Chánh giác sâu rộng vô biên, ẩn chứa trong ân 
đức giới ấy vô số điều kỳ diệu mà không một ai có thể biết rõ tận tường, thấu đáo 
trọn vẹn được (ngoại trừ Đức Chánh giác). 

Thiên định uí như ruúi Merut2), 

Núi Meru là núi chúa của thế giới (cakkavala), rất rắn chắc, là núi ngọc quý 
nhất, cao nhất trong tất cả những ngọn núi. 

Thiền định như núi Meru nghĩa là: “Đức Chánh giác đạt đến tột đỉnh của 
thiền định”. Chánh định của Đức Thế Tôn vững chắc, không có một sức mạnh nào 
có thể phá vỡ được. 

Trí tuệ uí như không gian. 

Không gian rộng lớn vô tận, không thể tìm hiểu thấu đáo. Cũng vậy, Vô biên 
trí của Đức Chánh giác không thể bàn cho hết được. 

*Bqa Thắng hội của Đức Phật Kondañña. 

Thắng hội I. 

Sau 7 tuần lễ hưởng vị giải thoát nơi cội cây Sala chúa, theo lời thỉnh cầu 
giảng pháp Bất tử của vị Đại phạm thiên. 

Đức Thế Tôn Kondañña theo đường hư không đến rừng Devavana để tế độ 
100 triệu vị Samôn tùy tùng của Ngài trước đây. Ngài thuyết lên Pháp thoại đầu 
tiên, tế độ nhân loại và chư thiên đắc Thánh quả là 1ooO ngàn 10 triệu (105x 107= 1 
.OOO tỷ) vị, trong đó có 1oo triệu vị Tykhưu chứng Thánh quả Alahán. Đây là 
Thắng hội I của Ngài. 


@~ Bu. ii. 1.Kondaññabuddhavamsa. 
)- Tên gọi khác của núi chúa Sineru (Tudi). 
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Trong lần thuyết pháp này, Đức Thế Tôn thuyết tất cả những chi phần dẫn 
đến giác ngộ như: Năm Quyền, năm Lực, bảy Giác chi. Tám chi đạo và bốn sự 
thật, nên chư thiên và nhân loại thành đạo vô số. 

Có kinh văn sau đây: 

3- IndriyabalaboJ]hanga-maggasaccappakasanam. 

Pakasesl sada buddho; hitaya sabbapanInam. 

“Quuền, lực, giác chỉ, đạo, sự thật được giảng dạu. 

Đức Phật kiên trì thuuết giảng; uì lợi ích của tất cả chúng sinh”. 

4- Dhammacakkam pavattente; kondaññe lokanayake. 

Kotasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Ngài cho xe pháp chạu; Bậc Lãnh đạo thế gian Kondaffa, 

Có 10o ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội đầu tiên”). 

Thắng hội II. 

Sau đó Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Hạnh phúc (Mangalasutta) do một 
thiên nhân hỏi, có đến oo ngàn 1o triệu (ooo tỷ) chúng sinh chứng đắc Thánh quả 
Alahán, các Thánh quả thấp hơn thì không kể. 

Đây là Tháng hội II của Ngài. Có Kinh văn. 

5- Tato parampi desente; naramarunam samagame. 

NavutikotIsahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Về squ, trong lñn thuuết giảng khác; người uà chư thiên hột lại. 

Có oo ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội thứ hat (sđd.ã). 

Thắng hội III. 

Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực để nhiếp phục ngoại giáo, rồi Ngài 
thuyết lên pháp thoại, có đến 8oo tỷ chúng sinh chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Tháng hội III của Ngài. Có Kinh văn. 

6- Titthiye abhimaddanto; yada dhammamadesay!. 

Asitikotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Khi nhiếp phục các ngoại đạo, Ngài thuuết lên Pháp thoại. 

Có 8o ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội thứ ba” (sđd.6). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Kondaffa . 

Tăng hột I. 

Lần an cư mùa mưa đầu tiên của Đức Thế Tôn Kondañña ở tự viện Canda, 
gần thành phố Candavati®). 

Khi ấy có thanh niên Bàlamôn tên Bhadda (còn gọi là Candamanava) con của 
Bàlamôn trưởng giả Sucindhara, một thanh niên Bàlamôn khác có tên là 
Subhadda, con của Bàlamôn trưởng giả Yasodhara, hai người là bạn thân với 
nhau. 

Cả hai thanh niên cùng 10 ngàn thanh niên Bàlamôn khác được nghe pháp từ 
Đức Thế Tôn Kondañña, tất cả đều chứng Thánh quả Alahán, xin xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn Kondañña duõi bàn tay phải ra nói rằng: “Etha bhikkhave ...” 
và tất cả đều được xuất gia. 

Vào ngày trăng tròn tháng đJettha ( tháng 6 — 7dl, theo lịch VN là ngày 15-6 
âI]) Trưởng lão Subhadda cùng với 1 tỷ vị Tỳkhưu tự hội lại để hành lễ Bốtát, Đức 
Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát đến hội chúng Tăng ấy. 

Đây là Tăng hội thứ I của Đức Thế Tôn Kondañña. 

Tăng hột II. 

Khi Ngài ViJitasena (con tralcủa Đức Phât) chứng đắc Thánh quả Alahán. 
Vào đêm trăng tròn, Đức Thế Tôn Kondañña tụng lời Giáo giới giải thoát 


@)- Bu.iii. 3-4. Kondaññabuddhavamsa. 
@)~ BuA. 110. 
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(Ovadapatimokkha) trước 1.ooo triệu vị Tỳkhưu có Ngài Vijitasena dẫn đầu tự hội 
lại. Đây là Tăng hội II của Ngài. 

Tăng hột IHI. 

Khi Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu du hành đến kinh thành của vua 
Udena. Nghe tin Đức Thế Tôn Kondañña ngự đến kinh thành, vua Udena cùng đại 
chúng tùy tùng là ooo triệu vị, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Sau thời pháp thoại tất cả đều chứng Thánh quả Alahán. 

Đây là Tăng hội III của Ngài.Có Kinh văn sau. 

8-KotIsatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

Dutiyo kotisahassanam, tatiyo navutikotinam. 

“1OO ngàn 1O triệu UỊ; là lần tụ hột đầu tiên. 

Lần hai có một trăm 1O triệu Uị; 9O Tnười triệu 0ị là tần ba” 

XTiên thân của Đức Phật Gotama. 

Bấy giờ tiền thân của Đức Phật Gotama là vua Chuyển luân VijitavI có kinh 
thành là Candavati, vua Chuyển luân ViJitavI trị nước bằng pháp. 

Đức vua ViJitavi nghe Đức Thế Tôn Kondañña cùng đại chúng Tỳkhưu ngự 
đến kinh thành Candavati, nên cho trang hoàng kinh thành thật xinh đẹp để đón 
tiếp Đức Phật, cho sữa soạn nơi trú ngụ của Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu, 
vua Chuyển Luân Vijitavi đã cúng dường vô song thí đến Đức Thế Tôn Kondañña 
cùng đại chúng Tykhưu. 

Đức Phật Kondañña tiên tri rằng: “Kể từ kiếp trái đất này trở đi, sau 3 atăng 
kỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất, vua Chuyển luân VijitavI trở thành bậc Chánh giác 
tương lai có tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha” (như lời tiên tri của Đức Phật 
DIpankara). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn Kondañña thuyết lên Pháp thoại thích hợp với cơ 
tánh của đại chúng, mang Thánh quả đến cho vô số nhân thiên. 

Nghe xong pháp thoại, vua VijitavIi cúng dường vương quốc đến Đức Thê Tôn 
và Tăng chúng, Ngài xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kondañña. 

Sau khi học thông suốt pháp luật Trưởng lão Vijitavi thực hành thiền định, 
chứng đắc bát thiền cùng 5 thắng trí. 

Mệnh chung Ngài tái sinh về Phạm thiên giới. 

* Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uê Đức Phật Kondafua. 

Đức Thế Tôn Kondañña cao 88 hắc tay . 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Thế Tôn Kondañña là: Trưởng lão 
Bhadda và Trưởng lão Subhadda. Thị giả là Trưởng lão Anuruddha. 

- Hai vị nữ Thượng thủ thính văn của Đức Thế Tôn Kondañña là Trưởng lão 
ni Tissa và Trưởng lão ni Upatissa. 

- Hai nam cận sự tối thắng của Đức Thế Tôn Kondañña là Ngài Sona và Ngài 
Upasona. 

- Hai nữ cận sự tối thắng của Đức Thế Tôn Kondañña là bà Nanda và bà 
Sirima. 

Đức Thế Tôn Kondañña viên tịch ở tuổi thọ 100 ngàn năm, ngôi Bảo tháp thờ 
Xálợi của Đức Phật Kondañña cao 7 dotuần được kiến tạo nơi Tự viện Canda. 

Giáo pháp của Ngài được tồn tại 1OO ngàn năm. 

Phụ lục. 

XTInưởng lão Abbhœfjanadauakda. 

Là vị Thánh Alahán trong Giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Kondañña, tiền thân của Ngài có dâng dầu mè lên Đức 
Phật Kondañña. 


@- Bu.iii. 8. Kondaññabuddhavamsa. 
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Do phước báu này, 15 đại kiếp sau tiền thân của Ngài tái sinh là vua Chuyển 
luân có vương hiệu là Cirappa®). 

*Trưởng lão rmr Sankqarnantatta. 

Là vị Nữ Thánh Alahán trong Giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Kondañña, tiền thân của bà là một nữ nhân, khi thấy Đức 
Phật trên đường đi khất thực, nữ nhân ra khỏi nhà đi đến đảnh lễ dưới chân của 
Đức Phật, Đức Phật dùng chân chạm vào đầu bà®). 

Dút lịch sử Đức Phật Kondañña. 


Sau Đức Phật Kondañña, trải qua 1 atăng kỳ kiếp không có vị Chánh giác nào 
xuất hiện. Tiếp đến có kiếp trái đất, có 4 vị Chánh giác xuất hiện (gọi là 
saramandakappa), đó là Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata 
và Đức Phật Sobhita. 

3- Đức Phật Mangala. 

Sau khi thực hành 3o pháp Balamật suốt thời gian dài 16 atăngkỳ và 1OO 
ngàn kiếp trái đất, kiếp áp chót Ngài sinh về cối Tusita (Đẩusuất). 

Bấy giờ trong thế gian có sự náo động (kolahala) về Đức Chánh giác sẽ hiện 
khởi sau 1.ooo năm nữa®), khi ấy vị thiên tử Bồtát thấy được 5 hiện tượng báo tử: 
Vòng hoa trang điểm bị héo, thiên y trở nên cũ kỹ, vật trang điểm trở nên mờ 
nhạt, mồ hôi từ nách chảy ra, tâm Ngài không còn vui thích nơi thiên giới. 

Chư thiên và Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới thỉnh thiên tử Bồtát giáng 
sinh về nhân giới để trở thành vị Chánh giác. 

Sau khi xem xét kỹ 5 điều, Ngài giáng sinh về nhân giới, mẹ của Ngài là bà 
Hoàng Uttara, cha Ngài là vua Uttara cai trị kinh thành Uttara. 

Khi Đấng Đại sĩ nhập thai bào, thân bà Hoàng Uttara tự nhiên phát sáng, ánh 
sáng tỏa rộng đến 8o hắc tay (# 4o m) vượt trội hơn cả ánh sáng mặt trời đang 
chói rạng hay áng sáng mặt trăng trong bầu trời trong vắt không có áng mây, tồn 
tại cả ngày lẫn đêm. 

Do nhân này, khi Ngài sinh ra, vào ngày lễ đặt tên Ngài được đặt tên là 
Mangala (Hạnh Phúc). 

Bồtát Mangala sống tại gia 9 ngàn năm, Ngài có ba tòa cung điện là: Yasava, 
Sucima và Sirima), mỗi cung điện có 10 ngàn cung nữ xinh đẹp, giỏi múa hát đàn 
ca phục vụ, vợ Bồtát là công nươngYasavat. 

Khi Bồtát Mangala nhìn thấy đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị 
Samôn, Ngài ha bỏ cung điện cưởi ngựa Pandara ra đi xuất gia, có 3O triệu người 
xuất gia theo Ngài, vào ngày hôm ấy nàng Yasavati cũng vừa hạ sinh Thái tử 
Silava. 

Bồtát Mangala thực hành khổ hạnh 8 tháng, rồi Ngài thọ thực trở lại, hội 
chúng Samôn tùy tùng lìa bỏ Ngài, đi đến vườn Siri trú ngụ. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha Bồtát nhận bát cơm sữa của nàng Uttara, 
con của trưởng giả Uttara nơi làng Dttara. Thọ dụng cơm sữa xong, Ngài trú ngụ 
nơi rừng Sala, vào buổi chiều Ngài đi đến cây Naga (Mù u), trên đường đi Ngài 
nhận tám bó cỏ do du sĩ lỏa thể. Uttara dâng cúng. 

Khi đến cội cây Naga, Bồtát đi quanh ba vòng, Ngài đến hướng Đông bắc, trải 
cỏ ra và Bảo tọa chiến thắng hiện ra cho Ngài, bảo tọa của Ngài rộng khoảng 58 
hắc tay. Sau khi chiến thắng ma quân, Ngài chứng Vô thượng chánh giác vào lúc 
mặt trời vừa ló dạng. 


@)- Ap. 1. 236. 

@)- Ap. HH. 514. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1).. 
()-BuA. 116. 
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Bấy giờ hào quang 6 màu từ thân của Ngài tự hiển lộ, chiếu thấu cả 1o ngàn 
thế giới. 

Hào quang này là do ước nguyện của Ngài khi còn là Bồtát kiếp áp chót thân 
nhân loại. Thế gian khi ấy tựa như được phủ lên tấm vải màu vàng óng ánh, cả 
sông núi, đại dương, núi rừng ... đều có màu vàng óng ánh, hào quang ấy không bị 
ngăn chận bất cứ vật gì, xuyên suốt cả những ngọn núi lớn, tường thành... hào 
quang át cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, người ta chỉ phần biệt ngày đêm theo 
cách: Chim rừng hót vào buổi sáng và loại hoa nở vào buổi chiều. 

*Hạnh sự. 

Vào kiếp áp chót là người (như Bồtát Vessantara), Bồtát đang sống với vợ và 
hai con một trai, một gái nơi đỉnh núiVanka. 

Nơi núi Vanka có con dạxoa hung ác tên là Kharadathika, dạxoa này thường 
bắt những ai đi vào khu vực của nó để ăn thịt. 

Được nghe tiếng Bồtát là người bố thí rộng rải, dạxoa Kharadathika hóa ra 
một Bàlamôn nghèo khổ, đến xin Bồtát hai người con để mang về hầu hạ mình. 
Bồtát hoan hỷ bố thí hai người con yêu quý của mình, lập tức Bàlamôn già hiện 
thân là dạxoa hung ác, nắm lấy hai đứa bé bóp chết như người ta bóp cọng sen, rồi 
đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. 

Bồtát bất ngờ, chỉ biết đứng lặng nhìn, thấy máu ứa ra từ miệng dạxoa, Bồtát 
không chút sầu khổ, trái lại Ngài hoan hỷ rằng: “Đây là phước sự cao thượng của 
ta”, Ngài ước nguyện rằng: “Do phước sự này, hào quang từ thân của ta phát ra 
hãy chiếu khắp 1o ngàn thế giới, như giòng máu tỉnh anh vậy”. 

Trước đó, Bồtát có lần đến viếng Bảo tháp của Đức Chánh giác, một ý nghĩ 
sau đây sinh khởi cho Ngài: “Ta hãy cúng dường thân mạng này đến Đức Thế 
Tôn”. Bồtát dùng vải sạch và quý quấn khắp thân, dùng những loại bơ, sữa đắc giá 
tẩm vào những lớp vải quý ấy, dùng một bát có giá trị 1oo ngàn tiền vàng, đổ đầy 
trong bát những bơ, sữa ... 

Ngài châm lửa vào bát đội lên đầu, rồi châm lửa vào thân, đi nhiễu quanh 
Bảo tháp tựa như một cột ánh sáng đang đi quanh Bảo tháp suốt đêm để cúng 
dường đến Đức Thế Tôn. 

Dù toàn thân cháy sáng như vậy, nhưng sức nóng không chạm vào da thịt của 
Ngài. 

Thật vậy: “Pháp hằng hộ trì người hành pháp”, Đức Phật có dạy: 

Dhamma have rakkhitum dhammacarimm 

DhammosucInno sukham avahaH. 

EsanIsamsa dhamme sucInpe. 

Na duggatim gacchati. 

“Pháp bảo uệ người hành pháp. 

Hành pháp mang lạt an lạc. 

Đâu là lợt ích hành pháp. 

Không đi đến khổ cảnh”U). 

Hoan hỷ với việc lành này, Ngài ước nguyện: “Xin cho con có được hào 
quang chiếu sáng 10 ngàn thế giới”. 

Hỏi. Số lượng 10 ngàn thế giới có ý nghĩa gì? 

Đứútp. Đó là sinh vức của Đức Phật. Đức Phật có ba lãnh vực (khetta) là: 

1- Smh uức attkhetta). 

Là khi Ngài giáng sinh vào lòng mẹ, cả 10 ngàn thế giới rung chuyển. 

2- Dụ uức (gunakhetta). 


@)- JA. iii. 53. Sasajataka (Chuyện con thỏ hiền trí). 
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Là khi Ngài thuyết giảng những bài pháp có ân đức sâu rộng như: Kinh 
Chyển pháp luân, kinh Mangala (Hạnh phúc), kinh Ratana (Châu báu) ... cả một 
ngàn tỷ thế giới rung chuyển. 

3- Tuệ Uuức (uisauakhetta). 

Lãnh vực trí tuệ của Đức Phật là vô biên. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Mangdla. 

Thắng hội I. 

Sau 7 tuần hưởng vị giải thoát nơi cội cây Naga, nhận lời giảng pháp do vị 
Đại phạm thiên khẩn cầu. Đức Thế Tôn Mangala theo đường hư không đến vườn 
Siri gần thành Sirivaddha, nơi đây Ngài thuyết lên pháp thoại lần đầu, chuyển 
động Bánh xe pháp cho chạy đi, tế độ một ngàn tỷ nhân thiên chứng Thánh quả, 
trong đó có 3o triệu vị Tykhưu theo Ngài xuất gia trước đây chứng Thánh quả 
Alahán. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Patvana bodhimatulam; pathame dhammadesane. 

Kotisatasahassanam; dhammabhisamayo ahu. 

“Squ khi đạt Giác ngộ Vô song; lần đầu tiên giảng pháp. 

Có 1oo ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội của NgàŸ 0). 

Thắng hội II. 

Trước khi lên cung trời Tavatimsa (Ba mươi ba) để thuyết Tạng Thắng pháp, 
Đức Thế Tôn dùng Song thông lực nhiếp phục chúng ngoại giáo ở cổng thành 
Citta. Rồi Đức Thế Tôn Mangala lên cung trời Tavatimsa thuyết lên tạng Thắng 
pháp, tế độ ooo tỷ chư thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả. Đây là Thắng 
hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Surindadevabhavane; buddho dhammamadesay!. 

Navakotisahassanam®); dutiyo samayo ahu. 

“Nơi cung điện uua Trời; Đức Phật giảng pháp. 

Có ooo ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội thứ haŸ(sẩd.6). 

Thắng hội III. 

Trước khi Đức Chánh giác Mangala xuất hiện, vua Chuyển luân Sunanda cai 
trị toàn thể trái đất này, kinh thành của Ngài có tên là Surabhi. 

Khi Đức Phật Mangala xuất hiện, xe báu xe dịch chỗ cũ theo truyền thuyết: 
“Khi xe báu xê dịch chỗ cũ là điềm báo vua Chuyển luân sắp mệnh chung”. 

Thấy vậy vua Chuyển luân Sunanda phiền muộn, cho họp triều thần đến để 
tìm hiểu nguyên nhân “vì sao xe báu xê dịch chỗ cũ”. 

Các Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, có ba lý do khiến xe báu trượt đi khỏi chỗ cũ là: 

* Vua Chuyển luân sắp mệnh chung. 

* Vua Chuyển luân xuất gia 

* Đức Chánh giác xuất hiện. 

Thưa Đại vương, thọ mạng của Đại vương vẫn còn vững lắm, hơn nữa Đại 
vương không có ý niệm xuất gia. Chính vì Đức Phật Mangala xuất hiện trên thế 
gian, nên xe báu dịch khỏi chỗ cũ. 

Nghe vậy, vua Chuyển luân Sunanda tổ chức lễ cúng dường xe báu, quỳ trước 
xe báu, Ngài cầu khẩn rằng: “Thưa xe báu, tôi sẽ đến đảnh lễ và nương nhờ nơi ân 
đức của Đức Phật Mangala. Xin xe báu hãy trở về vị trí cũ”. Lập tức xe báu trở lại 
vị trí cũ. 

Vô cùng hân hoan, vua Chuyển luân Sunanda cùng đại chúng dày đặc 36 
dotuần đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn Mangala. 


@)- Bu.iv. 4. Mañgalabuddhavamsa. 
), Bản khác ghi là: Tadakotisahassanam. 
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Vua Chuyển luân Sunanda cúng dường trọng thể đến Đức Thế Tôn cùng với 
100 ngàn vị Thánh Alahán, cúng dường y quý đến Đức Thế Tôn và chư Tăng. Đức 
Thế Tôn thuyết lên pháp thoại phúc chúc, dứt pháp thoại tất cả đều chứng đắc 
Thánh quả Alahán tuệ phân tích, trong đó có Thái tử Anuraja (Phó vương), số 
lượng là ooo triệu vị. Tất cả đều được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave...” Đây 
là Tháng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Sunandassanuecara Janata; tadasum navutikotiyo. 

Sabbepl te niravasesa; ahesum ehi bhikkhuka. 

“Sunanda cùng các tùu tùng; có được là 9O mười triệu UỊ. 

Tốt cả không trừ một a1; đã trở thành “hãu đến, nàu các Tùkhưu. 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Mangdla. 

Tăng hột I. 

Khi Đức Thế Tôn Mangala trú ngụ nơi thành Mekhala, hai vị Thượng thủ 
tương lai là Sudeva và Dhammasena, mỗi người có 10 ngàn tùy tùng0), 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha, tất cả đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn. Sau 
thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, tất cả đều chứng Thánh quả Alahán. 

Thế rồi vào đêm trăng tròn hôm ấy, các vị Thánh Tăng Alahán từ các nơi trở 
về thành Mekhala hành lễ Uposatha (Bốtát). 

Giữa hội chúng Tăng, Đức Phật ban lời Giáo giới giỏi thoát. 

Đây là Tăng hội I của Ngài, có số lượng là một ngàn tỷ vị. 

Tăng hột II. 

Vào dịp khác, khi Đức Phật Mangala trú ngụ nơi kinh thành xinh đẹp Uttara, 
ở tự viện Uttara (Uttararama), quyến thuộc Ngài đã xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn, đã tụ hội lại làm lễ Bốtát (uposatha) nơi Tự viện Uttara. Giữa đại 
chúng Tăng là một tỷ vi, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát. Đây là Tăng 
hội II của Ngài. 

Tăng hột II. 

Một lần khác, vị Trưởng lão dẫn đầu là vua Chuyển luân Sunanda trước đây 
cùng với ooo triệu Tỳkhưu, đi đến Đức Thế Tôn hành lễ Bốtát. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau: 

8- SannIpata tayo asum; mangalassa mahesino. 

Kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“Có ba lần Tăng hội; của uị Đại ẩn sĩ Mangdala. 

Có 100 ngàn 10 triệu u†; là Tăng hột trước nhứt của uị ấu”. 

9- Dutiyo kotIsatasahassanam; tatiyo navutikotinam. 

Khinasavanam vimalanam; tada asi samagamo. 

“Lần thứ hai có một ngàn 1o triệu; lần thứ ba có 9o mười triệu. 

Các uị không còn ô nhiễm, trong sạch; các uị ấu đã tụ hội lạt). 

XTiên thân Đức Phật Gotamnga. 

Vào thời ấy, có Bàlamôn Suruci sống nơi làng Suruci, vị này tỉnh thông ba 
tạng Veda (Vệđà) cùng với đại nhân tướng. 

Bàlamôn Suruci nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn, khởi tâm tịnh tín 
muốn cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin thỉnh Ngài và đại chúng Tỳkhưu đến thọ thực nơi 
nhà của con vào ngày mai. 

- Này gia chủ, có rất đông các vị Tỳkhưu. 

- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu vị? 

- Có 10O ngàn 10 triệu vị (1.ooo tỷ) (dường như đây là Tăng đoàn đầu tiên 
của Đức Thế Tôn). 


@)- Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật tiếng Miến (BuAB) ghi là “ một ngàn”. 
©)- Bu. iv. 8-o. Mangalabuddhavam.sa. 
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- Bạch Thế Tôn, con xin thỉnh tất cả. 

Khi về nhà, Bàlamôn Suruci suy nghĩ: “Ta có khả năng cúng dường vật thực 
thượng vị đến tất cả Tăng chúng có Đức Thế Tôn là vị đứng đầu, nhưng làm sao có 
chỗ để các vị Tykhưu ngồi”. 

Khi ấy, ngai vàng của vua trời Sakka nóng ran lên. Biết được nguyên nhân, 
vua Trời Sakka suy nghĩ: “Ta nên tạo công hạnh cho mình”. 

Vua Trời Sakka hóa ra một người thợ mộc mang những dụng cụ làm gõ, 
xuống nhân giới đi đến nhà Bàlamôn Suruci, rao rằng: “Ai có cần làm việc gì 
chăng?”. Bàlamôn Suruecl hỏi: 

- Này người thợ mộc, anh làm được những gì? 

- Thưa chủ, tôi làm được tất cả mọi việc. 

- Vậy có việc cho anh đây. Tôi có thỉnh 1.ooo tỷ vị Tykhưu có Đức Phật là vị 
đứng đầu, đến nơi đây nhận vật thực. Nhưng Đại sảnh này này không đủ sức chứa 
số lượng Tykhưu ấy, vậy anh hãy làm một đại sảnh đủ chứa một ngàn tỷ vị 
Tkhưu đi. 

- Được, nhưng chủ phải trả tiền công cho tôi. 

- Được rồi, này anh thợ mộc. 

Thiên chủ Sakka với thần lực của mình, đã kiến tạo một tòa đại sảnh rộng 
lớn, xinh đẹp, trang hoàng mỹ thuật, đầy đủ tiện nghi, tòa đại sảnh rộng đến 12 
dotuần. 

Bàlamôn Suruci nhìn tòa đại sảnh hiểu ngay rằng: “Đây là do thần lực của 
Thiên chủ Sakka”. Bàlamôn Suruci hoan hỷ cúng dường đến Đức Phật và đại 
chúng Tykhưu trọn 7 ngày. 

Đại thí của Bàlamôn Surucl có tên gọi là Gauapana vì được tổ chức để làm 
vinh danh Đức Phật; lễ vật chánh là một loại bánh làm bằng gạo nếp thơm, nấu 
với sữa và mật ongÓ), 

Vào ngày thứ 7, sau khi dùng vật thực xong, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quan 
xét, rồi Ngài tuyên bố giữa đại chúng Tỳkhưu rằng: “Này các Tỳkhưu, sau 2 atăng 
kỳ và 10O ngàn kiếp trái đất nữa, thiện gia tử này sẽ trở thành Đức Chánh giác có 
tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

Nghe lời tiên tri của Đức Thế Tôn Mangala, tâm Bàlamôn Suruci ngập tràn 
năm sự hỷ lạc. Một ý nghĩ xuất hiện trong tâmBàlamôn Surucl rằng: “Như lời tiên 
tri của Đức Chánh giác, chắc chắn ta sẽ thành vị Chánh giác. Như vậy ta còn sống 
đời sống tại gia có ích lợi gì, ta hãy xuất gia trong Giáo pháp của Đức Đạo sư ngay 
bây giờ”. 

Bàlamôn Suruci bố thí hết tài sản ngay trong ngày và xin được xuất gia trước 
sự chứng minh của Đức Thế Tôn Mangala. 

Sau khi học thông thuộc Pháp luật, Trưởng lão Suruci tích cực thiền tịnh, 
chăng bao lâu thành tựu tám chiền chứng cùng 5 pháp thần thông. Mệnh chung vị 
ấy tái sinh về Phạm thiên giới. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Marnigala. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn Mangala là Trưởng lão 
Sudeva và Trưởng lão Dhammasena. Thị giả là Trưởng lão Palita. 

- Hai vị nữ thượng thủ thỉnh văn của Đức Thế Tôn Mangala là Trưởng lão ni 
SIivala và Trưởng lão ni Asoka. 

- Hai cận sự nam tối thắng là Trưởng giả Nanda và trưởng giả Visakha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng là bà Anula và bà Sutana. 

- Các vị Samôn trong Giáo pháp của Đức Phật Mangala đều là những bậc 
Thánh Alahán. 


()- Bu. iv. 11; BuA. 122. 
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Đức Thế Tôn Mangala sống oo ngàn tuổi, Ngài viên tịch nơi vườn hoa 
Vessara®. Khi Đức Thế Tôn vừa viên tịch, ánh sáng tỏa ra từ thân của Ngài tắt 
lịm, cả 10 ngàn thế giới đột nhiên tối sầm lại, tiếng than khóc của chúng sinh 
trong 10 ngàn thế giới vang dội. 

Xálợi của Ngài kết thành một khối được tôn thờ trong Bảo tháp cao 3O 
dotuần, làm bằng 7 loại ngọc quý, ngay trong khu vườn Vessara. 

Có Kinh văn sau. 

32- Uyyane vassare nama; buddho nibbay1 mangalo. 

Tatthevassa JInathupo; timsayoJanamuggatotl. 

“Nơi công uiên tên Vassara, Đức Phật Mangola tịch diệt. 

Bảo tháp Chiến thắng của Ngài; cao 3o dotuần”G). 

Dút lịch sử Đức Phật Mangdla. 


4- Đức Phật Surmnana. 

Sau khi Đức Thế Tôn Mangala viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm xuống đần 
đến khi còn 10 năm, rồi tuổi thọ con người tăng dần đến atăng kỳ năm. 

Sau đó ác pháp xuất hiện, tuổi thọ con người giảm xuống đến khi còn 9o 
ngàn năm, bấy giờ vị Chánh giác thứ 2 hiện khởi trong thế gian, đó là Đức Phật 
Đumana. 

Từ cõi Tusita (Đấu suất), Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng Sirima, 
cha Ngài là vua Sudatta trị vì kinh thành Mekhala. 

Bồtát sống tại gia 9 ngàn năm trong ba cung điện: Canda, Sucanda và 
Vatamsa®), có 6 triệu 30O ngàn cung nữ xinh đẹp hầu hạ, vợ Ngài là công nương 
Vatamsika. 

Khi thấy đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, Bồtát Sumana 
cưỡi voi Mangala (Hạnh phúc) ra đi xuất gia, có 30O triệu tùy tùng theo Ngài ra đi 
xuất gia, cũng trong ngày ấy nàng Vatamsika vừa sinh ra người con trai là Thái tử 
Anupama. 

Bồtát Sumana thực hành khổ hạnh 1o tháng, rồi thọ thực trở lại, hội chúng 
tùy tùng lìa bỏ Ngài. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Ngài thọ dụng bát cơm sữa do nàng 
Anupama con gái trưởng giả Anupama nơi làng Anoma dâng cúng, Bồtát trú ngụ 
suốt ngày nơi rừng Sala gần đó. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cội cây Naga (Mù u), trên đường đi Ngài nhận 8 
bó cỏ do du sĩ lỏa thể Anupama cúng dường. Đến cội cây Naga, Bồtát đi quanh 3 
vòng, rồi Ngài trải 8 bó cỏ nơi cội cây Naga về hướng Đông bắc, một Bảo tọa 
Chiến thắng hiện khởi cho Ngài, trên Bảo tọa Chiến thắng Bồtát ngồi kiết già, mặt 
hướng về Đông, Bốtát chiến thắng quân ma, khi mặt trời vừa ló dạng Ngài chứng 
Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Sumana. 

Thắng hội I. 

Đại phạm thiên khẩn cầu Đức Thế Tôn khai mở Giáo pháp, Đức Thế Tôn im 
lặng nhận lời. Ngài theo đường hư không đi đến khu vườn Mekhala gần thành 
Mekhala cách cây Naga 18 gavuta (1 gavuta là 4 km), nơi ấy có 30O triệu vị 
Tkhưu theo Ngài ra đi xuất gia trước đây đến trú ngụ, trong đó có người em trai 
khác mẹ với Ngài là Vương tử Sarana và con trai quan Tế lễ sư (purohita) là 
Bhavitatta. 


@~- BuAB. Ghi là vườn hoa Uttara.Vườn này có tên là Uttara vì cây trong vườn ra hoa và kết trái nhiều hơn 
các cây nơi vườn khác. 

®)- Bu.iv. 32. Mangalabuddhavam.sa. 

G)~- BuA. 125, gọi ba cunng điện này là Nariuaddhana, Somauaddhana uà Idddhiuaddhana. 
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Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, cho bánh xe pháp chạy đi, tế độ chúng 
sinh chứng đắc Thánh quả là một ngàn tỷ vị. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Evametena yogena; uddharanto mahajanam. 

Bodhesi pathamam sattha; kotisatasahassiyo. 

“Với phương thức như uậu; nâng đở tế độ đạt chúng. 

Bậc Đạo sư lần đầu tiên giác ngộ; một trăm ngàn 1o triệu uŸ), 

Thắng hội II. 

Nơi cây xoài trong thành phố SunandavatI, Đức Thế Tôn Sumana thi triển 
Song thông lực nhiếp phục chúng ngoại giáo. Sau đó Ngài thuết giảng lên Pháp 
thoại tế độ chúng sinh, có một ngàn tỷ vị chứng đắc Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn. 

8- Yamhi kale mahavrro; ovadh titthiye gane. 

Kotisahassabhisamimsu; dutiye dhammadesane. 

“Vào thời Đống Đạt Hùng; giáo huấn đồ chúng ngoại giáo. 

Có 100 ngàn 10 triệu U†; lần thứ nhì Ngài giảng pháp” (sđd.6). 

Thắng hội III. 

Có lần chư thiên và nhân loại bàn luận với nhau về tịch diệt (nirodha)®), 
không ai chấp nhận aI. 

Vào buổi chiều, vua Arindama cùng hội chúng của mình đi đến bạch hỏi Đức 
Thế Tôn Sumana: Làm thế nào để nhập vào thiền Diệt? Làm thế nào để xuất khỏi 
thiền Diệt?. 

Đức Thế Tôn giải đáp các câu hỏi, nhân đó Ngài thuyết lên pháp thoại tế độ 
9oo triệu nhân loại, chư thiên và Phạm thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội lần III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- TadapI dhammadesane; nirodhaparidipane. 

NavutikotIsahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Cũng uào dịp giảng pháp; giới thích đầu đủ uề tịch diệt. 

Có oo ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội thứ ba”. (sẩd. 10). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Sumana. 

Tăng hột I. 

Đức Thế Tôn khi an cư mùa mưa đầu tiên tại khu vườn Mekhala, gần thành 
Mekhala. Vào ngày Pauarana (Tự tứ), có một ngàn tỷ vị Thánh Alahán được xuất 
gia theo cách “Etha bhikkhave...”, cùng nhau tụ hội để hành lễ Pauarana, Đức 
Thế Tôn ban lời Giáo giới giỏi thoát giữa đại chúng Tăng ấy. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

11- Sannipata tayo asum; sumanassa mahesIno. 

Khinasavanam vImalanam; santacIttana tadinam. 

“Đã có ba lần tụ hột; của Đại ẩn sĩ Sumana. 

Các bậc không còn ô nhiễm, trong sạch; tâm thanh tịnh kiên định ”. 

12- Vassamvutthassa bhagavato; abhighutthe pavarape. 

Kotisatasahasseh1; pavaresl tathagato. : 

“Đức Thế Tôn sau khi an cư mùa mnưa; uào ngàu lê Tự tứ. 

Có 100 ngàn 10 triệu uị; Đấng Như Lai hành lễ Tự tứ”(sđd.12). 

Tăng hột II. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi núi Kañcana cao một gavuta (4 km), vua 
Arindama cùng ooo triệu tùy tùng đến yết kiến Đức Thế Tôn Sumana. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, tất cả đều chứng quả Alahán, 
xin xuất gia và được xuất gia theo cách “Etha bhikkhave ...”. 


6)- Bu.v. 7. Sumanabuddhavamsa. 
2(1)- Chỉ cho thiền Diệt thọ tưởng (nirodhasamapatti) — Ns. 
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Đây là Tăng hội thứ II của Ngài, có Kinh văn sau. 

13- Tatoparam sannipate; vimale kañcanapabbate. 

NavutikotIsahassanam; dutiyo asI samagamo. 

“Lần khác có sự tụ hột, ở núi Kafñcana những uị trong sạch. 

Có 9o ngàn 10 triệu uỊ, là lần tụ hội thứ hạt” (sđd. 13). 

Tăng hột II. 

Khi vua trời Sakka cùng hội chúng chư thiên đến chiêm ngưỡng Phật tướng, 
bấy giờ có 8oo triệu Thánh Tăng Alahán được xuất gia theo cách: “Etha 
bhikkhave...”. Giữa đại chúng Tăng, Đức Thế Tôn Sumana ban lời Giáo giới giải 
thoát. 

Đây là Tăng hội III của Ngài, có Kinh văn sau. 

14- Yada sakko devaraJa; buddhadassanupagamI. 

Asitikotisahassanam; tatiyo asi samagamo. 

“Khi uua trời Sakko; đến diện kiến Đức Phật. 

Có 8o ngàn 10 triệu UỊ; là cuộc tụ hội thứ ba”), 

Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực để nhiếp phục ngoại giáo ở kinh thành 
SunandavatI®), 

Tiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là Rắn chúa Atula có nhiều thần lực. 
Rắn chúa Atula biết tin Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, khi vua trời Sakka 
cùng các thiên nhân tùy tùng cùng với vua Arindama và tùy tùng của Đức vua đến 
hỏi Đức Thế Tôn về tịch điệt (nirodha), Rắn chúa Atula cùng với tùy tùng cũng 
tháp tùng đến yết kiến Đức Thế Tôn Sumana. 

Sau thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, rắn chúa Atula vô cùng hoan hỷ, đã 
cúng dường đến Đức Phật và một tỷ Thánh Tăng Alahán trọn 7 ngày với những 
thức ăn thượng vị. 

Vào ngày thứ 7, sau khi cúnng dường vật thực xong, Rắn chúa dâng đến Đức 
Thế Tôn Sumana cùng tất cả Tỳkhưu mỗi vị một bộ tam y quý và Rắn chúa Atula 
xin nương nhờ Tam bảo. 

Đức Thế Tôn Sumana tiên tri rằng: “ Sau 2 atăng kỳ và 1oO ngàn kiếp trái 
đất, Rắn chúa Atula này sẽ trở thành vị Chánh giác có tôc họ là Gotama, tên là 
Siddhattha”. 

*Những chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Sumtang. 

- Đức Thế Tôn Sumana cao oo hắc tay, như cột trụ bằng vàng, hào quang từ 
thân của Ngài tỏa ra khắp 1o ngàn thế g1ớIG), 

- Hai vị Thượng thủ thĩnh văn của Đức Phật Sumana là Trưởng lão Sarana và 
Trưởng lão BhavItatta. Thị giả là Trưởng lão Udena. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Sumana là Trưởng lão ni Sona và 
Trưởng lão ni Upasona. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Sumana là Ngài Varuna và Ngài 
Sarana. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Sumana là bà Cala và bà Upaecala. 

Đức Thế Tôn Sumana sống đến 9o ngàn năm, Ngài viên tịch nơi đại tự 
Angara. Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao bốn dotuần được kiến tạo ngay trong 
Đại tự Angara. 

Dút lịch sử Đức Phật Surnana. 


@- Bu.v. 11- 4. Sumanabuddhavamsa. 
)- BuA. 128. 
)-Bu.v. 2o. Sumanabuddhavamsa. 
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5- Đức Phật Reudata. 

Sau khi Đức Thế Tôn Sumana viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần xuống 
còn 10 năm, rồi tuổi thọ nhân loại tăng dần đến atăng kỳ năm, lại giảm xuống đến 
thời còn 6o ngàn năm thì Đức Phật Revata xuất hiện trên thế gian. 

Theo thông lệ của chư Phật, Bồtát đang hưởng an lạc nơi cung trời Tusita 
(Đẩusuất), chư thiên và Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới thỉnh Bồtát giáng trần. 

Sau khi quán xét 5 điều tròn đủ, Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng 
Vipula, cha của Bồtát là Đức vua Vipula cai trị nơi kinh thành SudhaññavaHI. 

Bồtát Revata sống tại gia 6 ngàn năm trong ba cung điện: Cung điện 
Sudassana, cunng điện Ratanagshi và cung điện Avela, mỗi cung điện có 10 ngàn 
cung nữ xinh đẹp phục vụ, vợ Bồtát là công nương Sudassana. 

Khi Bồtát Revata chứng kiến bốn điều: Già, bịnh, chết và vị samôn; Bồtát ha 
bỏ kinh thành ra đi xuất gia trên cổ xe do các con ngựa thuần chủng kéo đi, có bốn 
đạo binh chủng: Tượng binh, mã binh, Xa binh và bộ b¡nh theo hộ vệ Ngài. Trong 
ngày ấy, nàng Sudassana vừa sinh ra người con trai là Thái tử Varuna. 

Khi Bồtát xuất gia, có 10 triệu người cùng xuất gia theo hầu Ngài. 

Bồtát khổ hạnh 7 tháng rồi thọ thực trở lại, hội chúng Samôn tùy tùng lìa bỏ 
Ngài. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát nhận bát cơm sữa của nàng 
Sadhudevi con gái của một trưởng giả dâng cúng. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cội cây Naga (Mù u), trên đường đi Ngài nhận 8 
bó cỏ của du sĩ lỏa thể Varunindhara cúng dường. 

Khi đến côi cây Naga, Bồtát đi vòng quanh cội cây ba vòng, rồi Ngài trải 8 bó 
cỏ nơi cội cây Naga về hướng Đông bắc, một Bảo tọa Chiến thắng hiện khởi cho 
Bồtát, Ngài ngồi trên Bảo tọa mặt hương về Đông, sau khi nhiếp phục toàn bộ ma 
quân, khi ánh mặt trời vừa lên cũng là lúc Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Reudfta. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn sau 7 tuần hưởng hương vị giải thoát quanh 7 chỗ nơi cội cây 
Naga, Đại phạm thiên thỉnh cầu Đức Thế Tôn khai mở pháp giải thoát đến chúng 
sinh. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Ngài theo đường hư không đến vườn Varuna, nơi có 1o triệu vị Tỳkhưu theo 
Ngài đi xuất gia khi trước đang trú ngụ. 

Sau thời Chuyển pháp Luân, 1o triệu vị Tykhưu chứng Thánh quả Alahán, 
chư thiên, Phạm thiên thành đạt ba Thánh quả thấp không thể đếm được. Đây là 
Tháng hội I của Ngài. Có kinh văn sau. 

3- Tassabhisamaya tim; ahesum dhammadesane. 

Gananaya na vattabbo; pathamabhisamayo ahu. 

“Ngài có ba Thắng hội; trong sự Giảng pháp của Ngài. 

Hôi chúng nàu không thể đếm được; là Thắng hội đầu tiên”). 

Thắng hội II. 

Vào thời điểm Đức Thế Tôn du hành đến thành Uttara, đây là kinh đô của 
vua Arindama. Kinh thành này được gọi là Uttara vì vượt trội hơn tất cả những 
kinh thành khác. 

VỊ vua này có danh hiệu là Arindama vì chiến thắng tất cả những kẻ nghịch 
(sabbarindama). 

Vua Arindama được tin Đức Thế Tôn Revata đến viếng kinh thành Uttara của 
mình, Đức vua cùng đại chúng tùy tùng của mình là 3o triệu người ra khỏi Hoàng 
thành đón tiếp Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, Đức vua cho thắp sáng đèn dài 3 
gavuta (= 12 km). 


@)- Bu. vi.3. Revatabudhdavamsa. 
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Đức vua Arindama thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến Hoàng cung 
thọ thực vào ngày mai, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Đức vua Arindama cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳkhưu 
trọn 7 ngày. Vào ngày thứ 7, sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn với pháp 
thoại chúc phúc đến hội chúng, pháp thoại phù hợp với ý nghĩ của hội chúng 
(manonukula), mang đến Thánh quả cho 1o ngàn triệu chúng sinh (nhân loại và 
thiên nhân). Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn: 

4- Yada arindamam rajam; vinesi revato munI1. 

Tada kotisahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Khtấu uua Armdama; được Bậc ẩn sĩ Reuata chỉ dạu. 

Có một ngàn 1o triệu uị (hiểu pháp); là Thắng hội thứ hai ”(sảd.4). 

Thắng hội III. 

Khi Đức Thế Tôn Revata trú ngụ gần thị trấn Uttara, Ngài an trú vào định 
Diệt thọ tưởng 7 ngày. Cư dân nơi thị trấn Uttara mang vật thực ... đến cúng 
dường đại chúng Tkhưu, bạch hỏi rằng: 

- Thưa các Tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? 

- Này các gia chủ, Đức Thế Tôn đang an trú trong định Diệt thọ tưởng 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, khi Đức Thế Tôn Revata xuất khỏi thiền Diệt thọ tưởng, cư 
dân mang vật thực ... đến cúng dường Đức Thế Tôn Revata. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại đề cập đến ân đức của sự chứng 
đạt thiền Diệt, những điều kiện thành tựu chứng đạt Thiền Diệt. 

Pháp thoại mang lại Thánh quả Alahán cho một tỷ chúng sinh (chư thiên và 
nhân loại). Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn. 

5- Sattaham patisallana; vutthahitva narasabho. 

Kotisatam naramarunam; vinesi uttame phale. 

“Sau 7 ngàu ra khỏi thiên tịnh; Bậc Nhân Ngưu đã chỉ dạu. 

Một trăm 10 triệu nhân thiên; chứng đạt quả tốt thượng (sđd.5). 

*Ba Tăng hột của Đức Thế Tôn Reudfa. 

Tăng hột I. 

Nơi kinh thành Sudhaññavati (là sinh quán của Bồtát Revata), giữa Đại 
chúng Tăng Alahán không thể tính đếm được, không mời tự đến để hành lễ 
Uposatha (Bốtát). Đức Thế Tôn Revata ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Một lần khác, nơi thành phố Mekhala, có đến một tỷ Thánh Tăng Alahán 
được xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”, cùng nhau tụ hội lại để hành lễ 
Uposatha (Bốtát). Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giỏi thoát đến hội chúng Tăng 
ấy. Đây là Tăng hội II củaNgài. Có Kinh văn sau. 

7- Atikkanta gananapatham; pathamam ye samagata. 

Kotisatasahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Hội chúng không thể đếm; lần đầu tụ hội lại. 

Có 10O ngàn 10 triệu; là lần tụ hội thứ hai” (sđd. 7). 

Tăng hột II. 

Cũng nơi thành phố Mekhala này, vị Thượng thủ thinh văn đệ I của Đức Thế 
Tôn là Ngài Varuna lâm trọng bệnh, bấp bênh giữa sống và chết. 

Đức Thế Tôn Revata ngự đến kinh thành Mekhala viếng thăm Ngài Varuna, 
Ngài thuyết lên pháp thoại đề cập đến Tam tướng, có đến một ngàn tỷ nam cư sĩ 
đến thăm hỏi bịnh tình của Trưởng lão Varuna, được nghe pháp thoại của Đức 
Thế Tôn, chứng đắc Thánh quả Alahán. Tất cả xin được xuất gia và Đức Thế Tôn 
đã cho tất cả xuất gia bằng cách “Etha bhikkhave ...”. 

Vào đêm trăng tròn, tất cả tụ hội lại để hành lễ Uposatha (Bốtát), giữa Đại 
chúng Tăng Alahán, Đức Thế Tôn Revata ban lời Giáo giới giỏi thoát. 
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Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Tassa g1lanapucchaya; ye tada upagata munI. 

Kotisahassa arahanto; tatiyo asI samagamo. 

“Hỏi thăm bịnh uị ấu, Bậc Ấn sĩ đến nơi ấu. 

Có 100 ngàn 10 triệu; là lần tụ hột thứ ba”. (sđd. 9). 

XTiên thân của Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, thiền thân Đức Phật Gotama là Bàlamôn có tên là Atideva cư trú 
nơi thành RammavatI, Ngài tỉnh thông mọi nghệ thuật của giai cấp Bàlamôn. 

Có lần Bàlamôn Atideva đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe pháp thoại từ Đức 
Thế Tôn Revata, Bàlamôn Atideva hân hoan với pháp thọai của Đức Thế Tôn, tán 
thán ân đức của Đức Thế Tôn như: Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
Revata với 1.OoOo kệ ngôn. 

Bàlamôn Atideva cúng dường đến Đức Thế Tôn chiếc y choàng trị giá 1.OOO 
đồng vàng của mình. Nhân đó Đức Thế Tôn Revata tiên tri trước đại chúng rằng: “ 
Sau 2 atăngkỳ và 10O ngàn kiếp trái đất, Bàlamôn Atideva này sẽ là bậc Chánh 
giác tương lai có tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Reudata. 

Đức Phật Revata cao 8o hắc tay, hào quang của Ngài chiếu sáng xa 1 dotuần, 
cả ngày lẫn đêm. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Revata là Trưởng lão Varuna và 
Trưởng lão Brahmadeva. Thị giả là Trưởng lão Sambhava. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Revata là Trưởng lão ni Bhada và 
Trưởng lão ni Subhadda. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Revata là Ngài Paduma và Ngài 
Kuñjara. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Revata là bà Sirima và bà YasavaH. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Revata là 6o ngàn năm, Ngài viên tịch nơi vườn 
hoa Mahasara, trước khi viên tịch Đức Phật Revata nguyện Xálợi của Ngàn phân 
tán khắp các phương), 

Bảo tháp thờ Xá lợi của Ngài được nhân loại và chư thiên lễ bái cúng dường. 

Dút lịch sử Đức Phật Reuata. 


6- Đức Phật Sobhtta. 

Sau khi Đức Phật Revata viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần đến khi còn 
10 năm rồi lại tăng đần đến atăngkỳ năm. Sau đó lại giảm xuống, khi nhân loại có 
tuổi thọ là oo ngàn năm thì Đức Thế Tôn Sobhita hiện khởi trên thế gian. 

Đức Thế Tôn Sobhita thực hành pháp Balamật viên mãn với thời gian là 4 
atăng kỳ và 10O ngàn kiếp trái đất. 

Bồtát sống nơi cung trời Tusita thọ hưởng an lạc, chư thiên và Phạm thiên từ 
10 ngàn thế giới đi đến thỉnh Bồtát giáng sinh về cõi người để chứng đạt Vô 
thượng Chánh giác. 

Sau khi quán xét thấy hội đủ năm điều, Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà 
Hoàng Sudhamma, cha Ngài là Đức vua Sudhamma trị vì kinh thành có tên là 
Sudhamma. 

Sau 10 tháng trú trong thai bào, Bồtát ra khỏi lòng mẹ nơi vườn hoa 
Sudhamma. 

Bồtát Sobhita sống đời tại gia o ngàn năm trong ba cung điện là: Cung điện 
Kumuda, cung điện Nalina và cung điện Paduma với 7O ngàn cung nữ xinh đẹp 
phục vụ, vợ Ngài là công nương Makhiladevi®) (nàng còn có tên gọi là Samangl ©, 


@- Bu. vii. 41. Revatabuddhavamsa; BuA. 131. 
@)- Sớ giải lịch sử chư Phật, bản tiếng Miến (BuAB) ghi là Manila 
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Khi nàng Makhiladevi vừa sinh ra người con trai là Thái tử Siha, Bồtát thấy 
hình ảnh vị Samôn, kinh cảm trí (samvegañana) hiện khởi đến Bồtát Sobhita, 
Ngài quyết định xuất gia. 

Bồtát Sobhita xuất gia ngay chính trong tòa cung điện Ngài đang sống, Bồtát 
thực hành pháp niệm hơi thở, chứng đắc Tứ thiền, cũng chính trong tòa cung điện 
này, Ngài thực hành khổ hạnh 7 ngày. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát thọ dụng bát cơm sữa do chính tay 
bà Hoàng Makhiladevi cúng dường. 

Sau khi thọ dụng cơm sữa, Ngài phát nguyện rằng: “Rất đông chúng sinh 
đang tìm kiếm ta, cung điện được trang hoàng xinh đẹp này hãy đi vào không 
trung, đến nơi ta sẽ giác ngộ. Tất cả những người của cung điện này hãy ra đi theo 
ý của họ”. 

Khi Bồtát Sobhita phát nguyện vừa dứt lời, tòa cung điện bay bổng lên không 
trung trước sự kinh ngạc và hân hoan của cư dân trong kinh thành Sudhamma. 
Hào quang từ cung điện phát ra chiếu sáng khắp mọi hướng, gió thổi vào những 
chùm chuông treo quanh cung điện tạo ra những âm thanh vi diệu như những 
nhạc công đại tài tấu lên những bản nhạc tuyệt diệu. Các nữ nhạc trong cung điện 
cùng nhau hát lên những khúc ca với âm dịu du dương làm say đắm lòng người 
nghe. 

Cung điện đi trong không trung không quá nhanh cũng không quá chậm, 
không quá cao cũng không quá thấp, bốn đạo binh chủng gìn giữ cung điện của 
Bồtát cũng bay lơ lửng trong không trung, như bốn đoàn binh trời theo bảo hộ 
cung điện. 

Cung điện theo đường hư không đi đến vùng trung tâm trái đất rôi hạ xuống 
nơi cội cây Naga cao 18 hắc tay với tàn nhánh tỏa rộng. 

Các cung nữ luôn cả bà Hoàng Makhiladevi cũng tỏa đi khắp nơi để vui thích 
với cảnh trí thiên nhiên của vùng đất trung tâm quả địa cầu. Bốn đoàn binh chủng 
cũng tản mác khắp nơi, 

Bồtát ngồi yên nơi trong cung điện, sau khi chiến thắng những đạo quân ma, 
Ngài chứng đắc Vô thượng Chánh giác khi mặt trời vừa ló dạng. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Sobhita. 

Thắng hội I. 

Trải qua 49 ngày hưởng hương vị giải thoát ở 7 nơi quanh cội cây Naga, Đức 
Phật Sobhita nhận lời khai mở pháp giải thoát của vị Đại phạm thiên. 

Ngài suy xét: “AI là người được tế độ trước tiên?”. Ngài thấy duyên lành của 
hai vương tử Asama và Sumetta (là hai người em khác mẹ với Ngài). 

Đức Thế Tôn Sobhita theo đường hư không đến vườn Ngự Uyển Sudhamma, 
bảo người giữ vưởn gọi hai vương tử Asama và Sumetta đến. Hai vương tử cùng 
đông đảo tùy tùng của mình đi đến vườn Ngự Uyển Sudhamma đảnh lễ Đức Thế 
Tôn Sobhita. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại Chuyển Pháp luân, tế độ vô số chúng sinh 
(nhân loại, chư thiên và Phạm thiên) chứng đắc Thánh quả. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Taya parIsaya sambuddho; dhammacakkam pavattay1. 

Gananaya na vattabbo; pathamabhisamayo ahu. 

“Đống Chánh giác có ba lần lãnh hội pháp; Ngài chuuến động bánh xe 
pháp. 

Hội chúng không thể đếm được; là Thắng hội đầu tiên”). 

Thắng hội II. 


@- Bu.viii.18. Sobhitabuddhavamsa. 
)- Bu.vii. 4. Sobhitabuddhavamsa. 


81 


Vào dịp Đức Thế Tôn Sobhita thể hiện Song thông lực nơi cây Cittapatali, gần 


cổng thành Sudassana để nhiếp phục ngoại đạo. Rồi Ngài ngự lên cối Tavatimsa 
(Ba mươi ba), thuyết lên tạng Thắng pháp (Abhidhamma), dứt pháp thoại có đến 
o9oo triệu chư thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả Alahán, trong đó có vị 
thiên tử Sudhamma (hậu thân của bà Hoàng Sudhamma, là mẹ của Bồtát 
Sobhita). 


Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Tato parampi desente; marunañca samagame. 

NavutikotIsahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Lần khác khi giảng pháp, nơi hội chúng chư thiên. 

Có oo ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội thứ haÙ (sđd.5). 

Thắng hội III. 

Vương tử Jayasena cho kiến tạo một Đại tự rộng một dotuần, ngoài ra còn 


kiến tạo một vườn hoa với những cây quý như: Asoka (Vô ưu), Campaka, 
Punnaga, cây có lỏi cứng, Vakula ... cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 


Trong lễ dâng cúng Đại tự và vườn hoa quý, Đức Thế Tôn Sobhita phúc chúc 


bằng thời pháp thoại thích hợp. 


Dứt pháp thoại có mười ngàn triệu chúng sinh chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Tassa yagam pakittento; dhammam desesi cakkhuma. 

Tada kotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Khi uị ấu cúng dường; Bậc Hữu Nhãn giảng pháp. 

Nơi ấu có một ngàn 1o triệu; là Thắng hội lần ba” (sđd.7). 

*Ba Tăng hột của Đức Thế Tôn Sobhtta. 

Tăng hột I. 

Vua Uggata trị vì nơi kinh thành SunandavatI, vua Uggata kiến tạo nơi kinh 


thành Sunandavati, ngôi Đại tự Surinda (Surindarama) cúng dường đến Đức Thế 
Tôn Sobhita và chư Tỳkhưu Tăng. 


Trong lễ hội cúng dường Tự viện Sunanda, có một tỷ Alahán xuất gia theo 


cách : “Etha bhikkhave ...” tham dự. 


Vào đêm trăng tròn của ngày cúng dường tự viện, một ngàn triệu vị Thánh 


Alahán tụ hội lại để hành lễ Bốtát (uposatha). 


Đức Thế Tôn Sobhita đã ban lời Giáo giới giỏi thoát đến hội chúng Tăng ấy. 


Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 


8- Sannipata tayo asum; sobhitassa mahesino. 

Khinasavanam vimalanam; santacIttana tadinam. 

“VỊ có ba Tăng hột; là Bậc Đại ấn sĩ Sobhila. 

Không còn ô nhiễm, trong sạch; có tâm an tịnh như uậu”. 

9-Dgsato nama so raJa; danam deti naruttame. 

Tamhi dane samagañchum; arahanta satakotiyo. 

“Vua Dggata; cúng dường đến bậc Tốt Thượng. 

Trong lần cúng dường nà; có 100 koti Alahán hột lạt (sđd. 6-9). 

Tăng hột II. 

Lại nữa, vua Dggata xây dựng ngôi đại tự Dhammaganarama trong thành 


phố Mekhala cúng dường đến Đức Phật Sobhita và Tăng chúng. 


Có ooo triệu Alahán tụ hội lại để hành lễ Uposadha (Bốtát), Đức Thế Tôn 


Sobhita ban lời Giáo giới giải thoát đến hội chúng Tăng ấy. 


Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- Punaparam puragano; deti danam naruttame. 

Tada navutikotInam; dutiyo asi samagamo. 

“Vào lần khác, nhóm người tụ hội; dâng cúng uật thí đến Đấng Tốt 


Thượng. 
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Khtấu có 9o mười triệu uị; là tần tụ hội haƯ(sdd.10). 
Tăng hột III. 

Đức Thế Tôn Sobhita trú ngụ nơi cung trời Tavatimsa ba tháng (tính theo cõi 
nhân loại) để thuyết tạng Thắng pháp. 

Sau đó Ngài ngự về nhân giới vào ngày trăng tròn, có 8oo triệu vị Thánh 
Alahán tụ hội lại để hành lể Bốtát. 

Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát trước Hội chúng Tăng ấy. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có kinh văn sau. 

11- Devaloke vasitvana; yada orohati Jino. 

Tada astitikotInam; tatiyo asi samagamo. 

“Squ khi đã cư ngụ cối trời; Đống Chiến Thắng xuống trần. 

Khi ấu có 8o mười triệu; là lần tụ hột thứ ba”(sđd.11). 

* Tiên thân Đức Phật Gotamna. 

Bấy giờ nơi thành Rammavati, có một Bàlamôn kiệt xuất là SujJata. 

Vào một lần an cư mùa mưa của Đức Thế Tôn Sobhita và Tăng chúng nơi 
thành RammavatI, Bàlamôn SuJata nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn, 
Bàlamôn SuJata quy ngưỡng Tam Bảo. 

Bàlamôn SuJata cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng Tăng chúng trọn cả 
ba tháng mùa mưa. 

Đức Thế Tôn tán thán công hạnh của Bàlamôn SuJata, tiên tri giữa Đại chúng 
rằng: “ Sau 2 atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất nữa, Bàlamôn SuJata là vị Chánh 
giác tương lai, có tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uề Đức Phật Sobhtta. 

Đức Phật Sobhita cao 58 hắc tay, hào quang của Ngài chiếu sáng khắp 1o 
phương xa bao nhiêu tùy theo ý của Ngài 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Sobhita là Trưởng lão Asama và 
Trưởng lão Sunetta. Thị giả là Trưởng lão Anoma. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Sobhita là: Trưởng lão ni Nakula 
và Trưởng lão ni SuJata. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Sobhita là Ngài Ramma và Ngài 
Sudatta. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Sobhita là bà Nakula và bà Citta. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Sobhita là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi tự viện 
Siha, trước khi viên tịch, Ñgài nguyện Xálợi của Ngài phân tán khắp nơi và được 
nhân lọa1 cùng chư thiên lập những Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài, ngày đêm lễ 
bái cúng dường. 

Phụ lục. 

*XTrưởng lão Kanthadữmana®). 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sobhita, tiền thân của Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
Sobita bông punnaga). 

Một lần khác, khi ở Cittakuta (núi Citta),tiền thân của Ngài có cúng dường 
đến Đức Phật Sobhita trái giripunnaga, Ngài chính là Trưởng lão Giripunnagiya 
được đề cập trong tập Apadana (Ký sự)6). 

Dút lịch sử Đức Phật Sobhtta. 


Sau khi Đức Phật Sobhita viên tịch, trải qua 1 atăng kỳ trái đất không có vị 
Chánh giác nào xuất hiện trên thế gian. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
)- Thag. v. 179; ThagA. 1. 304. 
G)~ AD.H, 416. 
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Tiếp đến một kiếp trái đất có 3 vị Chánh giác xuất hiện (gọi là varakappa), là: 

Đức Phật Anomadassl, Đức Phật Paduma và Đức Phật Narada. 
7- Đức Phật Anornadasst. 

Sau khi hoàn tất 3o pháp Balamật với thời gian là 16 atắăng kỳ và 1OO ngàn 
kiếp trái đất, Bồtát tái sinh về cõi Tusita (Đấu suất). 

Theo lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới, Bồtát 
giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng Yasodhara, cha Bồtát là Đức vua Yasava trị 
vì nơi kinh thành Candavati. 

Khi Bồtát còn nằm trong thai bào, một vầng hào quang từ thân bà Hoàng 
Yasodhara tỏa ra khoảng 8o hắc tay, vầng hào quang này át cả ánh sáng mặt trời 
và mặt trăng. 

Sau 10 tháng nằm trong thai bào, Bồtát ra khỏi lòng mẹ nơi vườn hoa 
Sunanda®), có một trận mưa 7 loại châu báu rơi xuống, người ta mải mê ngắm 
nhìn những giọt mưa châu ngọc xinh đẹp. Do vậy, vị Thái tử sơ sinh được đặt tên 
là AnomadassI. 

Bồtát AnomadassI sống tại g1a 10 ngàn năm trong ba tòa Cung điện: Cung 
điện SirI, cung điện ỦpasirI và cung điện Vaddha®), có 23 ngàn cung nữ xinh đẹp 
phục vụ, vợ Ngài là công nương Sirima. 

Khi thấy được đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, Bồtát 
Anomadassl quyết định xuất gia, Ngài dùng kiệu ra đi xuất g1a, có 3O triệu tùy 
tùng theo Ngài cùng xuất gia, vào ngày hôm ấy, nàng Sirima vừa sinh ra Thái tử 
Upavana. 

Bồtát khổ hạnh 1o tháng, rồi Ngài thọ thực trở lại, hội chúng Samôn tùy tùng 
la bỏ Ngài đến vườn Sudassana gần thành Subhavati trú ngụ. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát đi đến làng Bàlamôn Anupama thọ 
nhận bát cơm sữa do nàng Anupama con của trưởng giá Anupama cúng dường. 

Vào buổi chiều từ rừng cây Sala, Bồtát đi đến cội cây AjJuna, Ngài nhận 8 bó 
cỏ của du sĩ lỏa thể Anupama cúng dường. 

Bồtát trải 8 bó cỏ nơi cội cây Ajjuna về hướng Đông bắc, một Bảo tọa Chiến 
thắng hiện khởi cho Ngài. 

Bồtát Anomadassl ngồi trên Bảo tọa chiến thắng quân ma, khi mặt trời vừa 
lên Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

Khi ấy phước tướng của Đức Phật hiển lộ, bất kỳ người hay chư thiên, Phạm 
thiên khi nhìn thấy Phật tướng đều phát sinh tâm hân hoan. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Anomadasst. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Chuyển pháp luân nơi vườn Sudassana gần thành Subhavatl, tế 
độ chúng sinh chứng đắc Thánh quả không thể đếm được, trong đó có 3o triệu vị 
Tkhưu xuất gia theo Ngài trước đây chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Đây là thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Dhammabhisamayo tassa; Iddho phito tada ahu. 

Kotisatam! abhisamimsu; pathame dhammadesane. 

“Thắng hội pháp của uị ấu; thành tựu uới số lượng. 

Hằng trăm 1o triệu không tính được; là lần giảng pháp đầu tiên”0). 

Thắng hội II. 

Sau khi thể hiện Song thông lực nơi cây Asana gần cổng thành Osadh1 để 
nhiếp phục chúng ngoại đạo. 


@)- Bản tiếng Miên ghi là: Sumanda. 
)- BuA. Ghi là Sirivaddha. 
G)- Bu. viii.4. AnomadassTbuddhavamsa. 
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Đức Thế Tôn ngự lên cung trời Tavatimsa thuyết lên tạng Thắng pháp trọn 
ba tháng tính theo cối nhân loại, tế độ 8oo triệu chư thiên và Phạm thiên chứnng 
đạt Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Tato param abhisamaye; vassante dhammavutthiyo. 

Asitikotyobhisamimsu; dutiye dhammadesane. 

“Lại Thắng hội khác; cơn mưa pháp trút xuống. 

Có 8o mười triệu Uị lãnh hột; lần thứ nhì giảng pháp (sđd.6). 

Thắng hội III. 

Một lần khác, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Mangala (Hạnh phúc), tế độ 
78o triệu chúng sinh chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Thăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- TatoparañhI vassante; tappayante ca panInam. 

Atthasattatikotinam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Lại lần khác, cơn rmmưa (pháp); làm mát dịu chúng sinh. 

Có 78 mười triệu uï; là Thắng hội lần ba” (sđd.7). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Anomadasst. 

Tăng hột I. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Soreyya, Ngài thuyết pháp thoại tế 
độ vua Isidatta cùng với 8oo ngàn tùy tùng của Đức vua. 

Dứt pháp thoại, tất cả đều chứng Thánh quả Alahán và được xuất gia theo 
cách: “Etha bhikkhave...”. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Sannipata tayo asum; tassap1 ca mahesino. 

Abhiññabalappattanam; pupphitanam vIimuttiya. 

“Có ba lần tụ hội; của Bậc Đại Ấn sĩ ấu. 

Bậc chứng đạt Thắng trí lực; đã kết hoa giải thoát”. 

9- Atthasatasahassanam; sannipato tada ahu. 

PahIinamadamohanam; santacittana tadinam. 

“Có 8oo ngàn u†; đã tự tụ hội lại. 

Đã diệt trừ tham, st; tâm an tịnh kiên định” (säd.8-9o).. 

Tăng hột II. 

Một lần khác, nơi thành Radhavati Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại tế độ vua 
Madhurindhara cùng với 7OO ngàn tùy tùng. 

Dứt Pháp thoại tất cả đều chứng Thánh quả Alahán và được xuất gia theo 
cách: “Etha bhikkhave....”. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- Sattasatasahassanam; dutiyo asi samagamo. 

Anangananam viraJanam; upasantana tadinam. 

“Có 7oo ngàn u‡; là lần tụ hội thứ hai. 

Không ô nhiễm, không bụi trần; có sự an tịnh kiên định” (sẩđd. 10). 

Tăng hột IHI. 

Cũg nơi kinh thành Soreyya, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tế độ vua 
Soreyya cùng với 600 ngàn tùy tùng. 

Dứt Pháp thoại tất cả đều chứng Thánh quả Alahán và được xuất gia theo 
cách: “Etha bhikkhave....”. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

11- Channam satasahassanam; tatiyo asi samagamo. 

Abhiññabalappattanam; nibbutanam tapassinam. 

“Có 6oo ngàn uị; là lần tụ hội thứ ba. 

Đã đạt Thắng trí lực; nỗ lực chứng tịch diệt” (sđd.11). 

XTiên thân của Đức Phật Gotama. 
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Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là một đại tướng dạxoa, cai quản vô 
số dạxoa. 

Được tin Đức Phật hiện khởi trên thế gian, vị tướng dạxoa kiến tạo một đại 
sảnh bằng 7 loại ngọc báu có hình dạng như mặt trắng, vô cùng nguy nga tráng lệ, 
cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Đồng thời Tướng dạxoa còn cúng dường vật thực đến Đức Phật và Tăng 
chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, Đức Thế Tôn Anomadassl tiên tri rằng: “Sau 1 atăng kỳ và 
100 ngàn kiếp trái đất, tướng dạxoa này trở thành bậc Chánh giác có tôc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Anornadasst. 

Đức Phật Sobhita cao 58 hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng tự 
nhiên là 12 dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Anomadassl là Trưởng lão 
NÑisabha và Trưởng lão Anoma. Thị giả là Trưởng lão Anoma. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Anomadassi là Trưởng lão ni 
SundarI và Trưởng lão ni Sumana. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Anomadassl là Ngài Nandivaddha 
và Ngài Sirivaddha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Anomadassi là bà Uppala và bà 
Paduma. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn AnomadassI là 100 ngàn năm, Ngài viên tịch nơi 
khu vườn Dhammarama, Xálợi của Ngài được tôn thờ trong Bảo tháp cao 25 
dotuần. 

Phụ lục. 

*Chính thời pháp của trưởng lão NÑisabha làm cho đạo sĩ Sarada có ước 
nguyện trở thành vị Thượng thủ thinh văn tay phải của Đức Chánh giác tương lai 
(là Ngài Sariputta sau này), sau đó trưởng giả Sirivaddha đã ước nguyện thành 
Thượng thủ thinh văn tay trái (là Ngài Moggallana sau này) và Đức Thế Tôn 
Anomadassl đã thọ ký cho hai vị ấy. 

*Cũng trong thời Đức Phật Anomadassl, tiền thân của Trưởng lão Bakkula là 
một đạo sĩ khổ hạnh. 

Khi Đức Phật Anomadassi bị bịnh, đạo sĩ khổ hạnh đã tìm thuốc quý cúng 
dường đến Đức Phật®0'), 

XTInưởng lão Moattoÿt. 

Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong xứ Magadha, 
con của một gia tộc Bàlamôn, được đặt tên là Mettaj1. 

Thấy được đau khổ của các dục lạc, Ngài xuất gia làm ẩn sĩ. 

Được nghe sứ mạng của ĐứcThế Tôn là tế độ chúng sinh thoát khỏi khổ luân 
hồi, do tiền duyên thúc đẩy ẩn sĩ Mettaji đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi về 
sự tu tập được trăng trưởng hay tu tập bị thối giảm (pauoffiuo). 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn giải đáp, Ngài hân hoan xin được xuất gia trong 
Tăng đoàn, nỗ lực hành pháp chẳng bao lâu chứng Thánh quả Alahán. 

Để nói lên chánh trí của mình, Ngài có kệ ngôn sau. 

94- Namo hi tassa bhagavato; sakyaputtassa sirImato. 

Tenayam aggappattena; aggadhammo sudesIto ti. 

“Kính lễ Đức Thế Tôn ấu, Đấng an lành giòng Thích tử. 

Ngài chứng đạt tốt thượng; thuuết giảng pháp tốt thượng”). 

Tiên sự. 


@- AA, 1. 160. 
)- Thag.i. o4. Mettajittheragatha. 
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Vào thời Đức Phật Anomadassl, tiền thân Ngài Mettaji là một gia chủ, có xây 
dựng một tường rào quanh cội Bồđề. 

Vào 10O kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu là 
Sabbaghana (Sabbosana)®, 

Ngài chính là trưởng lão Anulomadayaka nói trong tập Apadana®), 

XTInưởng lão Arnbadauaka. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Anomadassl, tiền thân của Ngài là con khỉ ở núi Tuyết, có 
dâng lên Đức Phật AnomadassI một quả xoài, do phước báu này, hâu thân con khi 
được tự tại trên thiên giới 57 kiếp trái đất và làm vua 14 lần với vương hiệu 
Ambatthaja®). 

XTInưởng lão Paficastlasamadantua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn Mahasala trong thành Vesali, chứng 
đắc Thánh quả Alahán khi được 7 tuổi. 

Khi nghe cha mẹ thọ trì 5 giới, Ngài nhớ lại tiền kiếp, vào thời Đức Phật 
Anomadassl, tiền thân của Ngài là người chèo đò ở thành Candavat. 

Người chèo đò này quy ngưỡng Tam bảo và thọ trì năm giới từ nơi Trưởng 
lão NÑisabha (một trong hai nam cận sự tối thắng của Đức Phật Anomadassl), giữ 
gìn 5 giới trong sạch suốt 10 ngàn năm. 

Tiền thân Ngài làm vua trời Sakka 3o lần, làm vị Đại đế nơi nhân giới là 50O 
Tần0!). 

*Trưởng lão Bharata. 

Ngài là một gia chủ ở thành Campa, nghe Ngài Sona Kolivisa xuất gia, Ngài 
cùng em trai là Nandaka cũng xuất gia trong Tăng đoàn, không bao lâu Ngài 
chứng Thánh quả Alahán. 

Ngài cùng em trai Nandaka đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình lên Đức Thế 
Tôn về sự tu tập Phạmhạnh của mình. 

Trước Đức Thế Tôn, Ngài nói lên hai kệ ngôn tuyên bố chánh trí của mình, để 
sách tấn Nandaka và giúp đở Nandaka chứng đạt Thắng trí. 

175 - Ehi nandaka gacchama; upaJJhayassa santikam. 

Sihanadam nadissama; buddhasetthassa sammukha. 

“Hãu đến nàu Nandakq; cùng đến gắn Tế độ sư. 

Rống lên tiếng rống sư tử; trước Đức Phật tối thượng”. 

176- Yaya no anukampaya; amhe pabbaJay1 munI. 

So no attho anuppatto; sabbasamyoJanakkhayo”+. 

“Có lòng bỉ mẫn uới chúng ta; Bậc Ấn sĩ cho chúng ta xuất gia. 

Ta thành đạt mục đích; cắt đứt tất cả mọi trói buộc”). 

Tiền sự. 

Vào thời ĐứcPhật Anomadassl, tiền thân của Ngài có cúng dường đến Đức 
Phật đôi dép đẹp rất tiện dụng), 

Dút lịch sử Anornadass!. 


8- Đức Phật Paduma. 
Sau khi Đức Phật Anomadassi viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần đến khi 
còn 10 năm rồi lại tăng dần lên đến atăng kỳ năm. 


@- ThagA.1, 194. 

@)~ Ap.1.173. 

G)~ Ap.1, 116-7. 

4) — Ap. Ì. 76. 

G)- Thaga. ii. 175-6. Bharatatheragatha. 
(6)- ThagA. 1.300. 
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Sau đó lại giảm xuống cho đến thời tuổi thọ là 1oo ngàn năm, khi ấy Đức 
Phật Paduma xất hiện trên thế gian. 

Khi đã tròn đủ 3o pháp Balamật, Bồtát tái sinh về cõi Tusita, rồi giáng sinh 
vào thai bào của bà Hoàng Asama (bà có tên là Asama vì có sắc đẹp không aI sánh 
nổi), cha Ngài là Đức vua Asama®©, cai trị vì kinh thành Campa. 

Bồtát sinh ra nơi vườn hoa Campaka, bấy giờ có một trận mưa hoa sen rơi 
khắp cõi Diêmphù (Jambu). Do sự kiện này, Bồtát được đặt tên là Paduma (Liên 
hoa). 

Bồtát Paduma sống đời tại gia là 1O ngàn năm, trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Uttara, cung điện Vasuttara và cung điện Yasuttarat2), mỗi cung điện có 1O 
ngàn cung nữ xinh đẹp phục vụ, vợ Ngài là Công nương Uttara. 

Khi thấy đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, Bồtát Paduma 
quyết định ra đi xuất gia, Ngài ra đi xuất gia trên cổ xe do hai con ngựa thuần 
chủng kéo đi, theo Ngài có 1o triệu nam tử tùy tùng cùng xuất gia làm Samôn. Vào 
hôm ấy nàng Uttara vừa sinh ra Thái tử Ramma. 

Bồtát thực hành khổ hạnh 8 tháng, rồi Ngài thọ thực lại, hội chúng tùy tùng 
la bỏ Ngài. 

Vào ngày Ngài chứng Vô thượng Chánh giác, Bồtát thọ dụng bát cơm sữa của 
nàng DhaññavatIl, con gái của trưởng giả Sudhañña cư ngụ nơi thành phố 
SudhaññavatI cúng dường. 

Bồtát Paduma nhận tám bó cỏ của du sĩ Titthaka, Ngài chứng Vô thượng 
Chánh giác nơi cội cây Sona. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Paduma. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Paduma Chuyển pháp luân nơi vườn Dhanañjaya gần thành 
Dhaññavatl, tế độ 1o triệu vị Tỳkhưu xuất gia với Ngài chứng đạt Thánh quả 
Alahán.Thời pháp thoại này mang Thánh quả đến một tỷ chúng sinh. Đây là 
Tháng hội I của Ngài. 

Thắng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn Paduma trở về Hoàng cung tế độ quyến thuộc, Ngài truyền 
phép xuất gia đến vương tử Sala và vương tử Upasala là hai người em trai khác mẹ 
với Ngài cùng với tùy tùng của hai vương tử. Pháp thoại mang đến Thánh quả cho 
9oO triệu chúng sinh. 

Đây là Thắng hội II của Ngài, có Kinh văn sau. 

4- Pathamabhisamaye buddho; kotisatamabodhay!. 

Dutiyabhisamaye dhrro; navutikotmabodhayl. 

“Đức Phật có Thắng hội đầu tiên; là 1oo mười triệu uị. 

Bậc trí tuệ có Thắng hội lần hai; oo mười triệu giác ngộ”). 

Thắng hội III. 

Khi thấy con trai Ngài là Ramma trí đã tăng trưởng, Đức Phật Paduma thuyết 
kinh Giáo giới Ramma, mang Thánh quả đến 8oo triệu chúng sinh chứng đắc 
Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài, có Kinh văn sau. 

5- Yada ca padumo buddho; ovadI sakamatrajam. 

Tada asitikotInam; tatiyabhisamayo ahu. 

“ Và khi Đức Phật Padurna; giáo huấn người con trai của mình. 

Có 8o mười triệu; là Thắng hội thứ ba”(sđd.5). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Paduma. 


6)- Nhưng trong JA.i, 36 gọi là Paduma. 

@)- Bu. ix, ghi là Nandaã, Suyasa, Uttara. Be ghi là: Nanda, Vasubha, Yasuttarã; BuAB. Ghi là: Nanduttara, 
Vasuttara, Yasuttara. 

G)- Bu. ix.4. Padumabuddhavamsa. 
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Tăng hột I. 

Đức vua Bhavitatta(® cùng với tùy tùng là một tỷ (1oo ngàn koti) người đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thấy được duyên lành Thánh quả của đại chúng này, Đức 
Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại thích hợp. 

Dứt pháp thoại tất cả đếu chứng Thánh quả Alahán, được xuất gia theo cách : 
“Etha bhikkhave ...”. 

Vào ngày trăng tròn, tất cả không mời cùng tụ hội nơi Đức Thế Tôn Paduma. 
Giữa đại chúng Tăng 100 ngàn koti vị, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Sannipata tayo asum; padumassa mahesino. 

Kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“Có ba lần tu hột; Bậc Đại ẩn sĩ Padư1mnga. 

Có 10O ngàn mười triệu 0ị; là tụ hội đầu tiên ”(sđd.6). 

Tăng hột II. 

Khi Đức Thế Tôn Paduma an cư mùa mưa trong rừng gần thành phố 
UsabhavatI Vào ngày hành lề Pavarana (Tự tứ), đại chúng trong thành 
UsabhavatI cùng nhau đến nơi Đức Thế Tôn Paduma đang an cư mùa mưa, cúng 
dường đến Đức Thế Tôn nhiều lễ vật đi theo với niềm tịnh tính đặt nơi Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng, dứt pháp thoại có 300 ngàn 
thiện giatử chứng đắc Thánh quả Alahán, rồi tất cả xin được xuất gia trong Giáo 
pháp của Đức Phật, tất cả được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave ...”. 

Khi các cư sĩ hiểu phước báu cùng lợi ích cao thượng về sự cúng dường y 
Kathima, cùng nhau tiến hành thực hiện lễ cúng dường y Kathina đến các vị 
Tykhưu. 

Trưởng lão Sala vị Tướng quân Chánh pháp (Dhammasenapati) được các vị 
Tykhưu an cư mùa mưa cử ra nhận lãnh y Ka†hima. Các vị Tykhưu cùng phụ giúp 
Tướng quân Chánh pháp cắt vải Kathima, may y ... Đức Phật có tham dự một phần 
như xỏ kim... 

Sau khi tiến hành nhận lãnh y kathina xong, vào đêm trăng tròn, giữa đại 
chúng Tăng có 3oo ngàn vị Tykhưu Alahán, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải 
thoát. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Kathinattharasamaye; uppanne kathinacIvare. 

Dhammasenapatitthaya; bhikkhu sibbimsu cIvaram. 

“Vào thời điểm tiến hành Kathima; ụ kathma phát sinh lên. 

Có Tướng quân chánh pháp; các Tùkhưu mau ụ, giao ụ cho uỊ ấu”. 

8- Tada te vimala bhikkhu; chalabhiãña mahiddhika. 

Tìm satasahassanl; samimsu aparajJIta. 

“Các Tùkhưu trong sạch; có sáu thắng trí, đại thần lực. 

Có 30oo ngàn 0; những uị không còn bị khuất phục ”(sđd.7-6). 

Tăng hột IHI. 

Vào dịp khác, Đức Thế Tôn Paduma an cư mùa mưa trong khu rừng giống 
như rừng Gosinga(Sừng bò), cư dân quanh vùng đi đến cúng dường Đức Thế Tôn 
và Tăng chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng. 

Dứt pháp thoại có 2oo ngàn thiện gia tử chứng đắc Thánh quả Alahán, được 
xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave...” 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Punaparam so narasabho; pavane vasam upagamI. 

Tada samagamo asI1; dvinnam satasahassinam. 


@)~ BuAB. Ghi là Subhävitatta. 
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“Vào dịp khác, bậc Nhân Ngưu; đã an cư mùa mưa trong rừng. 

Có cuộc tụ hội nơi đâu; có 20O ngàn UƑ{sđd.9). 

XTiên thân Đức Phật Gotamna. 

Vào thời ấy, tiền thân của Đức Phật Gotama là sư tử vương. 

Khi Đức Thế Tôn Paduma ngự trú trong rừng, Sư tử chúa trong thấy Đức Thế 
Tôn Paduma đang an trú trong định Diệt thọ tưởng, sư tử chúa khởi tâm tịnh tín, 
đi vòng quanh Đức Thế Tôn ba vòng, rồi rống lên ba tiếng rống để xua đuổi thú 
rừng, giữ an tịnh cho Đức Thế Tôn. 

Sư tử chúa nằm hầu Đức Thế Tôn trọn 7 ngày, không đi tìm vật thực, trong 
tâm sư tử chúa luôn ghi nhận hình ảnh của Đức Thế Tôn với sự hân hoan. 

Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn xuất khỏi thiền Diệt, nhìn thấy sư tử chúa nằm hầu 
bên cạnh mình, Đức Thế Tôn quyết định rằng: “Các vị Tỳkhưu hãy đến đây”, khi 
ấy hằng chục triệu vị Thánh Tăng nhận được lịnh của Đức Thế Tôn, cùng nhau đi 
đến hầu Đức Thế Tôn. 

Nhìn thấy chư Tăng đi đến, sư tử chúa phát sinh niềm tin nơi chư Thánh 
Tăng. Giữa Đại chúng Tăng, Đức Phật Paduma tuyên bố rằng: “ Sau một atăng kỳ 
và 10O ngàn kiếp trái đất, Sư tử chúa này sẽ là bậc Chánh giác trong tương lai với 
tôc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Padung. 

Đức Phật Paduma cao 58 hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng xa 
bao nhiêu là tùy theo ý Ngài . 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Phật Paduma là Trưởng lão Sala và 
Trưởng lão Upasala. Thị giả là Trưởng lão Varuna. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Paduma là Trưởng lão ni Radha 
và Trưởng lão ni Suradha. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Paduma là Trưởng giả Bhuyya và 
Trưởng giả Asama. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Paduma là bà RucI và bà Nandarama. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Padma là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi khu 
vườn Dhammarama, Xálợi của Ngài được rải tản khắp nhân thiên. 

Phụ lục. 

XTInưởng lão Artkolaka pupphiua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Ngài được xem là Trưởng lão Anupama trong tập Kệ ngôn trưởng lão Tăng 
(Theragatha). 

Ngài sinh ra trong một gia tộc giàu có ở xứ Kosala. Được gọi là Anupama 
(không thể so sánh được) vì Ngài rất xinh đẹp. 

Khi trưởng thành, do duyên lành thôi thúc nên Ngài xuất gia trong Tăng 
đoàn, đi vào rừng thực hành thiền Quán. 

Tuy vậy, tâm của Ngài mãi rong chơi một thời gian, về sau Ngài dạy tâm rồi 
nỗ lực hành pháp, chứng Thánh quá Alahán. 

Có hai kệ ngôn của Ngài trong tập Theragatha. 

213- Nandamanagatam cittam; sulamaropamanakam. 

Tena teneva vaJasi; yena sulam kalingaram. 

“Tâm đến nơi hoan lạc kiêu hãnh; bị giáo nhọn đâm trúng. 

Nếu ngươi mất sống như uậu; là sống uới gậu cùng giáo nhọn”. 

“Taham cIttakalim brumi, tam brumI cittadubbhakam; 

Sattha te dullabho laddho, manatthe mam niyojJay1tI. 

1a gọi ngươi, nàu tâm; ngươi phá uỡ hạnh phúc. 

Bậc Đạo sư khó gặp, ngươi được; chớ dân ta đến nơi có hạt). 


6)- Thag .ii. 213-4. Anipamatheragatha. 
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XTiên sự. 

Vào thời Đức Phật Paduma, tiền thân của Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
Paduma hoa AnkolaŒ1. 

Vào 3o kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
Độc giác Paduma®), 

XTImưởng lão Asokapuÿakd. 

VỊ Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Paduma, tiền thân của Ngài là người giữ vườn Ngự Uyển 
Tivara, có cúng dường đến Đức Phật Paduma bông Asoka. 

Vào 7o kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua 16 lần với vương hiệu 
ArunañJaha®), 

*Trưởng lão n Dhamnu„nudữana. 

Về công hạnh của vị Thánh nữ Alahán “đệ nhất giảng pháp” trong hàng nữ đệ 
tử của Đức Phật Gotama, chúng tôi sẽ trình bày ở những tập sau. Ơ đây chỉ nêu 
lên tiền sự của bà trong thời Đức Phật Paduma. 

Vào thời Đức Phật Paduma, tiền thân bà Dhammadinna là một nô tỳ, nàng 
cúng dường đến Đức Phật Paduma bột cary khi thấy Đức Phật đang đi khất thực, 
chủ của nàng thấy vậy, nhận nàng là con dâu. 

Về sau khi đi nghe pháp nơi vị Trưởng lão ni của Đức Phật Paduma, được 
nghe vị Thánh nữ này là “đệ nhất giảng pháp” trong hàng nữ Thinh văn của Đức 
Phật Paduma, nàng ao ước được địa vị ấy trong tương lai. 

Dút lịch sử Đức Phật Paduưmna. 


9- Đức Phật Naradua. 

Sau khi Đức Phật Paduma viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần đến khi còn 
10 năm, rồi tăng dần đến atăng kỳ năm. 

Sau đó lại giảm xuống, đến thời nhân loại có tuổi thọ là oo ngàn năm, bấy 
giờ Đức Thế Tôn Narada xuất hiện trong thế gian. 

Bồtát từ cung trời Tusita (Đẩu suất) giáng sinh vào thai bào của bà Anoma, 
Chánh hậu của vua Chuyển Luân Sudeva cai trị nơi kinh thành Dhaññavad. 

Sau 10 tháng nằm trong thai bào, Bồtát sinh ra nơi vườn hoa DhanañJaya. 
Vào ngày lễ đặt tên của Bồtát, từ trên trời những cây như ý (manirukkha) nhiều 
loại y phục quý cùng vô số trang sức rơi xuống hoặc tuôn ra không ngớt, do sự 
kiện này, Bồtát được đặt tên là Narada (NARA nghĩa là: “Vật trang sức quý, thích 
hợp; DA nghĩa là người cho). 

Bồtát Narada sống tại gia là o ngàn năm trong ba tòa cung điện là: Cung điện 
Jita, cung điện Vijita và cung điện Abhiramat2, có 120 ngàn cung nữ xinh đẹp 
phục vụ, vợ Ngài là công nương .JItasena6). 

Khi chứng kiến được bốn sự kiện: Già, bịnh, chết và vị Samôn. 

Thông thường các vị Bồtát Chánh giác kiếp chót, các Ngài thấy đủ bốn hiện 
tượng trên đường đi đến vườn Thượng Uyển của Hoàng cung, rồi sau đó Bồtát đi 
đến một địa điểm khác để xuất gia, do đó các Ngài dùng phương tiện di chuyển 
như voi, ngựa, xe ngựa, kiệu. 

Riêng Bồtát Narada cùng với bốn đạo quân tùy tùng bảo vệ Ngài, đi đến khu 
vườn Thượng Uyển DhanañJaya của Hoàng cung, vườn Thượng Uyển này nằm 
bên ngoài kinh thành Dhaññavati. 


@~ Ap.1. 287. 

)- Thaga. 1. 334-6. 

G)~ Áp. 1. 100. 

&4)- BuA gọi ba cung điện này với tên là Vijita, Vijitavi và Jitabhirama. 
@)- BuAB. Ghi là Vijitasena. 


91 


Chính nơi vườn Thượng Uyển này, Bồtát thấy được đủ bốn hiện tượng trên 
với thời g1an cách xa nhau. 

Lần cuối Ngài thấy được hình ảnh vị Sa môn nơi cổng vào vườn Thượng 
Uyển, ngay khi ấy Ngài khởi ý nghĩ: “Ta sẽ xauất gia như vị Samôn này”, khi ấy 
Bồtát được tin nàng Jitasena vừa sinh ra người con trai là Thái tử Nanduttara. 

Bồtát từ bỏ tất cả những vật trang điểm đang mang trên người, giao lại cho 
người quản kho, bằng cách bộ hành Bồtat đi vào vườn Thượng Uyến tìm nơi hợp 
ý. Nơi đây Ngài quyết định cắt tóc xuất gia, Ngài ném tóc lên hư không, vua trời 
Sakka hứng lấy tóc mang về cung trời Tavatimsa (Ba mươi ba) tôn thờ trong tháp 
CulamanI. 

Có một triệu tùy chúng của Bồtát cùng xuất gia với Bồtát. 

Bồtát thực hành khổ hạnh 7 ngày, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát 
thọ nhận bát cơm sữa do bàHoàng JItasena (vợ Ngài) cúng dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát một mình đi đến cây Mahasona , quan giữ vườn 
Thượng Uyển là Sudassana thấy Ngài tỏ ý muốn ngồi nơi cội cây, nên dâng lên 
Ngài 8 bó cỏ. 

Bản Sớ giải Lịch sử chư Phật có giải chỉ tiết về cây Mahasona này như sau: 
Cây cao oo hắc tay, thân cây rất lớn và tròn nhắn, những nhánh lớn xòe rộng ra 
như cánh dù, những nhánh nhỏ đều đặn cân đối đan sát vào nhau, lá cây có màu 
xanh đậm đan kín vào nhau dày đặc không có kẻ hở khiến ánh sáng mặt trời 
không thể xuyên qua được. vị thần cây trú ngụ nơi ấy đã xua đuổi các loài chỉm, 
nên chúng không thể đến cây Mahasona làm tổ hoặc phóng uế nơi ấy, hoa cây 
Sona có màu đỏ tươi thắm. 

Cây Mahasona được xemn như cây chúa trong thời ấy và rất nổi tiếng (vipulo 
rukkho). Nơi cội cây Mahasona, Bồtát Narada trải tám bó cỏ và Bảo tọa Chiến 
thắng xuất hiện cho Ngài. 

Khi mặt trời vừa ló dạng, Ngài chứng Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Narada. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn khai thị pháp giải thoát (Chuyển pháp luân) nơi vườn Thượng 
Uyển Dhanañjaya, dứt thời Pháp thoại của Đức Thế Tôn có 1.ooo tỷ chúng sinh 
chứng Thánh quả, trong đó có 1oo ngàn vị Samôn theo Ngài xuất gia chứng 
Thánh quả Alahán. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Papunitvana sambodhim; dhammacakkam pavattay1. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Squ khi chứng Toàn giác; Ngài Chuuến Pháp Luân. 

Có 1oo ngàn mười triệu; là Thắng hội đầu tiên”). 

Thắng hội II. 

Nơi thành phố Mahadona cạnh sông lớn linh thiêng (như con sông Hằng 
thời Đức Phật Gotama) có con rắn chúa Dona có đại thần lực, rất hung hăng. Nếu 
cư dân dọc theo sông không tế lễ đến rắn chúa Dona, rắn chúa Dona sẽ dâng nước 
làm lủ lụt, phá hại mùa màng, hay làm hạn hán, hoặc tạo ra những cơn mưa đá 
hay mưa lớn cuốn trôi tài sản cùng dân cư quanh bờ sông. 

Đức Thế Tôn Narada với Phật trí quán thấy duyên lành của đại chúng, Ngài 
suy nghĩ: “Như Lai đến nhiếp phục rắn chúa Dona, đại chúng sẽ nhận được lợi ích 
lớn, quả báu lớn”. 

Đức Thế Tôn Narada cùng đại chúng Tykhưu du hành đến thành phố 
Mahadona, đi đến đền thờ rắn chúa Dona. 


@)- Bu. x. 6. Naradabuddhavamsa 
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Khi trông thấy Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu, cư dân trong thành phố 
Mahadona thỉnh cầu Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, kính thỉnh Ngài đừng đến nơi ấy, nơi ấy có con rắn chúa 
Dona rất hung dữ. 

Nhưng Đức Thế Tôn Im lặng đi đến nơi, ngồi lên bảo tọa kết bằng những loại 
hoa thơm dành cho rắn chúa. 

Với Phật lực vô biên, Đức Thế Tôn Narada nhiếp phục được rắn chúa Dona, 
rồi Đức Thế Tôn Narada thể hiện Song thông lực làm sinh khởi niềm tin của đại 
chúng, kế tiếp Đức Thế Thôn thuyết lên Pháp thoại mang Thánh quả đến cho ooo 
ngàn triệu nhân thiên. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Mahadonam nagaraJam; vinayanto mahamunI. 

Pattheram tadakasi; dassayanto sadevake. 

“Rắn chúa Mahadona; được Đại ẩn sĩ nhiếp phục. 

Ngài thể hiện điều kù điệu(); tất cả nhân thiên đều trông thấu”. 

8- Tada devamanussanam; tamhi dhammappakasane. 

NavutikotIsahassani; tarimsu sabbasamsayam. 

“Kht ấu chư thiên cùng nhân loạt; được nghe phúp từ uị ấu. 

Có 9o ngàn mười triệu; tất cả đều uượt qua nghỉ: hoặc ”(sđd.7-6). 

Thắng hội III. 

Khi thấy trí của con trai Ngài là Tỳkhưu Nanduttara thuần thục, Đức Thế Tôn 
Narada thuyết giảng pháp thoại giáo giới đến Ngài NÑanduttara. 

Dứt pháp thoại Ngài Nanduttara chứng Thánh quá Alahán, có 8oo triệu 
nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Yamhi kale mahaviro; ovadI sakamatraJam. 

Asitikotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Vào thời điểm Đấng Đại Hùng; giáo giới con trai mình. 

Có 8o ngàn mười triệu; là Thắng hội III của Ngài (sảđd.o). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Narada. 

Tăng hột I. 

Nơi thành phố Thullakotthita có hai thanh niên bạn thân với nhau là 
Bàlamôn Bhaddasala và Bàlamôn Vijitamittat2 (hai vị Thượng thủ thinh văn của 
Đức Phật Narada sau này), cùng nhau đi tìm pháp bất tử. 

Hai thanh niên Bàlamôn này đi đến yết kiến Đức Thế Tôn Narada, nhìn thấy 
được 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, hai người kết luận rằng: “Chắc chắn 
đây là Bậc Chánh giác, là Bậc Đạo sư của chúng ta”. 

Sau thời Pháp thoại của Đức Thế Tôn, hai vị cùng 1.ooO tỷ tùy tùng chứng 
Thánh quá Alahán. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- Sannipata tayo asum; naradassa mahesino. 

Kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“Có ba lần tụ hột của u† ấu; Đại ẩn sĩ Narada. 

Có 100 ngàn 10 triệu 0; là lần tụ hội đầu tiên (sđd. 10). 

Tăng hột II. 

Khi Đức Thế Tôn Narada trở về kinh thành để tế độ quyến thuộc. 

Ngài thuật lại công hạnh của Ngài kể từ khi Ngài phát nguyện thành bậc 
Chánh giác cho đến khi Ngài thành bậc Chánh giác. 

Dứt pháp thoại có đến ooo ngàn triệu vị chứng Thánh quả Alahán. 


6)- Chỉ cho Song thông lực. 
(2)~ Bản của Tích Lan là Jitamitta. 
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Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

11-Yada buddho buddhagunam; sanidanam pakasay!. 

Navutikotisahassanl; samimsu vimala tada. 

“Vào lúc Đức Phật giảng ân đức Phật; duuên khởi của điều nàu. 

Có go ngàn 1O triệu uị; không còn mọi ô nhiễm tụ hội(sđd.11). 

Tăng hột III. 

Một rắn chúa là Verocana cảm phục uy lực của Đức Thế Tôn, kiến tạo một 
khánh sảnh rộng ba gavuta canh bờ sông, thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng 
Tkhưu đến khách sảnh để cúng dường vật thực. 

Hội chúng rồng cùng với nhân thiên đến tham dự buổi đại thí của rắn chúa 
'Verocana. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại chúc phúc đến rắn 
chúa Verocana. Dứt pháp thoại có 8oo ngàn thiện gia tử chứng Thánh quả. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

12- Yada verocano nago, danam dadati satthuno; 

Tada samIimsu JInaputta, asItisatasahassiyo. 

“Vào lúc rắn Verocana; cúng dường đến Bậc Đạo sư. 

Khi ấu con Bậc Chiến thẳng tụ hội; là tám trăm ngàn 0uƑ(sđd.12). 

*XTtên thân Đức Phật Gotœmna. 

Lúc bấy giờ tiền thân của Đức Phật Gotama là một ẩn sĩ tóc bện (Jatila) sống 
ẩn cư nơi núi rừng, Ngài chứng đạt tám tầng thiền cùng 5 pháp thần thông. 

Quán xét thấy được công hạnh của ẩn sĩ tóc bện, với lòng bi mãn Đức Thế 
Tôn Narada cùng với đại chúng Tykhưu và 8oo triệu nam cận sự, tất cả đều chứng 
Thánh quả Anahàm đến nơi ẩn cư của ẩn sĩ tóc bện. 

Ấn sĩ tóc bện với tâm hân hoan kiến tạo nơi ngụ. cho Đức Thế Tôn cùng đại 
chúng. Sau khi nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn, ẩn sĩ tán thán ân đức Đức Phật. 

Vào buổi sáng hôm sau, Ấn sĩ tóc bện đến Bắc Cưu lư châu tìm vật thực 
thượng Mái mang về cúng dường đến Đức Phật cùng đại chúng xuất gia lẫn tại gia. 
Ấn sĩ đã cúng dường đến Đức Phật và đại chúng như thế trọn 7 ngày. 

Để tỏ lòng tôn kính vô hạn với Bậc Đạo sư, Ẩn sĩ tóc bện đi vào rừng sâu tìm 
lỏi cây chiênđàn quý nhất, mang về cúng dường đến Đức Phật Narada. 

Đức Thế Tôn tiên tr1 giữa đại chúng rằng: “ Sau 1 atăng kỳ và 10O ngàn kiếp 
trái đất, Ấn sĩ tóc bện này sẽ trở thành Bậc Chánh giác với tôc họ là Gotama, tên 
là Siddhattha”. 

*Những chỉ tiết đặc biệt uÊ Đức Phật Narada. 

Đức Phật Narada cao 88 hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng một 
dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Phật Narada là Trưởng lão 
Bhaddasala và Trưởng lão VIJItamitta. Thị giả là Trưởng lão Vasettha. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Narada là Trưởng lão ni Uttara và 
Trưởng lão ni Phagguna. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Narada là Trưởng giả Uggarinda và 
Trưởng giả Vasabha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Narada là bà Nidavar1 và bà Candl. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Padma là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi vườn 
Sudassana, Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao bốn dotuần. 

*Phụ lục. 

XTInưởng lão Nua[agartka. 

LàvJ Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Narada, tiền thân của Ngài có dựng cho Đức Phật một 
thảo am gần núi Harita. 
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Hậu thân gia chủ này làm vua trên cõi chư thiên 74 lần, làm vua nhân giới là 
34 lần®), 
Ngài có thể là Trưởng lão Valliya được ghi nhận trong Theragatha (Kệ ngôn 
trưởng lão Tăng). 
Dút lịch sử Đức Phật Narada. 


Sau khi Đức Phật Narada viên tịch, giáo pháp của Ngài được kéo dài đến oo 
ngàn năm rồi biến mất. 

Trải qua 1 Atăng kỳ trái đất, không có vị Chánh giác nào xuất hiện trên thế 
gian, gọi là kiếp trống (sññakappa). 

Cách hiền kiếp này trở về trước là 1oo ngàn kiếp trái đất, trong kiếp trái đấy 
này chỉ có một vị Chánh giác xuất hiện, gọi là sarakappa, đó là Đức Chánh giác 
Padumuttara (Liên Hoa). 


1O- Đức Phật Padurnuttara. 

Sau khi viên mãn 3o pháp Balamật, Bồtát tái sinh về cung trời Tusita 
(Đẩusuất), thọ hưởng thiên lạc với thời gian là 576 triệu năm. 

Vào thời nhân loại có tuổi thọ là 1oo ngàn năm, nhận lời thỉnh cầu của chư 
thiên và Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới Bồtát giáng phàm. 

Từ cung trời Tusita, Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng SuJata®), cha 
Bồtát là Đức vua Anandat2 trị vì kinh thành Hamsavati. 

Bồtát ở trong thai bào 1o tháng rồi ra khỏi lòng mẹ nơi vườn Thượng Uyển 
HamsavatI, ngày Ngài sinh ra có trần mưa hoa sen rơi xuống khắp quốc độ, do sự 
kiện này Bồtát được đặt tên là Padumuttara. 

Bồtát Padumuttara sống tại gia là 1o ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Navavahana, cung điện Yasavahana, cung điện VasavattI, mỗi cung điện có 
40 ngàn cung nữ xinh đẹp hầu hạ; vợ Ngài là Công nương Vasudatta6). 

Vào ngày nàng Vasudatta sinh ra Thái tử Uttara(, Bồtát thấy được hiện 
tượng thứ tư là vị Samôn, Ngài trở về cung điện của mình. 

Ý niệm xuất gia vừa khởi lên trong tâm của Ngài, lập tức tòa cung điện 
Vasavati bốc lên hư không, di chuyển trong hư không như tòa cung điện chư 
thiên, cả bốn đạo binh chủng bảo vệ cung điện cũng theo đường hư không theo 
sau tòa cung điện. Cung điện Vasavatti đi đến vùng đất trung tâm gần cây Đại giác 
(mahabodh) liền hạ xuống. 

Bồtát Padumuttara bước ra khỏi cung điện, cắt tóc xuất gia trở thành vị 
Samôn, tòa cung điện cùng các nữ nhân trong cung điện theo đường hư không trở 
về chỗ cũ. Bốn đạo binh chủng theo gương Ngài, cùng xuất gia ngay khi ấy. Bồtát 
Padumuttara khổ hạnh 7 ngày. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Ngài lìa bỏ hội chúng, rồi thọ dụng bát 
cơm sữa do nàng Rucinandafứ)con gái một trưởng giả trong làng Ujjeni cúng 
dường. 

Vào buổi chiều Bồtát đi đến cội cây Salala, Ngài nhận tám bó cỏ do một du sĩ 
lỏa thể là Sumitta cúng dường, tám bó cỏ này trở thành Bảo tọa chiến thắng của 
Ngài nơi cội cây Salala. Trên Bảo tọa chiến thắng, Bồtát thành tựu Vô thượng 


@- Ap .I. 178. 

@)- ThagA. 1. 247. 

G)- Trong SA.iii, 8o và AA.i, 287 ghi là Sumedhaã. 

4)- BuAB; SA.i, 8o; AA.1, 287 ghỉ là Nanda. DhpA.1, 417 ghi là Sunanda. 
@)~- BuAB . Ghi là UttaradevI. 

(6)~- SnA.i, 341 ghi là Uparevata. 

Œ)- BuAB. Ghi là Rucanandäa 
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Chánh giác khi mặt trời vừa ló dạng, ngay lập tức một trân mưa hoa sen rơi xuống 
khắp cả thế gian. 

Sau 7 ngày thiền tịnh nơi Bảo tọa chiến thắng, Đức Thế Tôn khởi ý: “Ta sẽ 
bước xuống Bảo tọa”, Ngài duõi chân ra bước xuống Bảo tọa, khi Ngài vừa đặt 
chân xuống dù nơi đó có nước hay không có nước, một bông sen lớn rẻ đất nổi lên 
nở ra đở lấy chân Đức Thế Tôn, bông sen ấy có cánh sen trải rộng oo hắc tay, các 
tua nhụy sen tỏa rộng khoảng 3o hắc tay, gương sen lớn khoảng 1o hắc tay0, 
phấn sen tung cao khi chân Ngài đạp xuống khoảng 58 hắc tay®. Mỗi bước chân 
của Đức Phật đều có một cánh sen như thế đở lấy chân Ngài. 

Các vị Giáo thọ sư Tương ưng kinh cho biết: “Chính vì điều kỳ diệu này, Bậc 
Đạo sư Padumuttara nổi tiếng khắp thế gian”. 

* Ba Thắng hội của Đức Phật Padumuttara. 

Thắng hội I. 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên, Đức Phật Padumuttara quán xét thế 
gian thấy được duyên lành của hai Tử hoàng là Devala và Sujata (hai vị Thượng 
thủ thinh văn) đang trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển Mithila. 

Theo đường hư không Đức Phật Padumuttara đến vườn Ngự Uyển Mithila, 
bảo người giữ vườn thông báo hai vị Tử hoàng đang vul chơi trong vườn. Nghe 
người giữ vườn báo tin, hai vị Tử hoàng bàn luận với nhau rằng: “Thái tử 
Padumuttara, con trai của bác chúng ta đã thành bậc Chánh giác, Ngài đang ngự 
đến vườn Ngự Uyển Mithila, chúng ta hãy đến đảnh lễ Ngài”. 

Hai vị tử hoàng cùng với đoàn tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, vận chuyển bánh xe pháp cho lăn đi; dứt 
pháp thoại có 1.ooo tỷ nhân thiên chứng Thánh đạo. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Padumuttarassa bhagavato; pathame dhammadesane. 

Kotisatasahassanam; dhammabhIsamayo ahu. 

“Đức Thế Tôn Padumuttara; thuuết giảng pháp lăn đầu. 

Có 1oo ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội của Ngài”). 

*Thắng hội II. 

Lần khác, khi đạo sĩ Sarada (người sinh ra trước Đức Phật) rao giảng cho tín 
đồ của mình về chủ thuyết sai lệch (tà kiến), chủ thuyết này sẽ dẫn người thực 
hành theo rơi vào khổ cảnh. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đi đến hội chúng ấy, thuyết lên pháp thoại phá tà 
kiến. 

Sau thời pháp thoại có 3 triệu 7oO ngàn chúng sinh chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4-Tato parampI vassante; tappayante ca panine. 

Sattatimsasatasahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Vào lúc khác là trận mưa (pháp), làm êm dịu hài lòng. 

Có 37 trăm ngàn; là Thắng hội haỨ(sđd. 4). 

*Thẳng hội III. 

Khi Đức Thế Tôn Padumuttara cư ngụ nơi thành Mithila, Đức vua Ananda 
(cha của Bồtát Padumuttara) sai 2o vị đại thần cùng 2o ngàn tùy tùng thỉnh Đức 
Thế Tôn ngự về kinh thành Hamsavat. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tế độ 2o vị Đại thần cùng 20 ngàn tùy 
tùng chứng Thánh quả và tất cả xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật theo cách: 
“Etha bhikkhave ...”. 


@)~- BuAB. Ghi là 12 hắc tay. 
®)- SnA. 
G)- Bu. xii. 3. Padumuttarabuddhavamsa. 
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Đức Thế Tôn trở về kinh thành HamsavatI, Ngài thể hiện Song thông lực để 
nhiếp phục tính ngã mạn của thân tộc, rồi thuyết lên Lịch sử chư Phật. 

Dứt pháp thoại có 5 triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Yamhi kale mahavrro; anandam upasankam. 

Pitusantikam upagantva; ahanI amatadundubhim. 

“Vào thời điểm Đống Đại Hùng; đi đến Ananda. 

Trước sự hiện diện người cha; Ngài gióng lên trống bất tử”. 

6- Ahate amatabherimhi; vassante đhammavutthiya. 

Paññasasatasahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Trống bất tử gióng lên; cơn mưa pháp rơi xuống. 

Có øo trăm ngàn; là Thắng hội lần ba”(sđd.5-6). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Padumuttara. 

Tăng hột I. 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha ( tháng giêng âÌI, theo lịch VN), nơi vườn 
Mithila có 1.ooo tỷ vị Thánh Alahán xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave..” tự tụ 
hội lại. 

Đức Thế Tôn Padumuttara ban lời Giáo giới giỏi thoát đến Đại chúng Tăng. 
Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- SannIpata tayo asum; padumuttarassa satthuno. 

Kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“VỊ ấu có ba lần tụ hột; là Bậc Đạo Sư Padumnuttara. 

Có 10O ngàn mười triệu; là lần tụ hội đầu tiên” (sđd. 8). 

Tăng hột II. 

Khi an cư mùa mưa trên núi Vebhara, Đức Thế Tôn Padumuttara thuyết 
pháp tế độ đại chúng đến yết kiến Ngài. Có ooo triệu người được xuất gia theo 
cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Yada buddho asamasamo; vasi vebharapabbate. 

NavutikotIsahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Khi Đức Phật như các bậc Vô song; trú ở nút Vebhara. 

Có 9o ngàn 10 triệu; là lần tụ hột thứ haử (sđd.9). 

Tăng hột IHI. 

Khi Đức Thế Tôn du hành đến những làng quê để tế độ chúng sinh, một Tăng 
hội xuất hiện với số lượng là 8oo triệu vị Thánh Alahán. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- Puna carIkam pakkante; gamanIgamaratthato. 

Asitikotisahassanam; tatiyo asi samagamo. 

“Lại nữa, trong lần Ngài du hành; từ làng, thị trấn, quốc độ. 

Có 8o ngàn 10 triệu 0; là lần tụ hội thứ ba” (sđd.10). 

*XTtiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là vị Đại thần cai quản thành 
Jatika©), có đại tài sản. 

VỊ Đại thần tổ chức một cuộc đại thí cúng dường vật thực thượng vị cùng y 
quý đến Đức Thế Tôn Padumuttara và đại chúng Tỳkhưu Tăng. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 10o ngàn kiếp 
trái đất kể từ kiếp này trở đi, Thiện gia tử này trở thành vị Chánh giác có tôc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Padurnuttarxa. 


@- BuAB. Ghỉ là Jatila. 
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Trong thời Đức Phật Padumuttara không còn những tôn chủ dị giáo, truyền 
thuyết nói: “Đó là do lời nguyện của Ngài trong quá khứ”. 

Khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện khai giảng pháp bất tử, các tôn chủ 
ngoại giáo vô cùng sầu khổ, họ bị mất uy lực và bị suy tàn. Họ không còn được sự 
tôn kính, cúng dường hay những điều tương tự. 

Thực ra, với điều kỳ diệu của Đức Phật Padumuttara là: “Mõi bước chân của 
Ngài, có đóa sen đở lấy” làm phát sinh niềm tin mãnh liệt nơi đại chúng, nên 
những chủ thuyết sai lệch của những tôn chủ dị giáo đã bị đại chúng bác bỏ, khi 
họ đến bất cứ nơi nào đều bị cư dân nơi ấy tẩn xuất ra khỏi trú xứ. 

Những tôn chủ dị giáo cùng đồ chúng phải đi đến xin nương nhờ nơi Đức 
Phật Padumuttara. Với lòng bi mẫn, Đức Thế Tôn Padumuttara đã an trú tất cả 
vào Tam quy và năm giới. 

Một điều kỳ diệu nữa là: Giáo pháp của Ngài luôn được rực sáng bởi những vị 
Thánh Alahán thành tựu được 5 pháp tự tại (tức là không có những vị Thánh 
Alahán Nhút minh, tối thiểu từ Tam minh trở lên). 

Khi chứng kiến Đức Thế Tôn ban cho đệ tử Ngài địa vị tối thắng trong hàng 
Tykhưu, Tykhưu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Những thiện g1a nam nữ cư sĩ đã ước 
nguyện đạt địa vị Tối thắng trên, những vị ấy đã thành tựu ước nguyện trong thời 
Đức Phật Gotama, như: Ngài AññaKondañña, Ngài Maha Kassapa, Ngài 
Anuruddha, Ngài Ananda, Ngài Revata ... 

Đức Phật Padumuttara cao 58 hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu 
sáng 12 dotuần, không bị ngăn cản bất cứ vật gì như núi, tường, vách ... 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Padumuttara là Trưởng lão 
Devala©® và Trưởng lão Sujata. Thị giả là Trưởng lão Sumana. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Padmuttara là Trưởng lão ni 
Amitta và Trưởng lão ni Asama . 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Padumuttara là Trưởng giả Vitinna 
và Trưởng giá T1ssa. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Padumuttara là bà Hattha và bà 
Vicitta. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Padumuttara là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi 
tự viện Nanda (Nadarama), Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao 12 dotuần. 

*Phụ lục. 

Những vị Thánh đệ tử có ước nguyện “hạnh tối thắng” như đệ nhất về hạnh 
mặc y cũ rách, đệ nhất về thiên nhãn, đệ nhất về Giáo giới Tỳkhưu ni, đệ nhất về 
hạnh ở rừng ... chúng tôi sẽ lần lượt trình bày sau. 

Trong phần phụ lục này chúng tôi chỉ nêu ra những vị có tạo phước lành vào 
thời Đức Phật Padumuttara và chứng đác Thánh quả Alahán thời Đức Phật 
Gotama. 

XTrưởng lão A7tta. 

Có thể là AJitamanava (thanh niên Ajita)2) là đệ tử của Bàlamôn Bavar16), 
nhưng chuyện của Ngài hoàn toàn khác với Ngài AJitamanava được tường thuật 
trong bản Sớ giải “Kệ ngôn trưởng lão Tăng”. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài có đốt đèn cúng dường 
ánh sáng đến Đức Phật Padumuttara. Nhờ phước lành này, Ngài hưởng an lạc 
trên thiên giới 6o.ooo kiếp trái đất. 


@- SA.1i, oo và ThagA.1, 115. Ghi là Revata. 
@)- Ap.1. 335. 
@)- Ap.l, 337. 
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Vào thời Đức Phật Gotama, Ngài từ cung trởi Tusita (Đẩusuất) tái sinh về 
nhân giới. Vào ngày Ngài sinh ra, tất cả những kim loại, châu ngọc trong kinh 
thành Kosala rực sáng, nên Ngài được đặt tên là AJita. 

Khi Ngài tu tập nơi núi Tuyết (Himava), biết được tin “Đức Phật đã xuất 
hiện trên thế gian”. 

Về sau Ngài gia nhập Tăng đoàn, chứng đắc Thánh quả Alahán. 

XTInmưởng lão Afjanuauarnriud. 

Ngài là con một vương tử ở kinh thành Vesali của xứ Va]jJ. 

Khi kinh thành Vesali bị ba tai nạn: Hạn hán, bịnh dịch và phi nhân, vua xứ 
Vajji thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesali. 

Đức Thế Tôn giải tỏa ba tai nạn ấy bằng bài kinh Ratanasutta (kinh Châu 
báu), Ngài có mặt trong thính chúng, hân hoan với ân đức Tam bảo, Ngài xin 
được xuất gia trong Giáo đoàn. 

Sau khi xuất gia Ngài đi vào rừng AñJana (añjanavana) ở Saketa để trú ngụ. 
Khi mùa an cư đến, Ngài tìm được chiếc ghế dài bị quăng bỏ, Ngài kê chiếc ghế 
dài của mình lên bốn hòn đá, phủ kín cỏ bên ngoài chỉ chừa một lổ nhỏ để ra vào, 
Ngài thiền tịnh trên chiếc ghế ấy, sau một tháng Ngài chứng Thánh quả Alahán0!). 
Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn: 

55- Asandim kutikam katvã; ogayha añjanam vanam. 

Tisso vIJJa anuppatta; katam buddhassa sasana”nt1. 

“Làm am thất, giường nằm; nơi rừng sâu Afjana. 

Ba minh ta đạt được; lời Phật dạu làm xong 2). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài là thợ kết vòng hoa tên 
là Sudassana, có cúng dường hoa đến Đức Phật Padumuttara. 

Hậu thân gia chủ Sudassana được làm vua 16 Tần với vương hiệu Devuttara. 

Ngài được xác nhận là Trưởng lão Mutthipupphiya trong tập Apadana®), 

XTInưởng lão Isùnuggadauakd. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài có cúng dường bánh 
lsimugga trộn mật ong đến Đức Phật Padumuttara cùng 1o8.ooo vị Tỳykhưu. Do 
phước lành này, 44 kiếp trái đất trước hậu thân vị ấy đã 38 lần làm vua với vương 
hiệu Mahisamanta(). 

XTrnưởng lão Ukkhitapaduaniuda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là người làm vòng hoa ở kinh 
thành Hamsavati. 

Có lần người thơ hoa đang hái hoa sen trong hồ, nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng 
các vị Tykhưu đang đi du hành, người thợ hoa tung những cánh bông sen lên 
không trung với ước nguyện là trở lành lọng che cho Đức Phật. 

Đức Phật dùng thần thông khiến những cánh hoa sen lơ lửng trên không 
thành lọng che nắng cho Đức Thế Tôn. 

Do hạnh sự này, hậu thân người thợ hoa sinh về cối Tavatimsa (Ba mươi ba), 
là cung chủ tòa thiên cung Satapatta. 

Và được làm vua trên thiên giới 1.ooo lần, làm vua nơi nhân giới là 50O 
Tần), 

XTInưởng lão Uttareuadauaka. 


@- ThagA. 1. 127. 
@)-Thag. v. 55. 
G)~ Áp. 1. 142. 

)- Áp. 1. 103-4. 
6)~ Ap. 1. 275. 
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Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là giáo sư ở kinh thành 
Hamsavat. 

Một hôm vị giáo sư cùng các đệ tử đi tắm, gặp Đức Phật, vị giáo sư cúng 
dường thượng y (uttar1ya) đến Đức Phật. 

Tấm thượng y bay lơ lửng trên không trung che nắng cho Đức Phật và các vị 
Tykhưu. 

Do hạnh sự này, hâu thân vị ấy có 3o ngàn kiếp trái đất sinh về thiên giới, 
làm vua Trời là 5o lần, vua cối nhân giới là 36 lần. 

Ở nơi nào Ngài đi đến đều được che bởi những vải quý và muốn gì đều được 
như ý®), 

XTInưởng lão Udakqadauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài cúng dường nước đến Đức 
Phật Padumuttara. 

Do phước lành này này, hậu thân của vị ấy có thể tìm thấy nước bất kỳ nơi 
nào theo ý ®), 

Kệ ngôn trong Apadana của Ngài được thấy trong Bản Sớ giải Theragatha 
dưới tên Trưởng lão Maha Gavaccha®) và Trưởng lão Gangatiriyat!). 

XTInưởng lão Udana (hưu Udena). 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ sống cùng 
84.ooo đệ tử trong khu ẩn xá gần núi Paduma (Padumapabbata) của rặng núi 
Tuyết. 

Nghe một dạxoa tán thán ân Đức Phật, ấn sĩ tìm đến yết kiến Đức Phật và 
cúng dường đến Đức Phật một cánh bông sen, đồng thời nói lên những kệ ngôn 
tán thán ân đức Phật6). 

Ngài có thể là Trưởng lão Udena được đề cập trong kinh Gho†armnukha(®, 

Sau khi Đức Thế Tôn Gotama viên tịch, Trưởng lão Udena trú ngụ ở rừng 
xoài Khemiya (Khemiyambavana) gần thành BaranasI (Balanal). 

Bàlamôn Ghotamukha ở kinh thành Pataliputta (Hoa thị thành) đi đến thành 
Baranasl do có vài việc cần phải. 

Bàlamôn Ghotamukha đến viếng Ngài Udena, hỏi pháp nơi Ngài; sau buổi 
đàm đạo, Bàlamôn Ghotamukha hoan hỷ xin làm đệ tử cư sĩ và xin cúng dường 
Ngài Udena mỗi ngày 50O tiền vàng, lợi lộc mà vua Anga ban cho Bàlamôn 
Ghotamukha hằng ngày. 

Nhưng Trưởng lão Udena từ chối, khuyên Bàlamôn Ghotamukha dùng số 
tiền này kiến tạo một Giảng đường cho các Tỳkhưu ở kinh thành Pataliputta và 
Giảng đường này có tên gọi là Ghotamukhi. 

Theo Bản Sớ giả10), Bàlamôn Ghotamukha có quan điểm: “Mỗi người phải 
tìm vinh quang cho chính mình, dù phải hy sinh mẹ hay cha”. 

Tuy có quan điểm như thế, nhưng khi mệnh chung, ông vẫn tái sinh về thiên 
giới, nơi cõi chư thiên. 

Biết được phước lành của mình, từ thiên giới vị thiên tử này hóa thân xuống 
nhân giới, gặp người em gái, chỉ cho bà nơi chôn dấu tài sản trước kia, bảo người 


Œ@~ AD.1.272-3. 
@)- Ap. H1. 437. 
@)- ThagA. 1. 57. 
4)- ThagA. i. 249. 
G6)- Ap. 1. 362. 
(6)~M .1i. 157. 

Œ)- MA. 1i. 786. 
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em gái dùng tiền này trùng tu một trai đường trong một Tự viện mà các vị Tỳkhưu 
đang tu sửa. 

XTrmưởng lão Upaddhadussadauakd. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là người cày ruộng, thấy 
Trưởng lão Alahán Sujata đi tìm vải cũ rách để may y, người cày ruộng dâng cho 
Trưởng lão phân nửa chiếc áo đang mặc. 

Do hạnh sự này, hậu thân người cày ruộng sinh làm Thiên vương 33 lần, làm 
vua cối người 77 lần0), 

XTInmưởng lão Upastoda. 

Ngài là một trong 16 môn đệ của Bàlamôn Bavar1©). 

Khi cùng các đồng môn đến viếng Đức Phật Gotama, các câu hỏi của Ngài 
được ghi lại thành kinh Upasivamanava puccha (những câu hỏi của thanh niên 
UpasIva)®G), 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn giải đáp, Ngài UpaS1va cùng 1.ooo đệ tử chứng 
Thánh quả Alahán và tất cả xin gia nhập vào Tăng đoàn. 

Theo tập Apadana (Ký sự), vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của 
Ngàilà một ấn sĩ khổ hạnh, tu tập nơi núi Anoma. 

Có lần Đức Phật Padumuttara đến nơi cư ngụ của ẩn sĩ, ẩn sĩ soạn sẵn nơi 
ngồi cho Đức Thế Tôn, bằng cách trải cỏ và hoa tươi, rồi cúng dường đến Đức Thế 
Tôn trái cây và nhiều thỏi trầm hương quý. 

Do hạnh sự này, hậu thân ẩn sĩ tái sinh về thiên giới 3o kiếp trái đất, làm 
Thiên vương 71 lần. 

Nhưng trong tập Apadana không đề cập đến Bàlamôn Bavar1 ). 

*Trưởng lão tì Ubbirt. 

Trong thời Đức Phật Gotama tại tiền, bà sinh vào một gia đình quyền quý nơi 
kinh thành Savatthi. 

Bà rất xinh đẹp nên được tuyển vào hậu cung của vua Kosala (có thể là vua 
Pasenadli). Vài năm sau, bà sinh ra một nàng con gái rất xinh đẹp đặt tên là Jiva 
(JrvantI), vua Kosala hài lòng đặt bà lên địa vị Hòang hậu, nhưng vài năm sau 
nàng J1va mệnh chung, bà Ubbiri trở nên điên loạn, hằng ngày ra nghĩa địa than 
khóc cho người con gái Jiva của mình. 

Một hôm bà muốn đi đến yết kiến Bậc Đạo sư, nhưng lại đi ra bờ sông 
AciravatI than khóc. 

Thấy được duyên lành của bà Ubbirl Đức Thế Tôn ngự đến bờ sông 
AcrravatI, hỏi bà rằng: 

- Vì sao nàng than khóc? 

- Bạch Thế Tôn, con khóc cho con của con là Jiva vắn số. 

- Nơi đây đã từng chôn xác 84.O0O người con gái của nàng cùng có tên là 
J1va, vậy nàng khóc cho JJ1va nào? 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

51- Amma jIvati vanamhi kandasi; attanam adhigaccha ubbirr1. 

Cullasitisahassanl; sabba JIvasanamika. 

Etamhalahane daddha; tasam kamanusocasl. 

“Ngươi than khóc trong rừng, hối Jtua; UbDbirt đến tột độ cát ta. 

Có 84.O0O người; tất cả tên là Jtua. 

Nơi thiêu xác chết nàu®); ngươi sầu rmnuộn người nào”. 


@)- Ap. II. 436. 
()- Šn.V. 1007. 
@)- Snv. 1069-76. 
(4- Ap. H, 345. 
@)- Alahana. 
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Bà quán tưởng lời dạy của Bậc Đạo sư, chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Bà nói lên hai kệ ngôn sau: 

52- Abbahi vata me sallam; duddasam hadayassItam. 

Yam me sokaparetaya; dhItusokam byapanudi. 

“Mũi tên khó thấu được; đâm trúng trút tim ta. 

Ngài nhỗ ra tên sầu muộn; sầu con gái bức hạỪ. 

53- SajJJa abbulhasallaham; nicchata parinIbbuta. 

Buddham dhammañca sanghañca; upemi saranam munI ni. 

“Mũi tên nhỗ ra rồi; chấm dứt mọi ham muốn. 

Đức Phật, Giáo pháp uà Tăng chúng; ta đến nương nhờ tịch lặng”). 

Bản Sớ giải “Kệ ngôn Trưởng lão nï” không đề cập đến việc bà UbbirI xuất gia 
trong Ni đoàn, nhưng bản Apadana (Ký sự) có đề cập đến. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân bà Ubbirti là một thiếu nữ ở trong 
thành Hamsavati. 

Nàng thiếu nữ ở nhà một mình, nhìn thấy vị Thánh Alahán đang đi khất 
thực, nàng cúng dường vật thực đến Ngài. 

Do phước lành này, hậu thân nàng thiếu nữ sinh về thiên giới, 8o lần làm vị 
Thiên hậu, làm Chánh hậu cối nhân loại là 7o Tần®). 

XTImưởng lão Ekacinttta. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một thiên tử trên thiên 
giới, khi thấy mình sắp mệnh chung, thiên tử sầu muộn, không biết sẽ tái sinh về 
cảnh giới nào. 

Thiên tử xuống đảnh lễ Ngài Sumana là đệ tử của Đức Phật Padumuttara, 
Trưởng lão Sumana khuyên vị thiên tử nên nương nhờ ân đức Phật. VỊ thiên tử 
làm theo lời dạy và tâm tư vị ây không còn sầu khổ trước sự chết sắp đến®). 

XTIrmưởng lão Ekqadtpiuu. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một gia chủ thắp đèn nơi 
cội Đại giác Salala của Đức Phật Padumuttara. 

Do hạnh sự này, 16 ngàn kiếp trái đất về trước, hậu thân gia chủ ấy làm vua 
bốn lần với vương hiệu là Candabhat+, 

XTInưởng lão Ekasussadauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là người cắt cỏ ở thành 
HamsavatI, có cúng dường đến Đức Phật Padumuttara chiếc thượng y. 

Do hạnh sự này, hậu thân gia chủ ấy là thiên vương 36 lần, vua cõi nhân loại 
là 33 lần. Ngài có thần thông do phước là “muốn có y phục khi nào thì có ngay khi 
ấy”G), 

XTInưởng lão Ekapadurniua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là thiên nga chúa. 

Có lần thiên nga chúa thấy Đức Thế Tôn thiền tịnh nơi bờ hồ gần chỗ thiên 
nga chúa trú ẩn, Thiên nga chúa cúng dường đến Đức Phật Padumuttara một 
cành hoa sen®&), 


@- Thig. 52-53. UbbirItherIigatha. 
)- ThigA. 53. 

G)~ Ap. 1. 194. 

4)~ Ap. 1. 189. 

6)~ Ap. 1. 379. 

(6)~ Ap. 1. 276. 
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XTInưởng lão Ekasantadaudakd. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ khổ hạnh tên là 
Narada Kassapa, sống ở gần núi Kosika. 

Có lần nhìn thấy Đức Phật Padumuttara đi ngang qua rừng, ẩn sĩ cúng dường 
đến Đức Phật chiếc ghế ngồi và nói lời tán thán ân đức Phật. 

Đức Thế Tôn Padumuttara phúc chúc đến ẩn sĩ thời pháp ngắn. 

Do hạnh sự này, hậu thân ẩn sĩ được 5o lần làm Thiên vương và làm vua cõi 
nhân loại 8o lần, một thần thông do phước củaNgài là: “Bất cứ nơi đâu, Ngài đều 
có thể tìm ra ghế ngồi theo ý muốn, dù là trong rừng hay dưới nước”®), 

XTImưởng lão Opauuuha. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Tiền thân Ngài muốn cúng dường đến Đức Phật Padumuttara con ngựa 
Aj7amiua, nhưng các vị đệ tử Phật bảo: “Đức Thế Tôn không nhận lễ phẩm là sinh 
vật còn sống”, vị gia chủ cúng dường lễ phẩm có giá trị tương đương với con ngựa 
quý. 

Hậu thân gia chủ ấy được làm đại đế 28 lần; vào 24 kiếp trái đất trước, vị ấy 
là vua Chuyển Luân có đại uy lực®). 

XTInưởng lão Kurnudadauakd. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Tiền thân Ngài là con chim Kakudha thời Đức Phật Padumuttara, con chim 
có cúng dường đến Đức Thế Tôn một cành hoa sen, 

Vào 1.6oO kiếp trái đất trước hậu thân con chim có 8 lần làm vua với vương 
hiệu Varuna®), có khả năng Ngài chính là Trưởng lão Malitavambhat. 

XTInưởng lão Kassapa. 

Ngài là con của Bàlamôn Udicca ở kinh thành Savatthi (Xávệ), cha Ngài mất 
khi Ngài còn nhỏ. 

Có lần Ngài đi đến Đại tự Jetavana (KỳViên), nghe Đức Phật thuyết pháp 
chứng Sơ quả, Ngài xin mẹ được xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Phật. 

Có lần Ngài theo Đức Thế Tôn đi du hành sau khi mản mùa an cư, Ngài về 
cáo từ mẹ, mẹ Ngài khuyên nhủ Ngài bằng kệ ngôn. 

82- Yena yena subhikkhani; sivani abhayanmI ca. 

Tena puttaka gacchassu; ma sokapahato bhava”t1. 

“Đi đến nơi dễ xin ăn; an toàn uà không lo sợ. 

Con hấu đến nơi ấu; đừng uqa chạm sợ hãi, uới hữu”. 

Ngài suy nghĩ: “Mẹ ta mốn ta hãy đi đến nơi giải thoát khỏi sinh hữu”, Ngài 
nỗ lực triển khai thiên quán, chứng Thánh quả Alahán. 

Và Ngài lập lại kệ ngôn trên để nói lên Thánh trí của mình6). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padmuttara, tiền thân của Ngài là một Bàlamôn tỉnh 
thông ba tạng Veda (Vệđà). 

Một hôm được trông thấy Đức Phật Padumuttara, vị Bàlamôn thông thái 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi tung nắm hoa Sưmnana lên không trung cúng dường Đức 
Thế Tôn, nắm hoa Sumnana kết thành lọng che cho Đức Phật. 

Hậu thân Bàlamôn đã làm vua 25 lần với vương hiệu Cinnamala 
(Cittamala)4. Ngài là Trưởng lão Sereyyaka nói trong tập Apadana®', 


Œ~ Ap. II. 381. 

@)~ AD. 1. 1OÓ. 

G)~ Ap. 1. 180. 

&)- ThagA. 1. 211 

G)- Thag. v. 82. Kassapatheragatha. 
(6)- ThagA. 1. 177. 
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*Trưởng lão Ku{iuthart (1). 

Ngài là con một Vương tử ở kinh thành Vesali. 

Khi kinh thành Vesalr bị ba tai nạn: Hạn hán, bịnh dịch và phi nhân. 

Chứng kiến được uy lực của Đức Phật qua bài kinh Châu báu (Ratanasutta), 
Ngài xuất gia trong giáo đoàn . 

Trong khi phát triển tuệ quán Ngài đi ngang qua cánh đồng, trời đổ mưa, 
Ngài đi vào căn chòi trống của người giữ ruộng. 

Ngôi trong chòi lá, Ngài triển khai tuệ quán, chứng đắc Thánh quả Alahán 
ngay tại nơi ấy. 

Người giữ ruộng đi đến căn chòi của mình, thấy Ngài ngồi trong đó, hỏi rằng: 
“AI ở trong chòi lá này?”. Ngài đáp rằng: “VỊ Tykhưu ở trong chòi lá” và nói lên kệ 
ngôn. 

56- Ko kutikayam bhikkhu kutikayam; vitarago susamahitacitto. 

Evam JanahI avuso; amogha te kutika kata”ti. 

“Ai trong chòi, Tùkhưu trong chòi; tâm định tỉnh, lụ tham. 

Hiên giả hấu biết như uậu; người trong chòi không mê muội”). 

Người giữ ruộng hân hoan rằng: “Thật may mắn cho tôi,thật khéo may mắn 
cho tôi. Tôn giả đã đến và ngồi trong chòi này”. 

Với thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe sự đối đáp giũa hai vị, từ Hương 
thất Ngài phóng hào quang đến chòi lá nói lên kệ ngôn với người giữ ruộng. 

Vihasi kutiyam bhikkhu; santacitto anasavo. 

Tena kammavipakena; devindo tvam bhavissasl. 

“Tùkhưu trú trong chòi; tâm định tỉnh uô nhiễm. 

Quả của uiệc làm nàu; ngươi nhận được thiên giới” 

Chattimsakkhattum devindo, devaraJJam karIssasl; 

Catuttimsakkhattum cakkavattI, raJa ratthe bhavIssasl; 

Ratanakuti nama paccekabuddho, vitarago bhavIssas1”1I. 

“Sáu, 7 lần thiên giới; trở thành uị uua trời. 

Bốn mươi lần Chuuến Luân; nhận được uua quốc độ. 

Độc giác tên Ratanakufi; diệt tham ái chứng đạt”). 

Kể từ đó Ngài được gọi là Kutiviharim. 

Tiên sự. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài có cúng dường Đức Phật 
nước mát. 

Ngài có thể là Trưởng lão UdakapuJaka được nói đến trong tập Apadana(. 

*Trưởng lão Ku{iuthart (2). 

Chuyện của Ngài tương tự như trên, có chỉ tiết sai khác như sau. 

Khi Ngài ngồi trong căn chòi cũ nát của mình, Ngài khởi lên ý nghĩ: “Chòi 
này cũ nát, ta nên cất lại căn chòi mới”. 

Một thiên nhân đang tầm cầu pháp giải thoát, muốn tâm Ngài giao động 
mạnh nên nói lên kệ ngôn lời giản dị nhưng ý thâm sâu như sau. 

57- Ayvamahu puraniya kuti; aññam patthayase navam kutim. 

Asam kutiya virajaya; dukkha bhikkhu puna navä kutf ti. 

“Căn chòi nàu cũ kỹ; Ngài muốn chòi mới khác. 

Hãu đẹp bỏ chòi mới; chòi mới, Tùkhưu hãu biết khổ”). 

Ngài xúc động mạnh, nỗ lực phát triển tuệ quán chứng đạt Thánh quả 
Alahán. Trưởng lão dùng kệ ngôn trên nói lên Thánh trí của mình®'), 


Œ)~ Áp. 1. 155. 

)- Thag. v. 56. 
@)-ThagA. 1. 129. 
()- Áp. 1. 142. 
G)- Thag.v. 57. 
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Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài có cúng dường Đức Phật 
cây quạt. 

Ngài có thể là Trưởng lão Nalamaliya được nói trong tập Apadana®), 

*Trưởng lão Kosalauthart. 

Ngài là con một Vương tử trong thành Vesali, chứng kiến uy lực Ratanasutta 
(kinh Châu báu), Ngài xuất gia là Sadi. 

Đến tuổi Ngài thọ giới Tykhưu, khi thọ Tỳkhưu giới Ngài sống trong rừng gần 
ngôi làng trong xứ Kosala. 

Một gia chủ cúng dường cho Ngài căn chòi lá ở cạnh cội cây, nơi căn chòi lá 
này, Ngài tinh tấn phát triển tuệ quán chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn. 

59- Saddhayaham pabbaJito; araññe me kutika kata. 

Appamatto ca atap1I; sampaJano patissato”ti. 

“Xuất gia uới nềm tn; trong rừng ta ở chòi lá. 

Thận trọng uà tính căn; tỉnh giác cùng uới riệm ”), 

Ngài được gọi là KosalaviharI vì sống rất lâu trong xứ Kosalat). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là ẩn sĩ khổ hạnh. 

Có lần ẩn sĩ cúng dường đến Đức Phật nhiều rễ củ. 

Vào 54 kiếp trái đất trước, hậu thân ẩn sĩ làm vua với vương hiệu 
Sumekhalisama. 

Ngài chính là Trưởng lão Biladiyayaka được nói trong tập Apadana®). 

XTIrmưởng lão Khartdasumnanna. 

Ngài sinh ra trong một gia đình tộc trưởng Pava của xứ Malla. 

Ngài có tên gọi là Khandasumana (hoa lài) vì ngày Ngài sinh ra, nhà Ngài có 
đầy hoa lài và đường mía. 

Khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp nơi rừng xoài của gia chủ Cunda ở Pãva, 
Ngài hân hoan xin xuất gia. 

Không bao lâu sau Ngài chứng đạt sáu thắng trí, nhớ lại tiền hạnh của mình 
là: Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của Ngài muốn cúng dường hoa đến Bảo 
tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa, nhưng không tìm được hoa vì Đức vua đã mua 
hết tất cả hoa, nên Ngài đành phải mua hoa lài để cúng dường Bảo tháp thờ Xálợi 
Phật Kassapa®) 

Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn sau. 

o6-Ekapuppham cajItvana; asItI vassakotiyo. 

Saggesu paricaretva, sesakenamhi nIibbuto”1I. 

“Từ bỏ một cánh hoa; có SO Tnười triệu năm. 

Nơi thiên giới, sau khi từ bỏ; còn lại sống tịch tịnh”). 

*Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài có xây hàng rào bằng gõ 
trầm hương quanh Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Padumuttara. 

Ngài có thể là Trưởng lão Saparivariya được nói trong tập Apadana6), 

XTrưởng lão Khittaka. 


&)- ThagA. 1. 130. 
@)~ Ap. 1. 143. 

@)- Thag. v. 59. 
4)- ThagA. 1. 134. 
G)~ Ap. 1. 145. 

(6)- 'ThagA. 1. 108. 
(0)- Thag. v. 9ó. 
(Œ)- AD.1. 172, 
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Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc 
Bàlamôn trong thành Savatthi (Xávệ). 

Được nghe danh tiếng đệ nhất thần thông của Ngài Moggallana 
(MucKiềnLiên), Ngài nghĩ: “Fa sẽ thành tựu thần thông lực như Ngài 
Mogsallana”. 

Ngài xin xuất gia trong Tăng đoàn, nỗ lực tu tập thiền chỉ và thiên quán, 
chứng đạt sáu thắng trí. 

Ngài tế độ chúng sinh bằng các thắng trí ấy nhất là thần túc thông và tha tâm 
thông: khi các vị Tỳkhưu hỏi Ngài: 

- Này hiền giả Khitaka, có phải hiền giả dùng thần thông? 

Ngài trá lời bằng kệ ngôn. 

104- Lahuko vata me kayo; phuttho ca pitisukhena vipulena. 

Tulamlva erItam malutena; pIlavatrva me kayo ti. 

“Thân ta thật nhẹ nhàng; uà xúc chạm hủ lạc mạnh. 

Như bông nhẹ trước gió; thân ta nhẹ trôi đừ, 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một Dạxoa chúa. 

Có lần dạxoa chúa này đi đến đảnh lễ và nghe pháp từ Đức Phật 
Padumuttara. 

Vào 8o kiếp trái đất trước, hậu thân dạxoa chúa là vị vua với vương hiệu 
Sumangala®). 

Ngài có thể là Trưởng lão Suparlcariya được nói trong tập Apadana®), 

XTrưởng lão Hartta. 

Ngài sinh vào một gia tộc Bàlamôn ở kinh thành Savatthi (Xávệ), vì tự hào 
dòng dõi Bàlamôn của mình, Ngài thường gọi người khác là “hạ đăng”. 

Nghe được Giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài khởi niềm tin xuất gia trong 
Tăng đoàn nhưng vì thói quen nên vẫn còn tật xấu ấy. 

Khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, quán xét lại tâm tư mình, Ngài buồn khổ 
vì thói xấu kiêu mạn về dòng tộc này, Ngài nỗ lực diệt trừ tính kiêu mạn, chứng 
đắc Thánh quả Alahán. 

Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn. 

261- Yo pubbe karaniyanl; paccha so katumicchatl. 

Sukha so dhamsate thana; paccha ca manutappatl. 

“Người nào, uiệc cần làm trước; người ấu lại làm sau. 

Tự phá hoại an lạc địa; sau sầu khổ hối tiếc”. 

262- YañhI kayrra tañh1 vade; yam na kaylra na tam vade. 

Akarontam bhasamanam; par1Jananti pandita. 

“Điều có làm, nói lên; điều không làm, không nói. 

Không làm lại nói lên; bậc hiên trí thấu rõ”. 

263- Susukham vata nibbanam; sammasambuddhadesitam. 

Asokam viraJam khemam; yattha dukkham miruJjhatr ti. 

“Đạt Nípbàn, khéo an lạc; Bậc Chánh giác giảng dạu,. 

An ổn, không sắu, không nhơ bẩn; nơi ấu chấm dứt mọi đau khổ”t). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài có cúng dường nắm hương 
liệu vào hỏa đài của Đức Phật Padumuttara®). 

Ngài có thể là Trưởng lão Gandhapujaka được nói trong tập Apadana®, 


6)- Thag. v. 104. 

)- ThagA. ¡. 209. 

G)~ AD.I. 181. 

4)- Thag. vss. 261-3. Haritatheragatha. 
G)- ThagA. 1. 376. 
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XTInưởng lão Gandhokadauaka. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara, một lễ hội được tổ chức cúng dường cây 
Đại giác của Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài dùng nước thơm tưới vào 
cội Đại giác để vinh danh Đức Thế Tôn. 

Một trận mưa lớn khởi lên và sét đánh trúng Ngài, mệnh chung Ngài tái sinh 
về Thiên giới. Từ thiên giới vị Thiên tử cùng thiên chúng tùy tùng đi đến nơi hỏa 
thiêu xác Ngài, vị thiên tử nói lên những vần kệ tán thán Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 

Vào 128 kiếp trái đất trước tiền thân của Ngài là vị Đại đế có vương 
hiệuSamvasita®). 

*Trưởng lão Dhotaka. 

Ngài là một trong 16 môn đệ của Bàlamôn BavarI được cử đến viếng Đức Thế 
Tôn Gotama. 

Những câu hỏi của Ngài và lời giải đáp của Đức Phật được ghi thành tập kinh 
Dhotakamanavapuccha®), 

Sau lời giải đáp của Đức Phật, Ngài cùng 1.ooo môn đệ chứng Thánh quả 
Alahán và tất cả xin xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Phật Gotama. 

Tiền sự, 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là vị Giáo thọ Chalanga, có 
1.80O đệ tử. 

VỊ Giáo thọ sư cùng đệ tử xây cây cầu Bhagirathi để Đức Thế Tôn cùng chư 
Tkhưu sử dụng. 

XTIrmưởng lão /JarnDuphuliua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài là một gia chủ có cúng 
dường đến Đức Phật những trái đào đầu mùa®6). 

Ngài có thể là Trưởng lão NadI Kassapa(®9), 

XTInưởng lão Jatipupphiua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài có đặt một vòng hoa lên 
nhục thân của Đức Phật Padumuttara trong lễ hỏa thiêu nhục thân Đức Phật. 
Mệnh chung, hậu thân vị ấy tái sinh về cối Ninmanarati (Hóa lạc thiên). 

XTInưởng lão Tì-Ukkqadharta. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài thắp ba ngọn đuốc (ukka) 
và cầm đuốc đứng nơi cội Đại giác của Đức Phật để cúng dường ánh sáng), 

*Trưởng lão Tìỉ-Padurmnia. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài là thợ làm vòng hoa, trên 
đường đến Hoàng cung để giao hoa, thấy Đức Phật Padumuttara, người thợ hoa 
tung ba cánh hoa sen cúng dường đến Đức Phật. 

Ba cánh hoa sen tạo thành vòng hoa trên đầu Đức Thế Tôn. 

Mệnh chung, người thợ kết hoa tái sinh về thiên giới là chủ thiên cung 
Mahavittharika cao 3oo dotuần0), 


Œ®~ Ap. H. 406. 
@)~ AD. 1. 105. 

G)- Sn. p. 204. 
đ)- Ap.H. 344. 
6)- Ap. H. 305. 
(6)- ThagA. 1. 415. 
0)- Ap. 1. 405. 

()- Ap. II. 404. 
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XTInưởng lão Sirmna. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh vào một gia tộc trong thành Savatthi, 
Ngài được đặt tên là Sirima vì khi mẹ Ngài mang thai Ngài, gia đình luôn được 
may mắn. 

Ngài có người em trai tên là Sirivaddha vì khi mang thai vị này, tài sản gia 
đình tăng trưởng. 

Khi Trưởng giả Anathapindika cúng dường Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), 
hai Ngài cảm phục uy lực của Đức Thế Tôn nên xin xuất gia trong Tăng đoàn. 

Dù chưa chứng đắc Thánh quả nhưng Ngài Sirivaddha được hàng xuất gia 
cũng như hàng cư sĩ cung kỉnh, còn riêng Ngài Sirima do ảnh hưởng một ác 
nghiệp nên không được tôn kính. 

Tuy vậy, Ngài Sirima luôn tỉnh cần tu tập chỉ và quán, chứng đạt sáu thắng 
trí. 

Các vị Tỳkhưu phàm xem thường Ngài và cung kỉnh Ngài Sirivaddha. Để 
cảnh tỉnh những vị ấy, Ngài nói lên kệ ngôn. 

159- Pare ca nam pasamsanti; atta ce asamahito. 

Mogham pare pasamsanti; atta hi asamahrito. 

“Người khác tán thán nó; kẻ tự ngã không an tịnh. 

Người khác khen ngu muội; kẻ tự ngã không an tịnh”. 

160- Pare ca nam garahanti; atta ee susamahito. 

Mogham pare garahanti; atta hi susamahito”ti. 

“Người khác khinh thường nó; ké tự ngã khéo an tịnh. 

Người khác khinh thường sai lầm; kẻ tự ngã khéo an tịnh %2). 

Ngài Sirivaddha nghe kệ ngôn, tâm xúc động mạnh, tỉnh cần thiền quán 
chẳng bao lâu chứng Thánh quả Alahán. 

Những vị kinh thường Ngài Sirima trước đây đã sám hối Ngài. 

Tiền sự. 

Trước khi Bồtát Padumuttara giáng sinh vào lòng mẹ, tiền thân của Ngài là 
ẩn sĩ Devala hướng dẫn một hội chúng đông đảo. 

Ấn sĩ Devala xây dựng một tháp để cúng đường chư Phật. 

Khi Đức Thế Tôn Padumuttara xuất hiện trên thế gian, ẩn sĩ Devala mệnh 
chung sinh về cối Phạm thiên. Từ cối Phạm thiên Ngài xuống nhân giới dạy các 
môn đệ trước đây của mình nên xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn®), 

Ngài chính là Trưởng lão Pu]inuppadaka được nói trong tập Apadana(2. 

XTImưởng lão Dhqÿadauakda. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài là một gia chủ, có treo cờ 
quanh cội Đại giác của Đức Phật. 

Hậu thân vị ấy làm vua hai lần với vương hiệu là Uggata và MeghaG6). 

*Trưởng lao Dhanunasduda. 

Nggài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn trong xứ Magadha, được nghe Đức 
Thế Tôn giảng pháp ở Dakkhinagiri (Nam sơn), Ngài xuất gia trong Tăng đoàn. 
Nhờ tĩnh cần hành pháp chẳng bao lâu Ngài chứng Thánh quả Alahán. Hân hoan 
Ngài nói lên kệ ngôn. 

107- PabbaJim tulayItvana, agarasmanagariyam. 

Tisso vIJJa anuppatta; katam buddhassa sasana”nt1. 

“Suụ tư, cân nhắc ta xuất gia; sống đời sống không nhà. 


Œ)~ Áp. 1. 124. 

)- Thag. 159-160. Sirimattheragatha. 
@)- ThagA. 1. 279. 

4)- Ap. 1. 426. 

6)- Ap .1. 277. 
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Ba mĩỉnh ta đạt được; lời Phật dạu làm xong”). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài là vị ẩn sĩ khổ hạnh có 
tên là Suvaccha sống trong một chòi lá. 

Có lần Đức Thế Tôn thi triển thần thông gần chòi lá của ẩn sĩ, ấn sĩ hoan hỷ, 
đi đế đảnh lẽ Đức Thế Tôn, rồi cúng dường đến Đức Thế Tôn những cánh hoa 
naga (mù u). 

Cách đây 31 kiếp trái đất, hậu thân ẩn sĩ Suvaccha là vị vua có vương hiệu là 
Maharatha®), 

Ngài có thể là Trưởng lão Nagapupphiya được nói trong tập Apadana®), 

*Trưởng lão Vidhtuipanadauaka. 

Trong thời Đức Phật Gotama. 

Ngài chứng Thánh quả Alahán khi được 7 tuổi. 

Trong thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài là một gia chủ, có cúng 
dường đến Đức Thế Tôn cây quạt và tán thán Đức Thế Tôn trong lúc Ngài hầu 
quạt Đức Thế Tôn. 

Hậu thân gia chủ ấy làm vua 16 lần với vương hiệu là Vijamana(2). 

XTInmưởng lão Satarqmnsika. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài thấy Đức Phật khởi tâm tịnh 
tín, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Trong hiện kiếp Ngài xuất gia lúc 7 tuổi và thân Ngài luôn chiếu sáng. 

Cách đây 6o ngàn kiếp trái đất tiền thân Ngài bốn lần làm vua với vương 
hiệu Roma®. 

*Trưởng lão Sanrtdhapakda. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ, có cúng dường 
đến Đức Phật Padumuttara trái bí (amanda) và nước uống. 

Cách đây 41 kiếp trái đất, hậu thân ẩn sĩ là vị vua có vương hiệu là 
Arindama®9), 

XTIrmưởng lão Sapariuaracchattadauaka(1). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một gia chủ. 

Khi nghe Đức Phật giảng pháp, gia chủ hoan hỷ giương dù rồi tung lên hư 
không, che cho Đức Phật. 

Vào thời Đức Phật Gotama, hậu thân gia chủ này xuất gia lúc 7 tuổi, khi vi ấy 
thọ giới Tykhưu, Bàlamôn Sunanda che lọng cho Ngài, Trưởng lão Sariputta thấy 
vậy thốt lời hoan hỷớ). 

Ngài tĩnh cần hành pháp chứng Thánh quả Alahán. 

XTrmưởng lão Sapariuaracchattadauaka (2). 

Là vị Thánh Alaáhn thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài đóng hàng rào bằng gõ trầm 
hương quanh tháp thờ Đức Phật Padumuttara. 

Cách đây 15 kiếp trái đất, Ngài làm vua 8 lần với vương hiệu Pamatta®). 

XTImưởng lão Sapariuarasdơna. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 


@)- Thag. 107. Dhammasavattheragatha. 
@)- ThagA. 1. 214. 

G)~ Ap.1I. 170. 

4)~ Ap.1. 103. 

G)~ ÁP. 1. 104. 

(6)~ Ap.1. 07. 

0)- Ap.1. 172. 

(Œ)- AD.I. 173, 
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Vào thời Đức Phật Padumuttara tiền thân Ngài là một gia chủ, có thỉnh Đức 
Thế Tôn đến tư gia cúng dường vật thực. 

Gia chủ trang trí nơi ngồi của Đức Thế Tôn xinh đẹp bằng hoa lài, rồi cúng 
dường vật thực đến Đức Thế Tôn khi Ngài ngồi vào ghế ngôi®', 

XTInmưởng lão Sauanadauakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài có cúng dường Đức Phật 
chiếc giường), 

XTInưởng lão Sucrnta. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là nông dân, có cúng dường 
đến Đức Phật nông phẩm đầu mùa của mình®), 

XTInưởng lão Susaradu. 

Ngài là thân tộc xa với Trưởng lão Sariputta (XáLợiPhất), vì cơ thể Ngài 
chậm phát triển,và chậm hiểu nên được gọi là Susarada. 

Khi nghe Trưởng lão Sariputta giảng pháp, Ngài khởi lên niềm tin xuất gia 
trong Tăng đoàn, nhờ tỉnh cần hành pháp, Ngài chứng đạt Thánh quả Alahán, 
hân hoan với Thánh quả đã đạt được, Ngài nói lên kệ ngôn. 

75- Sadhu suvihitana dassanam; kankha chiJJati buddhi vaddhat. 

BalampI karonti panditam; tasma sadhu satam samagamo'”ti. 

“Lành thaụ, khéo tu tập thấu biết; cắt đứt nghĩ, tăng trưởng hiểu biết. 

Kẻ ngu trở thành người trí; do uậu, kết giao uới thiện lành thaụ T2. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ Bàlamôn có 
cúng dường đến Đức Phật trái cây ngọt khi ẩn sĩ thấy Đức Phật đi khất thực. 

Cách đây 7oo kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài là vị vua có vương hiệu 
là Smangala®). 

Ngài là Trưởng lão Phaladayaka được nói trong tập Apadana®), 

*Trưởng lão Rakkhtta. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc quyền quý ở Vedehanigama trong thành 
Devadaha. Là một trong 5oo Thích tử được hội đồng bộ tộc Sakya (Thích Ca) và 
Koliya cho xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn để tạ ơn Đức Thế Tôn đã giảng hòa hai 
bộ tộc khi tranh chấp nước giòng sông RohimI. 

Khi nghe Đức Phật thuyết Bổn sự Kunala (Kunala Jataka), Ngài nhận thức 
được hiểm nguy của dục lạc, phát triển tuệ quán, chứng đắc Thánh quả Alahán. 
Ngài tuyên bố chánh trí của mình qua kệ ngôn. 

7o- Sabbo rago pahIno me; sabbo doso samuhato. 

Sabbo me vigato moho; sItibhutosmI nibbuto”i. 

“Tất cả tham ta cắt đứt; tất cả sân được nhổ bỏ. 

Tết cả sỉ ta từ bỏ; ta tịch tịnh mát lạnh ”U!. 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài nghe Đức Phật giảng pháp, 
Ngài nói lên kệ ngôn tán thán sự uyên bác của Đức Phật®), 

Ngài chính là Trưởng lão Sobhita được nói đến trong tập Apadana®), 


Œ)~ Áp. 1. 107. 

@)- Ap.¡. o8. 

G)- Ap. 1. 385. 
()- 'Thag. vs. 75 
G)- ThagA. 1. 167. 
(6)~ AD. 1. 1ÓO. 

Œ)- Thag. vs. 79. 
(®)- ThagA. 1. 173. 
@)~ Ap. 1.163. 
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Dút lịch sử Đức Phật Padumnuttara. 


Sau kiếp trái đất xuất hiện Đức Chánh giác Padumuttara, trải qua 70 ngàn 
kiếp trái đất không có vị Chánh giác nào hiện khởi trong thế gian. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 3o ngàn kiếp trái đất, có kiếp trái đất xuất 
hiện hai vị Chánh giác (gọi là mandakappa), đó là Đức Phật Sumedha và Đức Phật 
SuJata. 


11- Đức Phật Surnedha. 

Sau khi thực hành tròn đủ 3o pháp Balamật, Bồtát tái sinh về cối Tusita (Đẩu 
suất) thọ hưởng thiên lạc với thời gian là 576 triệu năm. Theo truyền thống chư 
Bồtát Chánh giác kiếp chót, Ngài nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, Phạm thiên 
trong 10 ngàn thế giới, Ngài giáng phàm. 

Bồtát tái sinh vào thai bào của bà Hoàng Sudatta, cha Ngài là Đức vua 
Sudatta trị vì kinh thành Sudassana. 

Sau 10 tháng, Bồtát ra khỏi thai bào nơi vườn Ngự Uyển Sudassana, khi Ngài 
vừa ra khỏi thai bào cũng là lúc mặt trời xé màn đêm hiện ra chói lọi, do sự kiện 
này Bồtát được đặt tên là Sumedha. 

Bồtát Sumedha sống tại gia 9 ngàn năm, trong ba cung điện: Cung điện 
Sucanda®, cung điện Kañcana®2) và cung điện Sirivaddha®), có 48 ngàn cung nữ 
xinh đẹp hầu hạ, vợ Bồtát là công nương Sumana. 

Khi thấy đầy đủ bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn; Bồtát quyết 
định xuất gia. Ngài ngồi trên lưng voi rời khỏi Hoàng thành ra đi xuất gia, có 
khoảng 110 triệu người cùng theo Ngài xuất gia. 

Vào ngày hôm ấy, nàng Sumana vừa sinh ra Thái tử Sumitta (hay 
Punabbasumitta). 

Bồtát Sumedha khổ hạnh trong 8 tháng rồi thọ thực trở lại, hội chúng tùy 
tùng lìa bỏ Ngài đi đến vườn Sudassana trú ngụ. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát thọ dụng bát cơm sữa do nàng 
Nakula, con gái của một trưởng giả nơi làng Nakula cúng dường. 

Vào buổi chiều Ngài đi đến cội cây NIpat, nhận 8 bó cỏ do du sĩ lỏa thể 
Sirivaddha dâng cúng. Tám bó cỏ trở thành Bảo tọa chiến thắng của Bồtát 
Sumedha nơi cội cây NIpa, trên Bảo tọa chiến thắng, Bồtát chiến thắng ngũ ma, 
chứng đắc Vô thượng Chánh giác vào lúc mặt trời vừa lên. 

*Bq thẳng hội của Đức Phật Sumedha. 

Thắng hội I. 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên, Đức Thế Tôn Sumedha khai mở 
pháp giải thoát nơi vườn hoa Sudassana gần kinh thành Sudassana, tế độ 110 
triệu vị Samôn tùy tùng trước đây của Ngài, trong đó có 2 vị Tử hoàng là Sarana 
và Sabbakama (hai vị Thượng thủ của Ngài sau này). 

Pháp thoại lần đầu tiên của Đức Phật Sumedha mang Thánh quả đến cho 
một ngàn tỷ nhân thiên. 

Đây là thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- TassaplI abhIsamaya tim; ahesum dhammadesane. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vị ấu có ba thắng hội; uiệc thuụết giảng pháp của uị ấu. 

Có 1oo ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội đầu tiên của Ngàữ®). 


@®- BuAB ghi là Sucandana; BuAC ghi là Sucandanaka. 
)- BuAC ghi là Koñca. 

@)~ BuAB ghi là Vaddhana. 

4)- Bu. xii, 21 ghi là Nimba. 

@)- Bu.xii. 4. Sumedhabuddhavamsa. 
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Thắng hội II. 

Vào dịp khác, sau khi xuất khỏi Đại bi định, Đức Thế Tôn Sumedha dùng 
Phật trí quán xét thế gian tìm người hữu duyên nên tế độ. 

Đức Thế Tôn quyết định tế độ dạxoa ăn thịt người có tên là Kumbhakanna, 
Ngài một mình đi đến đền thờ của dạxoa Kumbhakanna. 

Với uy lực của bậc Chánh giác Ngài đã nhiếp phục dạxoa Kubhakanna, dạxoa 
xin quy ngưỡng ân đức Tam bảo. 

Ngày hôm sau, đức vua quốc độ ấy phải mang Thái tử đến làm tế vật cho 
dạxoa, đại chúng mang theo những lễ vật cùng với Thái tử đến khu đền của 
dạxoa; daxoa ắm Thái tử rồi trao đến Đức Thế Tôn Sumedha. 

Nghe được tin tốt đẹp này, đại chúng cùng nhau đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, mang Thánh quả đến cho nhân thiên là ooo 
triệu vị, trong đó dạxoa Kumbhakanna. 

Đây là Tháng hội II của Ngài. Có Kinh văn. 

5- Punaparam kumbhakannam; yakkham so damayl Jino. 

NavutikotIsahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Lần khác uới Kumbhakanna; Đấng Chiến Thắng nhiếp phục dạxoa. 

Có oo ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội lần haÙ (sđad. ø) 

Thắng hội III. 

Một lần khác nơi kinh thành Upakarl, trong vườn Sirinanda, Đức Thế Tôn 
thuyết giảng bài pháp “bốn sự thật”, mang Thánh quả đến cho 8oo tỷ nhân thiên. 
Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Punaparam amitayaso; catusaccam pakasayl. 

Asitikotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

Một lần khác, bậc có danh tiếng uô hạn; giảng giỏi Uề bốn sự thật. 

Có 8o ngàn 1o triệu uị; là Thắng hội thứ ba” (sđd.6). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Sumedha. 

Tăng hột I. 

Vào lúc Đức Phật Sumedha khai mở pháp bất tử nơi vườn Ngự Uyển 
Sudassana, có 100 mười triệu vị chứng Thánh quả Alahán và được xuất gia theo 
cách: “Etha bhikkhave...”. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Sudassanam nama nagaram; upagañchi Jino yada. 

Tada khinasava bhikkhu; samimsu satakotiyo. 

“Thành phố tên Sudassana; Bậc Chiến Thắng ngự đến đó. 

Nơi đâu những Tùkhưu sạch ô nhiễm; tụ hội lại một tủ uŸ(sđd.®). 

Tăng hột II. 

Đức Thế Tôn Sumedha an cư mùa mưa nơi núi Devakuta. Đại chúng tổ chức 
dâng y Kathina, có ooo triệu vị Tykhưu Alahán tụ hội lại. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

o-Punaparam devakute; bhikkhunam kathinatthate. 

Tada navutikotInam; dutiyo asi samagamo. 

“Vào lúc khác nơi núi Deuakuta; lễ Kathina của các Tùkhưu. 

Nơi đâu có oo mười triệu 0u, là lần tụ hội thứ ha†(sđd.9). 

Tăng hột T11. 

Vào lần khác, Đức Thế Tôn du hành tế độ chúng sinh, có 8oo triệu vị Alahán 
theo hầu Ngài. Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- Punaparam dasabalo; yada carati earIikam. 

Tada asitikotInam; tatiyo asi samagamo. 

“Lần khác Đống Thập lực; Ngài đi du hành. 
Có 8o mười triệu uị; là lần tụ hội thứ ba (sđd.10). 
XTiên thân Đức Phật Gotama. 
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Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là một thanh niên tên là Uttara có 
đại tài sản là 8oo triệu mỗi thứ. 

Thanh niên Uttara cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng rất trọng thể. 
Giữa đại chúng Đức Thế Tôn Sumedha tuyên bố rằng: “Sau 3o ngàn kiếp trái đất 
kể từ kiếp trái đất này, thiện gia tử này sẽ trở thành Đức Chánh giác có tộc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha”. 

Nghe lời tiên tri của Đức Phật Sumedha, tâm thanh niên Ủttara vô cùng hân 
hoan, đã bố thí hết tài sản của mình và xuất gia là Tykhưu trong Giáo pháp của 
Đức Phật Sumedha. 

Sau khi thông thạo pháp học, Bồtát thực hành thiền tịnh, chứng đạt tám tâng 
thiền cùng 5 thắng trí. Mệnh chung sinh về Phạm thiên giới. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Suanedha. 

Đức Phật Sumedha cao 88 hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng 
một dotuần, không bị ngăn cản bất cứ vật gì như núi, tường, vách ... 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Sumedha là Trưởng lão Sarana 
và Trưởng lão Sabbakama. Thị giả là Trưởng lão Sagara. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Sumedha là Trưởng lão ni Rama 
và Trưởng lão ni Surama. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Sumedha là Trưởng giả Uruvela và 
Trưởng giả Yasava. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Sumedha là bà Yasodhara và bà 
Sirima. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Sumedha là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi tự 
viện Medha (Medharama), Xálợi của Ngài rải tản khắp nhân thiên. 

Phụ lục. 

XThiên tử Anekaua1una. 

Là một thiên tử ở cõi Tavatimsa (Ba mươi ba), có hào quang át cả hào quang 
của vua trời Sakka, nhờ tạo phước trong Phật giáo thời Đức Phật Gotama còn tại 
tiền, khi gặp vị thiên tử này vua Trời Sakka phải lánh mặt vì hổ thẹn®). 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân vị thiên tử này là vị Tỳkhưu, nhưng 
sau đó vị ấy hoàn tục. 

Khi Đức Thế Tôn Sumedha viên tịch, vị Tykhưu ấy hối tiếc đã bỏ lở cơ hội, 
nên đi đến đảnh lễ Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Sumedha và nguyện giữ giới), 

*Trưởng lão Abhaụa. 

Là một Bàlamôn trong thành Savatthi, khi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, 
Ngài xuất gia trong Tăng đoàn. 

Có lần Ngài đi khất thực, nhìn thấy một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, Ngài 
bị dục tưởng chi phối, nhưng Ngài trấn tỉnh được, phát triển tuệ quán chứng 
Thánh quá Alahán6). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài có gặp Đức Phật Sumedha trong 
rừng và cúng dường đến Đức Phật vòng hoa Salala. 

Cách đây 1o kiếp trái đất, tiền thân Ngài làm vua 16 lần với vương hiệu 
Mimmita. 

Ngài được xác định là Trưởng lão Vatamsakiya được nói trong tập 
Apadanat0!. 

XTIrnưởng lão Uttia. 


6)- DhpA. i. 426-7. 

@)- VWvA, 318. 

G)- Thag. v. o8; ThagA. 1. 201-2. 
()- Ap.I. 174. 
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Ngài sinh ra trong một gia tộc vương tử dòng Sakya (Thích Ca) nơi thành 
Kapllavatthu (Catylavệ). 

Khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapllavatthu (Catylavệ) để thăm thân 
tộc, Ngài chứng kiến uy lực Song thông của Đức Thế Tôn nên khởi niềm tin, xuất 
g1a trong Tăng đoàn. 

Trong thời gian tu học, Ngài đi vào làng khất thực, nghe một nữ nhân ca hát, 
thiền định của Ngài bị thối thất, khởi lên dục cảm. Ngài cố gắng chế ngự những tư 
tưởng dục lạc bằng sự suy quán về những thể trược, khi đi vào liêu thất để thiền 
tịnh, tâm của Ngài rất giao động và cố gắng nhiếp phục những tư tưởng xấu. 

Ngài chọn buổi trưa để thực hành thiền tịnh, nỗ lực thiên quán, nhờ nhàm 
chán các dục lạc Ngài thoát khỏi khổ sinh tử. 

Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn. 

oo- Saddam sutva sati muttha, piyam nimittam manasikaroto; 

SarattacTtto vedeti, tañca aJJhosa titthati; 

Tassa vaddhanti asava, samsaram upagamino”ti. 

Nghe âm thanh, mất ght nhận; ú hướng đến tướng luuến ái. 

Tâm nhận lấu thích thú; an trú uới tướng đắm nhiễm. 

Khiến ô nhiễm tăng trưởng; là dẫn đến luân hồ ©). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài là một gia chủ có cúng dường 
đến Đức Phật chiếc giường cùng với mùng mền và thảm 

Cách đây 2o kiếp trái đất, tiền thân Ngài ba lần làm vua với vương hiệu 
Suvannabha®). 

Ngài có thể là Trưởng lão Pallankadayaka được nói đến trong tập Apadana®), 

*Trưởng lão Cartdanamaliua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài là một trưởng giả có đại tài sản, 
sau khi bố thí hết gia sản Ngài xuất gia làm ẩn sĩ. 

Ẩn sĩ có cúng dường đến Đức Phật sàng tọa, xoài, hương trầm và hoa Säla. 

Có lần tiền thân Ngài làm vua trị vì kinh thành Vebhara do do Thiên thần 
kiến trúc Vissakamma kiến tạot). 

Ngài có thể là Trưởng lão Valliya được ghi nhận trong tập Theragatha®). 

*Trưởng lão Pafitcahatthiua. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
năm nắm hoa huệ, tạo thành một vòng hoa trên đầu Đức Phật. 

Tiền thân Ngài làm vua năm lần với vương hiệu Hatthiya(9). 

*XTrưởng lão Bhaddali. 

Có lần Ngài an cư mùa mưa nơi Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), nghe Đức 
Thế Tôn giảng pháp môn “ăn một chỗ ngồi” (nhất tọa thực), Ngài cảm thấy bất 
bình nên lánh mặt Đức Phật suốt ba tháng. 

Khi Đức Thế Tôn sắp du hành, theo lời khuyên các vị đồng phạm hạnh, Ngài 
đến sám hối Đức Phật, Đức Phật nhân đó thuyết lên kinh Bhaddali0). 

Tương truyền, có một kiếp tiền thân Ngài tái sinh làm quạ rất háu đói, trong 
kiếp này Ngài thường đói bụng, nên có biệt hiệu là Mahachataka (Kẻ ăn nhiều)®), 


@)- 'Thag. v. o9. 

)- ThagA. i. 202-3. 
G)~ Áp. 1. 175. 

4)- Ap. HH. 423. 

G)- ThagA. i. 203. 
(6)~ Áp. 1. 07. 
0)-M.1. 437. 

®- MA. 1i. 648. 


114 


Thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài gặp Đức Phật đang thiền tịnh trong 
rừng, tiền thân Ngài đi đến dọn dẹp chung quanh chỗ ngồi của Đức Phật và cầm 
lọng che cho Đức Phật0), 

*Trưởng lão Madhudauakda. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ sống tu tập cạnh bờ 
sông Sindhu, có cúng dường đến Đức Phật đường mật. 

Truyền thuyết nói rằng: Ngày Ngài sinh ra, có một trận mưa mật ngọt rơi 
xuống), Có khả năng Ngài chính là Trưởng lão Mahanama®6). 

Dút lịch sử Đức Phật Surmnedha. 


12- Đức Phật Suatua. 

Sau khi Đức Phật Sumedha viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần cho đến 
khi còn 1o năm, rồi tăng dần lên đến atăng kỳ năm. Sau đó giảm dần xuống, đến 
khi tuổi thọ nhân loại là oo ngàn năm thì Đức Phật SuJata xuất hiện trên thế gian. 

Sau khi viên mãn 3o pháp Balamật, Bồtát tái sinh về cối Tusita (Đẩấusuất), 
nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới. Bồtát 
giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng Pabhacati, cha Ngài là Đức vua Dggata trỊ vì 
kinh thành Sumangala. 

Từ khi Bồtát giáng sinh vào thai bào, mọi người đều an lạc, nên Bồtát được 
đặt tên là SuJata. 

Bồtát Sujata sống tại gia là 9 ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung điện 
SirI, cung điện Ủpasiri và cung điện NÑanda, có 23 ngàn cung nữ xinh đẹp phục vụ, 
vợ Ngài là công nương SIrinanda. 

Sau khi nhìn thấy bốn điềm tướng, Bồtát cưỡi ngựa thuần chủng Hamsavaha 
ra đi xuất gia, có 9o triệu người theo Bồtát ra đi xuất gia. Vào ngày hôm ấy, nàng 
Sirinanda vừa sinh ra Thái tử Upasena. 

Bồtát Sujata thực hành khổ hạnh o tháng, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha 
Bồtát thọ dụng bát cơm sữa do con gái của trưởng giả Sirinanda trong thành phố 
SirIinanda cúng dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây Mahavelu (Đại Trúc), trên đường đi Ngài 
nhận 8 bó cỏ của một du sĩ lỏa thể là Sunanda cúng dường. 

Cây tre (ve]u) này có thân rất lớn, tàn lá đan vào nhau dày đặc khiến ánh 
sáng mặt trời không thể xuyên qua, cây tre thẳng tắp trông rất khả ái. 

Cây tre chỉ có một đốt nằm phía trên cao, từ đốt tre này những tàn nhánh tỏa 
ra như chiếc lọng lớn rất xinh đẹp, xem như cây tre này không có đốt nơi thân, 
thân tre hoàn toàn không có gaI. 

Nơi cội cây Mahavelu, Bồtát trải tám bó cỏ làm Bồđoàn, một Bảo tọa chiến 
thắng hiện ra cho Ngài. 

Trên Bảo tọa chiến thắng, Bồtát thắng phục năm loại ma vương, diệt trừ mọi 
ô nhiễm. Khi mặt trời vừa ló dạng, Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Sujata. 

Nhận lời thỉnh cầu giảng pháp Bất tử của Đại Phạm thiên. 

Với Phật trí, Đức Phật SuJata thấy được duyên lành của Tử hoàng Sudassana 
(là em trai khác mẹ với Ngài) cùng với con trai quan Tế tự là Deva (Sudeva). 

Theo đường hư không, Đức Thế Tôn ngự đến vườn hoa Sumangala gần kinh 
thành Sumangala, nơi đây Đức Thế Tôn khai mở bánh xe pháp. 

Dứt pháp thoại có 8oo triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 


@)- Ap. 1. 365. 
@)~ Ap.1.325. 
G)- ThagA. ¡. 228. 
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Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Desente pavaram dhammam; suJate lokanayake. 

Asitikoti abhisamimsu; pathame dhammadesane. 

“Khai giảng pháp cao quú; SuJata, bậc Lãnh đạo thế gian. 

*Có 8o mười triệu trong Thắng hội nàu; là lần đầu tiên giảng pháp”U). 

Thắng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực ở ngay cổng thành Sudassana nơi 
cội cây cổ thụ Sala để nhiếp phục ngoại giáo, rồi Ngài ngự lên cung trời Tavatimsa 
(Ba mươi ba) thuyết lên tạng Thắng pháp. 

Thời pháp thoại này mang đến Thánh quả cho 3.70o.ooo chư Thiên và Phạm 
thiên. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Yada suJato amitayaso, deve vassam upagami; 

Sattatimsasatasahassanam, dutiyabhisamayo ahu. 

“Sujata, uị có danh tiếng 0uô lượng; an cư mùa mưa ở cối trời. 

Có 37 trăm ngàn; là Thắng hội lần haử (sđd.3). 

Thắng hội III. 

Khi trở về Hoàng cung để tế độ thân quyến, Đức Thế Tôn Sujata thuyết pháp 
thoại tế độ chúng sinh. Có 6 triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Tháng hội III của Ngài. Có Kinh văn. 

6- Yada suJato asamasamo; upagacchi pitusantikam. 

Sa{thisatasahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“SuJaqta, tương đương uới bậc Vô song; đi đến gặp người cha. 

Có 6o trăm ngàn tị; là Thắng hội lần thứ ba”(säd.6). 

*Ba Tăng hột của Đức Thế Tôn SuJata. 

Tăng hột I. 

Nơi thành Sudassana, trong vườn Ngự Uyến Sudassana, Đức Thế Tôn ban lời 
Giáo giới giải thoát đến đại chúng Tăng, là 6 triệu người chứng Thánh quả 
Alahán và được xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Abhiññabalappattanam; appattanam bhavabhave. 

Sat{thisatasahassanl; pathamam sannipatimsu te. 

“Thắng trí lực chứng đạt; không đến hữu nàu hữu khác. 

Có 6o trăm ngàn; lần tụ hội đầu tiên của Ngàt(sđd.6). 

Tăng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn SuJata từ cung trời Tavatimsa (Ba mươi ba) trở về nhân 
giới. 

Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giỏi thoát đến Đại chúng Tăng, là 5 triệu vị 
Thánh Alahán, xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave ..”. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Punaparam sannipate; tidivorohane) Jine. 

Paññasasatasahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Lần tụ hội khác, Bậc Chiến Thắng tử cối trời trở Uề. 

Có 5O trăm ngàn; là lần tụ hột thứ hai” (sđd.9o). 

Tăng hột T11. 

VỊ Tướng quân Chánh pháp của Đức Phật Sujata là Trưởng lão Sudassana, 
dẫn 40O ngàn thiện gia tử đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn với pháp thoại tế độ tất cả chứng đắc Thánh quả Alahán và cho 
tất cả xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 


@)- Bu. xiii. 4. Sujatabuddhavamsa. 
)- Tiđiva thường là tên dùng chỉ cõi Ba mươi ba. 
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Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

10- pasankamanto narasabham; tassa yo agøgasavako. 

Catuh1 satasahasseh1; sambuddham upasankamI. 

“Đến gần bậc Nhân Ngưu; là đệ tử Tối thắng của uị ấu. 

Có bốn trăm ngàn; Bậc Chánh giác có lần tụ hột kế” (sđd.10). 

XTiên thân Đức Phật Gotanưna. 

Vào thời ấy, tiền thân của Đức Phật Gotama là vị vua Chuyển Luân. 

Sau khi đến yết kiến Đức Thế Tôn SuJata, vua Chuến Luân cúng dường trọng 
thể đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Giữa đại chúng, Đức Phật SuJata tiên tri rằng: “Sau 3o ngàn kiếp trái đất, kể 
từ kiếp trái đất này. VỊ vua Chuyển Luân này trở thành vị Chánh giác có tộc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha”. 

Nghe được lời tiên tri này, vua Chuyển Luân phát sinh hỷ lạc, cúng dường 
đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng toàn bộ vương quốc của mình, rồi xuất gia trở 
thành vị Tỳkhưu trong Tăng đoàn. 

Sau khi thông suốt pháp học, Ngài thực hành thiền tịnh chứng đắc 8 thiền 
chứng cùng 5 pháp thần thông. 

Mệnh chung, Bồtát tái sinh về Phạm thiên giới. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uề Đức Phật Suựatua. 

Đức Phật SuJata cao 5o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng khắp 
moI phương hướng, xa bao nhiêu tùy ý. 

- Hai vị Thượng thủ thĩnh văn của Đức Phật SuJata là Trưởng lão Sudassana 
và Trưởng lão Sudeva. Thị giả là Trưởng lão Narada. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Sujata là Trưởng lão ni Naga và 
Trưởng lão ni Ñagasamata . 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Sujata là Trưởng giả Sudatta và 
Trưởng giá Citta. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật SuJata là bà Subhadda và bà Paduma. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Sujata là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi tự viện 
Silarama, Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao 3 gavuta. 

Dút lịch sử Đức Phật SuJata. 


Sau khi Đức Phật Sujata viên tịch, trải qua thời gian dài kiếp trống 
(suññakappa) là 28.2oo kếp trái đất không có vị Chánh giác nào xuất hiện. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 18oo kiếp trái đất, trái đất này có ba vị 
Chánh giác xuất hiện (gọi là uarakappo) là: Đức Phật Piyadassl, Đức Phật 
Atthadass1 và Đức Phật Dhammadassl. 


13- Đức Phật Pùuadasst. 

Như thông lệ chư Phật, vị Bồtát đã hoàn mãn 3o pháp Balamật, Ngài tái sinh 
về cung trời Tusita (Đẩusuất) thọ hưởng thiên lạc là 576 triêu năm. 

Nhận lời thỉnh cầu của chư Thiên và Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, 
Bồtát tái sinh về nhân giới, Ngài nhập thai bào của bà Hoàng Sucanda (hay 
Canda), cha của Bồtát là Đức vua Sudatta trị vì kinh thành Sudhaññavati (hay 
Sudassana). 

Sau 10 tháng trú trong thai bào, Bồtát đản sinh nơi vườn Ngự Uyển Varuna. 
Vào ngày lễ đặt tên cho Bồtát, mọi người đều nhìn nhau với sự thân thương, đồng 
thời rất nhiều điều dễ thương xuất hiện, nên Ngài được đặt tên là Piyadassl, 
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Bồtát sống tại gia o9 ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung điện Sunimala®0), 
cung điện Vimala và cung điện Giribraha®2), có 3o ngàn cung nữ xinh đẹp hầu hạ, 
vợ Ngài là công nương Vimala. 

Khi chứng kiến trọn vẹn bốn hiện tượng, Bồtát ra đi xuất gia trên chiếc xe có 
ngựa thuần chủng kéo đi, có 1o triệu người cùng xuất gia theo Ngài, cũng trong 
ngày hôm ấy, nàng Vimala vừa sinh ra Thái tử KañcanavelaG). 

Bồtát PiyadassI hành khổ hạnh 6 tháng, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, 
Bồtát thọ dụng bát cơm sữa của nàng con gái Bàlamôn trưởng giả Vasabha ở làng 
Varuna dâng cúng. 

Vào buổi chiều Bồtát đi đến cội cây Kakudha (cây Bàng), Bồtát nhận 8 bó cỏ 
do du sĩ lỏa thể Sujata dâng cúng, tám bó cỏ trở thành Bảo tọa chiến thắng của 
Ngài. Ngồi trên Bảo tọa chiến thắng Bồtát chiến thắng năm loại ma vương, khi 
mặt trời vừa ló dạng Ngài chứng Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Piuadasst. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Piyadassi chuyển Pháp Luân nơi vườn Usabhavana gần thành 
Usabhavati, tế độ 1o triệu vị Samôn xuất gia theo Ngài khi trước, Đức Thế Tôn 
mang Thánh quả đến cho 1.ooO tỷ nhân thiên. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- TassapI atulateJassa; ahesum abhisamaya tayo. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vị có uụ lực uô song; có ba lần Thắng hội. 

Có 10o ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội đầu tiên”. 

Thắng hội II. 

Có Thiên chủ Sudassana cư ngụ trên núi Sudassana không xa kinh thành 
Subhavati lắm, Thiên chủ này chủ trương tà kiến. 

Hàng năm cư dân khắp quốc độ thời ấy phải mang lễ phẩm đến dâng cúng 
cho thiên chủ Sudassana. 

Đức Thế Tôn PiyadassI đến núi Sudassana để tế độ thiên chủ Sudassana, bấy 
giờ thiên chủ Sudasana đi dự đại hội dạxoa. Đức Thê1 Tôn ngồi vào chỗ ngồi của 
thiên chủ Sudasana, Ngài phát ra hào quang 6 màu xinh đẹp soi sáng cả vùng núi 
Sudassana, các tùy tùng của Sudasana cúng dường Đức Thế Tôn vô số các loại 
hương hoa... 

Khi thiên chủ Sudassana trở về, thấy hào quang 6 máu phát ra từ cung điện 
của mình, Sudassana suy nghĩ: “Ta chưa hề thấy được hào quang sáu màu rực rỡ 
xinh đẹp như thế này, người này là ai? Người hay thiên nhân mà dám chiếm chỗ 
cư ngụ của ta”. 

Khi Thiên chủ Sudasana nhìn thấy Đức Thế Tôn đang thiền tịnh trên bảo tọa, 
các tùy tùng đang ngồi hầu bên dưới. 

Sudassana nổi cơn giận dữ rằng: “Ông Samôn trọc đầu này đang ngồi nơi 
Bảo tọa vinh quang của ta, được hội chúng của ta vây quanh. Được, ta sẽ cho ông 
Samôn ấy biết sức mạnh của ta”. 

Thiên chủ Sudassana biến ngọn núi trở thành khối lửa khổng lồ, nhìn vào 
trong ánh lửa, y thấy Đức Phật vẫn bình thản vô sự, hào quang từ thân của Ngài 
càng chiếu ra xinh đẹp bội phần, y nghĩ: “Ông Samôn này chịu đựng được lửa. Ta 
sẽ nhận chìm ông Samôn này trong nước”. Y hóa ra khối nước khổng lồ ngập tràn 
cả cung điện, nhưng cả đến chéo y hay một sợi lông của Ngài cũng không hề thấm 
ướt. 


@)~- BuA. Ghi là Sunimmala 

®)- Bản Buddhavamsa Tiich Lan (Bu.Be) ghi là Giriguha. 
G)- BuA. Ghi là Kañcana 

4)- Bu. xiv. 3. Piyadassibuddhavamsa. 
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Thấy Đức Phật vô sự giữa bức tường nước dày đặc, hào quang từ thân của 
Ngài lại càng xinh đẹp tỏa ra từ khối nước khổng lồ. Thiên chủ Sudassana càng 
tức giận, liền tạo ra chín trân mưa với 9o loại vũ khí để sát hại vị Samôn, nhưng tất 
cả đều trở thành vật cúng dường dưới chân Đức Phật. 

Càng tức tối, Sudassana tóm lấy hai chân Đức Phật, y vượt qua đại hải mênh 
mông đến tận núi Cakkavala (Luân vi), ném Đức Phật ra khỏi thế giới này, nhưng 
khi trở về chỗ ngụ y thấy Đức Phật vẫn ngồi yên trên Bảo tọa nơi cung điện của y. 

Y suy nghĩ: “ÔÖ! Vị Samôn này có đại uy lực, ta không thể trục xuất vị ấy ra 
khỏi chỗ ngụ được, nếu có ai chứng kiến sự thất bại của ta thì thật là nhục nhã cho 
ta. Trước khi không có ai trông thấy ta hãy bỏ ra đi”. 

Biết được ý nghĩ của thiên chủ Sudassana, Đức Thế Tôn Piyadassi quyết 
định: “Tất cả nhân loại, chư thiên, Phạm thiên hãy trông thấy Sudassana đang ôm 
chân Như Lai”. 

Và Sudassana không thể rời bỏ chỗ ngụ, y đang ôm lấy chân Đức Thế Tôn. 

Ngày hôm ấy, tất cả các vị vua cùng dân chúng mang lễ vật đến cung tế cho 
Thiên chủ Sudassana, nhìn thấy Sudassana đang ôm chân Đức Phật, ngạc nhiên, 
tất cả đều la lên rằng: “Thiên vương Sudassana của chúng ta đang xoa bóp chân vị 
Samôn. Ân đức của Ngài quả thật kỳ diệu”. 

Với tâm thành kính tất cả chấp tay lên trán đảnh lễ Đức Phật để tỏ lòng tôn 
kính. Trước hội chúng ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp thọal, có ooo triệu nhân 
thiên chứng Thánh quả Alahán. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Sudassano devaraJa; micchaditthimarocayl, 

Tassa ditthim vinodento; sattha dhammamadesay!. 

“Thiên uương Sudassanaq; đã chủ trương tà kiến. 

Khixua tan tà kiến uị ấu; Bậc Đạo sư giảng pháp”. 

5- JanasannIpato atulo; mahasannIpatI tada. 

NavutikotIsahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Một cuộc tụ hột uô song; đó là cuộc tụ hội lớn. 

Có oo ngàn 1o triệu; là Thắng hội thứ haỨ(sđd. 4-8). 

Thắng hội III. 

Nơi kinh thành Kamuda rộng khoảng o9 dotuần, có Tỳkhưu Sona là người 
chống lại Đức Phật Piyadass1. 

Tkhưu Sona thuyết phục Thái tử Mahapaduma giết cha cướp ngôi, rồi cùng 
vua Mahapaduma âm mưu sát hại Đức Phật. 

Sau nhiều lần thất bại, Tỳkhưu Sona xúi giục vua Mahapaduma thả voi hung 
dữ nhất là voi Donamukha để sát hại Đức Phật khi Ngài đi vào kinh thành khất 
thực. 

Người quản tượng tên là Donamukha lại là người thiếu trí, suy ngĩ rằng: 
“Nếu ta không làm theo lời Đức vua, vị ấy sẽ hại ta mất chức hay giết chết ta”. 

Sau khi cho voi Donamuka uống nhiều rượu mạnh, y thả voi ra để sát hại 
Đức Phật, nhưng với từ tâm của Đức Phật, voi Donamukha quỳ mọp dưới chân 
Đức Phật. 

Chứng kiến điều kỳ diệu này, tất cả cư dân kinh thành Kamuda tán thán ân 
đức Phật vang dội. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp đến hội chúng, có 8oo triệu nhân thiên chứng đạt 
Thánh quả Alahán. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Yada donamukham hatthim; vinesIl narasarathI. 

Asitikotisahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Khtuoi Donamnukha; được Đống Lãnh Đạo điều phục. 

Có 8o ngàn 1o triệu; là Thẳng hội lần ba”. 
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*Ba Tăng hột của Đức Phật Piadoasst. 

Tăng hột I. 

Nơi kinh thành Sumangala có hai thanh niên bạn thân, đó là Thái tử Palita 
và SabbadassI con của Tế lễ sư. 

Được nghe Đức Thế Tôn Piyadassi du hành đến thành Sumangala; hai người 
cùng với tùy tùng là 1OO ngàn 1o triệu người đến yết kiến Đức Thế Tôn, nghe 
được pháp thoại của Đức Thế Tôn Piyadassl, tâm hoan hỷ tổ chức cuộc đại thí đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn 7 ngày 

Vào ngày thứ 7, sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn phúac chúc bằng thời 
pháp thoại. Dứt pháp thoại, Palita và SabbadassI cùng hội chúng hai vị chứng đạt 
Thánh quả Alahán. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- SannIpata tayo asum; tassap1 piyadassino. 

Kotisatasahassanam; pathamo asI samagamo. 

“Có ba lăn tụ hột; của Đức Phật Piuadasst. 

Có 100 ngàn 10 triệu; là lần tụ hột đầu tiên” (sđd.7). 

Tăng hội II. 

Vào lúc Đức Thế Tôn thu phục thiên vương Sudassana, pháp thoại của Ngài 
mang đến Thánh quả Alahán cho ooo triệu người. Tất cả được xuất gia theo cách: 
“Etha bhikkhave...”. Đây là Tăng hội II của Ngài. 

Tăng hột III. 

Khi Đức Thế Tôn thu phục voi Donamkha, pháp thoại của Ngài mang Thánh 
quả Alahán đến cho 8oo triệu người. Tất cả đều được xuất gia theo cách: “Etha 
bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Tato param navutikotI; samimsu ekato munI. 

Tatiye sannIpatamhi; asitikotiyo ahu. 

“Lại lần khác, 9O rnười triệu UỊ; các U† ẩn sĩ tụ hội. 

Cuộc tụ hội lần ba; có 8o mười triệu U†” (sđd.8). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy tiền thân Đức Phật Gotama là thanh niên Bàlamôn Kassapa có 
đại tài sản. 

Thanh niên Kassapa nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn, đã kiến tạo một ngôi 
đại tự rộng lớn xinh đẹp, cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, đồng thời quy 
ngưỡng Tam bảo. 

Vào ngày lễ cúng dường đại tự đến Đức Phật và Tăng chúng, giữa đại chúng 
Đức Thế Tôn Piyadassi tiên tri rằng: “Sau 1,8oo đại kiếp kể từ đại kiếp này trở đi, 
thiện gia tử này sẽ là vị Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Piuadasst. 

Đức Phật PiyadassI cao 8o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng 
khắp moI phương hướng, xa bao nhiêu tùy ý. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Piyadass! là Trưởng lão Palita và 
Trưởng lão Sabbadasst. Thị giả là Trưởng lão Sobhita. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Piyadassi là Trưởng lão ni SujJata 
và Trưởng lão ni Dhammadinna. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật PiyadassI là Trưởng giả Sannaka và 
Trưởng giả Dhammika. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Piyadassi là bà Visakha và bà 
Dhammadinna. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn PiyadassI là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi tự 
viện Assattha (Assattharama), Bảo tháp thờ Xálợi của Ngài cao 3 dotuần. 

Phụ lục. 
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*XTrưởng lão Nigrodhua. 

Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc 
Bàlamôn danh tiếng trong thành Savatthi (Xávệ). 

Khi Đại tự Kyviên (Jetavanavihara) được cúng dường đến Tăng đoàn có Đức 
Phật là vị Thượng thủ, Ngài hân hoan với những đại nhân tướng cùng vẽ uy 
nghiêm của Đức Phật nên xuất gia trong Tăng đoàn, Ngài nỗ lực hành pháp chẳắng 
bao lâu chứng Thánh quả Alahán cùng 5 thắng trí. 

Suy tư đến lợi ích của Giáo pháp dẫn xuất ra khỏi sinh tử luân hồi, Ngài nói 
lên kệ ngôn. 

21- Naham bhayassa bhayami; sattha no amatassa kovido. 

Yattha bhayam navatitthati; tena maggena vaJanti bhikkhavo”ti. 

“Với ta, không còn sợ hãi; Bậc Đạo sư chúng ta thông suốt bất tử. 

Nơi sợ hãi không chồ trú; Tùkhưu đi trên đường ấu”). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Piyadassl tiền thân Ngài là một trưởng giả, sau khi từ bỏ 
gia sản Ngài xuất gia làm ẩn sĩ, sống trong rừng cây Sala, chứng đác thiền định 
cùng 5 thắng trí.. 

Có lần ẩn sĩ thấy Đức Thế Tôn đang an trú trong định diệt thọ tưởng, ẩn sĩ 
làm mái che cho Đức Thế Tôn rồi đứng chấp tay hầu Ngài cho đến khi Đức Phật 
xuất khỏi đại định. Đức Thế Tôn khởi ý nghĩ: “Các Tỳkhưu đệ tử Như Lai hãy đến 
đây”. 

Nhận được lịnh của Đức Thế Tôn, chư Tỳkhưu tê tựu đến khu rừng Säla, ẩn sĩ 
cúng dường chỗ ngồi đến Đức Phật và các vị Tykhưu. Giữa đại chúng Tỳkhưu, Đức 
Thế Tôn tiên tri về sinh thú của ẩn sĩ). 

Ngài có thể là Trưởng lão Salamandapiya được nói trong tập Apadana6). 

XTrưởng lão Padurnaku{agartua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật PiyadassI tiền thân Ngài là thợ săn, có lần thấy Đức Phật 
Piyadassl an trú trong định diệt thọ tưởng trong rừng, người thợ săn cất cho Đức 
Phật một căn lều để Đức Phật trú ẩn +. 

XTInưởng lão Pabbharadauakd. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Piyadassl tiền thân Ngài có lần dọn chỗ cho Đức Phật trú 
(pabbhara), đồng thời múc nước đổ vào nơi chứa để Đức Phật sử dụng. 

Cách đây 2o kiếp trái đất tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu là 
Susuddha8). 

XTrmưởng lão Papariuariuda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Piyadassi tiền thân Ngài quét dọn sạch sẽ con đường kinh 
hành của Đức Phật và tĩnh cần trong mọi công tác phật sự. 

Cách đây 11 kiếp trái đất, tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu Aggideva®9), 

*Trưởng lão Hemaka. 

Là một trong 16 môn đệ của Bàlamôn Bavar1. 

Ngài đến gặp Đức Phật để hỏi pháp, khi Đức Thế Tôn giải đáp các câu hỏi của 
Ngài, Ngài cùng 1.ooo môn đệ chúng Thánh quả Alahán rồi xuất gia trong Tăng 
đoàn®!), 


@)- Thag. 21. Nigrodhatheragatha. 

)- ThagA. 1. 74. 

G)~ Ap. 11. 431; nhưng các kệ của ông trong Apadana còn được nói là của Trưởng lão Tissa (ThigA. 1. 273). 
4)- Ap. 1. 326. 

6)- Ap. 1. 252. 

(6)~ Ap.1. 212. 
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Trong thời Đức Phật Piyadassi tiền thân Ngài là ẩn sĩ Anoma, có cúng dường 
Đức Phật một bảo tọa®). 

XTInưởng lão Tarnbapupphtua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật PiyadassI tiền thân Ngài trốn vào rừng vì phạm tội. Thấy 
cây Đại giác của Đức Phật Piyadassl, tiền thân Ngài quét dọn sạch sẽ chung quanh 
cội cây rồi rải hoa, đảnh lễ cây Đại giác. 

Cách đây 3 kiếp trái đất tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu là 
Samphusita®). Có khả năng Ngài là Trưởng lão Vanavacchat. 

Dút lịch sử Đức Phật Piuadasst. 


14- Đức Phật Atthadasst. 

Sau khi Đức Phật Atthadassl viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm đần xuống 
đến khi còn 1o năm, rồi lại tăng dần đến atăng kỳ năm, rồi lại giảm xuống đến khi 
còn 100 ngàn năm. Bấy giờ Đức Phật AtthadassI xuất hiện trên thế gian. 

Theo thông lệ chư Bồtát Chánh giác, khi thực hành viên mãn 3o pháp độ, 
Bồtát tái sinh về cối Tusita (Đẩu suất). Theo lời thỉnh cầu của chư thiên Phạm 
thiên trong 1o ngàn thế giới, Ngài giáng phàm. 

Ngài tái sinh vào thai bào của bà Hoàng Sudassana, cha Ngài là Đức vua 
Sagata trị vì nơi kinh thành tráng lệ Sobhana. 

Bồtát trú trong thai bào 1o tháng, Ngài đản sinh nơi vườn hoa Sucindhana, 
khi vừa sinh ra, Bồtát suy nghĩ: “Những kho tàng chôn dấu của tất cả mọi người, 
hãy được tìm thấy” và chủ nhân của những kho tàng ấy phát hiện tài sản của gia 
tộc chôn dấu. 

Do sự kiện này Ngài được gọi là Atthadass1. 

Bồtát Atthadassi sống tại gia là 10 ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Amaragiri, cung điện Suragir1 và cung điện Girivahana, có 30 ngàn cung nữ 
xinh đẹp phục vụ, vợ Ngài là công nương Visakha. 

Khi thấy được đầy đủ bốn hiện tượng, Bồtát cưỡi ngựa chúa Sudasana ra đi 
xuất gia, có 9o triệu người theo Ngài ra đi xuất gia. Ngày hôm ấy nàng Visakha 
vừa sinh ra Thái tử Sela6). 

Bồtát Atthadassi thực hành khổ hạnh 8 tháng, vào ngày trăng tròn tháng 
Vesakha, khi ấy cư dân trong vùng tế lễ nàng rắn chúa Sucindhara. 

Nữ rắn chúa Sucindhara cảm nhận được ân đức của Bồtát, nàng không dùng 
bát cơm sữa ấy, hiện thân cho Bồtát thấy mặt cùng đại chúng, rồi cúng dường đến 
Bồtát chiếc bát bằng vàng bên trong chứa đầy cơm sữa. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cội cây Campaka®), rắn chúa Dhammaruci dâng 
cho Bồtát 8 bó cỏ. Tám bó cỏ này trở thành Bảo tọa chiến thắng của Bồtát, ngồi 
trên Bảo tọa Bồtát nỗ lực hành pháp, chứng đắc Vô thượng Chánh giác khi mặt 
trời vừa ló dạng. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Atthadasst. 

Thắng hội I. 

Đức Phật Atthadassi Chuyển pháp luân đầu tiên nơi vườn Anoma gần thành 
Anoma để tế độ oo triệu vị Samôn theo Ngài xuất gia, 


&)- ŠSn. vs. 1006, 1084-7. 

@)- Ap.II. 352. 

G)~ Áp. 1. 176. 

&4)- ThagA. i. 222. 

@)- Bu. xv. 16. AtthadassTbuddhavamsa. Ghi là Sena. 

(6)- Tiếng Simhale gọi là cây Sapu. Là loại cây cổ thụ rất cao, hoa có màu vàng và rất thơm. Cây chỉ mọc 
trong vùng nhiệt đới và có họ với cây quảjak. Tại Sri-lanka, cây chủ yếu được trồng ở vùng Kandy. Gõ của 
cây được dùng đóng những vật dụng trong nhànhư bàn, ghế, tủ ...sau khi được ngâm dưới bùn khoảng 1 
tháng và được chế biến. Nhựa cây có màu trắng dùng để đốt đèn. 
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Dứt pháp thoại có 1.ooo tỷ nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau.. 

3-Tassapl lokanathassa; ahesum abhisamaya tayo. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vị Lãnh đạo thế gian ấu; có ba Thắng hội. 

Một trăm ngàn 1o triệu; là Thắng hội đầu tiên”U). 

Thắng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn lên cối trời Tavatimsa (Ba mươi ba), thuyết lên tạng Thắng 
pháp (abhidhamma), có 1.ooo tỷ chư thiên và Phạm thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Yada buddho atthadassl; carate devacarikam. 

Kotisatasahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Khi Đức Phật Atthadasst; Ngài du hành đến cối trời. 

Có 1oo ngàn 10 triệu uỉ; là Thắng hội lần haÙ (sđd.4). 

Thắng hội III. 

Khi Đức Phật Atthadassi trở về kinh thành Sobhana để tế độ quyến thuộc, 
Ngài thuyết lên Lịch sử chư Phật. Có 1.ooo tỷ nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Punaparam yada buddho; desesi pItusantike. 

Kotisatasahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Đức Phật lại tần khác nữa; Ngài đến uiếng người cha. 

Có 1oo ngàn 10 triệu; là Thắng hội lấn thứ ba”.(sđd.5). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Atthadasst. 

Tăng hột I. 

Nơi kinh thành Sucandaka có Thái tử Santa kết bạn với Upasanta là con trai 
vị Tế lễ sư. 

Cả hai tỉnh thông ba bộ Veda (Vệđà), nhận thấy không có cốt lõi chi cả, Thái 
tử Santa cho bốn người thông minh, có sự hiểu biết cao, giữ bốn cổng thành với 
chỉ thị rằng: “Nếu các ngươi nghe có vị Samôn hay Bàlamôn nào đã giác ngộ, hãy 
thông báo cho chúng ta biết”. 

Khi Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu du hành đến kinh thành Sucandaka, được 
tin này người gác cổng thành thôn báo cho Thái tử Santa biết. 

Thái tử Sata và Upasanta cùng 1.ooOO tùy tùng ra khỏi cổng thành để đón tiếp 
Đức thế Tôn và Tăng chúng. Thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu vào 
Hoàng cung, cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư Tăng 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi thọ thực xong, Đức Phật Atthadassi phúc chúc bằng 
thời pháp thoại thích ứng đến đại chúng: dứt pháp thoại có o8 ngàn vị đạt Thánh 
quả Alahán, được xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Đức Thế Tôn giáo giới con trai Ngài là Trưởng lão Sela, pháp thoại mang đến 
Thánh quả Alahán cho 88 ngàn người. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau: 

7- Atthanavutisahassanam; pathamo asi samagamo. 

Atthasitisahassanam; dutiyo asI samagamo. 

“Có o8 ngàn uị; là lần tụ hội đầu tiên. 

Có 86 ngàn uị; là tần tụ hội thứ hat(sđd.7). 

Tăng hột IHI. 


@)- Bu. xv. 3. Atthadassibuddhavamsa. 
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Một lần khác khi nhân loại, chư thiên và Phạm thiên tụ hội, Đức Thế Tôn 
thuyết kinh Hạnh phúc (Mangalasutta), có 78 ngàn người chứng đắc Thánh quả 
Alahán. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Atthasattatisatasahassanam; tatiyo asI samagamo. 

Anupada vimuttanam; vimalanam mahesinam. 

“Có 78 ngàn uị; là lần tụ hột thứ ba. 

Không nắm giữ, giải thoát; đại ẩn sĩ trong sạch” (sđd, 8). 

XTtên thân của Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, Bồtát là một Bàlamôn có đại tài sản tên là Susima, cư ngụ nơi 
kinh thành Campaka, sau khi bố thí hết tài sản ngài xuất gia làm ẩn sĩ, chứng đạt 
8 thiền cùng 5 thắng trí. 

Ngài giảng dạy đại chúng về pháp vô tội, pháp có tội. thế nào là phước, thế 
nào là vô phước. 

Khi Đức Thế Tôn AtthadassI đến kinh thành Sudassana, tưới trận mưa pháp 
xuống thế gian. Ẩn sĩ Sussima có mặt trong hội chúng, nghe được pháp thâm sâu 
cùa Đức Thế Tôn, ẩn sĩ lên cối Tavatimsa (Ba mươi ba) nhặt những cánh thiên 
hoa như hoa MạnđàÌla (mandarava), hoa sen, hoa trầm hương... 

Ngài vận dụng thần thông chính mình, tạo ra trận mưa thiên hoa cúng dường 
đến Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn tiên tri rằng: “Sau 18oo kiếp trái đất, người này 
sẽ trở thành bậc Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Những chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Atthadasst. 

Đức Phật AtthadassI cao 8o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng 
một dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Atthadassi là Trưởng lão Santa 
và Trưởng lão Upasanta. Thị giả là Trưởng lão Abhaya. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Atthadassi là Trưởng lão ni 
Dhamma và Trưởng lão ni Sudhamma . 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Atthadassi là Trưởng giả Nakula và 
Trưởng giả Nisabha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Atthadassi là bà Malika và bà 
Sunanda. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn AtthadassI là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi Tự 
viện Anoma. Theo nguyện lực của Đức Phật Atthadassl, Xálợi của Ngài rải tán 
trong cõi nhân thiên. 

Phụ lục. _ 

XTInmưởng lão Alambanadauakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài có cúng dường đến Đức Phật vật 
máng những chiếc y (alambana). 

Cách đây 6o kiếp trái đất, tiền thân của Ngài ba lần làm vua với vương hiệu 
EkapassItaO®), 

XTInưởng lão Ekachuttiua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassl tiền thân Ngài là một ẩn sĩ có rất đông môn đệ 
sống cạnh bờ sông Candabhaga. 

Có lần ẩn sĩ cùng môn đệ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, dùng lộng che cho Đức 
Phật. 


@)~ Áp. 1. 213. 
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Các đây 77 kiếp trái đất, tiền thân Ngài là vua trời cối chư Thiên, là vua cõi 
nhân loại hằng ngàn lần60), 

XTnưởng lão Ekudanta (Ekudariua). 

Ngài là con một Đại thần Bàlamôn trong thành Savatthi (Xávệ). 

Khi Đại tự Kỳviên được cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, Ngài cảm 
phục uy đức của Đức Thế Tôn nên xuất gia Sadi trong giáo đoàn. 

Trong suốt thời gian Sadi, Ngài sống trong rừng. Có lần Ngài đi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn để học pháp, bấy giờ Trưởng lão Sariputta đang thiền tịnh cách Đức 
Thế Tôn không xa, Đức Thế Tôn nói kệ ngôn. 

68 - Adhicetaso appamaJJato; munino monapathesu sikkhato. 

Soka na bhavanti tadino; upasantassa sada satimato”ti. 

“Cấn trọng uới tâm tăng thượng; ẩn sĩ học tập trú nơi toàn hảo. 

Nơi ấu không sầu, không lo sợ; thường chú riệm an tịnh”). 

Ngài học thuộc kệ ngôn ấy rồi trở về rừng, chỉ lập lại kệ ngôn ấy khi có a1 hỏi 
Pháp nơi Ngài, do đó Ngài được gọi là Ekudaniyatthera (Trưởng lão một câu kệ). 
Theo Kệ ngôn Ngài thực hành rồi triển khai thiền quán chứng đắc Thánh quả 
Alahán. 

Tương truyền, vào ngày Uposata (Bốtát), Trưởng lão thường tụng lên kệ 
ngôn ấy cho các vị chư thiên trong rừng nghe, chư thiên hoan hỷ tán thán Ngài 
vang dội. 

Có lần, hai vị Trưởng lão làu thông kinh điển của Đức Thế Tôn đến viếng 
thăm Trưởng lão Ekudaniya, mỗi vị có 50o đệ tử tùy tùng. 

Trưởng lão Ekudaniya ân cần tiếp đãi khách Tăng chu đáo, vào ngày 
Uposatha (Bốtát), Trưởng lão thỉnh hai vị Pháp sư Tam tạng thuyết pháp đến chư 
thiên trong rừng. 

Hai vị Pháp sư thuyết pháp, nhưng không có vị thiên nhân nào tán thán, hai 
vị Pháp sư trách Trưởng lão Ekudaniya rằng: 

- Này Hiền giả, hiền giả nói chư thiên trong rừng thường tán thán khi nghe 
pháp, nhưng vì sao không thấy được việc này? 

- Thưa các Ngài, những ngày Uposatha trước đây đều có như vậy. Hôm nay vì 
sao chư thiên im lặng, tôi cũng không rõ. 

- Vậy Hiền giả hãy thuyết pháp xem sao? 

Trưởng lão Ekudana thuyết lên kệ ngôn quen thuộc và chư thiên trong rừng 
tán thán vang dội. Hai vị Pháp sư trách móc rằng: 

- Chư thiên trong rừng này cũng thiên vị. 

Khi trở về Đại tự KỳViên, hai vị Pháp sư trình lên Đức Thế Tôn việc này. Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, người học thuộc nhiều hoặc thuyết ra nhiều pháp, Ta 
không gọi là người người giữ pháp (dhammadharo); người chỉ thuộc lòng một 
câu kệ mà thấu triệt chân lý, xứng đáng gọi là người giữ pháp. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

259- Na tavata dhammadharo, yavata bahu bhasati; 

Yo ca appampi sutvana, dhammam kayena passati; 

Sa ve dhammadharo hot, yo dhammam nappamaJJatI. 

“Không phải là người grữ pháp; chỉ uì nói nhiều. 

Người dù nghe ít; thấu rõ nhóm pháp. 

Đó là người giữ pháp; người không bỏ rơi Pháp”®), 


@)- Ap. 11. 367. 
)- Thag. v. 68. Ekudaniyatheragatha. 
)- Dhp. Kệ nôn 259; DhA, iii. 384. 
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Về sau, khi Trưởng lão Ananda yêu cầu Ngài giảng pháp đến các Tỳkhưu ni ở 
trong thành Savatthi, Ngài cũng chỉ nói lên kệ ngôn trên. 

Ni chúng không thu đạt được gì nên khó chịu với Ngài, hiểu tâm ý của Ni 
chúng, Ngài liền thi triển thần thông về sự hiểu biết Pháp của Ngài và được ni 
chúng ngưỡng mộ. 

Kệ ngôn trên được ghi nhận trong tạng Luật (vinaya)0), 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Piyadassl, tiền thân Ngài là một dạxoa, khi nghe Đức Thế 
Tôn Piyadassi viên tịch, dạxoa than khóc vì hối tiếc đã đánh mất cơ hội, không 
được đảnh lễ Đức Phật. 

Trưởng lão Sagara đệ tử của Đức Phật PiyadassIi khuyên dạxoa đến đảnh lễ 
Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Piyadassi. Dạxoa vâng lời và hành trì được 5 năm. 

Vào 7 kiếp trước, tiền thân Ngài bốn lần làm vua với vương hiệu Bhuripañña. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài là một gia chủ, có nghe Đức Phật 
Kassapa nói lên kệ ngôn trên, gia chủ xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, tu tập 10 ngàn năm, nhưng không chứng đắc chi cá). 

Ngài có thể là Trưởng lão Paccupattthanasaññaka được nói trong tập 
Apadana®6). 

*XTrưởng lão Kuranudarngltụa. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài là thần quỷ (rakkhasa) trú nơi 
hồ gần vùng núi Tuyết, có cúng dường đến Đức Phật một vòng hoa. 

Vào 15 kiếp trước, tiền thân của Ngài làm vua 7 lần với vương hiệu 
Sahassarathat). 

XTInưởng lão Paui{tha. 

Thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn trong xứ 
Magahda (Makiệttđà), Ngài có khuynh hướng xuất gia sống đời sống du sĩ. 

Nghe hai du sĩ Upatissa và Kolita xuất gia trong Giáo pháp của Samôn 
Gotama, du sĩ Pavittha suy nghĩ: “Lý thuyết của Samôn Gotama phải tốt đẹp nên 
hai du sĩ trí tuệ Ủpatissa và Kolita mới gia nhập vào giáo đoàn này”. 

Du sĩ Pavittha đến nghe Đức Phật giảng pháp, khởi niềm tin xuất gia, nỗ kực 
hành pháp chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Hân hoan Ngài nói lên chánh trí của mình qua kệ ngôn. 

87- Khandha dittha yathabhutam; bhava sabbe padalita. 

Vikkhno Jatisamsaro; natthIi dani punabbhavo”t. 

“Các uẩn thấu như thật; mọt sinh hữu phá hủu. 

Chất dứt sinh luân hồi; không còn tới sinh lạtG). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Atthadassl, tiền thân Ngài là ẫn sĩ Kesava (còn gọi là 
Narada), có lần ẩn sĩ được diện kiến Đức Phật, ẩn sĩ tỏ lòng cung kỉnh đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 

Cách đây 7 kiếp trái đất, tiền thân Ngài là vị vua với vương hiệu 
Amittatapana®), 

Ngài là Trưởng lão Ekadamsaniya được nói trong tập Apadana0. 

XTInưởng lão Cantkamadauakd. 


(@)- Vịn. v. 54. 

@)- ThagA.1. 153. 

G)~ Ap.1. 153, 

@4)- Ap. 1.186. 

G)- Thag. vs. 87. Pavitthattheragatha. 
(6)- ThagA.1. 185. 

Œ)- Ap.i. 168. 
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Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài là gia chủ, có xây dựng cho Đức 
Phật con đường kinh hành. 

Hậu thân gia chủ làm thiên vương ba lần, và vua Chuyển Luân 3 lần0), 

XTInưởng lão Stha. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh vào gia tộc vương giả ở xứ Malla. 
Ngài đi đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật giảng pháp thoại thích ứng với cơ tánh 
của Ngài, hoan hỷ Ngài xin xuất gia trong giáo đoàn. 

Ngài ẩn tu trong rừng để hành thiền, nhưng không định tâm được, Đức Phật 
phóng hào quang đến nơi trú ẩn của Ngài, dạy Ngài kệ ngôn. 

83- Sihappamatto vihara; rattindivamatandito. 

BhavehI kusalam dhammam; Jaha sigham samussaya”nH. 

“Nàu Shha, chớ sống lơ là; đêm ngà không biếng nhác. 

Hâu tăng trưởng thiện pháp; lìa bỏ sự tích tụ”). 

Ngài nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chẳng bao lâu chứng 
Thánh quả Alahán. 

Ngài dùng kệ ngôn trên để nói lên Chánh trí của mình. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài là một Nhân điểu (kinnara) 
sống ở bờ sông Candabhaga. 

Nhân điểu nhìn thấy Đức Phât du hành trên không liền chấp hai cánh đảnh 
lễ Đức phật. Khi Đức Phật hạ thân nơi cội cây, Nhân điểu đi đến cúng dường Đức 
Phật miếng gỗ trầm hương và những cánh hoa. 

Vào 14 kiếp trước, hậu thân Nhân điểu ba lần làm vua với vương hiệu RohinI. 

Có thể Ngài là Trưởng lão CandanapuJaka được nói đến trong tập Apadana6). 

XTInưởng lão Jagatikarakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassl tiền thân Ngài có kiến tạo một điện thờ nơi 
Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật. 

XTInưởng lão Tar=anrua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài là con rùa lớn sống ở sông 
Vinata. Rùa dùng lưng đưa Đức Phật sang sông). 

XTInưởng lão Desapuakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật AtthadassI tiên thân Ngài là một gia chủ, nhìn thấy Đức 
Phât di hành trên hư không, Ngài chấp tay hướng theo đánh lẽ. 

Trong một tiền kiếp Ngài làm vua với vương hiệu là Gosujata(9). 

*Trưởng lão Dharnr„napala. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn của xứ Avant. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Ngài theo học tại Takkasila, khi thành tài 
Ngài trở về quê hươnng: trên đường về Ngài trông thấy một Trưởng lão ngồi thiền 
tịnh trong một thảo am. 

Thanh niên Dhammapala đến đánh lễ và được Trưởng lão giảng pháp, Ngài 
khởi niềm tin xin xuất gia. Nhờ tỉnh cần hành pháp, chẳng bao lâu Ngài chứng 
được sáu thắng trí. 


&)- Ap. 1. 99. 

)- Thag. 83. Sihattheragatha. 
G)~ AD. 1. 165. 

)- Ap.1. 221. 

6)- Ap. 1. 428. 

(6)~ Ap.1. 183. 
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Trong khi suy tư hân hoan trong thánh quả giải thoát, có hai Sadi leo lên cây 
hái trái, nhánh cây gẫy ngã xuống, Ngài đưa tay hứng lấy hai Sadi bằng năng lực 
thần thông, đặt hai Sadi xuống đất, Ngài nói lên kệ ngôn. 

203- Yo have daharo bhikkhu; yuñJati buddhasasane. 

Jagaro sa hI suttesu; amogham tassa JIvitam. 

“Người nào là Tùkhưu trẻ; chú tâm lời Phật dạu.  - 

Tĩnh thức giữa người ngủ; u† ấu sống không trống rỗng ”. 

204- Tasma saddhañea silañca; pasadam dhammadassanam. 

AnuyuñJetha medhavi; saram buddhana sasana”nt1. 

“Do uậu, uớt tín uà giớt; thấu pháp trong sạch. 

Bậc hiền trí thực hành; theo lời dạu Đức Phật”). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Atthadassl, tiền thân Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
một trái pilakkha (một loại trái giống trái sung). 

Ngài có thể là Trưởng lão Pilakkhaphaladayaka nói trong tập Apadana®). 

Theo Bản Sớ giải Theragatha, kệ ngôn trong tập Apadana được gán cho hai vị 
Trưởng lão là Dhammapala và PassikaG). 

XTInưởng lão Vatthadauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật AtthadassI tiền thân Ngài là Garula (giống như Nhân 
điểu), có cúng dường đến Đức Phật bộ y khi thấy Ngài trên đường đi đến núi 
Gandhamadana. 

Vào 36 kiếp trước, tiền thân Ngài là vị vua với vương hiệu Arunakat. 

* Trưởng lão Sucinrtta. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi tiền thân Ngài là sợ săn, có cúng dường đến 
Đức Phật bửa cơm thịt rừng. 

Vào 16o kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua hai lần với vươnghiệu 
Varuna. 

Vào 38 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua 8 lần với vương hiệu 
Dighayuka®), 

*Trưởng lão Sumanigala. 

Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo nơi làng nhỏ của thành Savatthi, lớn 
lên làm nghề nông tự nuôi sống bằng những dụng cụ nghề nông như liềm, cuốc ... 

Một hôm thấy vua Pasenadi cúng dường vật thực thượng vị đến các vị 
Tykhưu, Ngài suy nghĩ: “Fa là việc cực nhọc cả ngày vẫn không đủ ăn, các vị 
Samôn này sống thật an nhàn. Vậy ta hãy xuất gia sống đời sống Samôn như các 
vị ấy”. 

Ngài xin được xuất gia trong Tăng đoàn với một vị Trưởng lão, rồi xin thầy tế 
độ một đề tài thiền quán, Ngài đi vào rừng ẩn cư để thiền tịnh. 

Sống hạnh độc cư, Ngài trở nên buồn nản, Ngài quyết định trở về làng cũ, 
trên đường về, nhìn thấy nông dân làm lụng lam lũ dưới nắng nóng, áo quần bê 
bết cát bụi, Ngài dạy tâm rằng: “Này Sumangala, ngươi muốn trở về với đời sống 
cơ cực như thế này sao? Vì sao ngươi không tỉnh cần để không còn phải rơi lại 
trạng thái khổ như thế này nữa chứ?”. 

Dạy tâm xong, Ngài trở vô rừng, tỉnh tấn tu tập, chứng đạt Thánh quả 
Alahán Alahán. 


6)- Thag. vs. 203 — 204. 

&)- Ap. ¡. 2o8. Và được lập lại trong Ap.ii. 410. 
@)- ThagA. 1. 355. 

)~ Áp. 1. 116. 

G)~ Ap. 1. 115. 
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Trong kệ ngôn Trưởng lão Tăng có ghi nhận lời kệ của Ngài là. 

43- Sumuttiko sumuttiko sahu, sumuttikomhi trhi khuJJakehi; 

Asitasu maya nangalasu, maya khuddakuddalasu maya. 

Yadipi Idhameva Idhameva, atha vapl alameva alameva; 

Jhaya sumangala Jjhaya sumangala, appamatto vihara sumangala”i. 

“Khéo thoát, ô1! Khéo thoát; thật sự ta khéo thoát. 

Thoát ba sự cong quẹo; Ta thoát cong uới hềm. 

Ta thoát cột uới càu; Ta thoát cực uới cuốc. 

Nếu có đâu, có đâu; thật đủ chán, đủ chán. 

Hối Smangdla; hỡi Sumangala. 

Hu thiền, hqu thiền định; hối Sumangdla. 

Hãu sống không phóng dật (HTTMC dịch) 0). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Atthadassi2), tiền thân Ngài là môt gia chủ, có lần nhìn 
thấy Đức Phật sau khi tắm, Ngài đấp một y để phơi khô thân mình, hoan hỷ với 
thân Phật xinh đẹp, gia chủ chấp tay đảnh lể Đức Thế Tôn. 

Vào 116 kiếp trước, tiền thân của Ngài đã hai lần làm vua với vương hiệu 
Ekacintita®): 

Dút lịch sử Đức Phật Atthadasst. 


15- Đức Phật Dhqrnwmtadasst. 

Sau khi Đức Phật Atthadassi viên tịch, tuổi thọ nhân loại giảm dần xuống còn 
10 năm, lại tăng dần đến atăng kỳ năm, rồi lại giảm xuống. 

Đến khi tuổi thọ nhân loại là 1oo ngàn năm, bấy giờ Đức Phật DhammadassI 
xuất hiện trên thế gian. 

Từ cung trời Tusita (Đẩu suất), Bồtát giáng sinh vào lòng của bà Hoàng 
Sunanda, cha của Bồtát là Đức vua Sarana, đang tr] vì nơi kinh thành Sarana. 

Từ khi Bồtát sinh vào thai bào, những luật trong quốc độ được xem xét và tu 
chỉnh lại, khi Bồtát vừa sinh ra nơi vườn hoa Sarana, những điều phi pháp trong 
quốc độ tự biến mất tất cả, chỉ còn lại những điều đúng pháp; xem như Đức vua 
Sarana cai trị quốc độ theo pháp. 

Do sự kiện này, Bồtát được đặt tên là Dhammadass1. 

Bồtát Dhammadassi sống tại gia 8 ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Araja, cung điện ViraJa và cung điện Sudassana, có hơn 10O ngàn cung nữ 
xinh đẹp phục vụ, vợ Ngài là công nương VieIkol. 

Vào ngày nàng Vieikoli sinh ra Thái tử Puññavaddhana, Bồtát thấy được điều 
thứ tư là “vị Samôn”. 

Nơi tòa cung điện, vào lúc nửa đêm Bồtát thức giấc ngồi trên chiếc Vương 
sàng, Ngài nhìn thấy các mỹ nữ nằm ngủ để lộ ra những cảnh bất mở, tựa như 
những xác chết được quăng vào bãi tha ma, Bồtát có tâm nhàm chán thế gian, 
khởi lên ý nghĩ: “Ta hãy từ bỏ tất cả những ô trược này, ra đi xuất gia”. 

Ý nghĩ ra đi xuất gia khởi lên, lập tức tòa cung điện Sudassana bốc lên di 
chuyển trong hư không như mặt trời thứ hai xuất hiện, theo sau là bốn đạo binh 
chủng bảo vệ cung điện, tựa như những thiên thần theo sau bảo vệ tòa thiên cung 
của vị Thiên chủ. 

Khi đến gần vùng trung tâm, tòa cung điện hạ xuống cách cây KuravakaŒ) 
không xa. 


@)- Thag.43. Sumangalatheragatha. 
)- Có sách ghi là vào thời Đức Phật Siddhattha. 
G)~ ThagA. 1. 111; Áp. Ì. 147. 
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Bồtát ra khỏi cung điện, Ngài cắt tóc xuất gia, mặc vào người bộ y phục 
samôn do vị Phạm thiên cúng dường, tòa cung điện lại bốc lên hư không rồi hạ 
xuống cách cây Kuravaka nửa gavuta (2km), những nữ nhân trong cung điện bước 
ra khỏi cung điện, bốn đạo binh chủng cũng hạ thân xuống, những nam nhân thấy 
Bồtát xuất gia, họ cũng xuất gia theo Ngài là 1oo ngàn triệu vị (100 tỷ) vị. 

Bồtát Dhammadassi thực hành khổ hạnh 7 ngày, vào ngày trăng tròn tháng 
Vesakha, Ngài thọ dụng bát cơm sữa do công nương Vicikoli dâng cúng, Bồtát trải 
qua một ngày nơi khu rừng Badara (cây Mận). 

Vào buổi chiều Ngài đi đến cây Kuravaka, trên đường đi Ngài nhận 8 bó cỏ 
do người giữ ruộng lúa tên Sirivaddha cúng dường. 

Ngài trải 8 bó cỏ nơi cội cây Kuravaka, một Bảo tọa chiến thắng hiện khởi 
cho Ngài, trên Bảo tọa Bồtát ngồi tréo chân và chiến thắng 5 loại ma vương, khi 
mặt trời vừa lên Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Dhammadasst. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Dhammadassi chuyển Pháp luân nơi vườn Isipatana, mang 
Thánh quả đến cho 100 ngàn 10 triệu (1.OOO tỷ) VỊ. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có kinh văn sau. 

2-Tassapl atulateJassa; dhammacakkappavattane. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“VỊ có uụ lực uô song; uận chuuến bánh xe Pháp. 

Có 10o ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội đầu tiên của Ngàữ?%). 

Thắng hội II. 

Đức vua Sañjaya trị vì nơi kinh thành Tagara, vua SañJaya nhận thấy mối 
nguy hiểm trong dục lạc, nên đi xuất gia cùng với 9o mười triệu (ooo triệu) tùy 
tùng. Tất cả đều đạt được 8 thiền chứng cùng 5 thắng trí. 

Vào một buổi sáng, Bậc Đạo sư Dhammadassl đưa Phật Nhãn quán xét thế 
gian, thấy được duyên lành của ooo triệu vị ẩn sĩ này. 

Ngài theo đường hư không đến nơi ẩn cư của các ẩn sĩ, nơi đây Đức Phật 
Dhammadassl giảng pháp thoại thích ứng, dứt pháp thoại tất cả đều chứng Thánh 
quả Dự Lưu. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Yada buddho dhammadassl; vinesi sañJayam 1sim. 

Tada navutikotnam; dutiyabhisamayoahu. - 

“Lần khác Đức Phật Dhammnadasst; hướng dân ẩn sĩ SañJaua. 

Có oo mười triệu; là Thắng hội lần thứ hat(sđđ3). 

Thắng hội III. 

Lần khác, khi vua Trời Sakka muốn nghe pháp từ Đức Thế Tôn. 

Vua trời cùng với 8oo triệu thiên chúng tùy tùng, đến yết kiến Đức Thế Tôn 
DhammasassI. 

Nghe xong thời pháp thoại, tất cả đều chứng đạt Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Yada sakko upagañchi; sapariso vinayakam. 

Tada asitikotInam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Lần khác, uua trời Sakkq; uới tùu chúng đến uiếng Bậc Lãnh Đạo. 

Lần nàu có 8o mười triệu 0ị; là Thắng hội lần ba” (säd.4). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Dhammmadasst. 

Tăng hột I. 


6)- Trong Bản văn tr. 220 -221 gọi là cây Bimbijala; trong Bu.1o gọi là cây Amaranth màu đỏ. Trong JA.v, 
155; JA. ¡, 3o. Từ Rattakuravakara được xem như đồng nghĩa với Bimbija. Trong ApA. 43.Cây Kuravaka 
màu đỏ cũng được gọi là cây Bimbijala. 

)- Bu, xvi. 2. Dhammadassibuddhavamsa. 
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Nơi kinh thành Sarana, Đức Thế Tôn Dhammadassl tế độ hai người em khác 
mẹ với Ngài cùng các tùy chúng hai vị ấy. 

Tất cả là 1o tỷ vị đều chứng Thánh quả và xuất gia theo cách: “Etha 
bhikkhave ...”, rồi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi ấy. 

Vào ngày lễ Tự tứ (pavaran3), Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giỏi thoát giữa 
đại chúng Tỳkhưu ấy. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Yada buddho dhammadass1; sarane vassam upagami. 

Tada kotisatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

“Lúc, Đức Phật Dhammnadasst; an cư rmnùa rnưa gần Sarana. 

Khtấu có một ngàn 10 triệu 0u; đâu là tần tụ hội đầu tiên”(säd.6). 

Tăng hột II. 

Sau khi an cư mùa mưa ở cõi Tavatimsa (Ba mươi ba) thuyết lên Tạng Thắng 
pháp tế độ chư thiên và Phạm thiên. 

Đức Thế Tôn Dhammadassl trở về nhân giới, nhân loại tê tựu đến cung 
nghĩnh Đức Thế Tôn từ thiên giới trở vê. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại , có một tỷ người chứng Thánh quả 
Alahán và được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave...”. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Punaparam yada buddho; devato eti manusam. 

Tadapi satakotInam; dutiyo asi samagamo. 

“Một lần khác, Đức Phật; từ thiên giới trở UỀ cối người. 

Khi ấu có 1oO mười triệu; là lần tụ hội thứ haử (sđd.7). 

Tăng hột II. 

Nơi Đại tự Sudassana, Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại liên hệ đến ân đức của 
sự thực hành pháp Dhutnga (Đầuđà). Pháp thoại mang đến Thánh quả Alahán 
cho 8oo triệu người chứng Thánh quả Alahán và tất cả được xuất gia theo cách: 
“Etha bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- Punaparam yada buddho; pakasesi dhute gune; 

Tada astitikotInam; tatiyo asi samagamo. 

“Lại lần khác, Đức Phật; giảng ân đức pháp Đầu đà. 

Có 8o mười triệu uị, là lần tụ hột thứ ba” (sđd.6). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là vị Thiên chủ Sakka. 

Có lần thiên chủ Sakka cùng thiên chúng tùy tùng ở hai cõi: Cõi Tứ đại vương 
và cối Ba mươi ba đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Thiên chủ Sakka cùng thien chúng 
cúng dường thiên hương, thiên hoa ... các thiên thần nhạc sĩ tấu lên những khúc 
nhạc trời cúng dường đế Đức Phật và Tăng chúng. 

Giữa đại chúng Đức Thế Tôn Dhammadassl tiên tri rằng: “ Sau 18oo kiếp trái 
đất, vị Thiên vương Sakka này sẽ là vị Chánh giác tương lai có tôc họ là Gotama, 
tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Dhqa1nanadasst. 

Đức Phật Dhammadassl cao 8o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu 
sáng khắp 1o ngàn thế giới. 

- Hai vị Thượng thủ thính văn của Đức Phật Dhamamdassi là Trưởng lão 
Paduma và Trưởng lão Phussadeva. Thị giá là Trưởng lão Sunetta. 

- Trưởng lão Harita là vị Đệ nhất hạnh Đầuđà của Đức Phật Dhammadassl. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Dhammadassi là Trưởng lão ni 
Khema và Trưởng lão ni Sabbadinna (Saccadinna). 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Dhammadassl là Trưởng giả 
Subhadda và Trưởng giả Katisaha. 
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- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Dhammadassi là bà Saliya và bà 
Valiya. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn AtthadassI là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi Tự 
viện Kesa (Kesarama) trong thành phố SalavatI. Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài 
cao 3 dotuần. 

Phụ lục. 

XTInưởng lão Paripuruakda. 

Trong thời Đức Phật Gotama, Ngài sinh ra trong một gia tộc quyền quí nơi 
thành Kapllavatthu (Catylavệ). 

Vì mọi môn học vấn đều thông thạo cùng với gia sản của Ngài sung mãn, nên 
Ngài được gọi là Paripunnaka (Viên mãn), Ngài sống trong sự xa hoa, hưởng thụ 
hằng trăm món vật dục. 

Khi nghe Đức Thế Tôn đi khất thực để sống, Ngài suy nghĩ: “Thái tử 
Siddhattha (SĩÐạtTa) trước đây sống trong nhung lụa, hưởng thụ những vật dục 
hơn hẳn ta, nhưng Ngài đã từ bỏ lối sống hưởng thụ, thực hành pháp và nhờ đó 
trở thành vị cứu tỉnh cho nhân thiên, có ích lợi gì cho ta với đời sống tại gia này, 
Ta hãy xuất gia sống đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn”. 

Ngài Paripunnaka xuất gia trong Tăng đoàn, nỗ lực hành pháp và trở thành 
vị Thánh Alahán. 

Hân hoan nói lên Thánh quả Alahán đã chứng đạt của mình, Ngài nói lên kệ 
ngôn. 

91- Na tatha matam satarasam, sudhannam yam mayaJJa parilbhuttam; 

Aparimitadassina gotamena, buddhena desito dhammo”1. 

“Dầu có hưởng món ăn; như cam lồ trăm UỊ. 

Nhưng không thể sánh bằng; món ta ăn hôm naụ. 

Đâu là pháp 0i diệu; được Phật Gotama. 

Bậc trì kiến uô lượng; đã thuuết giảng cho ta. (HT TMC dịch)60), 

Tiên sự. 

Vào thời ĐứcPhật Dhammadassi, tiền thân Ngài là một gia chủ từng cúng 
dường nhiều lễ vật lên Bảo tháp thờ Xálợi Đức Thế Tôn. 

Vào o4 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Thupasikhara®), 

Ngài có thể là Trưởng lão Thambharopaka nói trong tập Apadana®), 

Dút lịch sử Đức Phật Dharnmadasst. 


Sau khi Đức Thế Tôn Dhammadassl viên tịch, trải qua 1.706 kiếp trái đất 
không có vị Chánh giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 94 kiếp trái đất, trong kiếp trái đất ấy chỉ 
xuất hiện một vị Chánh giác (gọi là sarakappa), đó là Đức Phật Siddhattha. 


16- Đức Phật Siddhattha. 

Khi tuổi thọ nhân loại từ atăng kỳ nắm giảm xuống còn 100 ngàn năm. 

Theo thông lệ, Bồtát Chánh giác từ cung trời Tusita, nhận lời thỉnh cầu của 
chư Thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, Ngài nhập vào thai bào của bà 
Hoàng Subhassa, cha Bồtát là Đức vua Udena trị vì kinh thành Vebhara. 

Bồtát đản sinh nơi vườn hoa Viriya, khi Bồtát ra khỏi thai bào, tất cả ước 
muốn mọi người dù lớn hay nhỏ đều thành tựu, tất cả mọi công trình đang xây 
dựng dù lớn hay nhỏ đều hoàn tất, nên Ngài được gọi là Siddhattha. 


6)- Thag. o1. Paripunnakatheragatha. 
)- ThagA. ï. 100. 
G)~ Áp. 1. 171. 
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Bồtát Siddhattha sống tại gia là 1o ngàn năm, trong ba cung điện: Cung điện 
Kola, cung điện Suppala và cung điện Paduma®Ø, có 48 ngàn cung nữ xinh đẹp 
hầu hạ, vợ Ngài là công nương Somanassa(), 

Vào ngày trăng tròn tháng Asalha (tháng 6 â], theo lịch VN), nàng Somanassa 
sinh ra Thái tử Anupama, Bồtát Siddhattha cũng chứng kiến đầy đủ bốn điềm 
tướng, Bồtát quyết định xuất gia. 

Ngài ngự trên chiếc kiệu bằng vàng, đến vườn Ngự Uyến Viriya và xuất gia 
nơi đấy, có đến 1.OOO tỷ người xuất gia theo hầu Bồtát. 

Bồtát thực hành khổ hạnh 1o tháng, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, 
Bồtát thọ dụng bát cơm sữa do nữ Bàlamôn Sumetta con gái của Bàlamôn trưởng 
giả làngAsadisa cúng dường. 

Bồtát nghĩ trưa nơi khu rừng Badara, vào buổi chiều Ngài đi đến cây cổ thụ 
Kanlikara, trên đường đi Ngài nhận 8 bó cỏ do người g1ữ ruộng tên Varuna cúng 
dường. 

Nơi gốc cây Karanika, Bồtát trải tám bó cỏ và Bảo tọa chiến thắng hiện khởi 
cho Ngài. 

Trên Bảo tọa Bồtát Siddhattha chiến thắng toàn bộ năm loại ma, khi mặt trời 
vừa ló dạng, Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Siddhattha. 

Thắng hội I. 

Đức Phật Siddhattha Chuyển pháp luân nơi vườn Nai, cách cây Đại giác 
Karanika 18 dotuần tế độ một tỷ vị Samôn xuất gia theo hầu Ngài. 

Pháp thoại này mang đến Thánh quả cho 1.OoO tỷ nhân thiên. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- TassapI atulateJassa; ahesum abhisamaya tayo. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Vị có uụ lực uô song; có ba lần thắng hội. 

Có 1oo ngàn 10 triệu; là Thắng hội đầu tiên”). 

Thắng hội II. 

Nơi kinh thành BhIimarattha trị vì bởi vua Bhimarattha, Đức vua BhIimaratta 
được tin Đức Thế Tôn Siddhattha xuất hiện trên thế gian, cử các đại thần đến 
thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành BhIimarattha. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến thành Bhimarattha. 

Đức vua ra tận cổng thành đón tiếp Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn cùng 
đại chúng Tỳkhưu ngự vào Khánh đường rộng lớn đã được kiến tạo trước ở giữa 
kinh thành, cư dân kinh thành tụ hội đông đảo để cúng dường đến Đức Phật và 
Tăng chúng. 

Đức vua cúng dường đến Đức Thế Tôn Siddhattha cùng Tăng chúng trọng 
thể. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn phúc chúc bằng thời pháp thoại. Ngài đã 
gióng lên tiếng trống pháp với âm giọng du dương như tiếng chim Calăngtầnglà, 
đầy đủ tám âm điệu như tiếng nói của vị Phạm thiên. 

Dứt pháp thoại có ooo triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Punaparam bhIimarathe; yada ahanI dundubhim. 

Tada navutikotInam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Lần khác nơi thành Bhưnaratta; Ngài gióng lên tiếng trống. 

Khi ấu có oo mười triệu uị; là Thắng hội thứ hai (sđd.4). 


@- Bu.xvii. 14. Ghi là Kokamudä. 
)- Bu.xvii.15. Ghi là Sumana. 
G)- Bu. xvii. 3. Siddhatthabuddhavamsa. 
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Thắng hội III. 

Lần trở về kinh thành Vebhara để viếng vua Udena cùng thân tộc, Đức Thế 
Tôn giảng về lịch sử chư Phật. 

Pháp thọai mang đến Thánh quả cho ooo triệu nhân thiên. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Yada buddho dhammam desesi; vebhare so puruttame. 

Tada navutikotInam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Khi Đức Phật, bậc Tối thượng giảng pháp, nơi thành Vebhara. 

Có oo mười triệu uị; là Thắng hội thứ ba”(sđd.5). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Siddhattha. 

Tăng hột I. 

Lần tụ hội thứ I xảy ra nơi kinh thành Amara. 

Nơi kinh thành Amara có hai vị vua là anh em đang cùng trị vì vương quốc, 
đó là vua Sambahula@®và vua Sumitta. 

Vào buổi sáng, với Phật trí, Đức Thế Tôn quán xét thế gian, Ngài thấy được 
duyên lành hai vị vua cùng hội chúng của hai vị ấy. 

Đức Thế Tôn theo đường hư không ngự đến kinh thành Amara, hạ thân ở 
giữa kinh thành rồi Đức Thế Tôn Siddhattha lưu lại dấu chân nơi ấy. 

Sau đó Đức Thế Tôn đi vào vườn Ngự Uyển Amara, Ngài ngồi trên tảng đá 
bằng phẳng ở giữa kh vườn, tảng đá trở nên mát lạnh do ánh hưởng từ tâm của 
Đức Phật. 

Hai vị vua nhìn thấy dấu chân của Đấng Đại sĩ, liền theo dấu vết bậc Đại 
nhân, đến vườn Ngự Uyển. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi trên tảng đá bằng phẳng, trong tâm hai vị 
vua khởi lên ý nghĩ: “Đây là bậc Đạo sư của chúng ta”. 

Hai vị vua đến đảng lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng, dứt pháp thoại hai vị vua cùng 
1.OOO triệu tùy tùng chứng Thánh quả Alahán. Tất cả đều được xuất gia theo cách: 
“Etha bhikkhave ...”. Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Một lần khác, giữa các vị Tykhưu Alahán được xuất gia theo cách : Ehi 
bhikkhu...” có số lượng là ooo triệu vị, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát 
đến đại chúng Tăng ấy. Đây là Tăng hội II của Ngài. 

Tăng hột T11. 

Một lần khác, nơi Đại tự Sudassana có cuộc tụ hội của 8oo triệu vị Tykhưu 
Alahán được xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave...”, Đức Thế Tôn ban lời Giáo 
giới giải thoát đến Hội chúng Tăng ấy. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- SanniIpata tayo asum; tasmimpI dvipaduttame. 

Khinasavanam vIimalanam; santacIttana tadinam. 

“Ngài có ba lần tụ hội; uị không có bậc thứ hai hơn Ngài. 

Những uị trong sạch, không còn ô nhiễm; có tâm an tịnh kiên định”. 

7- Kotisatanam navutinam; asitiyapI ca kotinam. 

Ete asum tayo thana; vimalanam samagame. 

“Có 100 mười triệu, 9O ; uà 8O mười triệu như Uậu. 

Là ba lần tụ hội như thế; sự tụ hột trong sạch” (säd.6-7). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là thanh niên Bàlamôn Mangala, cư 
ngụ nơi thành Surasena. 


G@- BuAC phi là Sambahula; BuAB gọi là Sambala và giải thích: “Từ Sambahula” là cách giải thích từ 
Sambala. Trong Bu. xvii. 18 ghỉ là Samphala. 
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Thanh niên Bàlamôn Mangala tỉnh thông ba Tạng Veda (Vệđà) cùng những 
nghệ thuật Bàlamôn luôn cả kinh điển Vedanga. 

Nhận thấy không có cốt lỏi trong giáo thuyết Bàlamôn, thanh niên Mangala 
đã bố thí hết gia sản có giá trị là hằng trăm mười triệu tiền vàng, xuất gia làm ấn 
sĩ tu tập nơi vùng núi Tuyết, đạt 8 thiền chứng cùng 5 thắng trí. 

Được tin Đức Thế Tôn Siddhattha xuất hiện trên thế gian, ẩn sĩ Mangala đến 
yết kiến Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đấng Tối Thượng trong tam giới, ẩn sĩ Mangala ngồi vào nơi 
hợp lẽ, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng với khuynh hướng Chánh 
giác của ẩn sĩ. 

Hoan hỷ với thời pháp thoại của Đức Phật Siddhatta, ấn sĩ Mangala dùng 
năng lực thần thông đi đến những vùn đất hiểm trở tìm những trái cây quý hiếm 
và đầy hương vị, mang đến Đại tự Surasena cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
900 triệu vị Thánh Tăng Alahán. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Siddhattha tiên tri rằng: “Sau 94 đại kiếp kể từ 
kiếp này, ẩn sĩ này sẽ trở thành Đấng Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là 
Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uê Đức Phật Siddhattha 

Đức Phật Siddhattha cao 8o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng 
khắp 1o ngàn thế giới. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Siddhattha là Trưởng lão 
Sambahula và Trưởng lão Sumitta. Thị giả là Trưởng lão Revata. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Siddhattha là Trưởng lão ni Silava 
và Trưởng lão nI Surama. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Siddhattha là Trưởng giả Supplya và 
Trưởng giả Samudda. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Siddhattha là bà Ramma và bà 
Suramma. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn AtthadassI là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi 
vườn hoa Anoma gần thành Anoma. 

Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài cao 4 dotuần. 

Phụ lục. 

*XTIrưởng lão Buddhasafiiaka. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào o4 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là một gia chủ, nhìn thấy Đức Phật 
Siddhattha, khởi tâm hoan hỷ tịnh tín, đảnh lễ Đức Phật0'), 

XTInmưởng lão Vtitasoka. 

Ngài là em vua Dhammasoka (ADuec), là vị Tử hoàng trong hoàng tộc Morliya 
(Khổng Tước). 

Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài trở thành đệ tử cư sĩ của Trưởng lão 
Giridattta, thông thạo ba Tạng Kinh điển. 

Một hôm khi cắt tóc, Ngài soi gương thấy được vài sợi tóc bạc, tâm tư bị xúc 
động mạnh, Ngài triển khai pháp quán, cố gắng thiền tịnh, ngay tại chỗ ngồi Ngài 
chứng Thánh quả Dự lưu. 

Rồi Ngài xin được xuất gia với Trưởng lão Giridatta, không bao lâu Ngài 
chứng Thánh quả Alahán và tuyên bố Thánh trí của mình qua hai kệ ngôn (hai kệ 
ngôn này được đưa vào trong lần kết tập Phật ngôn III). 

169- Kese me olikhissantI; kappako upasankam. 

Tato adasamadaya; sarIram paccavekkhisam. 

“Hãu cạo tóc cho ta; người cạo tóc đã đến. 


Œ)- Ap.1. 152. 
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Ta cắm lấu cát gương; quán sát thân thể (ta). 

170- Tuccho kayo adissittha, andhakaro tamo byaga; 

Sabbe cola samucchinna, natthi dan! punabbhavo”ti. 

“Thân được thấu trống rỗng; chìm tối trong đêm đen. 

Mọi uỏải quấn chặt đứt; nau không còn tái sinh. (HT. TMC dịch)0), 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ, nghe Đức Phật 
xuất hiện trên thế gian, ẩn sĩ la bỏ am thất đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Nhưng ẩn sĩ còn cách Đức Phật 15o dotuần, lâm trọng bịnh rồi mệnh chung 
với tâm tịnh tín nơi Đức Phật. 

Ngài có thể là Trưởng lão Buddhasaññaka được nói đến trong tập 
Apadana®), 

XTInưởng lão Bodhtghartụa. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phât Gotama. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài có xây dựng một sảnh đường 
gần cây Đại giác của Đức Phật để cúng dường đến Tăng chúng. 

Vào 65 đại kiếp trước, hậu thân gia chủ làm vua cai trị kinh thành Kasila dài 
10 dotuần, rộng 8 dotuần do Thiên tử Vissakamma xây dựng, cung điện Đức vua 
có tên là MangalaG). 

*Trưởng lão Sudhaptandtiud. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o4 kiếp trái đất trước, trong thời Giáo pháp của Đức Phật Siddhattha, 
tiền thân của Ngài là một gia chủ có cúng dường hồ để xây dựng Bảo tháp thờ 
Xálợi Phật Siddhattha. 

Vào 3o kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ này là vị Đại đế có vương hiệu là 
Patisankharat. 

XTInưởng lão Huatthidauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o4 kiếp trái đất trước trong thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là 
một gia chủ, có cúng dường đến Đức Thế Tôn Siddhattha con voi. 

Bảy mươi kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ này làm vua 16 lần với vương 
hiệu Samantapasadika®). 

XTInưởng lão Akasukkhipiua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o4 kiếp trái đất trước trong thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là 
một gia chủ, có cúng dường đến Đức Thế Tôn Siddhattha bông sen và tung lên 
không trung một bông khác để cúng dường. 

Vào 3o kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ này làm vua với vương hiệu 
Antatikkhacara(6). 

XTInưởng lão Ukkhepaka{a Vaccha. 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn 
Vaccha trong thành Savatthi (Xávệ). 

Nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn, Ngài phát khởi tâm tịnh tín xuất gia 
trong Tăng đoàn và trú ở một làng trong xứ Kosala. 

Ngài học pháp với nhiều vị Tykhưu, nhưng đến khi học pháp nơi Ngài 
SarIputta (XáLợiPhất), Ngài mới phân biệt được: Luật - Kinh và Thắng pháp. 


@- 'Thag. 169-170. Vitasokatheragatha; ThagA.i. 205. 
@)- Ap.II. 420. 

G)~ AD.II. 4O1. 

()- Ap.1. 133. 

G)- Ap.I. 208. 

(6)~ AD.I. 230. 
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Ngài nỗ lực học thuộc cả ba Tạng (trước khi Kết tập Phật ngôn I)0), rồi thực 
hành pháp chứng Thánh quả Alahán®), 

Về sau Ngài trở thành vị Giáo thọ sư danh tiếng. 

Theo Ngài Dhammapala, Ngài có danh hiệu là Ukkhepakata vì Ngài có thể 
đọc vanh vách cả ba Tạng), 

Một hôm Ngài ngồi nói với Ngài như nói với người khác qua kệ ngôn. 

65- Ukkhepakatavacchassa, sankalitam bahuhi vassehi; 

Tam bhasati gahatthanam, sunIsinno ularapamoJJo”ti. 

“Vaccha đã quăng bở xong, những chất chứa(®) nhiều năm. 

VỊ ấu nói như uậu uới các gia chủ; 

Với tâm rộng lớn, u† ấu ngồi nơi trang trọng 7%), 

Tiền sự. 

Trong thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài Vaccha là một gia chủ có 
cúng dường đến Giảng pháp đường của Đức Phật một cây cột trụ. 

Vào 65 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là vị Đại đế có vương hiệu là Udena, 
cung điện bảy tầng của Đức vua được xây trên một cột trụ cao. 

Ngài có thể là Trưởng lão Ekatthambhiika nói trong tập Apadana (Ký sự)0). 

XTInưởng lão Uttarda. 

Ngài là con một gia tộc Bàlamôn nơi thành Saketa, được đặt tên là Uttara. 

Trong một chuyến đi buôn nơi thành Savatthi, Ngài chứng kiến uy lực Song 
thông của Đức Thế Tôn nơi cây xoài Ganda (Gandaamba), tâm Ngài vô cùng 
ngưỡng mộ Đức Thế Tôn. 

Rồi khi nghe được Đức Thế Tôn thuyết kinh Kalakarama®) ở Saketa, Ngài xin 
xuất gia trong Tăng đoàn rồi theo Đức Phật đi đến thành RaJagaha (Vương xá). 
Nơi đây, Ngài tỉnh cần phát triển tuệ quán chứng đạt sáu Thắng trí. 

Khi trở về kinh thành Savatthi (Xávệ) để hầu hạ Đức Thế Tôn, các vị Tỳkhưu 
hỏi Ngài: 

-Thưa hiền giả Uttara, hiền giả đã thành tựu những gì trong sự nghiệp giải 
thoát? 

Ngài tuyên bố Thánh trí của mình với hai kệ ngôn. 

Bhavita mama boJJhanga; patto me asavakkhayo. 

“Khéo hiểu rõ các nhóm; ta khéo nhổ sạch ái luuến. 

Khéo tu tập giác chĩ; Ta chứng đạt uô nhiễm”. 

162- Soham khandhe pariññaya; abbahitvana Jalinim. 

BhavayItvana bojjhange; nibbay1ssam anasavo”t1. 

“VỊ thấu triệt các nhóm; thoát ra khỏi lưới rập. 

Đã thành tựu giác chỉ; không ô nhiễm uiên tịch”). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là một gia chủ có niềm tin 
trong sạch đặt nơi Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Phật viên tịch, gia chủ cho hội tất cả gia đình đi đến đảnh lễ Xálợi 
Đức Phật và cúng dường cây phướn. 

Ngài chính là Trưởng lão DhatupujJaka nói trong tập Apadana (Ký sự)0). 


6)- Xem Brethren, p. 66. n. 1. 

)- ThagA. 1. 147. 

G)- ThagA.1. 149. 

4)- Ukkhepa. 

@)- Sankalitam 

(6)- Thag. 6o. Ukkhepakatatheragatha. 

0)-~ Ap.1. 56 — 57. 

(8~ A.11. 24. 

@)~ Thag. 161-2. Uttaratheragatha; ThagA. ï. 283. 
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Có thể Ngài là Trưởng lão Uttara được nói trong kinh Uttarasutta©®), 

XTInưởng lão Uttiua (huụ Uttika). 

Ngài là con một gia tộc Bàlamôn ở kinh thành Savatthi (Xávệ), khi đến tuổi 
trưởng thành Ngài xuất gia tâm cầu pháp bất tử, trở thành một du sĩ, 

Một lần trong khi bộ hành, du sĩ nhìn thấy Đức Thế Tôn, liền đi đến chào hỏi 
và vấn pháp. 

Nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, Ngài hoan hỷ xin xuất gia trong Tăng đoàn. 

Do giới hạnh của Ngài không thanh tịnh nên Ngài không chứng đạt Thánh 
quả, thấy các vị Tykhưu tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

Ngài đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết vắn tắt để Ngài nương theo đó thực 
hành. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Tkhưu, ngươi phải thực hành thanh tịnh về học giới được Đấng Như 
Lai thuyết giảng. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết vắn tắt về hạnh Samôn. 

Nương theo lời dạy này, Ngài nỗ lực thực hành pháp, trong lúc cố gắng hành 
pháp Ngài lâm trọng bịnh, nhưng Ngài không thối giảm tĩnh tấn và vượt qua được 
chướng ngại, chứng Thánh quả Alahán. 

Ngài nói lên Thánh trí của mình qua kệ ngôn. 

3o- Abadhe me samuppanne; sati me udapajjatha. 

Abadho me samuppanno; kãlo me nappama]jitu”nti. 

“Trong khi ta lâm bình; niệm khởi lên nơi ta. 

Trong khi ta lâm bịnh; không phải thời phóng dật”.(HT. TMC dịch)G), 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là một con sấu sống trong sông 
Candabhaga, từng dùng lưng đưa Đức Phật qua sông. 

Hậu thân con sấu làm Thiên vương 7 lần và làm vua dưới thế 3 lần, 

Ngài chính là Trưởng lão Uttiya được đề cập trong Tăng Chi Bộ Kinh), theo 
đó Đức Phật có giải thích cho Ngài biết rằng “năm dục trưởng dưỡng” phải được 
đoạn tận bằng cách tu tập Thánh đạo Tám Ngành. 

Trong một bài kinh khác của Anguttara nikaya (Tăng Chi Bộ )®6), Ngàicó bạch 
xin Phật thuyết pháp vắn tắt để ông sẽ sống một mình an tịnh, Đức Phật dạy Ngài 
làm cho thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp. 

Có thể Ngài cũng chính là du sĩ Uttiya, vị từng bạch hỏi Đức Phật về sự tồn 
tại của thế gian ... và được Ngài Ananda giúp để hiểu rõ tầm quan trọng của các 
câu mà Đức Phật trả lời. 

Dứt lịch sử Đức Phật Sitddhattha. 


Sau khi Đức Phật Siddhattha viên tịch là kiếp trống (suññakappa). Cách hiền 
kiếp này trở về trướcc 92 kiếp trái đất, trong kiếp trái đất này có hai vị Chánh giác 
xuất hiện (mandakappa) là: Đức Phật Tissa và Đức Phật Phussa. 


17- Đức Phật Tìissa. 
Khi nhân loại có tuổi thọ là 1oo ngàn năm, Bồtát khi viên mãn 3o pháp 
Balamật, Ngài tái sinh về cõi Tusita (Đấu suất). 
Theo lời thỉnh nguyện của các chư Thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới, 
Bồtát tái sinh về nhân giới, là con của bà Hoàng Paduma (bà có tên gọi này vì mắt 


&)- Áp. HH. 425. 

()- A, 1v. 162. 

G)- Thag. 3o. Uttiya theragatha, ThagA. ¡. 8o. 
)- Ap. 1. 70-80. 

G6)- A, v. 22. 

(6)- A, v. 103. 
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bà giống như đóa hoa sen), cha Ngài là Đức vua Saccasandha®©, trị vì nơi kinh 
thành Khema. 

Sau 1o tháng nằm trong thai bào, Bồtát đản sinh nơi vườn hoa Anoma, Ngài 
được gọi là T1ssa. 

*Sự đặt tên. 

Có hai cách đặt tên: Anvattha và ruÌlhI. 

- Anuattha. Là sự đặt tên dựa vào một sự kiện đặc biệt nào đó. 

- Rulhi. Là sự đặt tên thông thường tùy ý, không dựa vào sự kiện đặc biệt chi 
cả. 

Bồtát TIssa được đặt tên theo cách rSulhI. 

Bồtát Tissa sống tại gia 7 ngàn năm trong ba tòa cung điện: Cung điện 
Guha®), cung điện Selanar13) và cung điện Nisabha, có 33 ngàn cung nữ xinh đẹp 
phục vụ, vợ Bồtát là công nương Subhadda. B 

Vào ngày nàng Subhaddasinh ra Thái tử Ananda, Bồtát Tissa thấy điềm 
tướng “vị Samôn”, Ngài quyết định ra đi xuất gia. 

Bồtát cưỡi ngựa chúa Sonuttara lìa bỏ kinh thành ra đi xuất gia.theo gương 
Ngài có 1o triệu tùy tùng xuất gia làm Samôn theo hầu Ngài. 

Bồtát Tissa khổ hạnh trong 8 tháng, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Ngài 
thọ dụng bát cơm sữa do nàng Vira, con gái một trưởng giả ở làng Vira cúng 
dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây cổ thụ Asana, trên đường đi Bồtát nhận 8 bó 
cỏ do người g1ữ ruộng tên là VIJIsangamaka dâng cúng. 

Nơi cội cây Asana, Bồtát trải 8 bó cỏ, Bảo tọa chiến thắng hiện khởi cho Ngài. 
Trên Bảo tọa chiến thắng Ngài chứng Vô thượng Chánh giác khi mặt trời vừa ló 
dạng. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Tissa. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Tissa khai mở Pháp giải thoát lần đầu tiên nơi vườn Ngự Uyển 
của rừng Nai (Migadaya), gần kinh thành YasavaHi. 

Ngài dạy người giữ vườn Ngự Uyển báo tin cho hai Thái tử Brahmadeva và 
Udaya (hai vị Thượng thủ tương lai của Ngài). 

Hai Thái tử nghe tin Đức Phật Tissa đang ngụ nơi vườn Ngự Uyển, liền cùng 
với đoàn tùy tùng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên bài pháp Chuyển pháp luân thấu suốt cả 10 ngàn thế 
giới. Dứt pháp thoại có hằng trăm mười triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- So buddho dasasahassimhi; viññapes1 øIram sueIm. 

KotisatanI abhisamimsu; pathame dhammadesane. 

“Trong 10 ngàn thế giới, Đức Phật; công bố pháp thanh tịnh. 

Có hằng trăm 1o triệu uị; là lần đầu giảng pháp”%. 

Thắng hội II. 

Khi 1o triệu vị Samôn xuất gia theo Bồtát, hay tin Đức Thế Tôn khai mở pháp 
giải thoát nơi rừng Nai. những vị ấy đi đến kinh thành YasavaH. 

Những vị Samôn ấy sau khi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, rồi ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng, dứt pháp thoại có ooo triệu 
nhân thiên dẫn đầu là 1o triệu vị Samôn chứng đạt Thánh quả giải thoát. Đây là 
Thắng hội II của Ngài. 

Thắng hội III. 


@~ BuAB. Ghi là Jayasandha. 

) Bu xviii.2o, cũng như bản BuAB. Bản BuAC ghi là Guhasela.. 
G)~- Bản BuAC ghi là Narisa hay Narisa. Bản BuAC ghi là Narisa. 
4)- Bu. xviii. 4. Tissabuddhavamsa. 
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Khi nhân thiên tranh luận với nhau về những điều hạnh phúc (mangala), 
nhưng không tìm thấy câu giải đáp thỏa đáng. 

Cùng nhau đến hỏi pháp hạnh phúc nơi Đức Thế Tôn Tissa, Đức Thế Tôn 
thuyết lên kinh Hạnh phúc ( Mangalasutta). 

Dứt thời pháp có 6oo triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- Dutiyo navutikotinam; tatiyo satthikotiyo. 

Bandhanato pamocesï; satte naramaru tada. 

“Lăn hai có 0O mười triệu; lần ba có 6O mười triệu. 

Đã thoát khỏi trói buộc; người cùng chư thiên như thế”. (sđd.5). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Tissa. 

Tăng hột I. 

Tăng hội đầu tiên khởi lên nơi thành YasavaHi. 

Đức Thế Tôn đi vào thời an cư mùa mưa với 100 ngàn vị Tỳkhưu được xuất 
gia bằng cách : “Etha bhikkhave ...”, trong mùa an cư ấy, tất cả đều chứng Thánh 
quá Alahán. 

Khi hành lễ Tự tứ (pavarana). Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát đến 
Hội chúng Tăng ấy. Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hội II. 

Nơi kinh thành NarIvahana được trị vì bởi vua SujJata. 

Vua Sujata cung thỉnh Đức Thế Tôn Tissa ngự đến kinh thành Narivahana. 

Khi Đức Thế Tôn du hành đến kinh thành Narivahana, Đức vua SuJata cùng 
tùy tùng ra khỏi kinh thành đón tiếp Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến 
Hoàng cung. 

Đức vua cúng dường trọng thể đến Đức Phật và Tăng chúng. Sau đó, Đức vua 
SuJata cúng dường vô song thí đến Đức Phật và Tăng chúng suốt 7 ngày, vào ngày 
thứ 7, sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn chúc phúc bằng pháp thoại thích ứng. 

Dứt pháp thoại, Đức vua Sujata truyền ngôi vua cho Thái tử Narivahana, vua 
SuJata cùng đoàn tùy tùng của mình xin được xuất gia, tất cả được xuất gia theo 
cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Tin vua Sujata xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Tissa lan truền 
khắp nơi, đại chúng đến yết kiến Đức Thế Tôn. Sau khi nghe pháp tất cả xin được 
xuất gia và các vị ấy được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhave ...”. 

Vào ngày trăng tròn, Đấng Thập lực ban lời Giáo giới giải thoát đến hội 
chúng Tăng có số lượng là o triệu vỊ. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- Khinasavasatasahassanam; pathamo asI samagamo. 

Navutisatasahassanam; dutiyo asI samagamo. 

“Có một trăm ngàn bậc uô nhiễm; là lần tụ hội đầu tiên. 

Có 9o trăm ngàn (9 triệu) 0u; là lần tụ hội thứ haử” (säd.7). 

Tăng hột III. 

Đức Thế Tôn khi trở về kinh thành Khemavati để tế độ quyến thuộc, Ngài 
thuyết lên Lịch sử chư Phật. 

Dứt pháp thoại có 8 triệu người xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 
Giữa hội chúng Tăng này, Đức Thế Tôn Tissa đã ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

8- AsitIsatasahassanam; tatiyo asi samagamo. 

Khinasavanam vimalanam; pupphitanam vimuttiya. 

“Có 6o trăm ngàn uị; là lần tụ hội thứ ba. 

Những bậc uô nhiễm uà trong sạch; hoa giải thoát nở rộ” (sđd.8). 

*XTtên thân Đức Phật Gotœmna. 

Nơi kinh thành YasavatI, có Đức vua SuJata trị vì. 
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Suy gãm về sự sinh tử triền miên, vua Sujata khởi lên kinh sợ dòng luân hồi, 
Ngài từ bỏ vương quốc phồn thịnh, cùng với nhóm tùy tùng thân tín ra đi xuất gia 
làm ẩn sĩ trước khi Đức Thế Tôn Tissa hiện khởi trên thế gian. 

Ẩn sĩ Sujãta đạt được 8 thiền chứng cùng 5 thắng trí. 

Được tin Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, tâm ẩn sĩ SuJata ngập tràn phỉ 
lạc. Trước khi đến yết kiến Đức Thế Tôn Tissa, ẩn sĩ Sujata suy nghĩ: “Ta sẽ tôn 
vinh ân đức Phật”. 

Với năng lực thần thông của mình, ẩn sĩ đến cõi trời Ba mươi ba (Tavatimsa), 
tìm những cánh thiên hoa như: Parlcchattaka, Salala cùng những loại thiên hoa 
khác như hoa Mandarava ..., ẩn sĩ đi đến vườn Cittalata, nhặt những cánh thiên 
hoa bỏ vào một giỏ lớn rộng 1 gavuta, rồi trở về nhân giới. 

Ẩn sĩ theo đường hư không đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn Tissa, cúng dường thiên 
hoa dưới chân Đức Phật, thiên hoa tỏa mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp kinh 
thành. 

Ngoài ra, trước hàng tứ chúng đông đảo, ẩn sĩ SuJata đứng cầm lọng che cho 
Đức Phật, chiếc lọng Paduma làm bằng những tua nhụy sen trời kết lại, nên 
hương thơm từ chiếc lọng Paduma tỏa ra ngào ngạt. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Tissa tiên tri rằng: “Sau o2 kiếp trái đất kể từ 
kiếp trái đất này, ẩn sĩ SuJata này sẽ trở thành vị Chánh giác, có tộc họ là Gotama, 
có tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Tỉssa 

Đức Phật Tissa cao 6O hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng theo ý 
cả Ngài. 

- Hai vị Thượng thủ thĩnh văn của Đức Phật Tissa là Trưởng lão Brahmadeva 
và Trưởng lão Udaya. Thị giả là Trưởng lão Samanga®!), 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Tissa là Trưởng lão ni Phussa và 
Trưởng lão ni Sudatta . 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Tissa là Trưởng giả Sambala và 
Trưởng g1ả S11. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Tissa là bà GotamI và bà Ủpasena. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Tissa là 1oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi Đại tự 
Sunanda gần thành SunandavatI cùng với tất cả vị Thánh Alahán đệ tử của Ngài. 
Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài cao 3 dotuần. 

Phụ lục. 

*Trưởng lão Purutanasda. 

Ngài là con của Bàlamôn Samiddhi, là một điền chủ ở kinh thành Savatthi 
(Xávệ), ngày Ngài sinh ra đời tất cả chai lọ trong nhà đều đầy những đồng tiền 
vàng nên Ngài được đặt tên là Punnamasa, 

Khi trưởng thành Ngài thành lập gia thất có được một người con traI. 

Nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn, Ngài xuất gia thọ giới Tỳkhưu trong 
Tăng đoàn. 

Dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, Ngài nỗ lực hành đạo, lấy bốn sự thật làm 
đề tài quán xét và chứng Thánh quả Alahán. 

Sau đó Ngài trở về kinh thành Savatthi trú ngụ nơi nghĩa địa. 

Khi người con trai của Ngài mệnh chung, người vợ cũ của Ngài trang điểm 
thật xinh đẹp đi cùng với nhiều người đến nơi cư ngụ của Ngài, thuyết phục Ngài 
quay trở về để giữ gia tài vì không có người thừa kế gia sản ấy. 

Ngài nói lên tâm đã giải thoát không còn vướng bận thế sự của mình qua kệ 
ngôn. 

10- ViharI apekkham idha va huram va; yo vedauu samrto yatatto. 


@~ BuAC ghi là Samattha. 
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Sabbesu dhammesu anupalitto; lokassa Jañña udayabbayañca”1I. 

“Sống không nương ở đâu hqụ uề sau; ai hiểu an tịnh), tự chếngự®). 

Không nhiễm đắm các pháp; hiểu thấu sinh diệt trong đời”). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Tissa, tiền thân Ngài là một thợ săn, có lần nhìn thấy chiếc 
y Pamsukula của Đức Phật ở trong rừng, người thợ săn phát tâm hoan hỷ hồi 
tưởng đến công hạnh của Đức Thế Tôn, người thợ săn liệng bỏ cung tên, chấp tay 
đảnh lễ chiếc y 4), 

Ngài có thể là Trưởng lão Pamsukulasaññika được đề câp trong tập Apadana 
(Ký sự)6). 

XTrưởng lao Pafcahatthiua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama, 

Và o2 đại kiếp trước, tiền thân Ngài là một Bàlamôn cùng với các đệ tử đang đi 
trên đường, nhìn thấy Đức Thế Tôn Tissa cùng với các Tykhuu tùy tùng đang đi 
du hành. 

Bàlamôn hoan hỷ tung lên 5 nắm hoa huệ cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Vào 13 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài được làm vua 5 lần với vương 
hiệuSabhasammata®). 

XTrưởng lão Padasufifakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama, 

Và o2 đại kiếp trước, tiền thân Ngài là một gia chủ, nhìn thấy dấu chân của 
Đức Phật Tissa, gia chủ khởi tâm tịnh tín nơi ân đức Phật, đảnh lễ dấu chân ấy. 

Vào 7 kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ là vị Đại đế với vương hiệu 
Sumedha0), 

XTrưởng lão Suhemanta. 

Ngài sinh ra trong một gia đình Bàlamôn rất giàu có ở ngoài biên địa. 

Một hôm Bàlamôn Suhemanta nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp trong Vườn Nai 
ở Sankassa, Ngài khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn. 

Ngài nhanh chóng trở thành người tụng Tam Tạng và đắc quả Alahán đúng 
thời. 
Ngài suy nghĩ: “Ta đã thành đạt những gì mà người đệ tử có thể thành đạt 
được. Vậy ta hãy phục vụ Tăng chúng với sở học của mình”. 

Ngài trở thành vị Giáo thọ sư cho các vị Tỳkhưu và cố vấn cho các Tykhưu giải 
quyết những vấn đề khó khăn. 

Một hôm Ngài nói với đại chúng có trí như sau. 

106- Satalingassa atthassa; satalakkhanadharino. 

EkangadassI dummedho; satadassI ca pandito”t1. 

“Trăm ú nghĩa hiện bàu; trăm tướng trạng ẩn khuất. 

Kẻ ngu thấu có một; bậc trí thấu cả trăm 18). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Tissa, tiền thân Ngài là thợ rừng, từng cúng dường đến Đức 
Phật bông nguyệt quế (punnaga) khi thấy Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây. 

Vào o1 kiếp trái đất trước, hậu thân người thợ rừng là vị vua có vương hiệu 
Tamonuda®). 


&)- Samito. 

@)- Yatatto. 

G)- Thag. 10. Punnamasatheragaatha. 
4)- 'ThagA. 1. 207. 

G)- Ap. I1. 418. 

(6)~ Ap.1. 103. 

0)- Ap.1. 110. 

(®)- Thag. 106. Suhemantatheragatha. 
()- 'ThagA. 1. 212. 
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Ngài là Trưởng lão Punnagapupphiya nói trong tập Apadana (Ký sự)®!). 

XTInưởng lão Na[ïnakesartua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o2 kiếp trước tiền thân Ngài là con chim nước. Thấy Đức Phật Tissa du 
hành trên không trung, chim dùng mố dưng Phật một bông sen. 

Vào 73 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu là 
Satapatta®), 

Dứt lịch sử Đức Phật Tissa. 


18- Đức Phật Phussa. 

Sau khi Đức Phật Tissa viên tịch, tuổi thọ nhân loại từ 1oo ngàn năm giảm 
dần xuống còn 10 năm, rồi lại tăng dần đến atăng kỳ năm. Rồi lại giảm dần xuống 
đến khi còn oo ngàn năm, bấy giờ Đức Phật Phussa xuất hiện trên thế gian. 

Từ cug trời Tusita (Đẩusuất), Bồtát tái sinh vào thai bào của bà Hoàng 
Sirima, cha Ngài là Đức vua Jayasena trị vì kinh thành Kasika. 

Sau 10 tháng mang thai, bà Hoàng Sirima sinh ra Bồtát nơi vườn hoa Sirima. 
Vì Bồtát sinh ra vào ngày chòm sao Phussa chiếu sáng, nên Ngài được đặt tên là 
Phussa. 

Bồtát Phussa sống tại gia 9 ngàn năm®), trong ba tòa cung điện: Cung điện 
Garula(2 cung điện Hamsa và cung điện Suvannabhara®) có 3o ngàn cung nữ 
xinh đẹp phục vụ, vợ Ngài là Công nương KIisagotamI. 

Khi Bồtát chứng kiến điềm tướng thứ tư là “vị Samôn” cũng là ngày nàng 
Kisagotami hạ sinh Thái tử Anupama. 

Bồtát Phussa quyết định ra đi xuất gia, Ngài cưỡi trên lưng voi Mangala 
(Hạnh phúc) ra khỏi kinh thành cùng với đoàn tùy tùng là 1o triệu người. 

Khi Bồtát xuất gia, 1O triệu tùy tùng theo gương Ngài xuất gia để phục vụ 
Ngài. 

Bồtát khổ hạnh trong sáu tháng, ngày trăng tròn tháng Vesakha, Bồtát thọ 
dụng bát cơm sữa do nàng Sirivaddha con gái trưởng giả trưởng làng cúng dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây cổ thụ Amalaka (Amalặc), trên đường đi 
Bồtát nhận tám bó cỏ do ẩn sĩ khổ hạnh (tapasa) cúng dường. 

Nơi cội cây Amalaka, Bồtát trải 8 bó cỏ, một Bảo tọa chiến thắng xuất hiện 
cho Ngài. Trên Bảo tọa chiến thắng, Bồtát chiến thắng toàn bọn mara, thành tựu 
Vô thượng Chánh giác khi mặt trời vừa ló dạng. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Phussa. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Phussa khai mở pháp giải thoát nơi rừng Isipatana, gần thành 
Sankassa để tế độ 1o triệu vị Samôn theo Ngài xuất gia khi trước. 

Pháp thoại mang lại Thánh quả cho 1.ooO tỷ chư thiên và nhân lọaI. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattente; phusse nakkhattamangale. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. : 

“Đức Phật Phussa uận chuuến bánh xe pháp; trong buốt lê hội các uì sao), 

Có 1oo ngàn 10 triệu uị; là Thắng hội đầu tiên”). 


Œ@~ Áp. 1.180. 

@)- Ap.I. 223. 

@)~ BuAC. Ghi là 6.ooo năm, Bu và BuAB thống nhất là o.ooo năm, vì so sánh với tuổi thọ của Đức Phật 
Phussa. 

4)- BuBC. Ghi là Garulapakkha; BuAB ghi là Garulapekkha 

@)- BuAC. Ghi là Suvannahara. 

6)~ Đoạn Kinh văn này khá tối nghĩa: 

*Đó là ngày chòm sao Phussa chiếu tỏ rạng. 

*Đó là sinh nhật của Bồtát Phussa. 
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Thắng hội II. 

Đức vua Sirivaddha trị vì kinh thành Baranasl, đã từ bỏ vương quốc ra đi 
xuất gia làm ẩn sĩ, có oo ngàn tùy tùng theo Ngài xuất gia làm ẩn sĩ để phục vụ 
Ngài. 

Đức Thế Tôn Phussa theo đường hư không đến ẩn xá của oo ngàn ẩn sĩ. Ngài 
thuyết lên pháp thoại tế độ o triệu nhân thiên chứng đắc Thánh quả. Đây là Thắng 
hội II của Ngài. 

Thắng hội III. 

Khi Đức Thế Tôn Phussa giáo giới cho Tỳkhưu Anupama (con trai Ngài), có 
sự lãnh hội Giáo pháp của 8 triệu nhân thiên. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Navutisatasahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

AsItisatasahassanam; tatiyabhisamayo ahu. 

“Có oo trăm ngàn uị; là Thắng hội lần hai. 

Có 8o trăm ngàn uï; là Thắng hội lần ba” (sđd.4). 

*Ba Tăng hội của Đức Phật Phussa. 

Tăng hột I. 

Nơi kinh thành KannakuJJa có Thái tử Surakkhita và Dhammasena là con vị 
Tế lễ sư. Hai vị là đôi bạn thân chí thân. 

Đức Thế Tôn Phussa cùng đại chúng Tykhưu du hành đến kinh thành 
Kannaku]Ja. 

Hai vị đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, thỉnh Đức Thế Tôn ngự 
đến Hoàng cung để cúng dường vật thực. 

Hai vị cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn 7 ngày, vào ngày thứ 
7 Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích ứng. Hai vị cùng 6 triệu tùy tùng chứng 
Thánh quá Alahán. Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hội II. 

Đức Thế Tôn Phussa khi trở về kinh thành Kasika để tế độ quyến thuộc, Ngài 
thuyết lên Lịch sử chư Phật. 

Dứt pháp thoại có 5 triệu vị trở thành”Hãy đến đây này các Tỳkhưu ...”. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- SannIpata tayo asum; phussassap1 mahesino. 

Khinasavanam vIimalanam; santacIttana tadinam. 

“Có ba lần tụ hột, của bậc Đạt ẩn sĩ Phussd. 

Là những bậc uô nhiễm, trong sạch; có tâm an tịnh kiên định”. 

6- Satthisatasahassanam; pathamo as1 samagamo. 

Paññasasatasahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Có 6o trăm ngàn uị; là lần tụ hội thứ nhất. 

Có øO trăm ngàn uị. là tần tụ hội thứ ha” (säd.5-6). 

Tăng hột T11. 

Khi Đức Thế Tôn Phussa thuyết lên kinh Hạnh phúc (Mangalasutta), có 4 
triệu người xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

7- CattarIsasatasahassanam; tatiyo asi samagamo. 

Anupada vimuttanam; vocchinnapatisandhinam. 

“Có 4O trăm ngàn uị; là lần tụ hội thứ ba. 

Không nắm giữ, giải thoát; đã chấm dứt sự tái sinh” (sdđd.7). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, Bồtát Gotama là vị vuaVijitavi trị vì kinh thành Arindana. 


6)~BuA. xix. 3. Phussabuddhavamsa. 
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Được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Phussa, vua VijitavI từ bỏ vương quốc, xuất 
gia trong Giáo pháp của Đức Phật Phussa. 

Khi thông thuộc Pháp luật, Trưởng lão VIjitavIi thực hành pháp, chứng đắc 8 
thiền chứng cùng 5 pháp thần thông. 

Giữa đại chúng, Đức Phật Phussa tiên tri rằng: “Sau o2 kiếp trái đất kể từ 
kiếp trái đất này, Tỳkhưu VijitavI trở thành vị Chánh giác có tộc họ là Gotama, có 
tên là Siddhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Phussa. 

Đức Phật Phussa cao 5o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng theo 
ý cả Ngài. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Phussa là Trưởng lão Surakkhita 
và Trưởng lão Dhammasena. Thị giả là Trưởng lão Sabhiya. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Phussa là Trưởng lão ni Cala và 
Trưởng lão ni Upaecala. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Phussa là Trưởng giả DhanañJaya 
và Trưởng giả Visakha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Phussa là bà Paduma và bà NÑaga. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Tissa là oo ngàn năm, Ngài viên tịch nơi vườn 
SonaÐ) gần thành Kusinara. Xálợi của Ngài được rải tản khắp nhân thiên. 

Phụ lục. 

XTInmưởng lão Padurnapupphiua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Phussa, tiền thân của Ngài cúng dường đến Đức Phật 
Phussa một cánh bông sen, rồi sau đó xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Phật 
Phussa. 

Vào 48 kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài có 18 lần là vị Đại đế với vương 
hiệu làPadumabhasa®). 

XTImưởng lão Phaladaawaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o2 kiếp trái đất kiếp trước, tiền thân của Ngài là một ẩn sĩ ẩn cư nơi núi 
Tuyết, có cúng dường đến Đức Phật Phussa một nắm trái cây rừng6), 

Dút lịch sử Đức Phật Phussg. 


10- Đức Phật Vipasst. 

Sau khi Đức Thế Tôn Phussa viên tịch, kiếp trái đất sau đó chỉ xuất hiện một 
vị Chánh giác (sarakappa) có Hồng danh là VipassI 6). 

Khi nhân loại có tuổi thọ từ atăng kỳ năm giảm dần xuống đến 8o ngàn năm, 
từ cung trời Tha Hóa tự tại, Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng 
Bandhumat, cha Ngài là Đức vua Bandhuma trị vì kinh thành Bandhumat. Bồtát 
được sinh ra nơi khu vườn có đầy nai tên là Khema. 

Bồtát VipassI thuộc dòng tộc Koñdañña. 

Những nhà tinh thông tướng pháp, sau khi chiêm tướng Bồtát đã chọn cho 
Ngài cái tên là VipassI. 

Luận giải vê Hồng danh Vipassi như sau: 

a- Khi sinh ra Bồtát có đôi mắt tỉnh tường do phước nghiệp của Ngài, mắt 
Bồtát như mắt chư thiên, có thể thấy rõ trong ban đêm như ban ngày. 

b- Như mắt chư thiên không hề nhắm lại, cũng vậy mắt Bồtát không hề nhắm 
lại, cho dù lúc Ngài ngủ. 


@®- BuAB; BuAC. Ghi là Sena. 

@)- Ap.1. 132. 

G)~ AD.I. 130. 

4)- Trong D.ii. Kinh Đại Bổn (Mahäapadanasutta), Đức Phật Gotama có đề cập đến Bồtát Vipassal. 


145 


c- Khi Bồtát nhìn sự việc, Ngài có khả năng suy xét thấy được những uẩn 
khúc sau sự kiện ấy. 

Tương truyền, có lần Thái tử VipassI được trang điểm xinh đẹp mang đến vua 
cha là Bandhama. 

Đức vua ắm Thái tử trong lòng vui đùa cùng con, bấy giờ có một vụ kiện, các 
vị xử án đã xử sal. 

Bồtát nhìn thấy, Ngài không hài lòng liên khóc lên, mọi người tìm hiểu 
nguyên nhân nhưng không thấy. Đức vua suy nghĩ: “Hay có sự sai lầm trong việc 
xử kiện”. 

Khi cho xử lại vụ kiện, các vị xử án thấy mình xử sai lầm, nên xử lại đúng 
đắn, bấy giờ Bồtát nín khóc. 

Để thử xem sự việc có phải do nguyên nhân này mà Bồtát khóc không? Đức 
vua cho xử vụ án như ban đầu, lập tức Bồtát khóc lớn lên, khi xử vụ kiện đúng đắn 
thì Bồtát nín khóc. 

Bồtát Bồtát VipassI sống tại gia 8 ngàn năm, trong ba tòa cung điện: Cung 
điện Nanda, cung điện Sunanda và cung điện Sirima, có 120 ngàn cung nữ xinh 
đẹp phục vụ, vợ Ngài là công nương Sudassana (còn gọi là Sutanu). 

Bồtát VipassI chứng kiến bốn điềm tướng, Ngài quyết định ra đi xuất gia, vào 
ngày ấy nàng Sudassana vừa sinh ra cho Ngài một hậu duệ (tanaya) là Thái tử 
Samavattakkhandha. 

Bồtát ra khỏi kinh thành trên cổ xe ngựa do những con ngựa thuần chủng 
kéo đi, sau khi xuất gia Bồtát cho cổ xe ngựa quay về Hoàng cung. 

Có 84 ngàn tùy tùng của Bồtát, vào sáng hôm đó tất cả đi đến cung điện 
Bồtát để theo phục vụ Ngài, nhưng không thấy Ngài, tất cả ra về để dùng buổi 
sáng, rồi quay trở lại cung điện của Bồtát, khi ấy cổ xe do ngựa thuần chủng quay 
về, người đánh xe cho biết: “Thái tử đã xuất gia”. 

Tất cả liền đi tìm Bồtát và xuất gia làm Samôn để hầu Ngài. 

Bồtát khổ hạnh tám tháng, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha Bồtát thọ 
dụng bát cơm sữa do nàng Sudassana con gái trưởng giả Sudassana cúng dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cây cổ thụ Patali (cây có hoa giống như loa kèn), 
cây PatalIi này cao 5o hắc tay, tàn nhánh xòe rộng ra 5o hắc tay, khi ấy từ gốc đến 
ngọn cây Patali trổ hoa thơm ngát và cây lại vượt cao thêm 8 hắc tay. Vào ngày 
hôm ấy, không những cây Patali trổ hoa mà tất cả cây trong rừng đều trổ hoa. 

Trên đường đi đến cây Patah, Bồtát nhận 8 bó cỏ do người giữ ruộng tên là 
SuJata. Nơi cội cây Patali, Bồtát trải 8 bó cỏ, một Bảo tọa chiến thắng hiện khởi 
cho Ngài, ngồi trên Bảo tọa chiến thắng, Ngài chiến thắng toàn bọn mara, thành 
tựu Vô thượng Chánh giá khi mặt trời vừa ló dạng. 

*Bqa Thắng hội của Đức Phật Vipasst. 

Thắng hội I. 

Đức Phật VipassI khai mở pháp giác ngộ lần đầu tiên nơi vườn nai Khema để 
tế độ người em trai khác mẹ với Ngài là Thái tử Khanda cùng với thanh niên Tssa 
là con trai vị Tế lễ sư (hai vị này là hai Thượng thủ Thinh văn của Đức Phật 
VipassI0)). 

Dứt pháp thoại Chuyển pháp luân, số lượng nhân thiên chứng Thánh quả 
không thể đếm được, riêng hai Ngài Khandha và Tissa cùng tùy chúng của mình 
là 6, 8 triệu người chứng Thánh quả Dự lưu, xin xuất gia và được xuất gia theo 
cách: “Ehi bhikkhu ... và chứng Thánh quá Alahán không lâu sau đó. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Có Kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattetva; ubho bodhesi nayako. 

Gananaya na vattabbo; pathamabhisamayo ahu. 


(-BuA.237. 
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“Vận chuuến bánh xe pháp; Bậc Lãnh đạo giác ngộ hai người. 

Hội chúng không tính đếm được; là Thắng hội đầu tiên”U). 

Thắng hội II. 

Được tin Thái tử Khanda và thanh niên Tissa xuất gia trongg Giáo pháp của 
Đức Phật Vipassi. Đại chúng trong kinh thành Bandhumati đến yết kiến Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, tế độ 84 ngàn chúng sinh chứng Thánh 
quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Punaparam amitayaso; tattha saccam pakasayl. 

Caturasitisahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Lại lần khác, bậc danh tiếng uô song; Ngài giảng Uuề chân lú. 

Có 84 ngàn uị; là Thắng hội lần haÙ (sđd.4). 

Thắng hội III. 

Có 84 ngàn tùy tùng của Bồtát Vipassi khi Ngài còn sống tại gia, hội chúng 
này xuất gia theo hầu Ngài. Được tin Đức Phật đang ngự trú trong vườn Ngự Uyển 
Khema, họ đi đến viếng Đức Phật. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tế độ tất cả chứng đắc Thánh 
quả. Đây là Thắng hội lần III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

5- CaturasItisahassanl; sambuddham anupabbaJum. 

Tesamaramapattanam; dhammam desesi cakkhuma. 

“Có 84 ngàn người; xuất gia theo Đống Chánh giác. 

Những u ấu đến tự uiện; Bậc hữu nhãn giảng pháp đến họ”. 

6- Sabbakarena bhasato; sutva upanisadino. 

TepI dhammavaram gantva; tatiyabhisamayo ahu. 

“Tất cả được giảng dạu; sau khi nghe an trú uào Đức Phật. 

Đạt đến pháp theo nhiều cách; là Thắng hội lần ba” (sảd. 5-6). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Vipasst. 

Tăng hột I. 

Nơi vườn Nai Khema, giữa hội chúng 6,8 triệu vị Tỳkhưu là hội chúng của 
hai Ngài Khanda và Tissa. Đức Thế Tôn Vipassl ban lời Giáo giới giải thoát. Đây 
là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Khi Đức Thế Tôn thị hiện Song thông để tế độ quyến thuộc, rồi Ngài thuyết 
lên Lịch sử chư Phật. 

Có 100 ngàn vị xin được xuất gia và Đức Thế Tôn cho xuất gia theo cách: 
“Etha bhikkhave ...”. 

Giữa hội chúng Tăng này, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải thoát. Đây là 
Tăng hội II của Ngài. 

Tăng hột IHI. 

Ba vị Tử hoàng cùng cha khác mẹ với Bồtát Vipassl, sau khi dẹp loạn ở biên 
cương thắng trận trở về. Đức vua Bandhama ban cho ba vị Tử hoàng một điều 
ước, ba vị Tử hoàng xin được cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng một 
tháng. 

Ba vị Tử hoàng thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến lãnh địa của mình 
để cúng dường. 

Sau đó ba vị Tử hoàng cùng 8o ngàn tùy tùng được nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn và được xuất gia theo cách : “Etha bhikkhave ...”. 

Giữa hội chúng Tăng này, Đức Thế Tôn VipassIl ban lời Giáo giới Giải thoát. 
Đây là Tăng hội III của Ngài. Có kinh văn sau. 

7- SannIpata tayo asum; vIpassIssa mahesino. 


@)- Bu.xx. 3. Vipassibuddhavamsa. 
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Khinasavanam vIimalanam; santacIttana tadinam. 

“Có ba lần tụ hội, của Đại Ấn sĩ Vipassi. 

Là những bậc uô nhiễm, trong sạch; tâm an tịnh kiên định”. 

8- Atthasatthisatasahassanam; pathamo asI samagamo. 

Bhikkhusatasahassanam; dutiyo asI samagamo. 

“Có 68 trăm ngàn; là lần tụ hội đầu tiên. 

Có 10O ngàn uị Tùkhưu; là lần tụ hột thứ hai” 

9- Asitibhikkhusahassanam; tatiyo asi samagamo. 

Tattha bhikkhuganamaJJhe; sambuddho atirocaH. 

“Có 8o ngàn u† Tùkhưu, là lần tụ hội thứ ba”. 

“Giữa hội chúng Tùkhưu ấu; Bậc Chánh giác chói sáng” (sđd.7-9). 

Lễ Bốtát (uposatha) thời Giáo pháp của Đức Thế TônVipassl, 7 năm mới thực 
hiện một lần®) và tất cả Tăng chúng đều có mặt). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là rắn chúa Atula có thần thông. 

Rắn chúa Atula cùng hội chúng của mình đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, tôn 
vinh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng với những khúc nhạc thù diệu. 

Rắn chúa Atula thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến trú xứ của 
mình, rắn chúa Atula cho xây dựng một khánh sảnh rộng lớn và xinh đẹp. 

Rắn chúa cúng dường đến Đức Thế Tôn một ghế ngồi bằng 7 loại ngọc báu, 
rồi cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi thọ thực xong, giữa hội chúng Đức Thế Tôn tiên tri 
rằng: “Sau o1 kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, rắn chúa Atula sẽ trở thành vị 
Chánh giác có tôc họ là Gotama, có tên gọi là Siddhattha”. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức Phật Vipasst. 

Đức Phật Vipassi cao 8o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng tự 
nhiên xa 7 dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thĩnh văn của Đức Phật Vipassi là Trưởng lão Khanda và 
Trưởng lão 'Tissa. Thị giả là Trưởng lão Asoka. 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Vipass1i là Trưởng lão ni Canda và 
Trưởng lão ni Candamrtta. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Vipassi là Trưởng giả 
Punabbasumitta và Trưởng giả Naga. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Vipassl là bà Sirima và bà Uttara. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Vipass1I là 8o ngàn năm, Đức Thế Tôn VipassI viên 
tịch nơi Tự viện Sumitta (Sumittarama), khi Đức Thế Tôn Vipassi viên tịch, tất cả 
những vị Thánh Alahán cùng viên tịch trong ngày. 

Bảo tháp tôn thờ Xálợi của Ngài cao 7 dotuần. 

Phụ lục. 

XTInưởng lão Affia Konrdaffia. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân của Ngài là trưởng giả Culakala có cúng 
dường lúa ngậm sữa đến Đức Phật VipassIl, cùng với 8 giai đoạn khác của vụ mùa 
(3) 

* Tiên thân trưởng giả Jotika. 

Gia chủ Jotika là đệ nhất trưởng giả trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Jotika là gia chủ Aparajita ở trong 
thành Bandhumati. 


@)- D.ii. Kinh Đại Bổn (Mahapadanasutta). 
)- Sp.i, 186. 
G)- ThagA. ïi. 1; DhA. ¡. 8o. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
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Khi anh của Ngài xuất gia và đắc quả Alahán trong Giáo pháp của Phật 
Vipassl, Ngài thỉnh ý anh mình về cách sử dụng tài sản để tạo công đức. 

Theo lời khuyên của anh, Ngài dùng 7 loại ngọc quý kiến tạo một Hương thất 
(Gandhakuti) cúng dường đến Đức Phật Vipassl, cung cấp mọi thứ sang quý như 
nước tẩm bông thơm cho Hương thất.... 

Ngài ba lần rải châu báu lên đến đầu gối nơi Hương thất, để ai đến nghe Đức 
Phật thuyết pháp muốn lượm thì lượm. 

Khi khánh thành Gandhakuti (Hương thất) của Đức Phật, gia chủ Aparajita 
cúng dường đến 6.8oo.ooo Tkhưu trong 9 tháng. 

Trong thời Đức Phật Gotama, hậu thân AparaJIta là trưởng giả Jotika. 

Khi xuất gia trong giáo pháp này, chăng bao lâu Ngài chứng Thánh quả 
Alahán. 

Trong một tiền kiếp khác, tiền thân Ngài Jotika có cúng dường Phật Độc Giác 
cây mía®0), 

* Tiên thân gia chủ Mertdaka. 

Trong thời Đức Phật Vipassli, tiền thân của Ngài Mendaka là cháu của gia 
chủ AparaJita, cũng có tên gọi là Aparajita, khi gia chủ Aparajita kiến tạo Hương 
thất cúng dường đến Đức Phật Vipassl, người cháu xin hùn phước nhưng bị từ 
chối. 

Người cháu cho kiến tạo Kuñjarasala (Tượng đường) đối diện với Hương 
thất), 

* Trưởng lão Tikicchakd. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào Thời Đức Phật Vipassi, khi Trưởng lão Asoka (Thị giả của Đức Phật 
Vipass1) bị bệnh, tiền thân Ngài Tikicchaka là vị lương y, trị bịnh cho Ngài Asoka. 

Vào 8 đại kiếp trước, Ngài là vị vua có vương hiệu là Sabbosadha®), Ngài 
chính là Trưởng lão Tekicchakani được nói đến trong tập ApadanaÉ!). 

*Trưởng lão Ajtta mnrữntduda (thanh niênAjJIta). 

Ngài là vị đệ tử trưởng của Bàlamôn Bavarl, theo lời dạy của thầy Ngài cùng 
15 bạn đồng môn đến viếng và hỏi pháp từ Đức Phật Gotama. 

Khi được Đức Phật giải đáp, Ngài cùng 1.ooO đệ tử của mình chứng quả 
Alahán. 

Vào thời Đức Phật VipassI, tiền thân Ngài Ajita có cúng dường đến Đức Thế 
Tôn trái kapittha. 

Ngài Ajita có thể là trưởng lão KapItthaphaladayaka được đề cập trong 
Apadana®), 

* Trưởng lão Aj?una. 

Ngài là con một Đại thần ở kinh thành Savatthi (Xávệ). 

Lúc trẻ Ngài là môn đệ của Nigantha Nataputta, nhưng không hài lòng với 
giáo thuyết này. 

Ngài khâm phục Song thông lực của Đức Thế Tôn Gotama, nên xin xuất gia 
trong Giáo pháp này và đắc quả Alahán®), 

Vào thời Phật Vipassl, tiền thân Ngài là sư tử và có dâng lên Phật cành sala 
trổ bông. 

Ngài có thể là Trưởng lão Salapupphadayaka nói trong Apadana0), 


(1)~ DhA. iv. 109-207. 

)- Về Gia chủ Mendaka sẽ được trình bày ở những tập sau —Ns. 
G)~ Ap.1, 100. 

á)- ThagA. 1. 442. 

6)- Ap. H1. 449. 

(6)- 'Thag. vs. 4O5-1O. ThagA. 1. 448. 

0)- Ap.1, 169. 
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XTrưởng lão Arrtusarmnsauaka. 

Ngài là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
Vipassi một muỗng cơm đầy®), 

*Trưởng lão Abhaụa (1). 

VỊ Trưởng lão Alahán này trùng tên với Vương tử Abhaya (anh khác mẹ với 
vua Ajatasattu) con trai của vua Bimbisara, nên có sự lầm lẫn hai vị là một. Tuy về 
sau, khi Thái tử Ajatasattu (AxáThế) giết cha đoạt ngôi, vương tử Abhaya chán 
nản xuất gia trong giáo Pháp của Đức Thế Tôn Gotama và chứng Thánh quả 
Alahán. 

Trong thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Abhaya (1) có cúng dường bông 
dứa rừng đến Đức Phật Vipassl. 

Ngài có danh hiệu là Ketakapupphiya được đề cập trong tập Apadana®?), 

*XTrưởng lão ni Abhtrupa Nanda. 

Trong thời Đức Phật Gotama bà là con một Tộc trưởng thuộc dòng ThíchCa 
(Sakya), bà sinh ra ở kinh thành Kapllavatthu. 

Nhờ nghe Pháp của Đức Thế Tôn bà chứng Thánh quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassl, tiền thân bà Abhirupa Nanda là con gái của một 
trưởng giả g1àu có trong kinh thành BandhumaH. 

Nghe Đức Phật thuyết pháp, nàng quy ngưỡng ân đức Tam Bảo, khi Đức Thế 
Tôn VipassI viên tịch, nàng cúng dường một chiếc tán bằng vàng cẩn ngọc thạch 
trên nền hỏa đài của Đức Phật Vipass16), 

* Trưởng lão Armroraphulta. 

Ngài là vị Thánh Alahán trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân của Ngài có cúng dường đến Đức Phật 
Vipassl trái Amora. 

* Trưởng lão Amrbapindtuda. 

Là vị Thánh Alahán trong thời Đức Phật Gotama, vì Ngài có thân hình cao 
lớn nên cònđược gọi là Romasa. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân của Ngài có cúng dường một chùm xoài 
đến Đức Phật Vipass16®), 

*Trưởng lão Auuadhikda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vipassi tiền thân của Ngài là một gia chủ trưởng giả. Gia 
chủ này kiến tạo một ngôi nhà sưởi ấm (aggisala) cúng dường đến Đức Phật và 
chư Tăng, ngoài ra còn xây dựng một bệnh viện với nhà tắm có nước nóng cho 
người bệnh dành cho chư Tăng và đại chúng. 

Vào 7 kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ ấy là vị Đại đế với vương hiệu là 
Aparajita®). 

*Trưởng lão Ätuma. 

Trong thời Đức Phật Gtama còn tại tiền, Ngài sinh ra nơi kinh thành Savatthi 
(Xáyệ), là con của một vị Đại thần, được đặt tên là Atuma. 

Khi Ngài trưởng thành, cha mẹ Ngài tìm lương duyên cho Ngài, nhưng do 
tiền duyên tích lũy, Ngài chán nản cuộc sống gia đình nên xuất gia trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn trở thành vị Tỳkhưu. 


@)~ Ap.1, 247. 

@)- Ap. II. 449-50. 
G)- Ap. 11. 608. 
Œ)- Ap. H1. 447. 

6)~ Ap. 1, 247. 

(6)~ Ap.1. 215. 


150 


Tuy vậy, mẹ Ngài vẫn khuyến dụ Ngài quay về với đời sống thế tục, Ngài nói 
kệ ngôn để tuyên bố chí nguyện của mình như sau. 

72- Yatha kaliro susu vaddhitaggo; dunnikkhamo hoti pasakhaJato. 

“Như câu năng lớn rmnạnh, khó uượt khỏi câu cành. 

Cũng uậu, đến uới ta, đem uấn đề có uợ trở uề. 

Hấu vui lòng chấp nhận, naụ ta đã xuất gia” (HT. TMC dịch)0). 

Tiền sự. 

Vào thời Phật Vipassl, tiền thân Ngài là một gia chủ có cúng dường đến Đức 
Phật nước hoa và phấn thơm. 

Vào 33 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là vị vua có vương hiệu Sugandha. 
Ngài có thể chính là Trưởng lão Gandhodakiya nói trong tập Apadana®), 

*Trưởng lao Bodhtoandakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào o1 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là gia chủ, từng đánh lễ cội Đại giác 
(mahabodh1) của Đức Phật Vipass16). 
Dút lịch sử Đức Phật Vipasst. 


Sau khi Đức Phật VipassI viên tịch, trải qua 59 kiếp trái đất không có vị 
Chánh giác nào xuất hiện trên thế gian (suññakappa). 

Cách hiền kiếp này trở về trước, kiếp trái đất thứ 31, có 2 vị Chánh giác xuất 
hiện (mandakappa), là Đức Phật Sikhi và Đức Phật Vessabhu. 


20- Đức Phật Sikhi. 

Khi tuổi thọ nhân loại giảm dần từ atăng kỳ năm đến khi còn 7o ngàn năm, 
từ cung trời Tusita Bồtát giáng sinh vào thai bào của bà Hoàng Pabhavati, cha 
Bồtát là Đức vua Aruna (hay Arunava) cai trỊ kinh thành Arunavat. 

Kinh thành này có tên gọi là Arunavatti vì có rất nhiều tường thành vây 
quanh (avaranavtI). Sau 1o tháng trú trong thai bào, Bồtát đản sinh nơi vườn hoa 
Nisabha. 

Vào ngày lễ đặt tên, Bồtát được đặt tên là Sikhi, vì khi ấy hiếc khăn bịt đầu 
của Ngài, nơi cột chéo khăn nhô ra như cục thịt (unhisa) dựng thẳng đứng như 
ngọn lửa (sikha). 

Bồtát Sikhi sống đời sống tại gia là 7 ngàn năm trong ba tòa cung điện là 
Sucanda, Giri và Vasabha, có 24 ngàn mỹ nử xinh đẹp giỏi múa hát phục vụ Ngài, 
Hoàng hậu của Bồtát Sikhi là nàng Sabbakama. 

Khi Hoàng hậu Sabbakama vừa sinh hạ Thái tử Atula (Vô song), cũng là lúc 
Bồtát Sikh1 chứng kiến trọn vẹn bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và vị Samôn, nên 
Ngài ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát. 

Bồtát cưởi voi ra đi xuất gia, có 7O triệu tùy tùng theo gương Ngài sống đời 
sống Samôn. 

Bồtát Sikhi thực hành khổ hạnh 8 tháng, rồi Ngài thọ thực trở lại, nhóm 
Samôn tùy tùng từ bỏ Ngài, đi đến vườn Migacira gần kinh thànhArunavat trú 
ngụ. 

Vào ngày trăngtròn tháng Visakha, Ngài đi đến thị trấn Sudassana, nhận bát 
cơm sữa do nàng Piyadassl con gái của trưởng giả nơi thị trấn ấy cúng dường. 


0)- Thag. v. 72, Atumatheragathä (kệ ngôn trưởng lão Atuma); ThagA. ï. 16O. 
@)~ Ap. 1. 157-8. 
G)~ Ap. 1. 200. 
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Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cội Đại giác Pundarika (cây xoài trắng, như có 
câu giải thích: SetambarukkhaØ), trên đường đi Ngài nhận 8 bó cỏ do du sĩ 
AnimadassI cúng dường. 

Khi Ngài trải tám bó cỏ nơi gốc cây Đại giác, một Bảo tọa chiến thắng hiện 
khởi cho Ngài. 

Cây Đại giác Pundarika tương tự như cây Đại giác Patali của Đức Phật 
Vipassl, cao 5o hắc tay, tàn nhanh xòa rộng 5o hắc tay, toàn thân cây nở đầy hoa 
cùng những quả chen chúc nhau, quả non ở bên trong, quả già ở ngoài và những 
quả chín mọng lộ ra tỏa hương thơm dìu dịu khắp chung quanh. 

Trên Bảo tọa chiến thắng, Bồtát Sikhi chiến thắng toàn bộ năm loại ma, khi 
mặt trời vừa ló dạng, Ngài chúng đại Vô thượng Chánh giác. 

Trải quả 7 tuần lễ hưởng hương vị giải thoát quanh cội cây Đại giác, Đức Phật 
Sikh1 nhân lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm thiên, khai mở pháp Bất tử tế độ người 
hữu duyên. 

*Ba Thắng hội của Đức Phật Sikhi. 

Thắng hội I. 

Đức Thế Tôn Sikhi thấy được duyên lành của 70 triệu vị Samôn tùy tùng 
trước đây của Ngài, tất các đang trú ngụ nơi vườn Migacira gần kinh 
thànhArunavati. Đức Thế Tôn Sikhi theo đường hư không đến vườn Migacira. 

Nơi vườn Migacira Đức Thế Tôn khai mở đạo lộ Bất tử qua bài pháp Chuyển 
pháp luân để tế độ 7o triệu vị Samôn tùy tùng cùng chư thiên. 

Dứt Pháp thoại có một trăm ngàn mười triệu (một ngàn tỷ) nhân thiên chứng 
Thánh đạo. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Như có Kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattente; sikhimhi Jinapungave. 

Kotisatasahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Bánh xe Pháp đang uận chuuển;(từ) Sikhi bậc chiến thắng tối thượng. 

Có 1oo ngàn mười triệu; đâu là Thắng hội đầu tiên của Ngài”). 

Thắng hội II. 

Nơi kinh thành ArunavatI có hai vị tử hoàng rất thông tuệ là Abhibhu và 
Sambhava (là hai vị Thượng thủ tương lai của Đức Phật SIkhn). 

Hai vị Tử hoàng nghe danh tiếng tốt đẹp của Đức Thế Tôn Sikhl, nên cùng 
100 ngàn tùy tùng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn với pháp thoại tế độ 
tất cả đềuchứng đắc Thánh quả Alahán. 

Pháp thoại đã mang đạo quả đến cho ooo tỷ nhân thiên. 

Đây là Thắng hội lần II của Ngài. Như có Kinh văn sau. 

4- Aparampi dhammam desente; ganasetthe naruttame. 

Navutikotisahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Lần khác, Pháp được thuuết giảng; (từ) bậc Tốt thượng đứng đầu hội 
chúng. 

Có oo ngàn mười triệu; đâu là Thắng hội lần II của Ngài (säd). 

Thắng hội III. 

Nơi cổng thành Suriyavati, Đức thế Tôn Sikhi thể hiện Song thông lực nơi 
cây Campaka (cây Cầy) để nhiếp phục sự kiêu mạn của chúng ngoại giáo. 

Nhân đó, Ngài thuyết lên Pháp thoại để tế độ nhân thiên, có 8oo tỷ nhân 
thiên chứng Thánh đạo. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Như có Kinh văn sau. 

5- Yamakapatthariyañca, dassayante sadevake. 

Asitikotisahassanam, tatiyabhisamayo ahu. 


(@- BvA. 247. 
@)- Bv. Sikhibuddhavamso (3). 
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“Khi thể hiện Song thông, đến chư thiên uà nhân loạt. 

Có 8o ngàn mười triệu; là Thắng hội tỉ của Ngài” (säd). 

*Ba Tăng hội của Đức Phật Sikht. 

Tăng hột I. 

Giữa hội chúng gồm 100 ngàn vị Thánh Tăng Alahán được xuất gia theo cách 
“etha bhikkhave ...” (là tùy tùng của hai vị Tử hoàng Abhibhu và Sambhava), Đức 
thế Tôn đã ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Arunavati tế độ quyến thuộc, Ngài tế độ 
8o ngàn người thân tộc chứng đắc Thánh quả và tất cả đều được xuất gia theo 
cách “etha bhikkhave”... 

Giữa hội chúng Alahán này, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giỏi thoát. Đây là 
Tăng hội II của Ngài. 

Tăng hột III. 

Lần khác, Đức Thế Tôn Sikhi cảm thắng voi Dhanpalaka ở kinh thành 
Dhanañjaya. Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại, tế độ 7o ngàn người chứng 
Thánh quả và xuất gia theo cách “ etha bhikkhave ...”, giữa hội chúng Tăng này, 
Đức Thế Tôn đã ban lời Giáo giới giải thoát. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Như có Kinh văn sau. 

7- Bhikkhusatasahassanam; pathamo asi samagamo. 

Asritibhikkhusahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Một trăm ngàn Tùkhưu tụ hột; là hội chúng đầu tiên. 

Tám 1nươi ngàn Tùkhưu tụ hột; là hội chúng thứ ha. 

8- Sattatibhikkhusahassanam; tatiyo asi samagamo. 

Anupalitto padumamva; toyamhIi sampavaddhitam. 

“Bdu mươi ngàn Tùkhưu tụ hội; là hội chúng thứ ba. 

Như hoa sen xanh trong sạch; không nhiễm ô dù sinh trong bùn” (säd). 

*XTtiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là vị vua có tên là Arindama, cai trị 
kinh thành Paribhutta. 

Đức Thế Tôn Sikhi cùng đại chúng Tăng lần lượt du hành đến kinh thành 
ParIbhutta. 

Được tin Đức Thế Tôn đến kinh thành Paribhutta, vua Arindama hân hoan ra 
khỏi Hoàng cung cùng đông đảo tùy tùng đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Sau khi nghe pháp thoại, Đức vua thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến Hoàng cung để 
thọ thực liên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7 Đức vua cúng dường đến Đức Thế Tôn bộ Tam y đắc giá nhất, 
ngoài ra mỗi vị Tỳkhưu đều được cúng dường bộ Tam y trị giá là 1Oo.ooo đồng 
vàng. 

Đức vua còn cúng dường đến Đức Thế Tôn con voi hạnh phúc được xem là 
quốc bảo của quốc độ, toàn thân voi được trang điểm xinh đẹp bằng những trang 
sức quý, không chỗ nào trên thân voi không có vật trang sức. 

Đức Thế Tôn đưa VỊ lai trí quán xét, rồi Ngài tiên tri giữa đại chúng rằng: 
“Sau 31 kiếp trái đất, kể từ kiếp trái đất này. VỊ thiện gia tử này sẽ chứng đạt Vô 
thượng Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là Sidhattha”. 

*Nhữmg chỉ tiết đặc biệt uÊ Đức Phật Stkht. 

Đức Phật Sikhi cao 6o hắc tay, hào quang từ thân của Ngài chiếu sáng tự 
nhiên cả ngày lẫn đêm xa 3o dotuần. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Sikhi là Trưởng lão Abhibhu và 
Trưởng lão Sambhava, Thị giả là Trưởng lão Khemankara . 
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- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Sikhi là Trưởng lão ni Akhila 
(Makhila) Canda và Trưởng lão ni Paduma. 

- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Sikhi là Trưởng giả Sirivaddha và 
Trưởng giả Canda (Nanda). 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Sikhi là bà Citta và bà Sivavat. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Sikh1 là 7o ngàn năm, Đức Thế Tôn Sikhi viên tịch 
nơi Tự viện Dussa (Dussarama)®©) gần thành SilavaHI. 

Xálợi của Ngài tụ thành khối và được tôn thờ trong Bảo tháp cao 3 do tuần. 

Đức Thế Tôn Sikh1 sáu năm mới tụng Giới bổn (Patimokkha) một lần. 

Phụ lục. 

*XTITrưởng lão Abhtbhu. 

Là Thượng thủ thinh văn tay phải của Đức Thế Tôn Sikhi(2). 

Kinh Arunavati ghi nhận (3) Ngài theo Phật Sikhi đến cối Phạm thiên, và 
theo lời dạy của Đức Phật, Ngài thuyết bài pháp về sự quyết tâm hành pháp, đi 
kèm với những thần thông. 

Ngài xướng lên bài kệ bắt đầu bằng “Arabhata, nikkhamatha, yuñjatha 
buddhasasane” rất thường được trích dẫn. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói rằng: “Ngài Abhibhu chọn chủ đề này, vì 
Ngài biết rằng chủ đề ấy có thể được thính chúng, người và thiên nhân chấp 
nhận). 

Được nghe một vị sadi ở PacInapabbata tụng kinh ArunavatI Sutta, Trưởng 
lão Milakkhatissa của Tích Lan lắng tai chú ý đến các câu kệ và có cảm tưởng rằng 
kệ được thuyết để khuyến khích Tykhưu có nhiệt tâm như Ngài, Ngài cố gắng 
hành pháp và đắc quả Anahàm, không bao lâu sau Ngài đắc Thánh quả 
Alahán(23). 

Kinh do Phật thuyết vào ngày trăng tròn tháng Jetthamasa (tháng 6 âi, tính 
theo lịch VN)(6). 

Ngài Abhibhu chứng minh rằng chỉ bằng bài pháp như thuyết cho một nhóm 
Tykhưu nghe, Ngài có thể đứng trong cõi Phạm thiên làm cho cả ngàn thế giới đều 
nghe được tiếng nói của Ngài(?). 

Trong Anguttara NÑikaya(8), được biết Ananda có hỏi Đức Phật “ thần lực của 
Abhibhu so với thần lực của Phật như thế nào?”. Đức Phật trả lời rằng Abhibhu 
chỉ là đệ tử, rồi Ngài mô tả thần lực bất khả tư nghì của Đấng Như Lai. 

Theo kinh ArunavatI, Ngài Abhibhu là một Bàlamôn, nhưng trong Chú giải 
Buddhavamsa, Ngài là một Tử hoàng(o). 

Trong Chú giải Patisambhidhamaggat6°), chuyện của Ngài được xem như 
một điển hình của thần biến thông (vikubbana-iddhi), theo đó một người có thể 
biến mình để được thấy ở nhiều nơi trong một lúc. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Trưởng lão Adhonupphiy là một ẩn sĩ có 
thần lực, tu tập nơi núi Tuyết có cúng dường đến Ngài Abhibhu những cánh 
hương hoa, sau đó do quả nghiệp ẩn sĩ bị trăn nuốt chếtG1). 

* Trưởng lão mr Arnbapalt. 


@)- Bản tiếng Miến ghi nhận là : Tự viện Assa (Assarama). 
@)- D, 1i. 9; J. 1. 41; Bu. xxi. 20. 
@)- S.1. 154. 

()- SA. 1. 172-3. 

G)~- AA.1. 21-2. 

(6)- AA.1436. 

Œ)- S.1. 154. 

(8)- A.1. 226; AAA.1. 436. 
6)-BvA, p. 202. 

ä9)- PSA, 488. 

&1)- Ap. 128-0. 
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Là nàng đệ nhất kỹ nữ nơi kinh thành Vesali. 

Một viên quan giữ vườn Ngự Uyển của kinh thành Vesali hiếm muộn con, 
ông nhặt được một bé gái dưới gốc xoài, do vậy ông đặt tên bé gái là Ambapali (nữ 
nhân giữ cây xoài) và đem về nuôi. 

Cô bé lớn lên trở thành một quốc sắc thiên hương, khiến vương tôn công tử 
xa gần tranh nhau để chiếm nàng. Để tránh sự xung đột, họ đặt nàng làm kỹ nữ để 
mọi hàng vương giả có thể viếng thăm. 

Được biết thù lao trả cho nàng mỗi đêm là 50 kahapana, trong số khách 
quyền quý đến với nàng có cả vua Bimbisara (Bình Sa). 

Vua Bimbisara có với nàng Ambapall một người con trai là Trưởng lão 
Vimala Kondañña danh tiếng sau này®0 và kinh thành Vesali một thời rất thịnh 
vượng nhờ nàng. 

Thấy vậy, vua Bimbisara đào tạo một nàng kỹ nữ tuyệt sắc tên là SilavatI2) ở 
kinh thành RaJagaha (Vương xá)6G). 

Về sau, nàng AmbapaälI trở thành đệ tử trung kiên của Đức Phật, cúng dường 
đến Đức Phật và Tăng đoàn khu vườn xoài của mình cùng ngôi tự viện được kiến 
tạo ngay trong trong ấy. 

Việc này xảy ra trong chuyến du hành sau cùng của Phật đến Vesali, trước 
khi Ngài viên tịch. 

Khi nghe Đức Phật đến Kotigama gần Vesali, nàng cùng tùy tùng đi xe lộng 
lãy đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn cảnh tỉnh các vị Tykhưu nên giữ niệm, 
kẻo bị nhan sắc của nàng Ambapal làm điên đảo tâm. 

Sau khi nghe pháp xong nàng thỉnh Đức Phật và chư tăng thọ trai vào ngày 
hôm sau. Đức Phật im lặng nhận lời và nàng đã từ chối nhường buổi cúng dường 
vật thực này với các vương tử người Licchavi ở Vesali. 

Sau khi cúng dường vật thực xong, nàng Ambapalr dâng vườn xoài của mình 
lên Phật và Tăng Đoàn. 

Đức Phật nhận vật cúng dường của nàng và trú lại đây một thời gian trước 
khi đi Beluva®). 

Khi về già, chính nhờ bài pháp của Trưởng lão Vimala Kondañña, bà 
Ambapali xuất gia, bà nỗ lực tu tập thiền quán bằng cách chiêm nghiệm luật vô 
thường xảy ra ngay trong thân thể lão suy của bà và chứng đắc Thánh quả 
Alahán®), 

Bà có 1o kệ ngôn trong tập Kệ ngôn Trưởng lão ni (TherIigatha) nói về mình. 

Trong Theragatha có hai câu kệ mà truyền thuyết nói là của Ananda dùng để 
khuyên các Tỳkhưu bị Ambapalr làm cho tâm điên đảo. Không thấy nói kệ này 
được dùng trước hay sau khi bà gia nhập Tăng Đoàn”). 

Tiền sự. 

Vào thời Phật Sikh1 tiền thân của bà đã xuất gia trong Ni đoàn của Đức Phật. 
Trong lúc còn là một nữ sadli, bà có tham dự đoàn Tykhưu ni đến lễ bái trước một 


@)- ThagA. ỉ. 146. 

)- Nàng là mẹ của Lương y JTvaka Komarabhacca và nàng kỹ nữ Sirima. 

G)- Vin. ¡. 268. 

@)- DA. ii. 545. Bản Sớ giải có giải thích thêm là: “Trên đường yết kiến Phật trở về, vì quá đổi vui mừng về ý 
nghĩ thỉnh Phật đến thọ trai ngày hôm sau, Ambapali từ chối không nhường đường cho các công tử 
Licchavi đi viếng ĐứcPhật và từ chối sự nhường lại buổi cúng dường ấy với mọi giá. 

Trước khi Ambapalhi đến đảnh lễ, Đức Phật cảnh tỉnh các Tỳkhưu cần định tĩnh để tránh bị nhan sắc của 
nàng làm điên đảo. 

6)- Ở đây trong Tạng Luật (Vin.i.231-3 và Tạng Kinh (D.ii. 95-8) có sai kác chỉ tiết chút ít. Trong Digha, 
Đức Phật ngụ trongAmbapalivana (vườn xoài của nàng Ambapal)chứ không phải ở Kotigama (làng 
Koti),dù vườn xoài của nàng AmbapalTï nằm trong Kotigama. 

(6)- ThigA. 2o6-7. 

Œ)- ThagA. ii. 120. 
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đền thờ, thấy bãi nước miếng trên sân đền và không biết là của a1, bà mở lời mắng 
rằng: “Kỹ nữ nào đã nhổ nước miếng ra đây?”. 

Thật ra đó là bãi nước miếng do một nữ trưởng lão Alahán đi trước khạc 
nhanh xuống sân đền, vì lời mắng mỏ này, bà bị đoạ làm kỹ nữ trong lần tái sinh 
kiếp chót của bà), 

Trong tập Apadana (Ký sự) và cả trong bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni có 
cho nhiều chi tiết hơn về bà Ambapali. 

Bà là con của gia đình Khattiya trong thời Phật Phussa và từng làm nhiều 
điều thiện nên được sanh làm mỹ nhơn trong nhiều kiếp sau. 

Vì lời phi báng Tỳykhưu ni nói trên, bà bị đoạ địa ngục và về sau bị đoạ làm 
kỹ nữ trong 10.OOO kiếp. 

Vào thời Phật Kassapa bà sống độc thân®), 

XTInưởng lão Aÿinadauakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Tiền thân Ngài vào thời Đức Phật Sikhi, có cúng dường đến Đức Phật miếng 
da cừu. 

Năm kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài là vua Chuyển luân Sudayaka®). 

*Trưởng lão Aụagadauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài có đảnh lễ Bảo tháp thờ Xálợi Phật 
Sikhl với tâm tịnh tính hoan hỷ, ngoài ra còn cung cấp tiền cho nhóm thợ mộc xây 
dựng một phước xá (ayaga)(2. 

Kết quả hậu thân gia chủ ấy sinh về cối Trời, có khả năng làm chư Thiên 
tùng phục mình và có thể làm mưa theo ý muốn(5). 

XTrnưởng lão Auopupphua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật SikhI tiền thân Ngài là một gia chủ, khi nghe Đức Thế Tôn 
giảng pháp, vị gia chủ hoan hỷ, tung những cách hoa lên không trung để cúng 
dường Đức Thế Tôn. 

Vào 2o kiếp trái đất trước, hậu thân gia chủ là vị vua với vương hiệu là 
Sumedha®), 

*XTrưởng lão Nandakda. 

Trong thời Đức Phật Gotama, Ngài sinh ra ở Campa (kinh đô xứ Anga), trong 
một gia tộc trung lưu, là em trai của Trưởng lão Bharata, được đặt tên là 
Nandaka. Nghe tin Ngài Sona Kolivisa xuất gia, hai anh em Ngài suy nghĩ: “Thanh 
niên Sona Kolivisa được nôi dưỡng tế nhị như vậy, huống hồ chỉ chúng ta”, cả hai 
đều xin xuất gia trong Tăng đoàn. 

Ngài Bharata nhờ tỉnh cần nhanh chóng chứng đạt Alahán cùng các Thắng trí 
(abhiñña), còn Ngài Nandaka vì còn nhiều tư tưởng không trong sáng nên không 
thể nhiếp phục tâm được. 

Với mong muốn giúp Ngài Nandaka giác ngộ, Ngài Bharata đến giảng pháp 
cho em. Khi ấy có đoàn xe buôn đi ngang qua, một con bò kéo xe đuối sức đã quy 
xuống do không thể kéo cỗ xe của nó vượt qua vũng bùn lầy lội. 

Người trưởng đoàn thấy vậy bèn cho nó ăn cỏ, uống nước, con bò bình phục 
cố gắng đứng dậy và kéo cỗ xe vượt qua vũng bùn. 


6)- ThigA. 206-7. 

@)- Ap. 1i. 613 ; ThigA. 213. 

G)~ Ap. 1. 213 — 14. 

4)- Bản Sớ giải tập Apadana nói là: Tiền thân Ngài xây dựng một Trai đường để cúng dường đến Tăng 
chúng. 

6)~ Ap. 1. 8o-oo. 

(6)~ Áp. 1. 112. 
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Ngài Bharata hướng sự chú tâm của Ngài Nandaka vào chỉ tiết này, trở thành 
đề mục thiền quán cùng với sự nỗ lực tỉnh cần, chẳng bao lâu Ngài Nandaka 
chứng Thánh quả Alahán. 

Ngài Nandaka tuyên bố Thánh trí của mình trước mặt Ngài Bharata như sau. 

173- Yathapi bhaddo aJañño; khalitva patititthat. 

Bhiyyo laddana samvegam; adIno vahate dhuram. 

“Như con uật hiên thiện; thuộc giống tốt, khéo luuện. 

Sau khi ngã quu xuống; lại gượng đứng lên dậu. 

Lấu được thêm sức mạnh; không bỏ) kéo gánh nặng”. 

174- Evam dassanasampannam; sammasambuddhasavakam. 

Ajaniyam mam dharetha; puttam buddhassa orasa”nti. 

“Cũng uậu, hãu nhận con; đệ tử bậc Chánh giác. 

Con đầu đủ chánh kiến; khéo tu luuện thuần thục. 

Con thật, con chánh thống; của Đức Phật Chánh giác” (HT. TMC dịch)G), 

*XTiên sự. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài Nandaka là tiều phu. 

Một ngày nọ, người tiều phu nhìn thấy Đức Thế Tôn Sikhi đang đi kinh hành. 
Hoan hỷ với hình ảnh đó, người tiều phu rải cát cúng dường trên lối đi của Đức 
Phật6). 

XTIrmưởng lão Asanatthauikda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài đi lạc trong rừng, đến đền thờ 
(uttama) Đức Phật SikhI. Tưởng niệm đến các hạnh lành của Đức Phật, vị ấy thốt 
lời tán thán và đi vào đền đảnh lẽ. 

Vào 27 kiếp trái đất trước, hậu thân vị ấy làm vua 7 lần với vương hiệu 
Atulya(. 

XTIrmưởng lão Dsabha (1). 

Ngài sinh ra trong một gia tộc trưởg giả ở xứ Kosala (Kiềutấtla). 

Trong ngày Đại tự Kwviên (Jetavanavihara) được cúng dường đến Đức Phât 
và Tăng chúng. Ngài khởi tâm tịnh tín, xuất gia Sadi nơi Giáo pháp của Đức Phật, 
rồi vào rừng sống độc cư nơi chân núi. 

Một hôm sau cơn mưa, Ngài ra khỏi động thất và thấy núi rừng đáng yêu, suy 
nghĩ rằng: “Tuy vô tri, các cây và giây leo này vẫn tăng trưởng trọn vẹn nhờ có 
điều kiện thời tiết thuận lợi. Còn ta, đã có duyên đầy đủ, sao không nhờ thiện 
tánh để tăng trưởng?”. Ngài lấy đó làm đề tài thiền quán, nỗ lực hành pháp chứng 
đạt Thánh quả Alahán. Hân hoan Ngài nói lên kệ ngôn. 

110- “Naga nagaggesu susamviru|ha; udageameghena navena sItta. 

Vivekakamassa araññasaññino; Janeti bhiyyo usabhassa kalyata”nt1. 

“Những câu (được uươn; nhờ mâu cao(® tưới mát. 

Với mưa mới nhấm nhuần; được xanh tươi lớn mạnh. 

Đối uới Dsabhq; tra thích sống uiên Ïụ. 

Ý thức được rừng núi; uị ấu khiến sinh khởi. 

Rất nhiều điều tốt đẹp. (HT. TMC dịch)0). 

Tiền sự. 


0)- Adina. 

@)- Thag. 173 — 174. Nandakatheragatha; ThagA. ¡. 209. 
)- Ap. I.418. 

Œ)- Ap. 1. 255. 

G)- Nãgã 

161. Udagga. 

0)- Thag. 110. Usaabhatheragatha; ThagA. i. 217. 
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Vào thời Phật Sikhi, tiền thân Ngài là một thiên nhân (devaputta) từng dâng 
hoa đến Đức Phật. những cánh hoan kết thành vòng hoa treo lơ lửng bên trên 
Phật trong bảy ngày. 

Vào mười kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua với vương hiệu là 
dJutindhara. 

Ngài được xác định là Trưởng lão MandaravapuJaka nói trong tập Apadana©, 

XTInưởng lão Usabha (2). 

Thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong thành Kapilavatthu 
thuộc vương tử giòng Sakya (ThíchCa), được đặt tên là Usabha. 

Khi Đức Thế Tôn đến viếng nhà Ngài, Ngài ngưỡng mộ thần lực cùng trí tuệ 
của ân đức của Đức Thế Tôn nên xin xuất gia trong Tăng đoàn. 

Nhưng Ngài không lo thực hành Samôn hạnh chỉ thích giao du với nhiều 
người, ban ngày đi rong đến gặp người này, người nọ; ban đêm thì nằm ngủ. 

Một đêm nọ, Ngài năm mộng chiêm bao thấy mình đắp y đỏ thẫm, ngồi trên 
lưng voi vào thành khất thực; nơi đó, Ngài thấy dân chúng hợp quần, Ngài xuống 
voi và hổ thẹn. 

Ăn năng về sự lười nhác của mình, Ngài lấy cơn mộng làm đề tài khích lệ sự 
tỉnh tấn thực hành thiền quán và chứng đác Thánh quả Alahán. 

Ngài tuyên bố lên chánh trí của mình qua hai kệ ngôn. 

197- Ambapallavasankasam; amse katvana c1varam. 

Nisinno hatthigivayam; gamam pindaya pavisim. 

“Vai đấp phủ tấm y; giống như màu bông xoài. 

Ngôi trên lưng con voi; ta vào làng khất thực. 

108- Hatthikkhandhato oruyha, samvegam alabhim tada, 

Soham ditto tada santo, patto me asavakkhayo”1I. 

“Từ lưng voi leo xuống: ta cảm nhận xúc động(2). 

Trước ta rất ngạo mạn. Nay ta thật lắng dịu. 

Ta đã chứng đạt được; các ô nhiễm đoạn diệt (HT.TMC dịch)(3). 

Tiền sự. 

Vào thời Phật Sikhi tiền thân Ngài là một gia chủ cúng dường đến Đức Phật 
trái kosamba. 

Ngài là Trưởng lão Kosamba-phaliya nói trong tập Apadand(. 

*XTrưởng lão nỉ Somna. 

Bà là ái nữ quan Tế sư của vua Bimbisara (BìnhSa).được đặt tên là Soma. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Rajagaha để tế độ vua Bimbisara, rồi 
đến Hoàng cung thọ thực, bà trở thành tín nữ của Ngài. Sau đó bà xuất gia trong 
Ni đoàn, nỗ lực thực hành thiền quán chứng Thánh quả quả Alahán cùng với 
Nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. 

Một hôm, sau khi thọ thực xong bà đi vào rừng Andhana gần thành Saavatthi 
thiền tịnh nơi gốc cây cổ thụ, Mara (ác ma) đến phá sự an tịnh của bà, tàn hình 
không cho bà thấy và nói kệ rằng: 

6o- Yam tam IsIh1 pattabbam; thanam durabhisambhavam. 

Na tam dvangulapaññaya; sakka pappotumitthiya”. 

“Địa U{2 khó chứng đạt; chỉ Thánh nhân chứng đạt. 

Trí nữ nhân hai ngón; sao hụ uọng chứng đạt”. 


@)~ Ap. 1. 178. 

®)- Samvega. 

@)- Thag. 197 -108. Usabhatheragatha; ThagA. i. 319 . 

4) Ap.ii. 449. 

G)- Thana (vị trí). Trong 8.1. 12o cũng có kệ ngôn này, Ngài Buddhagosa giải thích là những Thánh quả. 

6)~ Đây là câu tục ngữ của người Ấn cổ. Bản Sớ giải nói rằng: “Các bà nấu cơm hay dùng hai ngón tay vò 
thử hột cơm để biết cơm chín sống thế nào, do đó có câu nói này. 
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Bà phản đối bằng hai kệ ngôn sau. 

61- Itthibhavo no kim kaylra; eIttamh1 susamahite. 

Ñãnamhi vattamanamhi; sammaã dhammam vipassato. 

62- Sabbattha vihata nandĩ; tamokhandho padalito. 

Evam JanahI papima; nIhato tvamasi antaka”ti. 

“Nữ nhân chướng ngại gì?; khi tâm khéo thiên định. 

Khi trí tuệ triển khai; chánh quán pháp 0ì điệu. 

Ở tất cả mọi nơi; hủ lạc được đoạn tận. 

Khối tối tăm mù rmmịt; đã bị làm tan nát. 

Hi nàu kẻ ác na; ngươi hấu biết như uậu. 

Ngươi chính là ác ma; ngươi đã bị bại trận” (HT. TMC dịch)0). 

*XTiên sự. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân bà Soma sinh ra trong một gia đình quyền 
quý và làm Hoàng hậu của Vua Arunava (cha của Bồtát Sikh]). 

Một hôm bà cúng dường đến Đức Phật Sikhi bông sen mà vua tặng bà. Do 
công hạnh này, trong nhiều kiếp sau bà có da màu bông sen và thơm ngát hương 
sen. 

Tiền thân bà Soma làm thiên hậu 72 lần và là Chánh hậu của vua Chuyển 
Luân 63 Tần. 

Bà là Trưởng lão ni Uppalavanna nói trong Apadana (Ký sự)®). 

* Trưởng lão Sur~adha. 

Ngài là em trai út của Trưởng lão Radha. 

Theo gương anh, Ngài xuất gia trong Tăng đoàn, tĩnh cần hành pháp và đắc 
Thánh quả Alahán. 

Ngài nói lên hai kệ ngôn tuyên bố lên Thánh trí của mình như sau. 

135- Khma hi mayham Jati; vusitam Jinasasanam. 

Pahmno Jalasankhato; bhavanetti samuhata. 

“Sinh của ta đã tận; Chiến thẳng dạu, làm xong. 

Lưới lạnh được đoạn diệt; gốc sinh hữu nhổ lên”. 

136- Yassatthaya pabbaJIto; agarasmanagariyam. 

So me attho anuppatto; sabbasamyojanakkhayo” ti. 

“Mục đích hạnh xuất gia; bỏ nhà sống không nhà. 

Đích ấu đã đạt được; mọi kiết sử, diệt xong”. (HT.TMC dịch)G). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài có cúng dường đến Đức Phật trái 
chanh đnafulunga J4. 

Ngài có thể là Trưởng lão Matulungaphaladayaka nói trong Apadana®). 

*Trưởng lão Sunaga. 

Trong thời Đức Phật Gotama, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn nơi 
làng Nalala, là bạn của Ngài SarIputta. 

Nghe được Pháp thoại của Đức Thế Tôn, Ngài hoan hỷ xuất gia trong Tăng 
đoàn, nỗ lực hành pháp chứng đắc Thánh quả Alahán. Ngài nói lên kệ ngôn tuyên 
bố sự thành đạt của mình như sau. 

85- Cittanimittassa kovido; pavivekarasam vijaniya. 

Jhayam nipako patissato; adhigaccheyya sukham niramisa”nti. 

“Thiện xảo tướng của tâm; biết u† ngọt uiên Ïụ. 
Hành thiên, niệm thận trọng; chứng lạc không thế gian” (HT. TMC dịch)®). 


6)- Thig.6o-62. Somatherigatha; ThigA. 66. 
@)~ Ap. 11. O1. 

G)- Thag. 135-6. Suradhatheragatha. 

4)- ThagA. 1. 254. 

6)- Ap.H. 446. 
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Tiên sự. 
Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài là một Bàlamôn thông thạo Veda 

(Vệđà), sống trong rừng gần núi Vasabha và có ba ngàn học trò. 

Một hôm, Bàlamôn nhận ra Đức Phật với 32 đại nhân tướng, tâm Bàlamôn 
vô cùng hoan hỷ, mệnh chung được sinh về thiên giới. 

Vào 27 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua với vương hiệu 
Siridhara®), 

Ngài là Trưởng lão Rahosaññaka nói trong Apadana®), 

Dút lịch sử Đức Phật Sikhi. 


21- Đức Phật Vessabhu. 

Sau khi Đức Thế Tôn Sikhi viên tịch, tuổi thọ nhân lọai giảm dần đến khi 
còn 10 năm, rồi tuổi thọ nhân loại tăng dần đến vô lượng năm. Rồi lại giảm xuống 
cho đến khi tuổi thọ nhân loại là 6o ngàn năm. 

Bấy giờ Bồtát đã viên mãn 3o pháp Balamật, Ngài đang tái sinh về cõi Tusita 
(Đẩusuất). Theo lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên 1o ngàn thế giới, Bồtát 
tái sinh vào thai bào của bà Hoàng Yasavati là bậc có giới hạnh (sillavati), cha Ngài 
là Đức vua Supatita cai trị kinh thành Anupama(. 

Sau 10 tháng trú trong thai bào, Ngài sinh ra nơi hoa viên Anoma8), 

Khi vừa chào đời Bồtát nói lên kệ ngôn: “Aggo ham asmi lokassd ..."ầm giọng hùng 
dũng như tiếng rống bò chúa Vasabha(9 chiến thắng (vasabhanadahetutta)7, do vậy 
Ngài được đặt tên là Vessabhu. 

Bồtát sống đời cư sĩ sáu ngàn năm trong ba cung điện Ruci, Suruci và 
Vaddhana®), có 3o ngàn cung nữ xinh đẹp điêu luyện trong nghệ thuật ca múa 
đàn ... hầu hạ. Vợ Ngài là công nương Sucitta. 

Vào ngày bà Hoàng SucItta vừa sinh Thái tử Suppabuddha, cũng là ngày 
Bồtát thấy được hình ảnh vị Samôn và Ngài quyết định xuất gia. 

Bồtát ra đi xuất gia bằng chiếc kiệu vàng, có 37,0oo người theo gương Ngài 
xuất gia để phục vụ Ngài. 

Bồtát Vessabhu khổ hạnh 6 tháng, rồi Ngài thọ thực lại, từ bỏ hội chúng tùy 
tùng đi nơi khác. 

Vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, Ngài nhận bát cơm sữa do nàng 
Sirivaddhana con gái một trương giả ở làng SicIttanl cúng dường. 

Vào buổi chiều, Bồtát đi đến cội cây Sala, trên đường đi Ngài nhận 8 bó cỏ do 
rắn chúa Narinda hóa thân thành người cúng dường. 

Cây Sala này cao, có tàn nhánh xòe rộng như cây PundarIka của Đức Thế Tôn 
SikhI, toàn thân cây Sala trổ đầy hoa. 

Sau khi đi ba vòngquanh cội Sala, Bồtát trải 8 bó cỏ ở hướng Đông bắc cội 
Sala, một Bảo tọa chiến thắng rộng khoảng 4o hắc tay (ratana) hiện khởi cho 
Ngài. 

Trên Bảo tọa chiến thắng Ngài thắng phục năm loại ma, khi mặt trời vừa ló 
dạng, Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

*Ba thắng hội của Đức Phật Vessabhu. 

Thắng hội I. 


6)- Thag. 85. Sunagatheragatha. 

)- ThagA. 1. 142. 

G)~ Ap. 1.166. 

&4)- BvAB. Ghi là Anoma. 

@)- Theo Bản Sớ giải (BvA) là Anuipama. 

()~ Có ba loại bò chúa là Vasabha, Usabha và Nisabha. Vasabha là bò chúa đứng đầu. 

0) - Nhưng MT. 63 có một giảng giải khác: hinam Jananam abhibhuto maggena abhibhauifakiesahmo tỉ 
Uđ. Dvy. 333 gọi Ngài là Viáabhu. 

®)- Trong BvA ghi là Rativaddhana. 
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Sau 7 tuần lễ ngự ở 7 nơi quanh cội Đại giác, Đức hế Tôn nhận lời thỉnh cầu 
của Đại phạm thiên, khai mở Pháp bất tử. 

Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian thấy được duyên lành hai vị tử hoàng 
Sona và Uttara là em khác mẹ với Ngài (đây là hai vị Thượng thủ thĩnh văn tương 
lai cả Ngài). Đức Thế Tôn Vessabhu theo đường hư không đến vườn Ngự Uyển 
Aruna gần kinh thành Anupama, Đức Thế Tôn bảo người giữ vườn thông báo cho 
hai vị tử hoàng biết có Đức Thế Tôn đang ngự trú trong vườn Ngự Uyển. 

Hai vị Tử hoàng cùng tùy tùng đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
thuyết lên pháp thoại Chuyển pháp luân. 

Dứt Pháp thoại có 8oo ngàn triệu nhân thiên chứng đắc Thánh quả. 

Đây là Thắng hội I của Ngài. Như có kinh văn sau. 

3- Dhammacakkam pavattente; vessabhulokanayake. 

Asitikotisahassanam; pathamabhisamayo ahu. 

“Bánh xe pháp lăn đi; do Vessabhu uị lãnh đạo thế gian. 

Có 8o ngàn mười triệu uị; là Thắng hội đầu tiên của Ngàữ%®). 

Thắng hội II. 

Khi Đức Thế Tôn Vessabhu du hành các nơi để tế độ chúng sinh, nơi một địa 
điểm Ngài thuyết lên Pháp thoại tế độ 7oo ngàn triệu nhân thiên chứng Thánh 
quả. 

Đây là Thắng hội II của Ngài. Có Kinh văn sau. 

4- Pakkante carIkam ratthe; lokaJetthe narasabhe. 

SattatikotIsahassanam; dutiyabhisamayo ahu. 

“Du hành khắp quốc độ; uị Tối thượng, uô song (của) thế gian. 

Có 7o ngàn mười triệu; là Thắng hội II của Ngà” (sảäd). 

Thắng hội III. 

Lại dịp khác, cũng tại nơi kinh thành Anupama, Đức Phật Vessabhu phá tan 
mạng lưới tà kiến rối rắm của các tôn chủ dị giáo, kéo ngọn cờ phi pháp của họ 
xuống, trương cao ngọn cờ Chánh pháp; Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực 
trước sự chứng kiến của vô số nhân thiên. Với pháp thoại , Đức Thế Tôn Vessbhu 
tế độ 6oo triệu nhân thiên chứng Thánh quả. 

Đây là Thắng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

6- Mahaacchariyam disva; abbhutam lomahamsanam. 

Deva ceva manussa ca; buJJhare satthIkotiyo. 

“Đã thấu những điều kù diệu uĩ đại; phi thường khiến lông dựng đứng. 

Cả chư thiên uà người; có 6O mười triệu giác ngộ” (säd). 

*Ba Tăng hột của Đức Phật Vipasst. 

Tăng hột I. 

Vào ngày trăng tròn tháng Magha, giữa hội chúng Tăng 8o ngàn vị Alahán có 
hai vị Thượng thủ Sona và Uttra cùng hội chúng hai vị ấy. Đức Thế Tôn ban lời 
Giáo giới giải thoát (Ovadapatimokha). 

Đây là Tăng hội I của Ngài. 

Tăng hột II. 

Nhóm Samôn 37 ngàn vị, tùy tùng của Bồtát Vessabhu trước đây, khi Bồtát 
lìa bỏ họ, các vị ấy đi du phương. 

Khi nghe tin Đức Thế Tôn vận chuyển bánh xe pháp cho chạy đi, nhóm 
Samôn này đi đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi thị trấn Soreyya. 

Đức Thế Tôn với pháp thoại tế độ tất cả chứng Thánh quả Alahán và cho tất 
cả xuất gia theo cách “etha bhikkhave ...”. 


@- Bu.3. Vessabhdbuddhavamsa. 
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Giữa hội chúng Tăng có bốn đặc điểm này là: Là đêm trăng tròn, không mời 
tự tụ hội đến, là bậc Alahán tối thiểu là Lục thông và được xuất gia theo cách 
“ethabhikkhave ...”. Đức Thế Tôn Vessabhu ban lời Giáo giới giỏi thoát. 

Đây là Tăng hội II của Ngài. Có kinh văn sau. 

8- Asitibhikkhusahassanam; pathamo asI samagamo. 

Sattatibhikkhusahassanam; dutiyo asi samagamo. 

“Có 6o ngàn Uu† Tùkhưu; là cuộc tụ hột đầu tên. 

Có 37 ngàn u† Tùkhưu; là cuộc tụ hột lần thứ hai” (säd). 

Tăng hột III. 

Khi thấy duyên lành đạo quả của Thái tử Upasanta (Phó vương)© đang trị vì 
kinh thành Narivahana, Đức Thế Tôn du hành đến kinh thành Narivahana. 

Nghe Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành, Thái tử Upasanta cùng tùy tùng ra 
khỏi Hoàng thành để tiếp nghĩnh Đức Phật, thỉnh Đức Phật cùng các Tỳkhưu đến 
Hoàng cung để cúng dường. 

Sau buổi đại thí, Đức Thế Tôn phúc chúc bằng pháp thoại. Dứt pháp thoại 
Thái tử Upasanta cùng tùy tùn là 6o ngàn vị chứng đắc Thánh quả và được xuất 
gia theo cách “etha bhikkhave....”. 

Khi tất cả cùng chứng Thánh quả Alahán, cùng nhau hội tụ để thực hành lễ 
Bốtát (uposatha), giữa hội chúng Tăng này, Đức Thế Tôn ban lời Giáo giới giải 
thoát. 

Đây là Tăng hội III của Ngài. Có Kinh văn sau. 

9- Satthibhikkhusahassanam; tatiyo asI samagamo. 

JaradIbhayabhrtanam; orasanam mahesino. 

“Có 6o ngàn u† Tùkhưu; là cuộc tụ hội lần TII. 

Đã uượt khỏi sợ hãi như già; là hội chúng của bậc Đạt ẩn sĩ” (sảd). 

XTiên thân Đức Phật Gotama. 

Vào thời ấy, tiền thân Đức Phật Gotama là vị vua, vì Ngài có diện mạo rất 
xinh đẹp khả ái và thông minh nên có tên gọi là Sudassana, cai trị kinh thành 
Sarabhavat. 

Đức Thế Tôn Vessabhu du hành đến kinh thành Sarabhavatl, Đức vua 
Sudassana cùng tùy tùng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Sau khi nghe Giáo pháp của Đấng Giác ngộ, tâm Đức vua khởi phát niềm 
tịnh tín nơi Giáo pháp, Đức vua chấp hai tay như búp sen không tỳ vết tỏa sáng, 
đưa qua khỏi đầu đảnh lề Đấng Đại Hùng. 

Đức vua Sudassana thỉnh Đức Phật và Tăng chúng đến Hoàng cung để cúng 
dường 7 ngày liên tục. Vào ngày thứ 7, vua Sudassana cúng dường đến Đức Thế 
Tôn bộ Tam y đắc giá nhất, ngoài ra mỗi vị Tỳkhưu là một đại y có giá trị là 1OO 
ngàn tiền vàng. Đức vua còn cúng dường một trú xứ đến Đức Phật và Tăng chúng 
và kiến tạo một hương phòng đặc biệt dành cho Đức Phật. 

Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn Vessabhu tiên tri rằng: “Sau 31 kiếp trái đất, 
vua Sudassana sẽ trở thành vị Chánh giác có tộc họ là Gotama, tên là Siddhattha”. 

*Nhữmng chỉ tiết đặc biệt uŠ Đức PhậtVessabhu. 

Đức Phật Vessabhu cao 6o hắc tay, như cột trụ bằng vàng tỏa sáng, hào 
quang từ thân của Ngài rực rỡ giống như ánh lửa chiếu sáng trên đỉnh núi vào ban 
đêm. 

- Hai vị Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Vessabhu là Trưởng lão Sona và 
Trưởng lão Uttara, Thị giả là Trưởng lão Upasanta . 

- Hai nữ Thinh văn tối thắng của Đức Phật Vessabhu là Trưởng lão ni Rama 
và Trưởng lão ni Samala. 


&)- Xem D.ii. 6. Upasasannaka là một vị Tỳkhưu. Upasanta còn được viết là Upasantaka hay Upasannaka. 
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- Hai cận sự nam tối thắng của Đức Phật Vessabhu là Trưởng giả Sottika và 
Trưởng giả Rambha. 

- Hai cận sự nữ tối thắng của Đức Phật Vessabhu là bà Gotaml và bà Sirima. 

Tuổi thọ của Đức Thế Tôn Vessabhu là 6o ngàn năm, Đức Thế Tôn Vessabhu 
viên tịch nơi vườn Khema gần kinh thành Usabhavati, Xálợi của Ngài được phân 
tán khắp cõi nhân thiên. 

Đức Thế Tôn Vessabhu sáu năm mới tụng Giới bổn (Patimokkha) một lần®), 

Phụ lục. 

*XTrưởng lão Abhtbuta. 

Trong thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc 
Bàlamôn trưởng giả nơi thành phố Vetthapura (có nơi viết là Vethipura), được 
đặt tên là Abhibhuta. Khi cha mất, Ngài thừa hưởng đại tài sản. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến thành phố Vetthapura. 
Nghe Đức Thế Tôn ngự đến thành phố, Ngài Abhibhutathinh Đức Thế Tôn cùng 
đại chúng Tỳkhưu đến tư gia của mình để cúng dường vật thực. Sau khi thọ thực 
xong, Đức Thế Tôn phúc chúc bằng thời pháp thoại. 

Được nghe Giáo pháp, Ngài Abhibhuta hoan hỷ xin được xuất gia trong Tăng 
đoàn, Ngài tỉnh cần hành pháp chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Trong khi thọ hưởng hương vị giải thoát, thân quyến cùng những bạn hữ đi 
đến yết kiến Ngài, than van với Ngài rằng: “Vì sao Ngài ha bỏ chúng tôi? Vì sao 
Ngài không ở lại lãnh đạo chúng tôi?”. 

Ngài trả lời họ bằng ba kệ ngôn sau. 

255- Sunatha ñatayo sabbe; yavantettha samagata. 

Dhammam vo desayIssami; dukkha Jati punappunam. 

“Hãu nghe, các bà con; những ai đã đến đâu. 

Ta thuuết pháp cho các ngươi; tái sinh là dau khổ”. 

256 - Arambhatha nikkamatha; yuñjatha buddhasäsane. 

Dhunatha maccuno senam; nalagaramva kuñ]Jaro. 

“Hãu tỉnh cần ra đi; chú tâm lời Phật dạu. 

Đánh bạt quân lực na; như 0oi, nhà cỏ lau”. 

257- Yo Imasmim dhammavinaye; appamatto vihassati. 

Pahaya Jatisamsaram; dukkhassantam karIssatI”ti. 

“Ai trong pháp luật nàu, sẽ sống không phóng dật. 

Từ bỏ dòng tới sinh; sẽ chấm đứt khổ đau” (HT. TMC dịch)®), 

Kệ ngôn thứ hai trong tập Tương ưng kinh được xem là của Ngài Abhibhu®) Đại đệ 
tử của Phật SIkhi. 

Trong Milindapañha (Milinda hỏi), quy câu kệ thứ hai là của Đức Phật). 
Trong Divyavadana câu kệ thứ hai cũng được quy cho Đức Phật), nhưng ở nơi 
khác trong cùng sách ấy, câu kệ này được biết do chư Thiên tử xướng), 

Trong Mahaparinibbana Sutta kệ ngôn thứ ba cũng được quy cho Đức 
Phật0), 

Tiền sự. 

Trong một tiền kiếp vào thời Phật Vessabhu, tiền thân Ngài Abhibhuta là gia 
chủ và đã có đức tin nơi Tam bảo, giachủ này nương nhờ Tam Bảo do sự giới 
thiệu của bạn hữu. 


&)- DhpA. iii. 236. 

)- Thag. 255-7. Abhibhutatheragatha; ThagA. i. 372 
@)- S.1. 156. 

4)- M]. 245. 

6)- D yv. p. 200. 

(6)- Dyv. p. 569. 

Œ)~ D.11. 121. 
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Khi Đức Thế Tônviên tịch, đại chúng tụ họp để xin Xálợi và tên thân Ngài 
Abhibhuta là người dập tắt lửa bằng nước hoa, nên có cơ hội trước tiên để thỉnh 
Xálợi nào vị ấy muốn), 

Ngài được xem là Trưởng lão Citakanibbapaka trong tập Apadana®), 

XTInưởng lão Kantkar=acchadarriya. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vessabhu, tiền thân Ngài là một gia chủ, có lần thấy Đức 
Thế Tôn nghỉ trưa trong rừng, gia chủ này hoan hỷ với oai nghi của Đức Phật nên 
che nắng cho Đức Phật bằng vòng hoa kammkara. 

Vào 2o kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua tám lần dưới vương hiệu 
Sonnabha®), 

X*TIrưởng lão Kesarapupphtua. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vessabhu, tiền thân Ngài là một chú thuật gia ở Himaya, 
có cúng dường đến Đức Phật ba bông Kesara(. 

XTInưởng lão Sartghupa{thakda. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào thời Đức Phật Vessabhu, tiền thân Ngài là người phục dịch rất siêng 
năng trong tự viện của Đức Phật. 

Vào bảy kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài làm vua bảy lần dưới vương hiệu 
Samotthata®). 

XTIrmưởng lão Bhisadauaka. 

Là vị Thánh Alahán thời Đức Phật Gotama. 

Vào 31 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là voi, có cúng dường đến Đức Phật 
Vessabhu củ sen. 

Vào 13 kiếp đất trước tiền thân Ngài làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Samodhana®9), 

Soạn xong ngày 17-8-2O12. 
(Nhằm ngày 01-7-năm Nhâm thìn) 
( Xin xem tiếp tập 11). 


@- ThagA. 1. 372. 
&)- Ap. iii. 408. 
G)- Ap.1. 183. 

@)~ Ap.1. 187. 

(5)- Ap. ¡. 101. 
(6)~ AD. 1. 114. 


164 


MỤC LỤC 


E71 HÔI: Co 0421201 50016001ã 003040 A2005600086052100001110 001A060085 1040180601100. N2 IASSILAEUIE tiến, 3 
II- Công hạnh vị Chánh Đẳng Giác (Ẩ).....................-o-o cssce s5 S25 S555 55555 4 
5- Hạnh tỉnh tấn dẫn đến giác ngộ (Virlya DaraI]).........................- - -- - «55s ss + s2 4 
6- Hạnh nhãn nại dẫn đến giác ngộ (khanti para1])........................ ---- «<< «<< <<ss>s2 4 
7- Hạnh chân thật dẫn đến giác ngộ (caccaparaIm]). .......................- -----------< «<< «sss>s2 4 
124 111171 TH1I€ HU1231/4234/02/005656s6615419x8919 6x61, 815414466021640V08001x Sa 26 5209.046 07 5 
2”- Hạnh Đạo sĩ nhiệt cầnSacca (SaccatapacariyaIn)).......................- ---«««--«<««<«<s«« 6 
3ˆ- Hạnh chim cút con (VattapotakacarlyaIN)).....................------sssssssssesseesesesssse 6 
Zƒ-=C TC: HC sai 66p90e x2 skbxd0tssax bia boresstoedtsiboal baoeibfribai.ljG494014092t5.no 0/119 suýt sả 
Si HICT ĐI ESI]JHTTA 6cvis2024004046033v/140981610/46956E40g900384A5610E259603005/x36ù96090463 L9i8gvigEf ggÄ348 8 
S] HIETTI2ROK đTW011101s012455505//30 295ã5ã00a100i0890019025486615)15 1 80aist( s46 9 1e 9 
E112 RE OT (ME ctgx 6/0004 5i 3401660 SSI003440010500160máintftG ni teukldekuuae 9 
“THI1ETIHUE CHIA OKRDQ 12isayixssdtybobiOAfstoiflV bi Net sastedijfGeebitoodslt se 9 
8=; Atiai.KaniHiadiinai/dHfi 2416415061 0 6i60uxac0 l4 50606060666 s46 y80a6 11 ettattddeiisbli lui 10 
6 5:F1ICDILFL ÐHflSOTTED 55x26 xp1ssi6s0n3x (1 b62864y6eaixbisdibeboialx6lvyoNlisiwi soi XAI 10 
8- Hạnh quyết định dẫn đến giác ngộ (adhitthanaparam])..........................- ------ --- 10 
* VƯƠN từ TEHHIWđE 104xi6/ssiit06444244444064G64664À/66À64Áss665L46442160A4666500Á6462446c1/424040004 S4Á4 10 
P1 g 2017119501611 055G 200206;84x5004 08 x6ks91ta0t0a0e00aGg053pkelavsstsxianpeosafyseisialdsieh 10 
9- Hạnh từ tâm dẫn đến giác ngộ (mettapara1m]) ..................... ------ << «+ ++sssss 10 
1nYCH' Nhiát VUØHE (HA JlI) uasscbec 26 s0 44 cásae Ly Tk 2486428666459 56006406/l⁄104433 1361 83x 10 
*“Tổm.lfGc BốH:Sự MaiABIlAVEI.cisisiiixv14v5166c66604À56664566639665v56%686iÁais6sš5sS4A dàòsg (áuš 2O 
710111; 1ƯỢGOIT,STRIOCVV N2 si tist01tux66 0104000601 000X005)60itetitbusx66xG1xvi0utl6aaei 21 
S1 On 'HfUC BOHSIU Hriffosssicis4 58a elaGi200 200x930 0yn0E90a3441530AÁV0icstysoi 21 
10- Hạnh xả dẫn đến giác ngộ (upekkhaparamm])..........................-- ----« «5< «+ «s+++s+ss+++ 22 
“Chuyện MahälöT1AHATHSä.. s26 66666662212 666146644 614466944 1Á15860466444014503k42c4iAêg 22 
SPHáP EHHDHE THIẾT] vxisuseu2x6v1564v4e1«,6k600646uc6cbs0:43569 V59 saopdL456419ãu950462s3a2isaa 4Â 29 
III=-TÌCh Sử CHỦ: TH ác 012004) 004466431 665146 934456ss6x54 s3549666653x4%s60450%6 25 
“Đúc THỂ TOIHETIATE DHẤT:¿2xxccs6cxs00004664626466616242464Á46616G0/498662.661480202140 0x50 602428 6a12 25 
PBHdtIITiLE HE] 6s s16 0WUehipttrfftydfptWilinbs@tifiouttbsatyglaodioSfOuiguai 26 
*TáIif.(16It kháo:ĐIỆt [V€THHđLLð ]21sv362uii04x 16k iÄ\ 8 láa0/0%5slx3s84Axasui10as6scedX si ý 
H5: 0:11:1TM0/0ÌUHÌTE 21724665765 06559055 H28 013002044044644ÄS)AL4)ESEG01% 55414304366 130A4353439833551S68 30 
“ốm CHIẾU KHOIHE XU TA cá c6ás4esl00421 3682439160060 1512 ás4Asu4802sf8sudsislvseSb2lpdosajvapsesioasiasz 32 
*Mười tám bất cộng pháp (avenikadhamma).......................... -- ..- «<< «s*<+< **seesss+ 33 
*Việc làm trong ngày của Đức Phật Gotama.............................. - - «5 + +. Vseseesee 34 
SN IƠI,DIDOSGILHĐsss S71 65y4159/466043120340024145511164484L024L2À1081ã01941600/121001036466SxÃe0s0a5tev2 38 
MDII1101 01711017 vuxg(4g 6440429034444 4060516d2a106946666xas944 (690606 o4áÁ404s836/6642 366 6x8 38 
*Tóm lược Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. ......................... ---«-«««+++<++<ss+ 4O 
HE TẠIAE (YTTH4V1001N | );s 453531 6656s64240x64086696400195405682six100Á06A400040008122s 40 
A- Suttavibhanga (Phân tích Giới bổn)......................- -- -s ss «s5 s5 s5 s5 s5 se 4O 
EE T111 E112 vs bai 556111 05u249715 180100000200 M2dssgbttiiibbiatpaiS009Bs4teeyniidfoidosie 4O 
TEO CT7 Eall ] si cvgYi66290A08/60/À1600610\406006 A1096 Sxgi003id6Wftsc60viuyyàa 40 
NINH 1D H117 15s: it 4411 0090060406A71A443Y/ã/01Ai8238 842179004200 đ10a06 0090046 41 
*Bhikkhunivibhanga (Phân tích giới Tỳkhưu n])........................... 7< 5< << «<< <ee+es+ 41 
B- Khandhaka (Hợp pHẩT). c0 0c 60666606 66666660166666466666656068566686 66 41 
1-.Miahavagbäa Cải DHẤTH.):3:¿:¿¿z:i⁄621120203 032001161003 Lư *ngg 0a 12 200606312288 vua 41 


165 


95:0lld16IPEDđ:(T160:T)HATHT)%ssg:2308/4ã140662060026tcs0i9561v56196ã440000X8/46 206882 s0106ã216ES(S29//16) 41 


C5 Pärivarad (TẠI V€U)ö vi1624 664 ea2640651604y46444614699140492014664006604jxe 41 
“MSHATIHCGBTTW si belaásáxciesai4466644206s024444 460264 0414456ixaeabesfixdaox36s8cse6i4sats d6 sói 41 
°K11ffiTiGT-= ALTH6 KH ETHHvsssv 30:0 se Gsodt aboeistV0asáxv bi ffedivisbessbadftaistsgitvSgi 5ù 41 
*Trưởng lão SarIputta (người Tích Lian))............................---- << «+ + ve 42 
“1.n kiiil'(SUATDTT Ki] S2 sy có xá ácbe014061006Á0041Q144400L 1500 sát tát ae kukasbl 42 
*Trưởng lã0ơ BuddHàTHHTEEđ: saci2icsi262464666250046666<644204,6600464404441440662840444 44x00 42 
X.HT1CT DI 12+ s4 z2) 720/220 SE089060100801xã440019g9800L89ÄodyivtpfoioiiAfiguoiskeltsibseseisftouetfie 43 
TlIAYT stf.|72TDHADÌQ46165661 624412225 200013 S4soac V66 504/640/33/ 324213984eau8s6 leo lAes tfs 45 
n7. Ha PC DÏaizvsásss56156646601661015)21900805931944445E0lies444233sgul48155/6x5xs6el134661014as  h6isẻ 45 
*MadhupInndikasutta (Kinh Mật hoàn))........................- -- << «555 S1 111 1 sseeeeeeee 47 
T1) AT] 10TÍT 2 26x2154/09/ 1602360061160 006415466000 9101SVA40036.00u1605156000410080à506859/800201088 47 

AÄ-šAi:ei SùniodHá si 122g ác có a0 062xc01666) 00403660 xL056604451,60y6ax100 104603 2xna 49 

152E)DI-SOTIE.E1A/561Ì112.211656961412x0asxaiflistuslxcusloalilulibl2antvfulokliddersicbodsbecsfeboeekseitblsi sẽ 49 

2056:1118: SSE TT AC N ỚNNẢ ẽ an ốc TC TC ca 5O 

501 U1G-1H CT0 5áx68x22 65.10448318: 0i2s0D02a058128M96460140/4030403.8614808120w0820osudbblivg5d0x0aslttolitnuubo 53 

4- Phát nguyện thành bậc Chánh giác trong tương Ìai............................ .. <- ««««««<+<+<ss+ 54 
TT SÚT 0xx 222066609966s62ssbosulirkiobcboaclsaHlolsoislatatliislwsje6t Aislssnssaeledrsebkdfskost Seo) 55 

BS ()UA1Xct-các HT O0 ssovs11660ansd10014806018022000⁄3s0ui8G1Au3,as949/2doa313500105 0016 2eidy6 55 
*Bồtát Sumedha tự tìm thấy 1o pháp Balamật. .............................. ---- -- «55+ «<<<+++ 56 
*VJ BOtät sau khí được thỢ kố, 2c 2266666101 10s 0á Gà b1 614184 a2 8á go. 58 
*Bốn căn cứ pháp (buddhabhm1). ..........................-. ....- --- «s5 + + sex seese 58 
SSa11.khuxynh. HifỨng [AT] 50G] cá c0usx sóc áo be l34084 0815514420682. 1x6 1À (4268244184 58 
*Không có 18 điều nguy hại (attharasa abhabbatthanan]). .............................. 50 
*Bảy pháp xuất chúng (acchariya dhamm)............................-- -- <5 5< «+ + seexs+ 6O 
*Các kiếp hội kiến 27 vị Chánh giác của Đức Phật Gotama. ......................... .- 61 

B-Tóm lược lịch sử 27 vị Phật quá khứ. ......................... .. .. ‹ s< «5 «s «s5 se 61 
&j:19118x)87215f9 ST. T868 c1 Tớ ốc 62 

1- Đức Phật Dipankara (Nhiên Đắng).............................. - - -- «5555 1111111113112 62 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật DIpankara. ......................... ---- -----««<<<<<<<+ 65 
TỊ TÍTOTE 11012112111T1đI1 DI si tAsd21/0666À3A444014512606 434A 003A1904551020018/0x4/2 áø: Ó5 

Ð`- ĐỨC PHAE KHE 0146313207441 10ã905010610418624041/0212) 8988: Đ0LSAđ 1201902968 66 
“Tiến tần Cha ĐỨC Phát GOEBITHBE secsbiiics6casgeetscdlli0A6G02156004111110)6023G 61086 6o 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Kondañña. .................................-----<--->5 6o 
*XTrWỚinig lã0.ADDHaH]ädHA8WA A64. ccc66106466696466 61461446646 S6 xäx 2043646464140606466340 00G 69 
“Trường lão nI SHHKRIiSHIALAS 5xx11áa ii 6624665414646 644 d0 3404 L04641464444644 14610243144 x4 La 0i 7O 

921)11C-171117.0N TT] 0s 26sg2x9xvsacay 60/2/601210104es63021960M1Auilai4xklasdwskaoinseodef0Aeinssske0cxei 7O 
TITATÌH: SH ai sig ba aeecckesbb6s6tggt6x6s6556ova04236456,03a0sjdsasáaslsstobvsboinolesi0ssusessiidifassol 71 
ŠTI611/H1A1171)7010:PHOL GOLTTTDÌ xxx: sazt60s6s00)2d0i1a86ix4i10e6stlg6sisssbsaskssdtEsisbsatusobi2 73 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Mangala.........................--------<<<<<<ssssesss 74 

4=.DI PL SIITIHTPIEE si cicbibsaoyiicnuiv6 6A0 CHÖu Qsit34ftssseil4sssxsadixis6ua49l0As5411041040404EUG 75 
“Tin LHHIAH-ĐÚG PHậE Go LdfÌTcvssai2564si1v024200À4Ä6iaá960 ki Ã4/466:063241/ÀÁ450269846ốk0eis6ix/ảm 77 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Sumana..........................---- +55 ++<<<<ssss>+s+ r7 

B35) T0 E THIL RE VOIEE s22 1x0116 h0 ng 11600027259 1%9)403Đ6)4g4ãa,8s62040S8a4xixsisisiaSant 78 
“Tiên thần của ĐỨC Phật COEAIHHRD: s:sccsiccsiá0466654166424155435548162x656645344440352042xEs6 8O 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Revata.........................----- «+ sssssssssseesssrses 8o 

6-JU Hạt SOI TH E200 xa 001000 00Saxb04346742Áy060628040060X28sV11010,4itsf: tàn bciuSingucao sai So 
“Tiến ?tHồïñr. DÚ: PHF GGLTf1á:six1121204xiex22ss2uad4lt0N4G41558043301446k341ã8801xảu tua 83 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Sobhita......................... -----sss++<<<<<<ssssesss 83 


166 


 THUTIE ldØ: KaiTiHgOdIHHTSEisxci656665660000401621065260441a65%6L38cus4sSgotabustSosxgltsvoslist 93 


75-1000 11H1Q1 YXTIOTT(r161:7551:, 310399244 4640003344154 4y 664400031)004364/ 82x18 0x61 8 234415070100 56806 s45¿ 94 
®Tiênthan của ĐỨC PHốT CG[ATHR stiáccciix6x16435144514046466616136256610064008016ã 400 85 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Anomadassi1. ............................--- -- -- ---««« 86 
ST THUTDP: MO .NTHEI]Ts(1sisbsssosi21643048u6161630560as50s444549150e0óa14546asxbsbebssgstVcg1a2(l4CGsỹ 86 
“Trườỡng lã0›ÄinBDddAWVd Ki: s6 cá 0 066 40404 Gá 464044414 66644804546244A 446600416102 97 
*T r1 lã0ö PaTi085111581118081VAG v64 6x14446604114461404 061466145 564466446011640161366x G85 87 
" TruDng lãO0 BH Đồ só2444462664A4644460166 6450642 444444416066442xo0A2g46sa442b0e446cuG2ue8/64 S442 97 

2217157128312) 8 47191000020727077Ẻẻ 7 ẽSẽẽẽ. kẽ. S7 
“Tiến than ĐG PHáT GOEDITHTEE is: sbcaiboviosdvlloiAiol lai 2Addfsesaeidll Ai sssis6sxiae 9O 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Paduma...........................--- ---- -- «55s + <<++<<<+ 9O 
*Trưởng lão Ankolaka DUDDhIVã: c. ác cv 20100 4204066661611 1600606464115 0ó 464444540464 4641466 9O 
#ITHW(HE ]HØ:AEOKBIDUTd Kit226666654126600454120098/456010042G56L0ãggu506044ã4619358505,6Á04650006ã14/5ã46 s1 
*T1WOTtz.|40-111.1)H131111111101TTTDH34i43162360/08566616x64s60s)4485i46,2002/0488466Ax26,A503%114860:0i632 O1 

ð2 NGA TT HL151 nay 12005082 tãkitBg (69g 83 8ik6 mà màolSWdo dai tisloxyleae 91 
“Tiên thần ĐỨC Phát GỌI do vasseássosbseaGos0xesalsteblSxSoosssbssesesibskdisvtes 94 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Narada. ........................-- -- -- --- --<<<<s<s<++<<s 94 
“Tường la0 NH|4PHTTKss4áe1x164 1641420451 4464414/2xy61Á4 ssá2144445644/6548ui4u4433405442514663 15s 94 

1Ø Ð0 Phát PádliimitiHiTR22i105y5:i ti 6ávd1ebWlofflaivtileassbbsiictaovutaiieayaasgos 95 
“Tiến: thần ĐỨC: Phát GEN ceaseibl640xi24i46ixiA0xat6G04essxaatlasvobsosieo 97 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Padumuttara.......................... ..------«<<<<<<<+ 97 
TOP Jd001]1E012x31491401246034x683Á/0%144gt966t0410/70010689/4 is tu 6k6 11605440400 ANu6i ng o8 
R HD |40)/2011J61E1AMDTTITWG 10v 066x 003) A0901 004 011004/88.00g00482141aA14 L0 ĐANG i0 6ayái: 99 
“Trươ0n ]4G:15ITSPSQSVHKBSvviaosua GáxtastsffesstaxlsiseilanobuodeeGoiskisSsssoxvdsialuis 99 
TTPHƠNg l402UIKKHIESIDOOUTHHDỐ:166sssi212v5. 269643 k6 c9 sex txpd9cEez4640x 4044216 sex teb2k0sbd82dE 99 
®.T TƯỜNG Jd02170171161/4/18/0 d1): 524380204462 08)11040sã/1095ãxa61uàsdnh Suy 8484i448/8015 3261318200106 99 
SITHUHE 140102E80q70H2evrVSY995AA908020209XG008)6021406002160614343L0124454112199020) 10O 
“TTưởn lao U51 (Hán TỊQGHH ) a2 sáxsslxiesldbxLaslsesl6xaslx keo box a4 10O 
*Trưởng lão Upaddhadussadayakka. ..................................- ---- << «S11. S9 1e 101 
E11] |dOYJDISTYV cha 42iácsodt:6i144116,6166016568005096 4062631250 6adgbbefsoisivlivAstdtiuDdákfer 101 
"17H19 l0 TH 1H HT 1: v242315 066i 0) ha đá), 04 su 5:4/ A3,0sv71/01620126ã090961:09000318047 101 
“T001 |d0 BIKIGITYTIT16ss2a0605asvaecáesbia 0i692aafexs6xS46436as6kseeavEo3sausiso.L0392 s62 102 
TH f8 ]A(fTE.KZICHT VD? Xa ieoa 10a4sa44ss692220 142014 6uốxost2Dhạy Bưarotebe ao 2Baxossocwsaobag2x6r1áse 102 
*'I TƯƠN ]40E.KnstIssddlvVidNdilx252046010304606s816800s4si64v4slun0i0/s0A d8ìàdốg tà 102 
EITHUĐT18 140. EiK.BSDUTTTYHS226006062A 0604616 E50I04/AÀ0641/0620301A02264439716460111619 8a 102 
=1 r0 laØ E;KasalintdaVdKiyiixlislbies ii 44 400466á546c51xe4Lei640404660242216040561ã56s6 103 
“Trường lãO ODB8VHVHHAL tiáic65iỹ 1466116614 64642 464 4446u44xx64x00A4440x3444Á444484x650x 44046 103 
#1 TUHP l4ð: KITMIIONSVdKDiisscivslcull0610610 166,404 3566L202U2404Agx1a06xsi6us6A400310208a“ 103 
“Trưởng lạO KàSSHTRst6xcc664i6644404414182461A4640043046016440445416404514.34341044444400146/43114 103 
TOP |HG:E.HETVIHIHT 1. vesfasiocsxvost 6esxsebktbl stedanlbe toi bii4s0eákOaissebseeaskfsscsacdtsk 104 
XTrưỚng l0 KHHVINHTHLssii4464164245442164466204644424460Á/564x160344À/2400x4ã6445244460A4432da6 loxa 104 
PT THỮHÌNÓ.K.OSH]SYTHNTT5:0ixix165w2460se1Liangskeb28x064ã:05g1 5d g06p3o450X6026520436A104051 006818 .hử 105 
“Tướng lào Khán(4SUTTHHTá: tái s01 06g Axávs4àxảk10406dãggbst6s4v1ss0x3ieaut sa 105 
Š TYH(110 l0 KHI K71 060/0 5056001128540Á42804010284116(A16190/429362014b64x(0G01g;2445 105 
“TTHưỜNg: lão TT HE: dásis24424s044662629424ã61À44615404<446244/ 664 01Á lá coaá414434842024s429444446 46/464 106 
PT TEUHE M0 GqnnHDKRQ VD cuisiei is 561u(easball46L52006ã664xtsbgxsaesssi6lgAtsbjLas6 107 
“Trường lãO: DHO tá Ki ái 4444424614461ã55448416 004-044 1041Ä06x1416465/2441331440A44810 120 107 
S'ITWUIIE:Ìä40//1aTTIDUPHEITVH22xsts4sis440115246254401Á6s48033A444504804144G014562964)33484456tds4ia41Ä6 107 
“Trường l0 JatIDUPDHHVĂcaissisiiacsesisixas444664420462Aá640644424546x434820624464110144á 4A4 107 
ST THỮHE 1Ø TISU KKq(HgÏ19/4a65xsi90140024)06ãgu0819641ax5650Xagac849464419ã6300464421LERg40440 663 107 
Trưởng l40 TI-PRSQUTTHWI: scisc64660166614 1640049 4GÁ4Láxg6424644ad6555663d24x002s6x4 107 
S1 TU TP: ÌdO/191TTDTE 2902066 0t1400502660146904034001448/601%568644ec6e460 0025000160601 5u tafS/ 0só 108 


TTTHDHE 1M0.17H0]42ÿAazxtoss2t006sc10864020443139350606635604468X64202/ei44bxL5063248341340s0yx7 108 


“Trưởng lãO:DNHHIHH1ASSUđ10iii0a144i04xg62xxl4A2003016100442461444,1ã616suàdgkks0G 108 
ŠT1†ỚIIP, 180: VIIHĐDTDäđHđ408KiE tái 66la68sGsicl4G4466105 56463448 6645k)5463444462g06kcG10 109 
“Trưởng lãO S4L4TAITHSIđi 46x ii 66x60 cá n04 441561466 24644414 xkk6s2c44443461464464684415xv 6184 109 
*Trif0n lã0i5dT1THHABMKilsx.ixisizs6s61646x644610245061068440595024Á2040sE44psx 011234060 ssks 0S 109 
*Trưởng lão Saparivaracchattadayakka. .......................... -- -- -- << «SH se. 109 
*Trưởng lão Saparivaracchattadayakka.........................- - -- << SH ve. 109 
*Trưởng lã054DäTINATS412a6xiiicá444666 664 Á612x0466 64444214646 044442x61446(64348234.(40iÁa 109 
ŠTrTfOHP lM0/jSaVadidtdVNKDEL1aabus0e461x6044409434444401463354i446l4s50400443461611014346668,s0x 001 110 
ThITHƠH THƠ OHCTTHIEE9/22 65645006 0200)54/A4643.4261À33 1809446 kia cbx304443 4063101800663 boixldesiksos349 110 
Tu PHOTEE: 1040501702113 6554s46)534660152280650261L9086115§bi42d4et35 set &gl3össsEelS34410144xslsel 110 
“Tưởng TRỢ RBHKKNILA¿isssixs401606064412082466628Ax00A4613464À446466620454441204664463424400xad6Á6 110 
1T†=2THC PHI1.O111mCGUH2.sevsstsdgttoissbsidOsodlesclngsgttrsosolls kegvpscygotabeag,tstrlitsasoreseee 111 
”TIÊH Thai T)ỨC Phá GIOLATTT 44x61 i1e0s6dcltlilytoGnxstixl006465s835 40664 diều 112 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Sumedha...........................-- -- -- ---««<<<<>+s+ 113 
° LH101ï TỪ (X6 kKộ VAT sse is bábay160A4A4ÀLA A14 0640645 649280x83 84x ni việskq8ÔAg2 0X se 113 
TT 1TOIE G0722 1T01)77155326gi1ua31249705854630043016684349/089341246,8666g412Ÿe2sietcertipvyfsvdagavley SE 113 
SITHƯỚH SỐ DIHV(425À0046iã46462063403À625/814s65444x8u30/450A.442502x48/362544205104340g413.ca0 C1544 113 
TOP 1A0/0811(1L1TT3THSI11/3/5:795:6x01ã04215234369012820G20040184810013x0630100404¿aal 114 
5S TTOTR TM EldTHGS DILEITY1áx tassseaeseoas SE snibedvsiaeoslftbsslzbxaxsoiliaskissvisbioasl 2k Lễo 114 
P1 TITPOTỶP 0H HđG|ELA To2p496143850341563422171eoxx41942auuA4 023642 g/296xsSgt4isovEei es0l4ua00 sét 114 
Ị THOTIE TR0: MIGQHU00021K44746296/481a309021As6ss14usxiuesA6aNiáus6o1,04AE90409/494000446 thuế: 115 
1= t)]ft PHI 1) 010240501 54 6202521956611 E26/81%5 8193640468848: 64203400 93vrptjVbaebi4 out iv41101106) 115 
*Tiên thần ĐC PHẩt GO[SHHHHSE saiceaesv4sl20x402A1205020sxis10681x6ix4464xs16su sài 117 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật SuJata. .......................... ...- -- «5555 << sssss2 117 
8>. ĐITEE HQ 1/1005ET-2ysiss490n00X906161600/1056560M3434 1000680 thuáebl0ie(balllsf Monlusaiisluods 117 
° TIÊH t†han.1)P,P HAI (7Ð LETTI2E: E0 ioi0ns10 4v si áiiAgcxsdislgeeil 120 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Piyadassi.........................-- -------<<<<<s<ss<s+ 120 
TT TTOTEP  ,VIE EO 110 6420635520100g1 2c say bvydoosb soi say 52864a883g004038334/3464ui44 rìusdoa(opg 121 
*J TUOT18 ]50.Pä0triid0ifO TT tags td6362406164/6346510446614(36866x602stiXeslssoessvkiMis 121 
ŠITUƠDE 130FABDBHSFdAOOWKB-aiy06scisi)4 106216 A406 82464080032/20040/0408146avy oi 121 
P1101: 1A0)4P00)3011117011711/01ua6iáxsbsteetakeaddastskisseobsosláxstlko6sisferdassdeieosfsei4gk 0t 121 
Xi UIT, AC EEE.EHIGIKG top 4922520322306801230968806001b011536,x664ecs2xXossiageeactpvitfaxoAiaadEebode 121 
“ITHUTE TẠĐ ;121171BSMĐITHTVđ S22. 01812 0002164 6e6aàs166i04ap30454/0X9493134.614 003x080 122 
142 1)G:PHOL:AITHOAS81. 2003:0514 00578 i04 4031101ã025620101013614830, 100110620641 5u828a10 2ml 122 
“T161 HaNh/GHa Dữ Phát COEBITHBS6á6nsi06o4sd0020140022416A1564406106001434036164kiaš: 124 
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Atthadass1................................----------s<- 124 
*TTWỚIIPE lã0.Àl3IHHATIRQSVE Ki: s06 144212/6023612401449614246059 4600413 09406xxs0462440660464606 124 
“Trưởng lã0 .E.klCHiHlVfi xui x16 l4044442643444341441666X2420L4x80346406444061441406.21134 41 660s16 124 
“Trưởng ]ã0.E.KUUS113 (EKHOEI VD live v23 0 is C024 662651Á4016011561481124k6602-s 24540 125 
*®Trưởng lão Kuimud3TBÌTVA cái 0621641 x11 46414406 v6 154 3424540440156 36045.04x6/10/5 126 
° TRE H0 EdVIEET]22s17430456ã00431629,20à24ex0065/ys8\LïSba9Ev0icistegigttdasisag0txatesSisbetti 126 
*Trườởng lão CankamadaVd Ki các ác cá 0x4 c4 404 G1161 42081 4664144 6444434 -0 126 
I1, H091) s023640Á1 064436205605 10601300ã040166)140480440/QÀ4260019 L0 bối aubs)0045238668sE042%66% 127 
*Trường lã0;JapatIKBTd Ôi ic2ccicsix6c66 60444210 114614644241646<64360361440:44440443546 0A 127 
ŠTT1TJT12 400711141 ci111121746079534)2s6ucsps4444sikusireByiV4050M6406u0Exa 1120061600804 230089/84620105ã0x6 127 
“Irư0ng lã0.D€SATUIBKHSsalásesic666104L034444.x46162x40421410S6104264644144142x44isxuil 127 
Š 1 TƯƠIIP T40 11H1ITHNTST3 Sx¿s2x41à5634656650146626031560436364008335613444E6xsxsEelxš446632x86p;uyi 127 
“Trường lãơ VA4IHEhddl3Vd KR cua s6 061x244 0214646⁄464420609444446422x64440046 4494064126842 128 
XI TƯỢT (lM0A1GITTETLIEEbia6s24taasgeig)s6010Á46iands44yagat56asoivbisLikitiftellosgl460x1430a6) 021088 128 
®TrưƠ0ng lã0SUTH41H10481541616266iã424á6axL42 162; E4Ä 01404 LÁ0 6484248001646 ANóa dit 128 
T5> ĐỨC,PHAt.DJHaifTNRG 5517 si 1520 0á 00k ELtE00216A214202)61560)14)444581542561606861 3383515 120 


168 


XI 161i tianr12UC PHaI CIOIEIHIÍ/Ï¿sáiti¿c6vi53)x6/24200004)5640 91904660005. g60201342v00050011200a46 131 


*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Dhammadassi..........................---- --  -- - 131 
Tri l0 PATIDUTIBKR 4 tá 256sx220xex X6 66s o2 12 4sspe1bekGl314si4446)3084s 6060x466 132 
TỐ--EDHCG.PHLISIOUHSHT NAsssiss6i46662260/32444462A4á015658436040Á44660423244 90136066444 44644366430646366ebi 132 
11611 1hìanDUG PHaL IOEETTÍU, sc6x2iss4150u6pi0i164184440155e)64x9014isuástitsa2vgdseiveitke 134 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Siddhattha .................................---- 5-5-5 135 
“Trưữn” láø BWdtiHiásaniiidKAaisieiácvG À6 vá b0d (bá n4 4Á Gian sàn Guá 06 hay scsšg 2804 xe: 135 
“T011 lẠO -V ILISOKOS; so633424s4:as62x405446666v66s66s4x64g1À/46904%6exsofxsdbtoasl dt eedsbo Gai slsexse 135 
PT THUH l4Ø BOOHIE HAT 26621026666c0xx6:6006Aic6eusliatxcEuCbss4x6atagbusibusaaosgesidfve 136 
“Trường lãO SudhãDTVHiccsii cua cáncg ca UÁ c1 1044441A6414214621001x041624444124ã1504446344 136 
® TTUOHE ]d0FioiELIDU/01E51tsyssttdszstóe393/469081/2004908s343501160066364)32668TXuehiaSfADS14661) 136 
“Trường lão AkaqsukKKhIDIWiicviiciiicc chi i14 111234446 11á6 <2 4634645148 44143444441 4Á44c44Ấ6 136 
® 1rW0HIE l406UKKH6©TfakKata VADG Hổ is o19646ã4124410644441461á44,6410439112340503462gãE60% 06050446 136 
",I1ti0TfZ- l0 HT cryasixsi/os8s0)2G0040x)1691400/466060609t04a664 1404t39466s6/6141) 080220: 137 
"TtÔfl0nig la0UIETVd LÍHAY: UIETLKEL) 2i i08 t00006054.041000104Àã620/0110/A10A2L 0N g6 138 
1742111101ETI,IE T155 01x 6y1 01a xssøsvaieDearaeavetsfkesioaksoásimbikivbazsbtsesosverpiaCSetediraslbdvs (a0 Aues 138 
(C101 16 T1 sai. 01x 20602 2a 4aasf0ianopra 0/98 1x5664000211/283.481a0x1i7086x46ey beat Với 139 
“Tiên thần Tức PHáE GOITHHđi tin 016480204 này cà2/23xx2x24seaso2x0ixeq44kcvf 14O 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Tssa............................- -- 55555 5+ <<<<sssss+ssss 141 
“hI PHO l40) PUTIHAITEO SỐ 6áss-0014/2x926áxGac6124646ả0046a446bx0xosstvaeeelaslCiei 141 
P 1H] 10 EoIDCGTH:]EETITS/E036005.214395d020528495453/905486x4s840aysovesdcaYWEasuesb2603/0at3sgb s1 142 
°1IEWOI]E Jd0-.d00S1111đ KD 3673666À6/40/A8006/66)60186/20x001066g600X0A8174060006ivs386/ A000 2H 0Ag 142 
® TỆTfUITE l0 0UIHICPfI2TÌEfS2i10262123y4400102620B060/50800/05)2/5400944L§0/096043/02/ã40) 142 
1707711 1101 1c KOSEIETDVDÌsiasastEsss3x(l0ua6a466/1a4120u20344A0306021408sis6G2u1g64256 143 
TẾ<:1)010 PL HH 5S tua 12s 2xiv1lobil4vÀ 0305, sa asgsil 203565305548: Exail2ássaabaissbaukfl 143 
*116n than: ĐỨC PHảL GOESTTR: s4s6sxs6caGil60ássstaxlxauvasslilosixit6A41002s8) 144 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Phussa.........................-- +55 ++<<<<<+ss<<s+ 145 
*TrH<HHE l40-PqQUISDLIDID HE ssia10s460s414xa0s94á56x0x46686iãsxsuik sa 145 
THITMLTTE a0: PA1A014:71/612.:92:s2z1sskadbs)iàe¿Ealeuot6besxsdkddbabat3esdoautS3xSg862068/013%129A4a¿s 145 
TO”EINTC HT VIđ S610 sat 060s0041A65600Ài 01/000 MUA kolds Voi tk ch AI nsdb tia. 145 
“Tiến tHani ĐỨC PHốPE GIÓLDTHH:-c 216610000606 0sbiivttasvtsiliogáilAábtsAoosfitsevlssa 148 
*Những chi tiết đặc biệt vê Đức Phật Vipassl. .......................... -- -- -- ---<<<<<<s<<<+ 148 
*Trưởng lão Añña Kondañiña. ........................ .... - c Ă c SH ng 148 
® Tiện than: ETFƯƠHE 01g JOKHIKBs soi sa26i(1200 6566690636360 66ix6id0i cà s6:0134440800 130460806: 148 
*TIÊH,LHari:E1ä.GH“ MGHd4 Kã¿ xi2 51210s01/289akz8ixte 00600465082 A00i0644 149 
® ITWUnE l0 1 TKICCH4 Kổá+exosdpit4ti1ac0i4i4ás601036À1x44 144045 cstcxgtldxs0sts6e 149 
*Trưởng lão Ajita manava (thanh niênAJI†a)..........................- << - «+ s++<+*sssseeeees 149 
TIOTHUTTE ldð JAT|UDTRRIui6uissd068666422)350 X60  54a00u6u50et44009ãe 09400146165060x4b46460010050/ 061682 14Q 
*Trườởng lãO AnUSaTSAVMKR. các cc666 640206 l0 C040 144 là 4 cá 004 (0x4 s1604x4 24418444446 150 
 ITTITE |d CÀI Tz]VC s22i614520050692y1862202166n03305442a00asxsós bá) 6aivlasktddssbseeaegstaedvei 150 
*Trưởng lão ni Abhirupa Nandã............................- -- - -GGG G00. n9 vn n9 0g. 150 
THỢNG 1ẠO (ATHOTEAPHIEITSEEsxs6vesxossliassetaobsctsbsaiax5sktaagucasSxavttuleboiaeasgagngleztsCasE 150 
* Trường lão AITDADIHIWH- ii c6206 60c 010 0Á QÁ Lá 0664 16< 6662461144451 0240154124614 150 
# 1O TIE TẠ0/VÄY B_IHIK co svss11053ã2/6Ad2g09000534u4/004L3M450444118/200309f5/41404)kn0/ 0664. Q9ốu 150 
®TTU01n0 ÌäO AtWHHZHss6xsi121220s0046666414446644644À6444< 446244664 01Á% la ckAÁ414.3484224s49l4Ác4e4002 150 
Si TƯỢN |40,BOOHIVAT(HKAG 1⁄voá1466s6sSs6x01464156004 66443166 6640461046ã020956xck044616500k4Ả20245 151 
805.101 PP Ho 7 TẾ HH 2164462122911 5) 0408411166 t1a01164461008 200830023410 )25i0164mtbxecsitis/0044sx 1080 151 
“Tiến than ĐúC PHậL GGATHÍD:: sáicivexctysciebialaklvli3444440644611612104442%011L306033 156436: 153 
*Những chỉ tiết đặc biệt vê Đức Phật SIkh1.............................-- -- << 55c «+ sssess2 153 
"hIPƠTHd0:/111DTĐPTDT;¿. p92;4x9e5g19ã0002y0/606102ssyo100g44g02sg491XGeeles)sS08fXaugdbeossqssttitbiapfotl 154 
* Trưởng lão Hrị AT BBTDBÌN: áx2ixxxs62is6c444 644106416414 04444104030644034364d413044044ã44L44600054ã86 4 154 
® TrWUHE láO Anhg VAN 6xtu16i601460:01 so 46s 10000455616561646430812415611061660161uckbfa xà 156 


*Tiirữnig lãO0 Ay3610ãVAKiHESsvissessssccssixGiol500 001301164 000106 0A g5660/18812200652225 156 


ŠTrir0nie: lã0.23VGTIUHDIDDHIWEXaoxoedxtbtouEiaediiecaeetbdidlSauiÔnh vi diftssosslejiadAesset 156 
TOP M0. NT KR báx 6 ttsgss641334644456455414481508065614340668111 s60 (62868uxikytelssas6tstdpoeiXii 156 
“Trưởng lão AsanidttHdVIKA:isiiicssisei4666s2i4600442254666 466040444606 2x4 À4 36660046 9 G046 La 134 157 
° TH HE H0 SG 2yax:4616 0002x104 0e46gt2utrabayfEtrtXisdoet0 21x V58495048uasixastybslesgttso b6 157 
“ITIfOE THƠ IS -1542516654161946ci0x4©i3:02064434041510% S46489 404 4646464343/24ã1L860460384/621860015 158 
XI HH, A0 TU HD: 162 L640574f000/A05656i6061040G80061014202L0/ 8G k0)G40) 06s 2AfddássbcaLBA 158 
® TT PHIỜH 1O DUFEđUHR: sias6ss664040s006044sã00/4444 x525562 0094644661406 14045016oas84606ksk2xa 159 
SIEIfOTI THUYG)U1121071542/29234166ÿ206uxpbev61u0citco0uishiiv041s0isisurasil\iati610650415641448,4Á20 4xL64 159 
ñ1ƒ2 HH0 E2 VGSSrID TU: 1500867 6a 220450690 2vienggt live g408Aisi8fsat1842a60 500 160 
511eTihSfi ĐỨC Phát GOEATHđ 16 6)46si3 066044 x054404626680195344584.62xã564435440639%20 866 162 
*Những chỉ tiết đặc biệt về Đức PhậtVessabh. ...............................- -------- <5 162 
1 IDHIP 4G: ADHIDDEHS252415664360664660560909064636b4500148)024602414014 48004ue211634460) 1246601540068 163 
XTIEOHE 140 KA0TkKaTdaCCHAGHTT1//01.s6is:6:462 622014003 2Á3666026603463466/650489448353402046.i413.0 164 
5 PWG HE 1.10) 1cc50HIYIITĐITHT GisvisVtiind cày ObotoEnliiadsoidoobvcedfcohyedkinbbissdfvG 164 
Wš/⁄2(9Ẵ12/5v01400)0 i0 r7 ................. 164 
ST THTOTìP 0D11180621V2171925s>apsjpa2ei212esrdeeai2dagbg2i23204044s046028200x826u)y00051aã8634 06a 164 


170 


